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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài   

Trong bối cảnh đổi mới và thực hiện chuyển đổi số giáo dục, hoạt động dạy học 

(HĐDH) ở trường trung học phổ thông (THPT) đang chuyển từ mô hình truyền thụ tri 

thức sang mô hình tổ chức học tập nhằm phát triển phẩm chất và năng lực người học. 

Sự chuyển đổi này không chỉ làm thay đổi phương pháp dạy học mà còn làm thay đổi 

bản chất của quản lý hoạt động dạy học (HĐDH) trong nhà trường. Nếu trước đây 

quản lý HĐDH chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát kế hoạch giảng dạy, thực hiện 

chương trình và kiểm tra chuyên môn thì trong bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu: quản 

lý HĐDH phải hướng đến quản trị toàn bộ quá trình tổ chức học tập, bao gồm quản lý 

hoạt động dạy của giáo viên (GV), hoạt động học của học sinh (HS) và các điều kiện 

của môi trường dạy học nhằm bảo đảm sự hình thành và phát triển năng lực người học 

[1]. Bối cảnh đổi mới giáo dục (ĐMGD) và chuyển đổi số (CĐS) đặt ra yêu cầu cấp 

thiết cần phải đổi mới mô hình quản lý HĐDH trong nhà trường phổ thông. 

Định hướng ĐMGD hiện nay nhấn mạnh việc chuyển từ tiếp cận nội dung sang 

tiếp cận phát triển phẩm chất và năng lực người học [32], [93]. Đối với môn Vật lí, 

mục tiêu dạy học không chỉ dừng ở việc hình thành tri thức khoa học mà hướng tới 

phát triển năng lực Vật lí cho HS thông qua ba thành tố cốt lõi: năng lực nhận thức Vật 

lí, năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc nhìn Vật lí và năng lực vận dụng kiến 

thức, kĩ năng Vật lí vào thực tiễn [3]. Việc hình thành các năng lực Vật lí đòi hỏi quá 

trình dạy học phải được tổ chức theo hướng tăng cường tương tác thông qua hoạt động 

trải nghiệm, khám phá, thực nghiệm, mô phỏng, hợp tác và giải quyết vấn đề; trong 

đó HS giữ vai trò chủ thể của hoạt động học tập, còn GV đóng vai trò tổ chức, định 

hướng và hỗ trợ quá trình kiến tạo tri thức [54], [12]. Điều đó cho thấy đổi mới dạy 

học môn Vật lí thực chất là tăng tương tác sư phạm diễn ra giữa GV - HS  - môi trường 

dạy học nhằm thúc đẩy sự phát triển năng lực người học, vì vậy quản lý HĐDH không 

chỉ dừng ở kiểm soát hành chính mà phải hướng đến tổ chức và hỗ trợ tương tác nhằm 

thúc đẩy quá trình phát triển năng lực người học [48]. 

Trước yêu cầu đó, HĐDH theo tiếp cận sư phạm tương tác (SPTT) được xem là 

một định hướng phù hợp và hiệu quả nhằm thúc đẩy ĐMGD và thực hiện CĐS. Theo 

tiếp cận này, quá trình dạy học không được nhìn nhận như sự truyền đạt tri thức một 

chiều mà là quá trình tổ chức và điều phối các tương tác sư phạm giữa người dạy, 

người học và môi trường học tập nhằm tạo điều kiện cho HS chủ động chiếm lĩnh tri 

thức và phát triển năng lực [61]. Trong bối cảnh hiện nay, các tương tác trong HĐDH 

môn Vật lí không chỉ diễn ra trong không gian lớp học truyền thống mà còn được mở 

rộng thông qua thí nghiệm số, mô phỏng, học liệu số, nền tảng học tập trực tuyến và 

môi trường học tập số hóa [35], [15]. Vì vậy, quản lý HĐDH môn Vật lí không thể 
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tách rời mối quan hệ tương tác giữa hoạt động dạy, hoạt động học và môi trường dạy 

học số. Điều này đòi hỏi nhà quản lý giáo dục (QLGD) phải tiếp cận quản lý HĐDH 

môn Vật lí như một chỉnh thể liên thông, trong đó quản lý hoạt động dạy của GV, quản 

lý hoạt động học của HS và quản lý môi trường dạy học cần được tích hợp và vận hành 

thống nhất trong hệ sin thái số nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo phát 

triển năng lực và nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí ở trường THPT. 

Sự phát triển của CĐS giáo dục đang tiếp tục làm thay đổi cấu trúc và cơ chế 

vận hành của HĐDH trong nhà trường [55], [46]. Môi trường dạy học Vật lí hiện nay 

không còn giới hạn trong không gian lớp học mà được mở rộng sang môi trường học 

tập số với sự tham gia của học liệu số, hệ thống quản lý học tập (LMS), nền tảng tương 

tác trực tuyến, công nghệ mô phỏng, thiết bị thông minh và dữ liệu học tập số hóa [55]. 

Trong môi trường số, hoạt động dạy của GV, hoạt động học của HS và các điều kiện 

tổ chức dạy học được kết nối liên tục thông qua hệ thống dữ liệu và nền tảng công 

nghệ [57], [58]. Đặt ra yêu cầu mới đối với quản lý HĐDH: không dừng lại ở quản lý 

theo chức năng lập kế hoạch,tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra thông thường mà phải quản trị  

dạy học dựa trên dữ liệu, theo dõi tương tác học tập, điều hành môi trường học tập số 

và sử dụng minh chứng số để cải tiến chất lượng dạy học[57]. Đối với môn Vật lí, nơi 

hoạt động học gắn chặt với thí nghiệm, mô phỏng và xử lí dữ liệu, yêu cầu này càng 

trở nên đặc biệt quan trọng.  

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu về quản lý HĐDH ở trường THPT hiện nay 

vẫn chủ yếu tiếp cận theo hướng quản lý hành chính - chuyên môn, tập trung vào quản 

lý kế hoạch dạy học, quản lý hoạt động giảng dạy của GV, kiểm tra đánh giá hoặc quản 

lý đổi mới phương pháp dạy học nói chung [40], [9]. Mặt khác, các nghiên cứu về dạy 

học môn Vật lí chủ yếu tập trung vào đổi mới phương pháp, dạy học STEM, ứng dụng 

mô phỏng hoặc phát triển năng lực HS [45], [59]. Đặc biệt, chưa có nhiều nghiên cứu 

làm rõ cơ chế quản lý dữ liệu học tập và quản lý môi trường học tập số trong dạy học 

môn Vật lí ở trường THPT. Trong bối cảnh hiện nay, ĐMGD và CĐS đã tạo ra sự thay 

đổi căn bản đối với môi trường dạy học, gợi ý cho luận án khoảng trống nghiên cứu 

tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo ba hợp phần dạy – học – môi trường trong hệ 

sinh thái số nhằm phát triển năng lực cho học sinh. 

Khoảng trống nghiên cứu này trở nên rõ nét hơn tại khu vực Tây Nguyên, nơi 

điều kiện triển khai ĐMGD và CĐS còn tồn tại sự chênh lệch đáng kể giữa các nhà 

trường về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ và năng lực tổ chức dạy 

học số. Đối với môn Vật lí, những hạn chế về phòng thí nghiệm, thiết bị thực hành, 

học liệu số và năng lực khai thác công nghệ không chỉ ảnh hưởng đến HĐDH mà còn 

đặt ra thách thức trực tiếp đối với công tác quản lý HĐDH trong nhà trường [44]. 

Trong khi đó, vẫn chưa có nhiều công trình nghiên cứu một cách hệ thống về quản lý 
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HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên theo tiếp cận SPTT trong 

bối cảnh ĐMGD và CĐS.  

Từ những phân tích trên có thể khẳng định rằng, nghiên cứu quản lý HĐDH môn 

Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay là yêu cầu có 

tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Sự cấp thiết này không chỉ bắt nguồn từ yêu cầu 

ĐMGD và CĐS, mà còn xuất phát từ nhu cầu đổi mới tư duy quản lý HĐDH trong nhà 

trường phổ thông theo hướng tích hợp, dựa trên tương tác trong hệ sinh thái số. Theo 

đó, luận án tập trung nghiên cứu ba phương diện chính: xác lập cơ sở lý luận và khung 

tiếp cận phù hợp để quản lý HĐDH môn Vật lí ở trường THPT trong bối cảnh đổi mới 

giáo dục và chuyển đổi số; nhận diện đúng thực trạng, những hạn chế và rào cản trong 

HĐDH và quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên; đề xuất 

hệ thống biện pháp quản lý có cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện đặc thù của khu 

vực Tây Nguyên và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí. Việc giải 

quyết đồng bộ ba vấn đề trên là cơ sở để luận án hoàn thiện lý luận quản lý HĐDH môn 

Vật lí, đồng thời cung cấp các giải pháp quản lý thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản 

lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay.  

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở xây dựng khung lý luận về HĐDH môn Vật lí và quản lý HĐDH môn 

Vật lí theo tiếp cận SPTT, luận án tiến hành đánh giá thực trạng HĐDH và quản lý 

HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và 

CĐS. Từ đó, luận án đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nhiệm vụ 1: Xây dựng khung lý luận về HĐDH và quản lý HĐDH ở trường 

THPT, theo đó đề xuất khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp cận SPTT 

trong hệ sinh thái số. 

Nhiệm vụ 2: Khảo sát, đánh giá thực trạng HĐDH và quản lý HĐDH môn Vật lí 

ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và CĐS. 

Nhiệm vụ 3: Đề xuất các biện pháp quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT 

khu vực Tây Nguyên trong hệ sinh thái số.  

3. Khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu: HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT 

3.2. Đối tượng nghiên cứu: Quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu 

vực Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay  
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3.3. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu này xác định bối cảnh hiện nay ở trong phạm vi là đổi mới giáo dục 

(ĐMGD) và chuyển đổi số (CĐS). Đối tượng khảo sát gồm cán bộ quản lý trường học 

(hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn Vật lí và 

cán bộ chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo); giáo viên Vật lí và học sinh có học 

môn Vật lí.  

Địa bàn nghiên cứu được thực hiện tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, thời gian 

nghiên cứu từ năm 2022 đến nay, số liệu khảo sát 40 trường THPT thuộc các tỉnh Tây 

Nguyên trước 01/7/2025 (thay đổi địa giới hành chính ngày 01/07/2025). 

3.4. Câu hỏi nghiên cứu 

 Câu hỏi 1. HĐDH môn Vật lí trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số 

trong các trường trung học phổ thông đang đặt ra cho các nhà quản lí những vấn đề gì?  

 Câu hỏi 2. Cần có các biện pháp quản lý nào đối với  HĐDH trong đó có môn 

Vật lí có thể  góp phần nâng cao hiệu quả  HĐDH ở các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên? 

4. Giả thuyết khoa học 

     Trong mọi nhà trường HDDH trong đó có môn Vật lí, luôn là hoạt động trung 

tâm quan trọng nhất. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi só hoạt động này 

đang bộc lộ nhiều bất cập cần sớm giải quyết. Nếu tiếp cận HDDH trên cơ sở SPTT, xác 

định sự tác động của chuyển đổi số đối với các thành tố của HDDH cuả SPTT có thể 

tìm được các biện pháp quản lí hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng dạy học, 

vừa tận dụng được môi trường số vừa  đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục. 

 5. Phương pháp nghiên cứu 

 5.1. Tiếp cận nghiên cứu 

Luận án được triển khai trên cơ sở ba tiếp cận nghiên cứu chính: tiếp cận chức 

năng quản lý, tiếp cận SPTT và tiếp cận quản trị dựa trên dữ liệu. 

5.1.1. Tiếp cận chức năng quản lý 

Tiếp cận chức năng quản lý được sử dụng nhằm nghiên cứu quản lý HĐDH môn 

Vật lí thông qua các chức năng cơ bản của quản lý gồm: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, 

kiểm tra và điều chỉnh, dựa trên dữ liệu từ các khâu quản lý.  

5.1.2. Tiếp cận sư phạm tương tác 

Tiếp cận sư phạm tương tác (SPTT) được sử dụng nhằm nghiên cứu HĐDH môn 

Vật lí trong mối quan hệ tương tác giữa thành tố người dạy, thành tố người học và môi 

trường dạy học. Tiếp cận này phù hợp với định hướng quản lý HĐDH theo phát triển 



5 

 

 
 

năng lực, tổ chức hoạt động dạy học tăng cường tương tác và ứng dụng công nghệ số 

trong dạy học môn Vật lí.  

5.1.3. Tiếp cận quản trị dựa trên dữ liệu 

Tiếp cận quản trị dựa trên dữ liệu được sử dụng nhằm nghiên cứu quản lý HĐDH 

môn Vật lí trên cơ sở khai thác và sử dụng dữ liệu trong quá trình dạy học để hỗ trợ ra 

quyết định quản lý. Theo tiếp cận này, dữ liệu sử dụng từ kế hoạch dạy học, kết quả học 

tập, hoạt động kiểm tra đánh giá, phản hồi của GV và HS, cùng dữ liệu từ môi trường 

số để theo dõi, đánh giá và điều chỉnh HĐDH môn Vật lí theo hướng nâng cao chất 

lượng và hiệu quả quản lý.   

 5.1.4. Tiếp cận hệ thống 

 Tiếp cận hệ thống là cách xem xét đối tượng nghiên cứu như một chỉnh thể gồm 

nhiều yếu tố có quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại và cùng hướng tới mục tiêu chung. 

Trong nghiên cứu quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên, 

tiếp cận hệ thống được thực hiện bằng việc phân tích HĐDH như một hệ thống gồm: 

mục tiêu dạy học, chương trình và nội dung môn Vật lí, đội ngũ giáo viên, học sinh, 

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, cơ sở vật chất - thiết bị 

thí nghiệm, điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm vùng miền. Trên cơ sở đó, các biện 

pháp quản lý không được đề xuất riêng lẻ mà phải bảo đảm tính đồng bộ giữa lập kế 

hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá và điều chỉnh hoạt động dạy học 

phù hợp với đặc thù các trường THPT ở Tây Nguyên. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu  

 5.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 

Nhóm phương pháp này được sử dụng xuyên suốt quá trình nghiên cứu, tập trung 

chủ yếu ở Chương 1, nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. Cụ thể, luận án tiến hành 

phân tích, tổng hợp và hệ thống hoá các tài liệu khoa học trong nước và quốc tế về: 

HĐDH và quản lý HĐDH ở trường THPT; dạy học môn Vật lí theo định hướng phát 

triển năng lực; lý luận về SPTT; hệ sinh thái số trong giáo dục và quản trị dựa trên dữ 

liệu. Bên cạnh đó, luận án nghiên cứu các văn bản pháp lý và chỉ đạo của Đảng, Nhà 

nước về ĐMGD và CĐS làm cơ sở định hướng cho các đề xuất biện pháp. Ngoài ra, 

phương pháp trắc lượng (Bibliometrics) cũng được sử dụng để khai thác cơ sở dữ liệu 

Scopus nhằm tìm hiểu và phân tích các xu hướng nghiên cứu liên quan đến đề tài. 

 5.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi là phương pháp nghiên cứu thực tiễn chủ 

đạo của luận án, được sử dụng để thu thập dữ liệu định lượng ở hai giai đoạn: (i) khảo 

sát thực trạng HĐDH và quản lý HĐDH môn Vật lí tại các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên (Chương 2) và (ii) khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 

được đề xuất (Chương 3). Phiếu hỏi được thiết kế riêng cho ba nhóm đối tượng: cán bộ 
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quản lý (CBQL), giáo viên (GV) và học sinh (HS), sử dụng thang đo Likert 5 mức độ. 

Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 26.0. 

Phương pháp phỏng vấn được sử dụng để thu thập thông tin định tính bổ sung 

cho số liệu điều tra bằng phiếu hỏi. Đối tượng phỏng vấn gồm CBQL (hiệu trưởng, phó 

hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng và tổ phó chuyên môn); GV môn Vật lí và 

HS tại một số trường THPT khu vực Tây Nguyên. Nội dung phỏng vấn tập trung làm rõ 

các nguyên nhân và điều kiện ảnh hưởng đến thực trạng quản lý HĐDH môn Vật lí, đặc 

biệt là các "hạn chế" mà số liệu từ khảo sát định lượng chưa giải thích được. Phỏng vấn 

được thực hiện theo hình thức bán cấu trúc, kết hợp ghi chú và ghi âm có sự đồng ý của 

người được phỏng vấn. 

Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động được sử dụng để thu thập và phân 

tích các sản phẩm và tài liệu thực tiễn liên quan đến HĐDH và quản lý HĐDH môn Vật 

lí tại các trường THPT khu vực Tây Nguyên. Các loại hồ sơ được nghiên cứu bao gồm: 

kế hoạch giáo dục nhà trường; kế hoạch CĐS của nhà trường; kế hoạch giáo dục môn 

Vật lí; kế hoạch và biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn; văn bản chỉ đạo đổi mới phương 

pháp dạy học và kiểm tra - đánh giá; kế hoạch triển khai dạy học STEM; các sản phẩm 

học tập số của HS. Phương pháp này giúp đối chiếu, bổ sung và kiểm chứng thông tin 

thu được từ phiếu hỏi và phỏng vấn, đồng thời cung cấp minh chứng thực tiễn cho các 

nhận định về thực trạng trong Chương 2. 

 Phương pháp chuyên gia được sử dụng trong hai giai đoạn của quá trình nghiên 

cứu. Giai đoạn một (Chương 1, 2): tham khảo ý kiến chuyên gia để hoàn thiện khung lý 

luận, các khái niệm công cụ và công cụ khảo sát. Giai đoạn hai (Chương 3): xin ý kiến 

chuyên gia về tính cấp thiết, tính khả thi và tính logic của hệ thống 09 biện pháp quản 

lý được đề xuất. Đối tượng tham gia gồm các nhà khoa học có chuyên môn về quản lý 

giáo dục và dạy học Vật lí, CBQL có kinh nghiệm tại các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên và GV cốt cán môn Vật lí. Ý kiến chuyên gia được thu thập qua phiếu hỏi và 

trao đổi trực tiếp, làm căn cứ bổ sung cho kết quả khảo nghiệm định lượng. 

 5.2.3. Nhóm phương pháp xử lí dữ liệu nghiên cứu 

 Phương pháp thực nghiệm được sử dụng để kiểm chứng tính hiệu quả của các 

biện pháp quản lý HĐDH môn Vật lí được đề xuất trong luận án. Luận án triển khai thực 

nghiệm theo thiết kế trước - sau tác động với một nhóm can thiệp, trong khoảng thời 

gian từ tháng 06/2024  đến tháng 06/2025, tại một số trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

Đối tượng thực nghiệm gồm CBQL và GV môn Vật lí tham gia triển khai biện pháp 

được lựa chọn thực nghiệm. Dữ liệu thực nghiệm được thu thập qua phiếu đánh giá 

trước và sau tác động, biên bản quan sát, sản phẩm hoạt động chuyên môn và ý kiến 

chuyên gia. Kết quả được phân tích bằng kiểm định T-test cặp để xác định mức độ thay 

đổi có ý nghĩa thống kê. 
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Phương pháp thống kê toán được sử dụng để xử lý và phân tích dữ liệu định lượng 

thu được từ khảo sát thực trạng, khảo nghiệm biện pháp và thực nghiệm quản lý HĐDH 

môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên. Mục đích của phương pháp này là 

lượng hóa mức độ biểu hiện của các nội dung quản lý, nhận diện hạn chế trong quản lý 

HĐDH môn Vật lí và kiểm chứng sự thay đổi hiệu quả quản lý sau khi triển khai biện 

pháp thực nghiệm. 

Đối với dữ liệu khảo sát thực trạng, luận án sử dụng các tham số thống kê mô tả 

gồm tần suất, tỷ lệ phần trăm, điểm trung bình, độ lệch chuẩn. Điểm trung bình được 

dùng để xác định mức độ thực hiện hoặc mức độ ảnh hưởng của từng nội dung quản lý; 

độ lệch chuẩn phản ánh mức độ phân tán trong đánh giá của CBQL, GV và HS; thứ bậc 

giúp nhận diện các nội dung nổi bật, hạn chế và hạn chế cần ưu tiên can thiệp. 

Đối với dữ liệu khảo nghiệm biện pháp, điểm trung bình và độ lệch chuẩn được 

sử dụng để đánh giá mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý. Kết quả 

này là căn cứ lựa chọn, sắp xếp và xác định vai trò của từng biện pháp trong hệ thống 

biện pháp quản lý HĐDH môn Vật lí theo Khung tích hợp trong hệ sinh thái số. 

Đối với dữ liệu thực nghiệm, luận án sử dụng thiết kế trước - sau tác động với 

một nhóm can thiệp. Kiểm định T-test cặp được dùng để so sánh điểm đánh giá trước 

và sau thực nghiệm nhằm xác định sự thay đổi có ý nghĩa thống kê. Khi Sig. < 0,05 thì 

có thể khẳng định sự khác biệt trước - sau thực nghiệm không phải do ngẫu nhiên, mà 

gắn với tác động của biện pháp quản lý được triển khai. 

Ngoài ra, luận án sử dụng phân tích phương sai ANOVA để xem xét sự khác biệt 

giữa các thành tố quản lý và phân tích hồi quy để xác định mức độ giải thích của các 

thành tố trong biện pháp đối với hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí. Các chỉ số F, Sig., 

R và R² hiệu chỉnh được dùng để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình và khả năng dự 

báo của các thành tố quản lý. 

Như vậy, việc kết hợp thống kê mô tả, t-test cặp, ANOVA và hồi quy giúp luận 

án có cơ sở định lượng để mô tả thực trạng, đánh giá tính cấp thiết – tính khả thi của 

biện pháp và kiểm chứng hiệu quả thực nghiệm. Đây là căn cứ khoa học để khẳng định 

hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí được nâng lên khi các chức năng quản lý và quản 

trị được vận hành dựa trên dữ liệu, minh chứng số và cơ chế phản hồi trong hệ sinh thái 

số. 

6. Đóng góp mới của luận án 

 Luận án có đóng góp mới ở việc tiếp cận quản lý HĐDH môn Vật lí theo quan 

điểm SPTT trong bối cảnh môi trường dạy học đang chịu tác động mạnh mẽ của đổi 

mới giáo dục và chuyển đổi số. Theo cách tiếp cận này, HĐDH môn Vật lí không còn 

được nhìn nhận như quá trình truyền thụ tri thức một chiều, mà là quá trình tổ chức, điều 

phối và quản lý sự tương tác giữa người dạy (với bài học/môn học), người học và môi 

trường học tập số hóa. Với đặc thù môn Vật lí gắn với thực nghiệm, hiện tượng tự nhiên, 



8 

 

 
 

thí nghiệm, mô phỏng và xử lí dữ liệu, cách tiếp cận SPTT cho phép HS trực tiếp tương 

tác với bài học, học liệu số, thí nghiệm số, mô phỏng và nền tảng học tập trực tuyến để 

tự kiến tạo tri thức dưới sự định hướng, hỗ trợ của GV. Trên cơ sở đó, luận án đã hệ 

thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về HĐDH và quản lý HĐDH môn Vật lí ở trường 

THPT; đề xuất Khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp cận SPTT trong hệ 

sinh thái số, trong đó quản lý hoạt động dạy, quản lý hoạt động học và quản lý môi 

trường dạy học được kết nối bằng dữ liệu, minh chứng số và cơ chế phản hồi. Luận án 

cũng nhận diện thực trạng và các rào cản quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT 

khu vực Tây Nguyên, nhất là những hạn chế về hạ tầng, thiết bị, học liệu số, năng lực 

số và quản trị dựa trên dữ liệu; từ đó đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp với điều 

kiện vùng miền, góp phần chuyển quản lý từ hành chính, hồ sơ sang quản trị dạy học 

dựa trên dữ liệu, minh chứng và cải tiến thường xuyên. Kết quả khảo nghiệm và thực 

nghiệm bước đầu cung cấp bằng chứng về tính cấp thiết, khả thi và hiệu quả quản lý từ 

các biện pháp, đặc biệt là biện pháp chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng, điều chỉnh kế 

hoạch dạy học dựa trên dữ liệu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn 

Vật lí và phát triển năng lực HS trong bối cảnh hiện nay. 

 7. Những luận điểm cần bảo vệ   

1. Trong bối cảnh ĐMGD và CĐS, khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí 

theo SPTT gồm các thành tố: người dạy, người học và môi trường dạy học trong hệ 

sinh thái số là hướng tiếp cận phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH 

môn Vật lí, đáp ứng yêu cầu ĐMGD theo phát triển năng lực người học. 

2. Chuyển đổi số làm biến đổi môi trường dạy học và tạo ra nguồn dữ liệu lớn 

vừa đặt ra thách thức, vừa mở ra cơ hội mới cho dạy học và quản lí HĐDH. Khai thác 

hiệu quả các cơ hội này trong bối cảnh ĐMGD và CĐS là một yêu cầu tất yếu đối với 

các nhà giáo dục nói chung và chủ thể quản lý HĐDH môn Vật lí nói riêng. 

3. Các biện pháp quản lý được đề xuất trong luận án có tính cấp thiết và khả thi, 

góp phần nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí. Các biện pháp này có thể được 

vận dụng tại các trường phổ thông ở khu vực khác sau khi điều chỉnh phù hợp với điều 

kiện cụ thể. 

 8. Kết cấu của luận án 

 Ngoài phần Mở đầu; Kết luận và khuyến nghị; Tài liệu tham khảo và Phụ lục 

nghiên cứu, nội dung luận án gồm 03 chương: 

 Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT trong 

bối cảnh hiện nay. 

 Chương 2. Cơ sở thực tiễn về quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu 

vực Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay. 

 Chương 3. Các biện pháp quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực 

Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay. 
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Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

MÔN VẬT LÍ Ở CÁC TRƯỜNG THPT TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề. 

1.1.1. Xu hướng nghiên cứu về hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy 

học môn Vật lí  

 Trong GDPT, Vật lí là môn học có vai trò quan trọng trong phát triển tư duy 

khoa học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực Vật lí và khả năng 

vận dụng kiến thức vào thực tiễn của HS [12]. Do đặc thù gắn kết chặt chẽ giữa lý 

thuyết và thực nghiệm, chất lượng dạy học môn Vật lí không chỉ phụ thuộc vào năng 

lực chuyên môn của GV, mà còn chịu tác động trực tiếp từ công tác quản lý HĐDH, 

bao gồm quản lý chương trình, phương pháp dạy học, thiết bị thí nghiệm, học liệu, 

kiểm tra đánh giá và phát triển đội ngũ GV. 

 

Hình 1.1. Sơ đồ mạng VOSviewer 183 bài nghiên cứu trên tạp chí Scopus 

Để nhận diện xu hướng nghiên cứu quốc tế, tác giả khai thác cơ sở dữ liệu 

Scopus với bộ từ khóa: TITLE-ABS-KEY ("Physics education" AND ("management" 

OR "leadership" OR "teaching practice" OR "teacher development")) AND (LIMIT-

TO (LANGUAGE, "English")). Các công bố được lựa chọn theo tiêu chí: sử dụng 

tiếng Anh, thuộc lĩnh vực giáo dục và có liên quan đến dạy học hoặc quản lý dạy học 

Vật lí. Kết quả thu được 183 công trình trong giai đoạn 1962-2025. Dữ liệu sau đó 

được xử lý bằng VOSviewer nhằm phân tích đồng xuất hiện từ khóa, qua đó nhận diện 

các trục chủ đề, mức độ liên kết và xu hướng thời gian của nghiên cứu. 
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Bản đồ VOSviewer cho thấy các nút “physics education”, “students”, 

“education”, “medical physics” có kích thước lớn, phản ánh đây là các chủ đề xuất 

hiện với tần suất cao và giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới nghiên cứu. Các liên kết 

giữa “physics education” với “students”, “conceptual understanding”, “active 

learning”, “laboratories” cho thấy nghiên cứu quốc tế về giáo dục Vật lí tập trung nhiều 

vào người học, phát triển hiểu biết khái niệm, tổ chức học tập tích cực và tăng cường 

trải nghiệm thực nghiệm. Đây là xu hướng phù hợp với đặc trưng của môn Vật lí là 

môn khoa học thực nghiệm, trong đó hoạt động học của HS cần được tổ chức thông 

qua quan sát, đo lường, thí nghiệm, mô hình hóa và giải thích hiện tượng. 

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các từ khóa “e-learning”, “learning systems”, 

“learning management system”, “educational technology”, “digital libraries”, 

“information management” cho thấy xu hướng nghiên cứu đang mở rộng từ thiết kế 

bài học và phương pháp dạy học sang tổ chức môi trường học tập số, quản lý học tập 

trên nền tảng số, khai thác học liệu số và quản lý thông tin trong dạy học Vật lí. Màu 

sắc trên bản đồ VOSviewer phản ánh xu hướng thời gian cho thấy các chủ đề liên quan 

đến công nghệ giáo dục, hệ thống học tập và quản lý thông tin xuất hiện rõ hơn trong 

giai đoạn gần đây, phù hợp với bối cảnh CĐS trong giáo dục. 

Trên thế giới, các nghiên cứu về giáo dục Vật lí đang phát triển theo ba hướng 

chính: thứ nhất, nâng cao chất lượng học tập của HS thông qua hiểu biết khái niệm, 

học tập tích cực và thực nghiệm; thứ hai, phát triển năng lực GV và đổi mới thực hành 

dạy học; thứ ba, tích hợp công nghệ số, LMS, học liệu số và hệ thống quản lý thông 

tin vào quá trình dạy học. Tuy nhiên, các từ khóa trực tiếp về “management”, 

“leadership”, “teacher development” tuy có mặt trong bộ tìm kiếm nhưng chưa nổi bật 

như một trục nghiên cứu độc lập. Điều này cho thấy khoảng trống nghiên cứu về quản 

lý HĐDH môn Vật lí, đặc biệt là quản lý tích hợp hoạt động dạy, hoạt động học và 

môi trường dạy học trong hệ sinh thái số. Phân tích VOSviewer cho thấy xu hướng 

nghiên cứu thế giới đã chuyển từ quan tâm chủ yếu đến phương pháp dạy học và kết 

quả học tập sang chú ý nhiều hơn đến môi trường học tập số, hệ thống quản lý học tập, 

học liệu số và dữ liệu giáo dục. Đây là cơ sở quan trọng để luận án tiếp cận quản lý 

HĐDH môn Vật lí không chỉ như quản lý hoạt động chuyên môn truyền thống, mà 

như một quá trình quản trị tích hợp trong hệ sinh thái số, nhằm nâng cao hiệu quả quản 

lý dạy học môn Vật lí ở trường THPT trong bối cảnh ĐMGD và CĐS. 

Ở trong nước, các nghiên cứu về hoạt động dạy học môn Vật lí ở trường THPT 

trong những năm gần đây có xu hướng chuyển mạnh từ dạy học truyền thụ kiến thức 

sang dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Một số công trình về dạy học 

phát triển năng lực môn Vật lí, dạy học giải quyết vấn đề, tổ chức hoạt động trải 

nghiệm, dạy học STEM, khai thác thí nghiệm và học liệu số cho thấy trọng tâm nghiên 

cứu không chỉ dừng ở đổi mới phương pháp dạy học, mà còn hướng đến phát triển 



11 

 

 
 

năng lực vật lí, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực nghiệm và khả năng vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về quản lý hoạt động dạy 

học môn Vật lí ở trường THPT bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến quản lý thực hiện 

Chương trình GDPT 2018, quản lý kế hoạch giáo dục môn học, bồi dưỡng đội ngũ 

giáo viên, sử dụng phòng học bộ môn và thiết bị thí nghiệm, đổi mới kiểm tra đánh 

giá, ứng dụng công nghệ số và khai thác dữ liệu trong quản trị nhà trường. Nhìn chung, 

xu hướng nghiên cứu trong nước cho thấy quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí cần 

được xem xét như một quá trình tác động đồng bộ đến mục tiêu, nội dung, phương 

pháp, điều kiện dạy học và kết quả học tập, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn 

Vật lí theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 

Các xu hướng nghiên cứu trong nước và quốc tế đặt ra yêu cầu làm rõ sự dịch 

chuyển trong quan niệm về HĐDH môn Vật lí; việc vận dụng SPTT trong tổ chức và 

quản lý HĐDH môn Vật lí; quản lý HĐDH môn Vật lí theo hướng đặc thù môn học, 

lãnh đạo chuyên môn và phát triển năng lực GV Vật lí; quản lý HĐDH môn Vật lí 

trong hệ sinh thái số và quản trị dựa trên dữ liệu. Đây là cơ sở để xác định khoảng 

trống nghiên cứu của luận án. 

1.1.2. Sự chuyển dịch trong quan niệm về hoạt động dạy học môn Vật lí 

Một trong những chuyển dịch quan trọng của giáo dục Vật lí là từ mô hình 

truyền thụ kiến thức sang mô hình tổ chức hoạt động học tập nhằm phát triển năng lực. 

Các tiếp cận về “các phương pháp sư phạm mới” nhấn mạnh rằng học tập sâu chỉ hình 

thành khi người học tham gia vào các nhiệm vụ có ý nghĩa, được kết nối với thực tiễn, 

có sự hợp tác, phản hồi và hỗ trợ của công nghệ; điều này phù hợp với định hướng dạy 

học Vật lí theo hướng khám phá, thực nghiệm, mô phỏng và vận dụng kiến thức vào 

giải quyết vấn đề [77].  

Học tập tích cực có tác động tích cực đến kết quả học tập trong các lĩnh vực 

STEM so với cách giảng dạy truyền thống [75]. Trong giáo dục Vật lí, May nhấn mạnh 

rằng đổi mới hoạt động phòng thí nghiệm thường gắn với phát triển kỹ năng thực 

nghiệm, học tập điều tra, hiểu biết khái niệm và sự phù hợp giữa mục tiêu thực hành 

với đánh giá [89]. Việc cải thiện hoạt động thí nghiệm không chỉ phụ thuộc vào trang 

thiết bị mà còn liên quan đến nghiên cứu hành động và cộng đồng học tập của GV 

[69]. Các công trình nghiên cứu trong nước cũng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức dạy học 

Vật lí theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS thông qua thí nghiệm, dạy 

học STEM, dự án, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức vào thực tiễn [39],[31], 

[45], [12].  

Sự chuyển dịch này làm thay đổi cách xác định đối tượng quản lý. Nếu chỉ tập 

trung vào việc phân công giảng dạy, kiểm tra hồ sơ chuyên môn và dự giờ GV thì chưa 

đủ để bảo đảm nâng cao chất lượng dạy học Vật lí. Quản lý HĐDH cần hướng đến 
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toàn bộ quá trình tổ chức hoạt động học tập của HS, bao gồm việc cụ thể hóa mục tiêu 

năng lực, thiết kế hoạt động học, tổ chức thực hành - thí nghiệm, sử dụng mô phỏng, 

hỗ trợ HS tự học, đánh giá quá trình và điều chỉnh hoạt động dạy học dựa trên kết quả 

học tập. 

Từ góc độ quản lý giáo dục, có thể khẳng định rằng dạy học môn Vật lí không 

còn được xem là hoạt động cá nhân của GV trong từng tiết học, mà là một quá trình 

có tính hệ thống, đòi hỏi sự phối hợp giữa chương trình, đội ngũ, nguồn lực, môi trường 

học tập và cơ chế giám sát chất lượng. Đây là cơ sở để tiếp tục xem xét HĐDH môn 

Vật lí theo tiếp cận sư phạm tương tác và theo đặc thù môn học. 

1.1.3. Tiếp cận sư phạm tương tác trong tổ chức và quản lý hoạt động dạy 

học môn Vật lí 

SPTT cung cấp một khung lý thuyết phù hợp để phân tích HĐDH trong bối cảnh 

hiện nay. Theo tiếp cận này, dạy học là quá trình tương tác giữa ba thành tố cơ bản: 

người dạy, người học và môi trường dạy học [61]. Các nghiên cứu của Denommé và 

Vũ Lệ Hoa, đã làm rõ vai trò của các tương tác sư phạm và môi trường học tập đối với 

hiệu quả dạy học. Môi trường không chỉ là không gian vật chất mà còn bao gồm các 

điều kiện, công cụ, tài nguyên và các yếu tố tổ chức hỗ trợ cho quá trình học tập [17], 

[61]. 

Đối với môn Vật lí, tiếp cận SPTT có ý nghĩa đặc biệt vì nội dung môn học gắn 

chặt với thực nghiệm, quan sát hiện tượng, đo lường, mô phỏng và giải thích bằng 

chứng thông qua tổ chức dạy học theo tương tác. Hoạt động dạy học hiệu quả đòi hỏi 

GV không còn là truyền đạt kiến thức mà phải thiết kế và điều phối các tình huống 

tương tác; HS không phải tiếp nhận kiến thức một chiều mà cần chủ động thực hiện 

nhiệm vụ nhận thức, chiếm lĩnh tri thức; môi trường không chỉ cung cấp không gian 

lớp học mà còn phải bảo đảm thiết bị, phòng thí nghiệm, học liệu, nền tảng số và các 

điều kiện an toàn. Các nghiên cứu về học tập tích cực, phòng thí nghiệm và thực tế 

tăng cường trong dạy học Vật lí có thể được xem là những minh chứng cụ thể cho vai 

trò của tương tác giữa người dạy, người học và môi trường [75], [69], [76]. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, môi trường dạy học tiếp tục được mở rộng. Bên 

cạnh lớp học, phòng học bộ môn và thiết bị truyền thống, HS và GV có thể sử dụng 

mô phỏng, thư viện số, học liệu số, hệ thống quản lý học tập (LMS), nền tảng trực 

tuyến và dữ liệu học tập. Do đó, môi trường dạy học Vật lí cần được hiểu theo nghĩa 

rộng, bao gồm cả môi trường vật chất và môi trường số. Sự mở rộng này không làm 

thay đổi cấu trúc cốt lõi của SPTT mà làm phong phú các hình thức và phương tiện 

tương tác. 
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Từ tiếp cận SPTT, quản lý HĐDH môn Vật lí cần bao quát ba hợp phần có quan 

hệ chặt chẽ: (i) quản lý thành tố người dạy trong đó có thành tố môn học/bài học; (ii) 

quản lý thành tố người học và (iii) quản lý môi trường dạy học. Ba hợp phần này không 

vận hành tách rời. Chẳng hạn, đầu tư thiết bị chỉ có ý nghĩa khi GV đủ năng lực thiết 

kế bài học và HS được tổ chức tham gia thực hành; dữ liệu học tập chỉ có giá trị khi 

được sử dụng để phản hồi và điều chỉnh; nền tảng số chỉ phát huy hiệu quả khi phù 

hợp với mục tiêu, nội dung và điều kiện của nhà trường. Như vậy, SPTT tạo cơ sở để 

tiếp cận quản lý HĐDH Vật lí như một chỉnh thể tích hợp thay vì tập hợp các hoạt 

động quản lý rời rạc. 

1.1.4. Quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí theo hướng đặc thù môn học 

 Các công trình của Lê Quang Sơn; Đặng Xuân Hải và Trần Xuân Bách; Nguyễn 

Minh Đạo; Nguyễn Thị Mỹ Lộc; Nguyễn Văn Ngọc; Trần Kiểm; Trần Thanh Nguyện; 

Vũ Dũng và Nguyễn Thị Mai Lan đã nghiên cứu về quản lý giáo dục và quản lý HĐDH 

trong nước đã làm rõ các chức năng cơ bản gồm lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm 

tra và đánh giá [19], [20], [37], [42], [52], [53] [60]. Đây là nền tảng quan trọng để 

nghiên cứu quản lý HĐDH môn học ở cấp nhà trường. Tuy nhiên, việc vận dụng các 

chức năng quản lý vào từng môn học cần tính đến đặc trưng về nội dung, phương pháp 

và điều kiện tổ chức dạy học. Đối với môn Vật lí, tính thực nghiệm, yêu cầu phát triển 

tư duy khoa học, sự cần thiết của thiết bị và phòng học bộ môn, vai trò của mô phỏng 

và yêu cầu đánh giá năng lực tạo nên những đặc điểm riêng mà cách tiếp cận quản lý 

chung chưa bao quát đầy đủ. 

1.1.4.1. Quản lý chương trình và kế hoạch dạy học môn Vật lí 

Quản lý chương trình là khâu đầu tiên để chuyển các yêu cầu của chương trình 

giáo dục thành hoạt động dạy học cụ thể trong nhà trường. Việc triển khai và duy trì 

cải cách chương trình khoa học trong tổ chuyên môn phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo 

của GV, kế hoạch chung, hợp tác chuyên môn và học tập nghề nghiệp liên tục [83]. 

Trong bối cảnh triển khai chương trình trung học mới ở Hồng Kông, Lai và Cheung 

nhấn mạnh vai trò của hiệu trưởng trong xây dựng tầm nhìn, hỗ trợ GV, tổ chức học 

tập chuyên môn và giám sát quá trình thực hiện [82]. 

Đối với các trường THPT Việt Nam, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt 

ra yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực, tăng cường thực hành, vận dụng, đổi mới 

kiểm tra, đánh giá và ứng dụng công nghệ. Vì vậy, quản lý chương trình dạy học Vật 

lí không nên chỉ dừng ở việc bảo đảm tiến độ nội dung mà cần bao gồm: phân tích yêu 

cầu cần đạt; xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; lựa chọn chủ đề và hình thức tổ 

chức phù hợp; bố trí hoạt động thực hành - thí nghiệm; phân công và phối hợp trong 
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tổ chuyên môn; điều chỉnh kế hoạch theo điều kiện thực tế và giám sát mức độ thực 

hiện mục tiêu năng lực. 

Các nghiên cứu trong nước về quản lý HĐDH môn Vật lí đã bước đầu đề cập 

đến quản lý đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá, thực hành - thí nghiệm và chất 

lượng dạy học theo các tiếp cận như PDCA hoặc CIPO (Lê Thị Thanh Thủy & Phạm 

Phương Tâm; Nguyễn Bảo Hoàng Thanh & Chế Văn Chánh; Nguyễn Bảo Hoàng 

Thanh & Nguyễn Thanh Trung; Nguyễn Kiều Bích & Phan Hữu Thịnh; Nguyễn Vũ 

Lập; Trần Thị Tuyết Mai, 2020) [22], [25], [26], [32], [44], [23]. Tuy nhiên, cần tiếp 

tục đặt các thành tố này trong một cấu trúc thống nhất, trong đó chương trình và kế 

hoạch dạy học đóng vai trò định hướng cho hoạt động dạy của GV, hoạt động học của 

HS và việc khai thác hiệu quả môi trường dạy học. 

1.1.4.2. Quản lý quá trình tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá 

Trong quá trình tổ chức dạy học, vai trò quản lý thể hiện ở việc hỗ trợ GV thiết 

kế và thực hiện các hoạt động học tập phù hợp với mục tiêu năng lực. Fischer và 

Kauertz xem năng lực nghề nghiệp của GV Vật lí là sự tích hợp giữa tri thức nội dung, 

tri thức sư phạm, hiểu biết chương trình, năng lực đánh giá và năng lực phân tích [74]. 

Kết quả này cho thấy quản lý đổi mới phương pháp dạy học không thể chỉ dừng ở yêu 

cầu hành chính mà cần tạo điều kiện để GV phát triển năng lực thiết kế, tổ chức và 

đánh giá hoạt động học tập. 

Kiểm tra, đánh giá cần được xem là một bộ phận của quá trình dạy học và là 

nguồn thông tin để cải tiến chất lượng. Lochmiller và Cunningham nhấn mạnh vai trò 

của dữ liệu đánh giá trong lãnh đạo dạy học theo lĩnh vực nội dung [84]. May cho thấy 

đánh giá trong dạy học thực nghiệm Vật lí cần phù hợp với mục tiêu phát triển kỹ năng 

thực nghiệm và hiểu biết khái niệm [89]. Trong điều kiện đổi mới giáo dục phổ thông, 

nhà trường cần quản lý sự thống nhất giữa mục tiêu, hoạt động học và đánh giá; khuyến 

khích sử dụng đánh giá thường xuyên; phân tích kết quả học tập; và sử dụng thông tin 

đánh giá để hỗ trợ GV, HS cũng như điều chỉnh kế hoạch dạy học. 

Từ góc nhìn SPTT, quản lý quá trình tổ chức dạy học cần quan tâm đến chất 

lượng tương tác. Điều này bao gồm tương tác giữa GV và HS; tương tác giữa HS với 

HS; tương tác giữa HS với thiết bị, học liệu và môi trường số; cũng như tương tác 

chuyên môn giữa GV với đồng nghiệp. Cách tiếp cận này giúp mở rộng trọng tâm 

quản lý từ kiểm soát việc thực hiện quy định sang tạo lập các điều kiện để hoạt động 

học tập diễn ra có chất lượng. 

1.1.4.3. Quản lý thiết bị thí nghiệm, phòng học bộ môn và các nguồn lực dạy 

học 
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Phòng học bộ môn, thiết bị thí nghiệm và các tài nguyên hỗ trợ là những điều 

kiện có tính đặc thù của dạy học Vật lí. Tác giả May cùng Carli và Pantano đều cho 

thấy phòng thí nghiệm cần được tổ chức theo mục tiêu học tập, gắn với năng lực thực 

nghiệm và điều tra khoa học [69]. Tác giả Freese và cộng sự chỉ ra rằng việc sử dụng 

thực tế tăng cường trong bài học Vật lí phụ thuộc vào sự kết hợp giữa năng lực công 

nghệ, năng lực sư phạm và kiến thức nội dung của GV, chứ không chỉ vào sự sẵn có 

của thiết bị [76]. 

Những kết quả trên cho thấy đầu tư nguồn lực chỉ là điều kiện cần. Quản lý hiệu 

quả phải bao gồm kế hoạch sử dụng thiết bị; phân công trách nhiệm; bảo quản, bảo trì 

và bảo đảm an toàn; hướng dẫn khai thác; bố trí thời lượng thực hành; khả năng tiếp 

cận của HS; tích hợp thiết bị với thiết kế bài học và đánh giá hiệu quả sư phạm của 

việc sử dụng nguồn lực. Trong bối cảnh nguồn lực còn khác biệt giữa các trường, cần 

chú ý đến khả năng sử dụng linh hoạt giữa thí nghiệm trực tiếp, thí nghiệm đơn giản, 

mô phỏng và học liệu số. 

Do đó, quản lý môi trường dạy học Vật lí không nên được hiểu đơn thuần là 

quản lý cơ sở vật chất. Đây là quá trình tổ chức các điều kiện vật chất, công nghệ, học 

liệu và hỗ trợ kỹ thuật nhằm phục vụ mục tiêu phát triển năng lực HS. Cách tiếp cận 

này cũng tạo cầu nối giữa quản lý nguồn lực truyền thống và quản lý HĐDH trong hệ 

sinh thái số. 

1.1.5. Lãnh đạo chuyên môn và phát triển năng lực giáo viên Vật lí 

Vai trò của lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo chuyên môn là một mạch nghiên 

cứu quan trọng. Tác giả Lowenhaupt và McNeill cho rằng lãnh đạo dạy học chung là 

chưa đủ đối với giáo dục khoa học; nhà lãnh đạo cần hiểu những đặc trưng của dạy 

học khoa học như điều tra, sử dụng chứng cứ, chương trình và hỗ trợ GV [85]. Tác giả 

Lochmiller và Cunningham, thông qua tổng quan hệ thống, cho thấy lãnh đạo theo lĩnh 

vực nội dung trong Toán và Khoa học bao gồm giám sát chương trình, thúc đẩy hợp 

tác GV, phát triển chuyên môn, sử dụng dữ liệu đánh giá và bảo đảm tính nhất quán 

trong dạy học [84]. Nghiên cứu về lãnh đạo dạy học của hiệu trưởng trong lĩnh vực 

khoa học cho thấy năng lực lãnh đạo chuyên môn của nhà quản lý có ảnh hưởng đến 

năng lực dạy học khoa học của GV, nhất là trong việc định hướng đổi mới phương 

pháp, hỗ trợ chuyên môn, giám sát thực hiện chương trình và tạo điều kiện cho GV cải 

tiến thực hành dạy học [78]. 

Các kết quả này có ý nghĩa trực tiếp đối với quản lý HĐDH môn Vật lí ở trường 

THPT. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và tổ trưởng chuyên môn 

không nhất thiết phải thay thế vai trò chuyên môn của GV, nhưng cần nhận diện được 

những yêu cầu cốt lõi của môn học để tổ chức hỗ trợ phù hợp. Lãnh đạo chuyên môn 
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cần thể hiện ở việc xây dựng định hướng đổi mới, tổ chức hợp tác trong tổ bộ môn, 

theo dõi việc thực hiện chương trình, hỗ trợ khai thác phòng học bộ môn, thúc đẩy sử 

dụng dữ liệu đánh giá và tạo điều kiện cho GV thử nghiệm, phân tích và cải tiến. 

Phát triển chuyên môn GV là điều kiện quan trọng để đổi mới trở thành thực 

tiễn bền vững. Hai tác giả Whitworth và Chiu chỉ ra rằng bồi dưỡng chuyên môn chỉ 

tạo ra thay đổi lâu dài khi gắn với lãnh đạo nhà trường, cộng đồng chuyên môn, nguồn 

lực và định hướng cải tiến rõ ràng [107]. Tác giả Carli và Pantano minh họa vai trò 

của cộng đồng GV và nghiên cứu hành động trong cải thiện việc sử dụng phòng thí 

nghiệm [69]. Tác giả Capone cũng cho thấy tác động của đào tạo về điều tra khoa học 

phụ thuộc vào điều kiện thực hành và sự hỗ trợ sau đào tạo [68]. 

Từ góc độ quản lý, phát triển năng lực GV Vật lí không nên dừng ở các đợt tập 

huấn ngắn hạn. Cần tổ chức thành chu trình liên tục gồm: xác định nhu cầu; bồi dưỡng 

theo vấn đề; thiết kế và thực hiện bài học; dự giờ hoặc quan sát; phản hồi; hỗ trợ đồng 

nghiệp; chia sẻ học liệu; phân tích dữ liệu học tập và đánh giá sự thay đổi trong thực 

tiễn lớp học. Đây là cơ sở để gắn quản lý đội ngũ với quản lý chất lượng HĐDH. 

1.1.6. Quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí trong hệ sinh thái số và theo 

hướng dựa trên dữ liệu 

Trong bối cảnh hiện nay, dạy học số không còn là giải pháp tình thế mà trở 

thành một hướng tổ chức dạy học cần thiết nhằm mở rộng không gian học tập, tăng 

cường tính linh hoạt, cá nhân hóa hoạt động học và hỗ trợ kiểm tra, đánh giá trên nền 

tảng số. Giáo dục số cho phép GV khai thác công cụ, công nghệ và học liệu số để hỗ 

trợ quá trình dạy học, học tập và đánh giá; đồng thời góp phần xây dựng hệ thống giáo 

dục hiện đại, linh hoạt, bao trùm và có khả năng thích ứng cao [86]. Các nghiên cứu 

của các tác giả trong nước cùng các dự án liên quan đến chuyển đổi số đã bước đầu 

làm rõ vai trò của học liệu số, năng lực số, AI, dữ liệu và quản trị giáo dục số [47], 

[42], [56], [15], [55], [43], [18]. 

Đáng chú ý, theo tác giả Trần Trung tiếp cận hệ sinh thái giáo dục số như một 

hệ thống tích hợp gồm con người, hạ tầng công nghệ, nội dung - tài nguyên học tập và 

môi trường thể chế, văn hóa [55]. Hệ sinh thái số có tính tương tác, tính hệ thống, tính 

cộng sinh, tính tuần hoàn và tính bền vững. Với cách nhìn này, HĐDH trong môi 

trường số không còn là quá trình tuyến tính giữa thành tố người dạy, thành tố người 

học mà là mạng lưới tương tác đa chiều giữa con người, công nghệ, học liệu và dữ 

liệu. 

Trong dạy học Vật lí, hệ sinh thái số có thể bao gồm: LMS; kho học liệu; video 

và tài liệu hướng dẫn thí nghiệm; phần mềm mô phỏng; công cụ kiểm tra, đánh giá; 

dữ liệu về tiến độ và kết quả học tập; dữ liệu sử dụng thiết bị; cùng các cơ chế hỗ trợ 
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kỹ thuật. Tuy nhiên, công nghệ không tự động tạo ra chất lượng. Hiệu quả phụ thuộc 

vào mức độ phù hợp với mục tiêu dạy học, năng lực số của GV và HS, khả năng tiếp 

cận, sự hỗ trợ của nhà trường và cách sử dụng dữ liệu trong quyết định quản lý. 

Quản trị dựa trên dữ liệu cần được xem là phương thức hỗ trợ ra quyết định, 

không phải một hợp phần tách rời khỏi HĐDH. Nghiên cứu quốc tế về data-based 

decision making trong giáo dục cho thấy việc sử dụng dữ liệu chỉ thực sự cải thiện 

chất lượng quản lý khi nhà trường xây dựng được năng lực đọc hiểu dữ liệu (data 

literacy) và quy trình chuyển hóa dữ liệu thành hành động cụ thể, thay vì chỉ dừng ở 

khâu thu thập số liệu [87], [101]. Trên cơ sở đó, dữ liệu có thể được sử dụng để theo 

dõi việc thực hiện kế hoạch, phân tích kết quả học tập, nhận diện nội dung HS gặp khó 

khăn, đánh giá mức độ khai thác thiết bị, xác định nhu cầu bồi dưỡng GV và điều chỉnh 

việc phân bổ nguồn lực. Tuy nhiên, việc sử dụng dữ liệu cần phù hợp với điều kiện 

thực tế của nhà trường, bảo đảm tính khả thi, chính xác và phục vụ trực tiếp cho cải 

tiến chất lượng. 

Từ góc nhìn SPTT, hệ sinh thái số là sự mở rộng của môi trường dạy học. Vì 

vậy, quản lý HĐDH môn Vật lí trong bối cảnh CĐS cần tích hợp quản lý thành tố 

người dạy, quản lý thành tố người học và quản lý môi trường vật chất - số. Đây là 

hướng tiếp cận có khả năng khắc phục sự phân tán của các nghiên cứu chỉ tập trung 

vào từng công nghệ hoặc từng giải pháp đơn lẻ. 

1.1.7. Nhận xét chung và vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy HĐDH môn 

Vật lí đã chuyển mạnh từ dạy học truyền thụ tri thức sang dạy học phát triển phẩm 

chất, năng lực người học thông qua học tập tích cực, thí nghiệm, mô phỏng, STEM, 

học liệu số và kiểm tra, đánh giá theo năng lực. Đồng thời, các nghiên cứu về quản lý 

HĐDH đã xác lập những chức năng quản lý cơ bản như lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, 

kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu quản lý HĐDH 

môn Vật lí ở trường THPT trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. Tuy 

nhiên, các công trình đã tổng quan cũng cho thấy quản lý HĐDH môn Vật lí chưa được 

nghiên cứu đầy đủ như một chỉnh thể tích hợp nhiều thành tố. Nhiều nghiên cứu còn 

tập trung vào từng thành tố riêng lẻ như phương pháp dạy học, thiết bị thí nghiệm, học 

liệu số, kiểm tra đánh giá, phát triển GV hoặc ứng dụng công nghệ. Trong khi đó, đặc 

thù của môn Vật lí đòi hỏi quản lý phải đồng thời tác động đến thành tố người dạy, 

thành tố người học và môi trường dạy học, bao gồm cả môi trường vật chất, phòng thí 

nghiệm, thiết bị, học liệu số, mô phỏng, nền tảng số và dữ liệu học tập. 

Tiếp cận SPTT tạo cơ sở để khắc phục sự phân tán này, vì cho phép xem HĐDH 

môn Vật lí là quá trình tương tác giữa người dạy, người học và môi trường dạy học. 
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Trong bối cảnh CĐS, môi trường dạy học được mở rộng thành hệ sinh thái số, trong 

đó dữ liệu, minh chứng số và dữ liệu phản hồi trở thành căn cứ quan trọng cho quản 

lý và ra quyết định. Do đó, quản lý HĐDH môn Vật lí cần được tiếp cận theo hướng 

tích hợp, liên thông và dựa trên dữ liệu, thay cho cách quản lý chủ yếu dựa vào hồ sơ, 

tiến độ hoặc các hoạt động rời rạc. 

Từ tổng quan nghiên cứu có thể xác định khoảng trống chủ yếu của luận án là: 

chưa có nhiều công trình nghiên cứu một cách hệ thống về quản lý HĐDH môn Vật lí 

ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên theo tiếp cận SPTT trong hệ sinh thái số. 

Nhận định trên là cơ sở để luận án triển khai theo logic: xây dựng khung lý luận và 

Khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp cận SPTT trong hệ sinh thái số; 

khảo sát, đánh giá thực trạng HĐDH và quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT 

khu vực Tây Nguyên; từ đó đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện thực 

tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí trong bối cảnh đổi mới giáo 

dục và chuyển đổi số. 

Bảng 1.1. Tổng hợp vấn đề tiếp tục nghiên cứu và vấn đề luận án cần giải 

quyết 

Vấn đề cần nghiên cứu Vấn đề luận án cần giải quyết 

1. Các nghiên cứu QL HĐDH chưa 

quan tâm đến tích hợp các hợp phần 

quản lý theo tiếp cận SPTT. 

1. Nghiên cứu tích hợp quản lý HĐDH 

môn Vật lí theo SPTT gồm ba hợp phần: 

quản lý thành tố người dạy trong đó có 

môn học/bài học, quản lý thành tố người 

học  và quản lý môi trường dạy học. 

2. Các nghiên cứu quản lý HĐDH nói 

chung chưa làm rõ đầy đủ đặc thù của 

môn Vật lí với tư cách là môn khoa học 

thực nghiệm. 

2. Xác định nội dung quản lý gắn với 

đặc thù của môn Vật lí với tư cách là 

môn khoa học thực nghiệm. 

3. Các nghiên cứu quản lý HĐDH nói 

chung chưa đặt dữ liệu vào trung tâm 

chu trình quản lý và ra quyết định quản 

trị. 

3. Tiếp cận quản lý HĐDH môn Vật lí 

trong hệ sinh thái số, đặt dữ liệu ở vị trí 

trung tâm của chu trình quản lý và quá 

trình ra quyết định quản trị. 

4. Còn thiếu nghiên cứu hệ thống gắn 

với điều kiện vùng miền, nhất là sự khác 

biệt về cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng số 

và năng lực đội ngũ ở khu vực Tây 

Nguyên. 

4. Khảo sát thực trạng và đề xuất các 

biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của các trường THPT khu vực 

Tây Nguyên trong bối cảnh đổi mới giáo 

dục và chuyển đổi số. 
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1.2. Các khái niệm chính  

 1.2.1. Dạy học 

 Khái niệm dạy học được tiếp cận từ nhiều góc độ. Rajagopalan cho rằng dạy 

học là một quá trình tổ chức, hướng dẫn và tạo điều kiện để người học thay đổi nhận 

thức, hành vi và phát triển năng lực [97]. Tác giả Đặng Vũ Hoạt quan niệm: “Dạy học 

là quá trình tác động qua lại giữa GV và HS nhằm truyền thụ và lĩnh hội những tri thức 

khoa học, những kỹ năng và kỹ xảo hoạt động nhận thức thực tiễn, để trên cơ sở đó 

hình thành thế giới quan, phát triển năng lực sáng tạo, xây dựng các phẩm chất nhân 

cách của người học” [10]. Theo tác giả Nguyễn Văn Hộ nhấn mạnh dạy học là con 

đường giúp cho người học tiếp cận và lĩnh hội kinh nghiệm xã hội được phản ánh trong 

các khái niệm khoa học dưới sự tổ chức phù hợp [41]; hoặc theo tác giả Hà Thị Đức 

và cộng sự xem dạy học là phương tiện phát triển năng lực hoạt động trí tuệ của người 

học [14]. Kế thừa các quan niệm trên, luận án xác định dạy học là quá trình xã hội - sư 

phạm được tổ chức trong nhà trường, thể hiện sự thống nhất và tương tác giữa hoạt 

động dạy của GV và hoạt động học của học sinh trong môi trường dạy học, hướng tới 

mục tiêu mục tiêu là tạo ra sự phát triển ở người học, thể hiện ở sự chuyển biến về 

nhận thức, năng lực hành động, phẩm chất và khả năng vận dụng kiến thức vào học 

tập, đời sống và thực tiễn xã hội.  

Trong môi trường số, dạy học là hình thức tổ chức quá trình dạy - học trong đó 

công nghệ số, học liệu số, nền tảng học tập, dữ liệu và minh chứng số được tích hợp 

nhằm mở rộng không gian học tập, tăng cường tương tác, cá nhân hóa hoạt động học, 

hỗ trợ kiểm tra đánh giá quá trình và nâng cao chất lượng dạy học. Giá trị cốt lõi của 

dạy học trong môi trường số không nằm ở việc sử dụng công cụ công nghệ đơn thuần, 

mà ở khả năng tổ chức, quản lý và khai thác công nghệ để làm cho sự tương tác giữa 

GV - HS và môi trường dạy học diễn ra thường xuyên, linh hoạt, có dữ liệu và có phản 

hồi. Khái niệm này được dùng trong luận án. 

1.2.2. Hoạt động dạy học 

 Các nghiên cứu đã cùng nhận định: HĐDH được tiếp cận như một tiến trình 

tương tác có mục tiêu, trong đó GV tổ chức các trải nghiệm học tập giúp HS chiếm 

lĩnh tri thức và phát triển năng lực. Tiêu biểu các nghiên cứu HĐDH như: Alexander 

xem dạy học là một tiến trình văn hóa - xã hội [63]; Bruner nhận định tri thức không 

được truyền thụ một chiều mà được người học đồng kiến tạo thông qua tương tác, trao 

đổi và đối thoại trong môi trường học tập. [67]; còn Vygotsky nhấn mạnh vai trò hỗ 

trợ người học trong “vùng phát triển gần nhất” để thúc đẩy học tập [106]. Tổ chức 

OECD cũng khuyến nghị dạy học cần tái cấu trúc theo hướng lấy người học làm trung 

tâm, phát triển năng lực và coi GV là người thiết kế môi trường học tập linh hoạt [93]. 

Các nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Văn Hộ, Hà Thị Đức, Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn 



20 

 

 
 

Cảnh Toàn… đều chỉ ra HĐDH là quá trình giáo dục có mục tiêu, trong đó GV giữ vai 

trò tổ chức, điều khiển hoạt động học tập và HS là chủ thể chiếm lĩnh tri thức, hình 

thành kỹ năng và phát triển nhân cách. Gắn với yêu cầu của Chương trình GDPT 2018 

và bối cảnh CĐS, tiêu biểu như các công trình nghiên cứu của Nguyễn Đức Chính đã 

chỉ ra CĐS giữ vai trò then chốt trong việc thúc đẩy đổi mới căn bản và toàn diện 

phương thức dạy học ở GDPT. Việc ứng dụng các nền tảng và công cụ số cho phép 

nhà trường và GV triển khai những mô hình dạy học hiện đại như dạy học kết hợp, 

dạy học trực tuyến, học tập cá thể hóa và các hình thức học tập dựa trên phân tích dữ 

liệu. Đồng thời, CĐS tạo cơ sở để đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng khách quan, 

linh hoạt và dựa trên minh chứng học tập, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả 

hoạt động dạy - học, nghiên cứu khẳng định rằng CĐS không chỉ tác động đến hoạt 

động sư phạm mà còn tạo ra những thay đổi có tính hệ thống đối với công tác quản lý 

và điều hành nhà trường [7]. Theo các tác giả Nguyễn Sinh Huy và Nguyễn Văn Lê, 

HĐDH là quá trình tác động qua lại thống nhất giữa hoạt động dạy của GV và hoạt 

động học của HS nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, giúp HS lĩnh hội tri thức, hình 

thành kỹ năng, kỹ xảo và phát triển nhân cách [34]. Nghiên cứu của Vũ Lệ Hoa khẳng 

định GV không còn giữ vai trò truyền thụ kiến thức một chiều, mà trở thành người 

thiết kế môi trường học tập, lựa chọn và tổ chức các phương pháp - hình thức dạy học 

phù hợp, điều phối các hoạt động tương tác, định hướng và hỗ trợ HS trong suốt quá 

trình học. GV giữ vai trò kiến tạo bối cảnh học tập, tạo cơ hội để HS  tham gia vào các 

hoạt động nhận thức tích cực và phát huy tối đa tiềm năng cá nhân [61]. Theo đó, quan 

điểm SPTT xác lập các tương tác cơ bản trong dạy học bao gồm: người dạy - người 

học, người dạy - môi trường, người học - môi trường, người học - người học và trong 

đó mỗi yếu tố giữ một vai trò, chức năng riêng trong hệ tương tác: người học là thợ 

chính của việc học, họ tham gia vào dạy học với sự hứng thú và trách nhiệm cao. 

Người dạy với chức năng người hướng dẫn, giúp đỡ người học họ luôn chủ động lập 

kế hoạch, tổ chức hoạt động, hướng dẫn và hợp tác tích cực với người học khi cần thiết 

trong suốt quá trình học. Môi trường dạy học luôn là những tác nhân ảnh hưởng tới 

hoạt động người dạy, người học đồng thời sự tác động trở lại của người dạy, người 

học tạo nên sự biến đổi của môi trường và cuối cùng là sự chấp nhận (thích nghi) với 

môi trường. Như vậy, để tăng cường các tương tác tích cực đa chiều trong dạy học đòi 

hỏi mỗi yếu tố người trong dạy học phải ý thức được vai trò chức năng của mình trong 

dạy học, có tâm thế sẵn sàng chia sẻ, cộng tác trong các nhiệm vụ, tổ chức HĐDH, 

năng động và có khả năng thích ứng, chấp nhận môi trường làm việc thực tế . Tổ chức 

OECD cho rằng giáo dục hiện đại cần chuyển từ tiếp cận truyền thụ tri thức sang phát 

triển năng lực toàn diện cho người học thông qua học tập trải nghiệm, tương tác, cá 

nhân hóa và ứng dụng công nghệ số [93]. 
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 Trong luận án này, HĐDH được hiểu là một quá trình giáo dục có mục tiêu, 

được tổ chức trên cơ sở tương tác giữa hoạt động dạy của GV - hoạt động học của HS  

và môi trường học tập [61, tr. 37] 

 1.2.3.  Dạy học Vật lí theo tiếp cận sư phạm tương tác. 

Theo Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê: “Sư phạm là khoa học về giảng dạy và 

giáo dục trong nhà trường”; “tương tác là sự tác động qua lại". Theo tiếng Hy Lạp, từ 

sư phạm có nguồn gốc xuất phát từ một danh từ và một động từ có nghĩa là “hướng 

dẫn một đứa trẻ”. Nguồn gốc của từ chỉ ra rằng trong hoạt động sư phạm có sự tham 

gia của người hướng dẫn và người được hướng dẫn. Ngày nay, người ta đồng hoá một 

cách ngẫu nhiên vào người dạy và người học. Theo nghĩa từ điển SPTT là sự tác động 

qua lại giữa người dạy và người học khi tiến hành hoạt động dạy và học trong lĩnh vực 

giảng dạy cũng như giáo dục. Song thực tế trong quá trình hoạt động sư phạm, người 

dạy và người học phát triển với những tính cách cá nhân trong một môi trường rất cụ 

thể ảnh hưởng đến hoạt động của họ. Vì vậy, môi trường trở thành một tác nhân tham 

gia tất yếu và là nhân tố chính thứ ba trong hoạt động sư phạm. Đứng về quan điểm 

này và cho rằng những ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến người học và người dạy 

còn bị đánh giá rất thấp, tác giả Jean - Marc Denommé và Madeleine Roy đưa ra một 

hoạt động với tên gọi SPTT, chứng tỏ rằng bộ ba các nhân tố người học, người dạy và 

môi trường là tập hợp các tác nhân chính tham gia vào quá trình học tập bằng việc mô 

tả vai trò riêng của từng nhân tố và sự liên quan lẫn nhau giữa chúng. [17] 

Theo các tác giả Vũ Thị Lệ Hoa, SPTT là cách tiếp cận dựa trên sự phối hợp 

giữa người dạy, người học và môi trường nhằm giúp người học chiếm lĩnh tri thức trên 

nền tảng khoa học tự nhiên. Tiếp cận này đặt người học ở vị trí trung tâm, đồng thời 

định hướng người dạy lựa chọn phương pháp phù hợp với đặc điểm của người học và 

tác động của môi trường. Như vậy, SPTT là cách tiếp cận HĐDH, đặc biệt nhấn mạnh 

các mối quan hệ qua lại giữa ba nhân tố người học, người dạy và môi trường trong 

hoạt động sư phạm [61].  

Nghiên cứu về đặc điểm dạy học và định hướng của Chương trình GDPT 2018 

cho thấy SPTT có khả năng để vận dụng trong dạy học các môn học của nhà trường 

Việt Nam. Tiếp cận này góp phần phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù, 

hình thành phẩm chất của người học; đồng thời thúc đẩy tính tích cực của HS và 

khuyến khích GV sáng tạo trong thiết kế, tổ chức HĐDH. Trong cấu trúc đó, người 

học trực tiếp tương tác với môn học/bài học dưới sự hướng dẫn của người dạy và sự 

tác động của môi trường, qua đó chủ động chiếm lĩnh tri thức và phát triển năng lực 

[61]. 

Trong phạm vi luận án, bối cảnh hiện nay được giới hạn trong hai chuyển động 

lớn của ngành giáo dục đó là đổi mới và CĐS. Trước yêu cầu đó thì việc tiếp cận HĐDH 

môn Vật lí theo quan điểm SPTT là cần thiết. Vật lí là môn học mang tính thực nghiệm 
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cao, gắn chặt với quá trình khám phá, mô hình hóa và giải thích các hiện tượng tự 

nhiên; vì vậy hiệu quả học tập không chỉ phụ thuộc vào nội dung kiến thức mà còn 

phụ thuộc rất lớn vào sự tương tác giữa người học, người dạy và môi trường học tập. 

Trong bối cảnh Chương trình GDPT 2018 đặt trọng tâm dạy học phát triển phẩm chất, 

năng lực HS, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của môi trường học tập số, thí nghiệm 

ảo, mô phỏng, AI và các nền tảng LMS, môi trường dạy học Vật lí đang chuyển từ 

không gian lớp học truyền thống sang hệ sinh thái học tập mở, linh hoạt và giàu tính 

tương tác thì cần tổ chức các hoạt động học Vật lí có hướng dẫn nhằm tăng cường 

khám phá, tăng tương tác và giúp phát triển năng lực người học [71]. Người học Vật 

lí không còn giữ vai trò tiếp nhận kiến thức thụ động mà trở thành chủ thể kiến tạo tri 

thức thông qua trải nghiệm, thực hành, khám phá và giải quyết vấn đề; GV chuyển từ 

vai trò truyền thụ sang thiết kế, tổ chức và hỗ trợ hoạt động học tập. Đồng thời, môi 

trường dạy học Vật lí cũng không chỉ là trong lớp mà bao gồm cả môi trường số, học 

liệu số, dữ liệu học tập và các công cụ công nghệ hỗ trợ nhận thức, mô phỏng máy tính 

thay thế thiết bị thí nghiệm thực trong dạy học Vật lí [73]. Chính sự biến đổi đồng thời 

của ba thành tố: người học - người dạy - môi trường đã làm cho quan điểm SPTT trở 

thành cách tiếp cận phù hợp với đặc trưng môn Vật lí hiện nay. Tiếp cận dạy học môn 

Vật lí theo quan điểm SPTT không chỉ giúp phát triển tư duy khoa học, năng lực thực 

hành, năng lực số và năng lực GQVĐ cho HS, mà còn tạo điều kiện để GV tổ chức 

các hoạt động học tập cá thể hóa, tăng cường trải nghiệm, khai thác dữ liệu và minh 

chứng học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong bối cảnh giáo dục số và ĐMGD 

hiện nay. Trong dạy học môn Vật lí, môi trường số đặc biệt có ý nghĩa vì giúp HS tiếp 

cận các hiện tượng khó quan sát trực tiếp, thực hiện thí nghiệm mô phỏng, xử lý dữ 

liệu, vẽ đồ thị, kiểm chứng giả thuyết và trình bày kết quả học tập bằng sản phẩm số. 

Quá trình đó góp phần phát triển năng lực nhận thức Vật lí, năng lực tìm hiểu thế giới 

tự nhiên dưới góc độ Vật lí, năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn, 

đồng thời hình thành năng lực số, năng lực giải quyết vấn đề và tư duy khoa học cho 

HS. 

Vì vậy, tiếp cận dạy học môn Vật lí theo quan điểm SPTT trong môi trường số 

không chỉ là tăng cường sử dụng công nghệ, mà là tổ chức lại mối quan hệ giữa người 

dạy – bài học – người học -  môi trường dạy học theo hướng kết nối, có dữ liệu và có 

phản hồi, trong đó người học trực tiếp tương tác với môn học/bài học dưới sự hướng 

dẫn của người dạy trong môi trường số. Môi trường số trở thành điều kiện hỗ trợ sự 

tương tác dạy - học diễn ra thường xuyên hơn, cá thể hóa hơn và có minh chứng rõ hơn, 

qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí theo định hướng phát triển 

năng lực trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số.  

Điểm khác biệt cơ bản so với mô hình dạy học truyền thụ là người học chuyển 

từ vị trí tiếp nhận thụ động sang chủ thể chiếm lĩnh và kiến tạo tri thức dưới sự hướng 
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dẫn của người dạy. Tri thức được hình thành qua hoạt động và tương tác trở thành cơ 

sở để phát triển năng lực của HS. 

1.2.4. Quản lý  

 Quản lý là một hoạt động tất yếu của mọi lĩnh vực đời sống, xuất hiện ở mọi tổ 

chức xã hội có sự phối hợp của con người. Các học giả quốc tế và trong nước đã tiếp 

cận quản lý dưới nhiều góc độ khác nhau. Harold Koontz cho rằng quản lý là hoạt 

động thiết yếu nhằm phối hợp các nỗ lực cá nhân trong tổ chức để đạt mục tiêu chung 

một cách hiệu quả; đồng thời tạo ra môi trường làm việc giúp con người đạt được mục 

tiêu với chi phí nguồn lực ở mức thấp nhất [80]. Taylor cho rằng quản lý là quá trình 

xác định một cách khoa học công việc cần thực hiện và tổ chức cho người lao động 

hoàn thành công việc đó bằng phương pháp hiệu quả nhất. Trên cơ sở đó, ông đề xuất 

bốn nguyên tắc cơ bản của quản lý khoa học gồm: (1) nghiên cứu khoa học đối với 

từng công việc thay cho phương pháp kinh nghiệm; (2) tuyển chọn, đào tạo và phát 

triển người lao động một cách khoa học; (3) tăng cường hợp tác giữa nhà quản lý và 

người lao động trên cơ sở nguyên tắc khoa học và (4) phân chia rõ trách nhiệm giữa 

nhà quản lý và người lao động. [103].  

 Ở Việt Nam, nhiều tác giả tiếp cận quản lý từ các góc độ khác nhau. Trần Kiểm 

xem quản lý là sự tác động có hoạch định của chủ thể quản lý trong việc huy động, kết 

hợp, sử dụng, điều chỉnh và điều phối các nguồn lực nhằm đạt mục tiêu của tổ chức 

với hiệu quả cao [52]. Vũ Dũng và Nguyễn Thị Mai Lan nhấn mạnh tính định hướng, 

mục đích, kế hoạch và hệ thống thông tin trong sự tác động của chủ thể đến khách thể 

quản lý [60]. Nguyễn Minh Đạo tiếp cận quản lý như sự tác động có tổ chức, có định 

hướng thông qua hệ thống chính sách, nguyên tắc và biện pháp nhằm tạo điều kiện cho 

đối tượng phát triển [33]. Các quan niệm trên cho thấy hoạt động quản lý bao gồm chủ 

thể quản lý và đối tượng quản lý, được liên kết trong một hệ thống phối hợp có tổ chức 

và thống nhất. 

1.2.5. Quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí theo tiếp cận sư phạm tương tác 

Trong giáo dục, quản lý HĐDH là một bộ phận cốt lõi của quản lý nhà trường, 

bao gồm bốn chức năng cơ bản: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá 

dạy học [36]. Lập kế hoạch dạy học dựa trên chỉ đạo của ngành giáo dục và điều kiện 

thực tế của nhà trường để xác định mục tiêu và các biện pháp thực hiện. Tổ chức dạy 

học được thể hiện qua phân công chuyên môn, bố trí thời khóa biểu và xây dựng cơ 

chế phối hợp giữa lãnh đạo nhà trường - tổ chuyên môn - GV. Chỉ đạo dạy học là hoạt 

động hướng dẫn, động viên và điều hành việc thực hiện chương trình, quy chế chuyên 

môn và các nhiệm vụ giáo dục. Kiểm tra, đánh giá dạy học là bước thu thập thông tin, 

đo lường mức độ thực hiện nhiệm vụ để điều chỉnh, hoàn thiện HĐDH theo mục tiêu 

đề ra [30], [29], [50]. Tiếp cận quản lý dạy học theo định hướng phát triển năng lực 

được soi sáng bởi OBE, Constructivist Leadership và các lý thuyết QLGD hiện đại, 
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nhấn mạnh vai trò của hiệu trưởng trong việc quản trị dữ liệu giáo dục và kiến tạo môi 

trường đổi mới phương pháp, phát huy năng lực số của giáo viên. Theo đó, nền tảng 

pháp lý và định hướng phát triển hệ sinh thái số trong giáo dục được xác lập như sau: 

quản trị dữ liệu giáo dục là quá trình thu thập, lưu trữ, phân tích và sử dụng dữ liệu 

học tập, dữ liệu quản lý nhằm hỗ trợ ra quyết định trong nhà trường; năng lực số của 

GV là khả năng sử dụng công nghệ, dữ liệu và môi trường số trong thiết kế, tổ chức 

và đánh giá dạy học (TT02/2025). Mặt khác, nghiên cứu của Vũ Lệ Hoa cũng chỉ ra 

rằng: Tiếp cận quan điểm SPTT sẽ giúp cho GV có cái nhìn toàn diện, năng động và 

sáng tạo hơn, không bỏ qua bất kỳ yếu tố có lợi nào trong việc thiết kế, tổ chức HĐDH, 

thúc đẩy tính tích cực, sự hứng thú học tập của người học mang lại sự thành công nhiều 

nhất cho người học, đáp ứng mục tiêu dạy học môn học và khả năng vận dụng quan 

điểm SPTT vào dạy học các môn học là rất cao [61]. Do đó, quản lý HĐDH môn Vật 

lí cũng cần được tiếp cận theo SPTT để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học 

vật lí, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS.  

Từ các quan niệm trên, luận án xác định quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp 

cận SPTT là quá trình tác động có mục tiêu, có tổ chức của chủ thể quản lý đến thành 

tố người dạy, thành tố người học và môi trường dạy học môn Vật lí trong hệ sinh thái 

số nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu dạy học, hình thành và phát triển năng lực Vật lí, 

qua đó nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí. Trong tiếp cận này, môi trường số mở 

rộng không gian dạy học và tạo điều kiện để tương tác giữa GV, HS và môi trường 

diễn ra thường xuyên, linh hoạt, có dữ liệu và có minh chứng. Thông qua nền tảng số, 

học liệu số, mô phỏng, thí nghiệm ảo, dữ liệu học tập và công cụ phản hồi thì chủ thể 

quản lý có thể theo dõi, phân tích và điều chỉnh quá trình dạy học trên cơ sở dữ liệu 

thay cho việc chủ yếu dựa vào quan sát hoặc báo cáo hành chính. 

Trong giáo dục, quản trị và quản lý không phải là quan hệ “cấp trên – cấp dưới” 

đơn thuần mà là hai quá trình tương tác: quản trị định hướng, phân quyền và giám sát; 

quản lý tham mưu, thực thi và cung cấp thông tin phản hồi để điều chỉnh các quyết 

định quản trị. Mô hình quản trị phải phù hợp với sứ mạng, đặc điểm và bối cảnh của 

từng cơ sở giáo dục, không thể áp dụng một mô hình thống nhất cho mọi tổ chức [109]. 

Đồng thời, nếu quyền lực điều hành lấn át các thiết chế quản trị và hạn chế sự tham 

gia của đội ngũ chuyên môn, tổ chức có thể đạt hiệu quả tác nghiệp trước mắt nhưng 

suy giảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sức sống học thuật [110]. Vận dụng 

vào hoạt động dạy học (HĐDH) môn Vật lí: quản trị có chức năng xác lập mục tiêu, 

chuẩn chất lượng, cơ chế phân quyền và các điều kiện bảo đảm; quản lý cụ thể hóa các 

định hướng đó thành kế hoạch dạy học, phát triển đội ngũ giáo viên, tổ chức chương 

trình, sử dụng thiết bị thí nghiệm, đổi mới phương pháp và kiểm tra, đánh giá. Kết quả 

quản lý HĐDH môn Vật lí là thông tin phản hồi để điều chỉnh hoạt động quản trị. Vì 

vậy, bản chất mối quan hệ giữa quản trị và quản lý HĐDH môn Vật lí là sự thống nhất 
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giữa định hướng và thực thi, tự chủ và trách nhiệm giải trình, chiến lược và tác nghiệp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dạy học. 

1.2.6. Hệ sinh thái số trong dạy học Vật lí 

 Tiếp cận sinh thái trong giáo dục cho thấy sự phát triển của người học chịu ảnh 

hưởng bởi nhiều lớp môi trường tương tác, từ môi trường trực tiếp của lớp học, nhà 

trường đến các điều kiện xã hội, văn hóa và công nghệ rộng hơn [66]. Hệ sinh thái 

giáo dục số được xem là nền tảng cốt lõi thúc đẩy CĐS trong nhà trường phổ thông, 

bao gồm sự tích hợp giữa hạ tầng công nghệ, dữ liệu số, học liệu số, nền tảng quản lý 

học tập, đội ngũ GV, HS và cơ chế quản trị giáo dục trong một môi trường kết nối và 

tương tác số [15]. Quan điểm này cho thấy hệ sinh thái giáo dục số không chỉ là môi 

trường công nghệ hỗ trợ dạy học, mà còn là mô hình tổ chức giáo dục dựa trên kết nối 

số, dữ liệu và tương tác giữa các thành tố của quá trình giáo dục. 

 Theo các nghiên cứu gần đây, hệ sinh thái giáo dục số được đặc trưng bởi tính 

tích hợp, tính mở, tính tương tác và tính thích nghi, đồng thời phản ánh sự chuyển dịch 

từ mô hình ứng dụng CNTT đơn lẻ sang mô hình quản trị giáo dục dựa trên kết nối số 

và dữ liệu. Hệ sinh thái giáo dục số là một nền tảng/hệ thống kĩ thuật số mà ở đó gồm 

các yếu tố về con người (người dạy, người học,...), cơ sở hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ tương 

tác với nhau dưới một thể chế văn hóa nhất định. Nền tảng này kết nối người dạy – 

người học tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, đa dạng tiện ích và mang các đặc 

tính: tuần hoàn, tương tác, bền vững, cộng sinh, hệ thống [104]. Về bản chất, hệ sinh 

thái giáo dục số là một hệ thống giáo dục mở và động, vận hành trên cơ sở kết nối và 

tích hợp giữa công nghệ số, dữ liệu, học liệu, chủ thể giáo dục và cơ chế quản trị trong 

môi trường số. Hệ sinh thái này cho phép hình thành môi trường học tập tương tác, 

thích ứng và đồng kiến tạo tri thức, qua đó hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học, QLGD 

và phát triển năng lực người học. Mặt khác, các tác giả Redecker, C., DigCompEdu 

nhấn mạnh: GV không chỉ biết sử dụng CNTT mà còn phải thiết kế học tập số, cá nhân 

hóa học tập, sử dụng dữ liệu học tập, tổ chức đánh giá số, hỗ trợ năng lực số người học 

[98]. Nghiên cứu này đặc biệt phù hợp với: quản lý LMS, học liệu số, kiểm tra đánh 

giá số, dữ liệu học tập, phát triển năng lực số GV vật lí. 

 Theo tác giả Trần Trung, một nền tảng dạy - học dưới sự hỗ trợ của công nghệ 

số để tạo thành được một hệ sinh thái hoàn chỉnh cần có 5 đặc tính được đề xuất như 

sau: (1)Tính tuần hoàn: một hệ sinh thái giáo dục số phải bảo đảm được tính tuần hoàn, 

bắt đầu từ việc người học tham gia vào hệ sinh thái giáo dục số trực tiếp hoặc năng lực 

dưới các bước hướng dẫn của người dạy, thực hiện các thao tác chọn khóa học phù 

hợp cho mình để tiếp thu được kiến thức, cho đến khi lĩnh hội được tri thức, người học 

lại tiếp tục tham gia vào các khóa học tiếp theo và bắt đầu chu trình học tập trong hệ 

sinh thái theo chu kì tuần hoàn; (2)Tính tương tác: các thành phần trong môi trường 
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hệ sinh thái tác động qua lại với nhau, giữa người dạy-người học, người dạy-nền tảng 

trực tuyến, người học-nền tảng trực tuyến hay chính giữa người học-người học. Đôi 

khi người học đồng thời cũng có thể đóng vai trò là người cung cấp, trao đổi tri thức 

thông qua hoạt động trao đổi, tương tác; (3) Tính cộng sinh: trong quá trình tương tác 

giữa các thành phần trong hệ sinh thái giáo dục số, mỗi một thành tố lại tác động lẫn 

nhau, người học-người dạy hỗ trợ cùng đạt được mục tiêu về chia sẻ/tiếp thu tri thức; 

tính cộng sinh còn là mối quan hệ giữa yếu tố con người và nền tảng học kĩ thuật số. 

Môi trường giáo dục số hỗ trợ con người học tập và khi lượng người dùng tăng lên, 

nền tảng kĩ thuật số càng được củng cố, hoàn thiện, phục vụ ngược lại nhu cầu của con 

người; (4)Tính bền vững: một hệ sinh thái giáo dục số luôn có sự thích ứng và đáp ứng 

được các nhu cầu của người học với những thay đổi về cấu trúc như thể chế, văn hóa, 

công nghệ, nội dung,... Hệ sinh thái số tạo ra cho người học một môi trường ổn định, 

nội dung thông tin bám sát với tri thức trong đời sống thực tiễn. Giáo dục số thể hiện 

khả năng thích ứng cao trước các biến đổi thời cuộc, hướng tới một sự phát triển linh 

hoạt, bền vững; (5)Tính hệ thống: hệ sinh thái giáo dục số luôn tồn tại một cộng đồng 

người học đa dạng, đa ngành nghề, đa nội dung, lĩnh vực...tạo ra một cấu trúc phức 

hợp, phân cấp, có cân bằng, có mâu thuẫn, cùng tồn tại, cùng phát triển. Tất cả tạo 

thành một hệ thống hoàn chỉnh, một cơ sở hạ tầng phù hợp phục vụ cho việc dạy học 

[55].  

Trong luận án, hệ sinh thái số trong dạy học môn Vật lí được hiểu là môi trường 

dạy học được tổ chức trên nền tảng công nghệ số, trong đó GV, HS, học liệu số, thiết 

bị dạy học, dữ liệu học tập, nền tảng công nghệ và các hoạt động quản lý được kết nối, 

hỗ trợ tương tác giữa người dạy, người học và môi trường nhằm thực hiện mục tiêu 

dạy học môn Vật lí. 

Trong dạy học môn Vật lí, hệ sinh thái số hỗ trợ tương tác bằng cách kết nối 

GV, HS, học liệu số, thiết bị thí nghiệm, phần mềm mô phỏng và dữ liệu học tập trong 

cùng một môi trường dạy học mở. Thông qua LMS, thí nghiệm ảo, mô phỏng và các 

công cụ phản hồi số, GV có thể tổ chức nhiệm vụ học tập, theo dõi tiến trình, hỗ trợ 

kịp thời và điều chỉnh hoạt động dạy học; HS được tăng cơ hội quan sát hiện tượng, 

thực hành, trao đổi, hợp tác và vận dụng kiến thức vật lí vào tình huống thực tiễn. Nhờ 

đó, tương tác dạy - học - môi trường dạy học vật lí diễn ra linh hoạt, liên tục và có 

minh chứng hơn. Điều này đặt ra yêu cầu cần tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo 

hướng tăng cường các nguồn lực, phát triển hạ tầng, học liệu, dữ liệu và nền tảng số, 

qua đó thúc đẩy hệ sinh thái số vận hành hiệu quả. Trên cơ sở đó, hệ sinh thái số góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí như: HS tăng cường tương tác số, 

hình thành và phát triển năng lực vật lí; GV tối ưu hoá nguồn lực trong hệ sinh thái số 

để thúc đẩy đổi mới PPDH, dạy học trên nền tảng số đạt hiệu quả hơn; CBQL vận 
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hành chu trình quản lý khoa học hơn và ra quyết định quản lý chính xác nhờ vào dữ 

liệu và minh chứng số.  

 1.3. Môn Vật lí cấp trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay 

 1.3.1. Đặc điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt môn học Vật lí 

Đặc điểm: Vật lí học là ngành khoa học nghiên cứu các dạng vận động đơn giản, 

tổng quát nhất của vật chất và tương tác giữa chúng. Trong nhà trường phổ thông, giáo 

dục vật lí được thực hiện ở cả ba cấp học với các mức độ khác nhau. Ở giai đoạn giáo 

dục cơ bản (cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở), nội dung giáo dục vật lí được đề cập 

trong các môn học: Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, lớp 2, lớp 3); Khoa học (lớp 4, lớp 5); 

Khoa học tự nhiên (từ lớp 6 đến lớp 9). Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp 

(cấp trung học phổ thông), Vật lí là môn học thuộc nhóm môn Khoa học tự nhiên, được 

lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Những học sinh 

có định hướng nghề nghiệp cần vận dụng nhiều kiến thức, kĩ năng vật lí được học ở các 

chuyên đề học tập. Môn Vật lí giúp học sinh tiếp tục phát triển các phẩm chất, năng lực 

đã được định hình trong giai đoạn giáo dục cơ bản, tạo điều kiện để học sinh bước đầu 

nhận biết đúng năng lực, sở trường của bản thân, có thái độ tích cực đối với môn học. 

Trên cơ sở nội dung nền tảng đã trang bị cho học sinh ở giai đoạn giáo dục cơ bản, 

Chương trình môn Vật lí lựa chọn phát triển những vấn đề cốt lõi thiết thực nhất, đồng 

thời chú trọng đến các vấn đề mang tính ứng dụng cao là cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật, 

khoa học và công nghệ. Thí nghiệm, thực hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong 

việc hình thành khái niệm, quy luật, định luật vật lí. Vì vậy, Chương trình môn Vật lí 

chú trọng rèn luyện cho học sinh khả năng tìm hiểu các thuộc tính của đối tượng vật lí 

thông qua các nội dung thí nghiệm, thực hành dưới các góc độ khác nhau. Chương trình 

môn Vật lí coi trọng việc rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tìm 

hiểu và giải quyết ở mức độ nhất định một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi của 

cuộc sống; vừa bảo đảm phát triển năng lực vật lí - biểu hiện của năng lực khoa học tự 

nhiên, vừa đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp của học sinh. 

Thông qua Chương trình môn Vật lí, học sinh hình thành và phát triển được thế 

giới quan khoa học; rèn luyện được sự tự tin, trung thực, khách quan; cảm nhận được 

vẻ đẹp của thiên nhiên; yêu thiên nhiên, tự hào về thiên nhiên của quê hương, đất nước; 

tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, trân trọng, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, ứng xử 

với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; đồng thời hình thành và phát 

triển được các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng 

tạo. 
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 Mục tiêu: cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác, môn Vật lí giúp 

HS hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung được quy định 

trong Chương trình GDPT 2018 tổng thể.  

 Môn Vật lí trong Chương trình GDPT 2018 hướng tới hình thành và phát triển 

năng lực Vật lí cho HS trên cơ sở tích hợp kiến thức, kỹ năng và định hướng ứng dụng. 

Cụ thể, HS được trang bị hệ thống kiến thức, kỹ năng cốt lõi về các lĩnh vực nền tảng 

của Vật lí như mô hình hệ vật lí, năng lượng và sóng, lực và trường; đồng thời phát 

triển các kỹ năng của tiến trình khoa học nhằm khám phá và GQVĐ dưới góc nhìn vật 

lí. Bên cạnh đó, HS  được rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực 

tiễn, góp phần hình thành thái độ và hành vi phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững 

và bảo vệ môi trường. Trên nền tảng đó, chương trình còn hỗ trợ HS nhận diện năng 

lực, sở trường cá nhân, từ đó định hướng nghề nghiệp và xây dựng kế hoạch học tập, 

rèn luyện phù hợp [3]. 

Yêu cầu cần đạt: Môn Vật lí góp phần thực hiện các yêu cầu cần đạt về phẩm 

chất chủ yếu như: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và 03 năng lực 

chung như: giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học theo 

các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng 

thể. Ngoài ra, môn Vật lí hướng tới các yêu cầu về năng lực đặc thù môn Vật lí như: 

nhận thức vật lí, tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc nhìn vật lí, vận dụng kiến thức và 

kỹ năng đã học. 

 1.3.2. Môn Vật lí trong bối cảnh hiện nay  

1.3.2.1. Môn Vật lí trong bối cảnh đổi mới giáo dục  

 Theo định hướng của Chương trình GDPT 2018, dạy học môn Vật lí hướng tới 

phát triển ba thành phần năng lực cốt lõi, phản ánh bản chất khoa học của môn học và 

yêu cầu của xã hội tri thức [2], [38] gồm: 

 (1) Năng lực nhận thức vật lí. HS cần lĩnh hội và hệ thống hóa được những kiến 

thức nền tảng về mô hình vật lí, cấu trúc vật chất, năng lượng và các dạng tương tác. 

Năng lực này không chỉ giúp người học hình thành tư duy khoa học mà còn là cơ sở 

để hiểu sâu sắc các quy luật vận động của thế giới tự nhiên trong các tình huống đa 

dạng. 

 (2) Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc nhìn vật lí. HS phải có khả 

năng đặt ra vấn đề, xây dựng giả thuyết, lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động thực 

nghiệm nhằm kiểm chứng hiện tượng vật lí. Đây là năng lực mang tính nền tảng, thể 

hiện khả năng vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học trong khám phá thực tiễn 

và phát triển tư duy phân tích, suy luận logic. 

 (3) Năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng vật lí. HS có khả năng vận dụng 

kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong đời sống, giải quyết các vấn đề 
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thực tiễn và đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. Năng lực 

này phản ánh mức độ chuyển hóa kiến thức thành hành động, phù hợp với mục tiêu 

của giáo dục định hướng năng lực. 

 Để phát triển toàn diện năng lực HS , phương pháp dạy học cần được đổi mới 

theo các định hướng sau: 

 (1) Tăng cường dạy học tích hợp, liên môn. Tài liệu bồi dưỡng GV phổ thông 

cốt cán Mô đun 2 môn Vật lí cũng nhấn mạnh yêu cầu sử dụng phương pháp dạy học 

và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS, trong đó GV cần tổ chức 

các hoạt động học tập tích cực, gắn với thực hành, trải nghiệm, giải quyết vấn đề và 

vận dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn [11]. 

 (2) Quán triệt quan điểm dạy học lấy HS làm trung tâm. GV giữ vai trò là người 

thiết kế, tổ chức và hỗ trợ các hoạt động học tập; HS là chủ thể tích cực trong quá trình 

chiếm lĩnh tri thức thông qua thảo luận, thực hành, trải nghiệm và nghiên cứu khoa 

học nhỏ. Điều này bảo đảm sự chuyển đổi từ dạy học truyền thụ sang dạy học kiến tạo 

[75]. 

 (3) Cá nhân hóa hoạt động học tập. Việc tổ chức dạy học cần tính đến sự khác 

biệt về năng lực, nhịp độ và nhu cầu học tập của từng HS. Công nghệ số giữ vai trò hỗ 

trợ quan trọng thông qua phân hóa nhiệm vụ học tập, điều chỉnh tiến độ và theo dõi 

quá trình học của từng cá nhân [75]. 

 Theo hướng tiếp cận phát triển phẩm chất và năng lực, đổi mới phương pháp 

dạy học phải gắn chặt với đổi mới kiểm tra, đánh giá; đánh giá không chỉ nhằm xác 

nhận kết quả cuối cùng mà còn cung cấp thông tin phản hồi để điều chỉnh hoạt động 

dạy, hoạt động học và hỗ trợ sự tiến bộ của HS [24]. Để bảo đảm sự phù hợp với giáo 

dục định hướng năng lực và bối cảnh số hóa, hoạt động kiểm tra-đánh giá môn Vật lí 

cần được đổi mới theo các hướng sau: 

 (1) Tăng cường đánh giá quá trình. Đánh giá không bị giới hạn trong kết quả 

cuối kỳ, mà phải phản ánh đầy đủ sự phát triển năng lực của HS  thông qua sản phẩm 

học tập, mức độ tham gia, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và khả năng hợp tác trong các 

hoạt động học tập (thí nghiệm, giải quyết BT thực tiễn …) [29]. 

 (2) Ứng dụng các hình thức đánh giá trên nền tảng số. Việc sử dụng ngân hàng 

câu hỏi Vật lí chuẩn hóa và các công cụ kiểm tra trực tuyến giúp bảo đảm tính khách 

quan, minh bạch và phân hóa. Đồng thời, hệ thống số hóa dữ liệu đánh giá còn tạo 

điều kiện thuận lợi cho GV điều chỉnh phương pháp dạy học dựa trên bằng chứng xác 

thực [29]. 

 1.3.2.3. Môn Vật lí trong bối cảnh chuyển đổi số 

 Bối cảnh hiện nay với các chính sách chiến lược về CĐS trong giáo dục như 

Quyết định 131/QĐ-TTg (2022) phê duyệt đề án CĐS giáo dục giai đoạn 2022-2025, 

Quyết định 4725/QĐ-BGDĐT (2022) về bộ chỉ số CĐS trường học, Quyết định 
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3806/QĐ-BGDĐT (2024) về quản trị dữ liệu giáo dục và Đặc biệt, Thông tư 

02/2025/TT-BGDĐT về khung năng lực số áp dụng cho người học trong hệ thống giáo 

dục là căn cứ quan trọng để dạy học môn Vật lí không chỉ hướng tới phát triển năng 

lực Vật lí, mà còn góp phần hình thành năng lực số cho HS thông qua khai thác học 

liệu số, mô phỏng, xử lí dữ liệu, tương tác trên nền tảng số và tạo lập sản phẩm học 

tập số [8]. 

 (1) Ứng dụng thí nghiệm ảo và phần mềm mô phỏng vật lí. Việc sử dụng các 

phần mềm mô phỏng và thí nghiệm ảo như PhET, Crocodile Physics, OLAB… hỗ trợ 

minh họa các hiện tượng khó quan sát, tăng tính trực quan và bảo đảm an toàn trong 

các thí nghiệm phức tạp [73].Các nghiên cứu về bài học dựa trên mô phỏng trong dạy 

học Vật lí cũng cho thấy mô phỏng có thể hỗ trợ GV tổ chức hoạt động học trực quan, 

tăng hiệu quả tiếp cận khái niệm Vật lí [62], 

 (2) Khai thác hệ thống quản lý học tập (LMS). LMS giúp tổ chức bài học vật 

lí, giao nhiệm vụ, kiểm tra - đánh giá và lưu trữ học liệu điện tử một cách khoa học, 

tạo điều kiện cho việc theo dõi sự tiến bộ của HS cũng như hỗ trợ quản lý quá trình 

dạy học một cách hiệu quả [92]. 

 (3) Sử dụng phân tích dữ liệu học tập. Các nền tảng số có tích hợp trí tuệ nhân 

tạo giúp thu thập, phân tích và phản hồi dữ liệu học tập của học sinh, từ đó hỗ trợ GV  

nhận diện mức độ hoàn thành, lỗi điển hình và khả năng tiếp thu của từng cá nhân. 

Đây là một trong những yêu cầu quan trọng của dạy học theo định hướng cá nhân hóa 

[16]. 

 (4) Khai thác thiết bị thông minh phục vụ dạy học thực nghiệm vật lí. 

Smartphone, máy tính bảng và các thiết bị thông minh khác được sử dụng như công 

cụ đo lường thông qua các cảm biến tích hợp (cảm biến gia tốc, âm thanh, từ trường…). 

Điều này giúp tăng cường tính thực nghiệm, tạo cơ hội để HS tham gia trực tiếp vào 

thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu [28]. 

 1.4. Hoạt động dạy học môn Vật lí  ở trường THPT trong bối cảnh hiện nay 

1.4.1. Mục tiêu dạy học môn Vật lí 

Mục tiêu dạy học môn Vật lí là giúp học sinh hình thành hệ thống kiến thức vật 

lí phổ thông, cơ bản, hiện đại; phát triển năng lực nhận thức vật lí, năng lực tìm hiểu thế 

giới tự nhiên dưới góc độ vật lí và năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào đời 

sống, sản xuất, kĩ thuật và công nghệ. Đặc thù của dạy học môn Vật lí là gắn tri thức với 

thực nghiệm, mô hình hóa và giải quyết vấn đề. Vì vậy, HĐDH môn Vật lí không chỉ 

giúp học sinh ghi nhớ khái niệm, định luật, công thức mà còn giúp học sinh biết quan 
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sát hiện tượng, đặt câu hỏi, nêu giả thuyết, thiết kế phương án khảo sát, tiến hành thí 

nghiệm, xử lí số liệu, rút ra kết luận và giải thích bản chất vật lí của hiện tượng [2].  

Trong bối cảnh ĐMGD và CĐS, hoạt động dạy học môn Vật lí giúp học sinh biết 

khai thác học liệu số, mô phỏng, phần mềm xử lí dữ liệu và các công cụ học tập trực 

tuyến để hỗ trợ quá trình tự học và khám phá khoa học, hình thành năng lực tự học thông 

qua cá nhân hoá nhiệm vụ học tập. 

1.4.2. Hoạt động dạy môn Vật lí  

Nội dung dạy học môn Vật lí ở cấp trung học phổ thông tập trung vào các tri thức 

cốt lõi về mô hình vật lí, chất, năng lượng, sóng, lực, trường và một số nội dung vật lí 

hiện đại có ý nghĩa thực tiễn. Các chủ đề được tổ chức theo hướng từ trực quan đến trừu 

tượng, từ đơn giản đến phức tạp, chú trọng bản chất vật lí, ý nghĩa thực tiễn và khả năng 

vận dụng. 

Đặc thù của nội dung vật lí là mỗi kiến thức thường gắn với hiện tượng, đại lượng, 

mô hình, thí nghiệm, công thức và phạm vi áp dụng. Vì vậy, khi tổ chức nội dung dạy 

học, giáo viên cần làm rõ mối liên hệ giữa hiện tượng thực tiễn, mô hình vật lí, dữ liệu 

thực nghiệm và biểu diễn toán học. Hệ sinh thái số được tích hợp vào nội dung thông 

qua video thí nghiệm, mô phỏng tương tác, dữ liệu thực nghiệm số, học liệu điện tử và 

các tình huống thực tiễn gắn với khoa học, công nghệ, môi trường và đời sống. 

Phương pháp dạy học môn Vật lí cần phát huy vai trò chủ thể của học sinh thông 

qua các phương pháp như dạy học giải quyết vấn đề, dạy học theo tình huống, dạy học 

thực nghiệm, dạy học dự án, dạy học trải nghiệm và dạy học kết hợp trực tiếp với trực 

tuyến. Giáo viên giữ vai trò thiết kế, tổ chức, định hướng và hỗ trợ; học sinh chủ động 

tham gia vào các hoạt động quan sát, thảo luận, thí nghiệm, mô phỏng, xử lí dữ liệu và 

trình bày kết quả. 

Đặc thù của phương pháp dạy học Vật lí là phải tạo điều kiện để học sinh tiếp cận 

tri thức thông qua hoạt động khoa học: quan sát hiện tượng, phát hiện vấn đề, dự đoán, 

kiểm chứng, phân tích và khái quát hóa. Tương tác dạy-học cần được tổ chức đa chiều: 

giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với thiết bị thí 

nghiệm, học liệu và môi trường số. Nhờ đó, quá trình học tập không chỉ là tiếp nhận 

kiến thức mà là quá trình kiến tạo tri thức vật lí. 

Phương tiện dạy học môn Vật lí bao gồm dụng cụ thí nghiệm, thiết bị đo lường, 

mô hình, tranh ảnh, bảng biểu, đồ thị, máy tính, phần mềm mô phỏng, cảm biến, phòng 

thí nghiệm thật và phòng thí nghiệm ảo. Các phương tiện này cần được sử dụng như 
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công cụ nhận thức, giúp học sinh quan sát, đo đạc, kiểm chứng và mô hình hóa các hiện 

tượng vật lí. 

Môi trường dạy học vật lí cần kết hợp giữa lớp học, phòng thí nghiệm, không 

gian thực tiễn và môi trường số. Đặc thù của môn Vật lí đòi hỏi môi trường học tập phải 

tạo cơ hội cho học sinh thao tác với thiết bị, thu thập và xử lí dữ liệu, quan sát hiện tượng 

khó thấy bằng mắt thường hoặc khó thực hiện trong điều kiện lớp học. Hệ sinh thái số 

giúp mở rộng môi trường học tập thông qua mô phỏng, học liệu số, nền tảng học tập 

trực tuyến, công cụ đo đạc và xử lí dữ liệu, nhưng cần gắn chặt với mục tiêu thực nghiệm 

và khám phá bản chất vật lí. 

Kiểm tra, đánh giá trong dạy học vật lí cần hướng đến đánh giá năng lực, không 

chỉ đánh giá mức độ ghi nhớ kiến thức. Nội dung đánh giá cần bao gồm khả năng hiểu 

khái niệm, giải thích hiện tượng, vận dụng định luật, giải quyết vấn đề, thực hiện thí 

nghiệm, xử lí số liệu, đọc và vẽ đồ thị, trình bày kết quả và liên hệ thực tiễn. 

Đặc thù của đánh giá môn Vật lí là phải chú trọng cả quá trình và sản phẩm học 

tập. Bên cạnh bài kiểm tra viết, cần sử dụng báo cáo thí nghiệm, nhiệm vụ thực hành, 

bài tập tình huống, sản phẩm dự án, hồ sơ học tập và đánh giá qua quan sát hoạt động 

nhóm. Hệ sinh thái số hỗ trợ đánh giá thông qua bài kiểm tra trực tuyến, bài tập tương 

tác, mô phỏng có ghi nhận thao tác, sản phẩm học tập số và dữ liệu tiến trình học tập 

[2].  

1.4.3. Hoạt động học môn Vật lí  

Hoạt động học môn Vật lí là quá trình HS tham gia vào các hoạt động nhận thức 

nhằm chiếm lĩnh tri thức khoa học và phát triển năng lực. Giờ học là nơi cụ thể hóa kế 

hoạch dạy học thông qua chuỗi hoạt động do GV tổ chức, bao gồm: hình thành động cơ 

học tập, tổ chức hoạt động nhận thức, hợp tác học tập, kiểm tra đánh giá và hướng dẫn 

học tập ngoài lớp [61, tr. 96]. 

(1) Hình thành động cơ và nhu cầu học tập. HS cần được khơi dậy hứng thú và 

nhu cầu nhận thức thông qua các tình huống có vấn đề, gắn với thực tiễn. GV đóng vai 

trò dẫn dắt, tạo niềm tin và định hướng hoạt động học. 

(2) Tổ chức hoạt động nhận thức khoa học. Hoạt động học vật lí mang bản chất 

của hoạt động khoa học, bao gồm: phát hiện vấn đề, hình thành giả thuyết, tiến hành thí 
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nghiệm hoặc mô phỏng, thu thập và xử lí dữ liệu, rút ra kết luận. Đây là quá trình HS  

tự kiến tạo tri thức dưới sự hướng dẫn của GV. 

(3) Hợp tác và tương tác học tập. Học tập vật lí đòi hỏi sự hợp tác giữa HS với 

nhau và với GV. Thông qua thảo luận, phản biện và làm việc nhóm, HS phát triển tư 

duy khoa học và năng lực giao tiếp học thuật. 

(4) Kiểm tra, đánh giá và tự điều chỉnh. HS tham gia vào quá trình đánh giá để 

nhận biết mức độ hiểu biết của bản thân, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập [108] 

[100]. 

(5) Học tập ngoài lớp và tự học. Hoạt động học không chỉ diễn ra trong lớp mà 

còn mở rộng ra ngoài lớp thông qua các nhiệm vụ học tập, người học hiệu quả không 

học một cách thụ động mà chủ động điều khiển quá trình học tập của mình [108]. 

Trong bối cảnh giáo dục STEM thời đại số, tự học không chỉ là việc HS tự hoàn thành 

nhiệm vụ cá nhân, mà còn là quá trình tự định hướng mục tiêu, lựa chọn nguồn học 

liệu, quản lý tiến độ, khai thác công cụ số và tự đánh giá kết quả học tập. Vì vậy, quản 

lý hoạt động học môn Vật lí cần chú ý đến việc hình thành năng lực tự học có hỗ trợ 

bởi dữ liệu và nền tảng số [90].  

1.4.4. Môi trường dạy học môn Vật lí  

Môi trường dạy học là tổng hòa các điều kiện vật chất, tinh thần và công nghệ 

ảnh hưởng đến hoạt động học tập của HS. Đối với môn Vật lí, môi trường dạy học giữ 

vai trò đặc biệt quan trọng do yêu cầu thực nghiệm và trải nghiệm khoa học [22], [20]. 

Trong bối cảnh CĐS, môi trường dạy học vật lí được cấu trúc thành ba thành tố: 

(1) Môi trường vật chất. Bao gồm không gian lớp học, thiết bị, dụng cụ thí 

nghiệm và học liệu. Đây là nền tảng để tổ chức các hoạt động thực nghiệm, giúp HS  

quan sát, đo lường và kiểm chứng hiện tượng [51], [39]. 

(2) Môi trường tinh thần - xã hội. Là không gian tương tác giữa GV và HS, ảnh 

hưởng đến động lực học tập và sự tham gia của người học. Môi trường này cần khuyến 

khích HS  đặt câu hỏi, tranh luận và sáng tạo [53]. 

(3) Môi trường công nghệ số. Là hệ thống các nền tảng công nghệ, học liệu số 

và công cụ hỗ trợ học tập. Môi trường số sẻ thúc đẩy cá nhân hoá học tập, dữ liệu học 

tập giúp hỗ trợ phản hồi thích ứng và quản lý học tập dựa trên dữ liệu, quản lý thời 
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gian học tập [100], [102]. Các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và hệ thống LMS 

giúp mở rộng không gian học tập [15], [59], [55].  

 1.5. Lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí theo sư phạm tương 

tác trong hệ sinh thái số. 

1.5.1. Quản lý mục tiêu dạy học môn Vật lí  

 Quản lí và quản trị số đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hoạt động 

giáo dục trong bối cảnh CĐS. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý hành chính, giám 

sát học tập và quản lý dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường, hỗ trợ 

ra quyết định dựa trên dữ liệu và tăng cường tính minh bạch trong quản lý giáo dục. 

Mô hình dạy học kết hợp tạo điều kiện mở rộng tương tác, cá nhân hóa học tập và tăng 

cường hiệu quả quản lý hoạt động học tập trong môi trường số. Tuy nhiên, thực tiễn 

triển khai tại nhiều trường học vẫn gặp khó khăn do hạn chế về hạ tầng công nghệ và 

năng lực số của đội ngũ quản lý và GV. Tại Việt Nam, các hệ thống quản lí như SMAS 

hay VNEdu đã được triển khai nhưng hiệu quả sử dụng còn khác nhau giữa các cơ sở 

giáo dục. Vì vậy, việc đầu tư hạ tầng số, bồi dưỡng năng lực quản trị số và xây dựng 

quy trình quản lí phù hợp là yêu cầu cần thiết trong CĐS giáo dục (Koul & Nayar, 

2021) [81]. Hệ sinh thái giáo dục số là một hệ thống phức hợp, nơi các yếu tố như hạ 

tầng, phương pháp dạy học, con người, quản lý, chính sách, kĩ năng số và nội dung 

giáo dục phối hợp chặt chẽ để tạo nên một môi trường học tập hiệu quả và bền vững. 

Việc phát triển từng yếu tố không chỉ đòi hỏi đầu tư tài chính mà còn cần sự phối hợp 

giữa nhà trường, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Chỉ khi các yếu tố này 

được triển khai đồng bộ và hiệu quả, hệ sinh thái giáo dục số mới thực sự phát huy 

tiềm năng, đáp ứng nhu cầu giáo dục trong thời đại kĩ thuật số [15]. Cần chuyển từ mô 

hình quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị linh hoạt dựa trên dữ liệu, 

kết nối số và hỗ trợ tương tác giữa các chủ thể giáo dục. Điều này đòi hỏi nhà trường 

phải tổ chức đồng bộ giữa hạ tầng số, học liệu số, nền tảng quản lý học tập và phát 

triển năng lực số của GV và HS[91], [92]. 

Quản lý HĐDH môn Vật lí không chỉ là điều hành các hoạt động chuyên môn 

theo phương thức hành chính truyền thống, mà là quá trình quản trị dạy học nhằm bảo 

đảm môn Vật lí thực hiện đúng vai trò hình thành tư duy khoa học, năng lực thực 

nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho 

HS. Trong bối cảnh ĐMGD và CĐS, quản lý HĐDH môn Vật lí cần được tiếp cận như 

một quá trình tác động có mục tiêu đến hoạt động dạy của GV, hoạt động học của HS 

và môi trường dạy học, trên cơ sở dữ liệu, minh chứng số và cơ chế phản hồi liên tục. 

Về logic quản lý, luận án xác định quản lý HĐDH môn Vật lí được vận hành 

theo hai tầng có quan hệ liên thông. Tầng thứ nhất là tầng chức năng quản lý, bao gồm 



35 

 

 
 

kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá. Đây là cấu trúc nền tảng bảo đảm 

HĐDH môn Vật lí được triển khai đúng mục tiêu chương trình, nội dung bài học, tiến 

độ thực hiện và yêu cầu chất lượng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các chức năng 

này không thể chỉ dừng ở việc ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ hay kiểm tra 

hồ sơ, mà phải hướng đến tổ chức quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng 

lực. 

Tầng thứ hai là tầng chức năng quản trị, phản ánh yêu cầu quản lý hiện đại trong 

bối cảnh CĐS. Ở tầng này, các chức năng quản lý truyền thống được vận hành trên cơ 

sở dữ liệu, minh chứng số và kết nối hệ thống. Quản trị dữ liệu học tập, điều phối 

nguồn lực số, hỗ trợ GV và HS, giám sát tiến trình dạy học, phản hồi kịp thời và ra 

quyết định dựa trên minh chứng trở thành các thành tố quan trọng. Nhờ đó, quản lý 

HĐDH môn Vật lí chuyển từ quản lý theo kinh nghiệm và hành chính sang quản trị 

chuyên môn dựa trên dữ liệu, bằng chứng và cải tiến liên tục. 

Từ cách tiếp cận này, những vấn đề cốt lõi của quản lý HĐDH môn Vật lí được 

xác định ở ba phương diện. Thứ nhất, quản lý phải thúc đẩy chất lượng dạy học thông 

qua đổi mới PPDH theo hướng tổ chức hoạt động học tập tích cực, tăng cường thí 

nghiệm, mô phỏng, trải nghiệm, STEM và các nhiệm vụ gắn với thực tiễn. Đặc thù 

của môn Vật lí đòi hỏi HS không chỉ tiếp nhận tri thức, mà phải được quan sát hiện 

tượng, đặt giả thuyết, tiến hành thí nghiệm, xử lý dữ liệu, giải thích kết quả và vận 

dụng kiến thức để giải quyết vấn đề. Vì vậy, quản lý HĐDH môn Vật lí cần tạo điều 

kiện để GV chuyển từ dạy học truyền thụ sang tổ chức hoạt động sư phạm tương tác, 

khám phá, thực nghiệm và vận dụng, đồng thời lồng ghép định hướng nghề nghiệp, 

giúp HS hình thành tư duy khoa học, năng lực công nghệ và nền tảng cho các lĩnh vực 

kỹ thuật, công nghệ, y tế, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành nghề liên quan. 

Thứ hai, quản lý HĐDH môn Vật lí phải hiện thực hóa yêu cầu của Chương 

trình GDPT 2018 về phát triển phẩm chất và năng lực người học. Điều này đặt ra yêu 

cầu nhà trường phải xác định rõ các tác động quản lý nhằm hình thành và phát triển 

các năng lực đặc thù của môn Vật lí, gồm năng lực nhận thức vật lí, năng lực tìm hiểu 

thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí, năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học 

vào thực tiễn. Các tác động quản lý cần tập trung vào chỉ đạo xây dựng kế hoạch bài 

dạy theo mục tiêu năng lực, tổ chức kiểm tra đánh giá theo minh chứng năng lực, phát 

triển học liệu số, tăng cường hoạt động thực hành - trải nghiệm, ứng dụng công nghệ, 

AI, mô phỏng và STEM để giúp HS hiểu sâu bản chất hiện tượng, thấy được giá trị 

ứng dụng của Vật lí và tăng hứng thú học tập. 

Thứ ba, trong bối cảnh khu vực Tây Nguyên đặt ra yêu cầu quản lý HĐDH môn 

Vật lí phải hướng đến tối ưu hóa nguồn lực và hoạt động chuyên môn. Đặc điểm hạ 
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tầng không đồng đều, điều kiện thiết bị thí nghiệm còn hạn chế, sự khác biệt về năng 

lực số của GV và HS, cùng với đặc thù HS vùng sâu, vùng xa, HS dân tộc thiểu số đặt 

ra yêu cầu quản lý không thể áp dụng máy móc một mô hình chung. Hiệu trưởng, Phó 

Hiệu trưởng, tổ chuyên môn và GV cần phối hợp để lựa chọn nội dung ưu tiên, khai 

thác hiệu quả thiết bị hiện có, phát triển học liệu dùng chung, tổ chức sinh hoạt chuyên 

môn theo nghiên cứu bài học, tận dụng nền tảng số, mô phỏng, thí nghiệm ảo và dữ 

liệu học tập để hỗ trợ HS. Như vậy, tối ưu hóa nguồn lực không chỉ là đầu tư thêm cơ 

sở vật chất, mà còn là quản trị hiệu quả con người, thiết bị, dữ liệu, học liệu và môi 

trường dạy học. 

Trên cơ sở đó, luận án xác định cấu trúc quản lý HĐDH môn Vật lí gồm ba hợp 

phần có quan hệ hữu cơ: quản lý thành tố người dạy trong đó có môn học/bài học, quản 

lý thành tố người học và quản lý môi trường dạy học môn Vật lí. Ba hợp phần này 

phản ánh bản chất hệ thống của quá trình dạy học theo SPTT, trong đó người dạy, 

người học và môi trường dạy học luôn tác động qua lại. Quản lý thành tố người dạy 

tập trung vào kế hoạch bài dạy, phương pháp, kiểm tra đánh giá và năng lực tổ chức 

dạy học của GV, thì quản lý thành tố người học hướng đến tự học, tương tác, trải 

nghiệm, phản hồi và phát triển năng lực của HS; quản lý môi trường dạy học giữ vai 

trò bảo đảm sự liên thông của thiết bị, học liệu, nền tảng số và văn hóa học tập, qua đó 

thúc đẩy tương tác trong hệ sinh thái số. 

 Sự tích hợp giữa hai tầng logic quản lý - quản trị và ba hợp phần người dạy – 

người học - môi trường là cơ sở lý luận để luận án đề xuất Khung tích hợp quản lý 

HĐDH môn Vật lí. Khung này hướng đến chuyển dịch từ quản lý dạy học thiên về hồ 

sơ, kinh nghiệm và kiểm tra hành chính sang quản trị HĐDH dựa trên dữ liệu, minh 

chứng, phản hồi và kết nối số. Đây cũng là định hướng quan trọng để luận án đề xuất 

các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp cận SPTT 

trong hệ sinh thái số ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

1.5.2. Quản lý thành tố người dạy môn Vật lí 

 Quản lý thành tố người dạy môn Vật lí là quá trình tác động có mục tiêu, có kế 

hoạch, có tổ chức và có kiểm soát của chủ thể quản lý đến toàn bộ quá trình thiết kế, 

triển khai, theo dõi và cải tiến hoạt động dạy của GV, nhằm bảo đảm việc dạy học môn 

Vật lí được quản lý theo đúng: mục tiêu dạy học, nội dung/ chương trình, phương pháp 

và hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá… theo yêu cầu cần đạt của Chương trình 

GDPT môn học Vật lí [4], [44], [33]. Trong bối cảnh ĐMGD và CĐS, quản lý thành 

tố người dạy môn Vật lí cần được triển khai theo hai tầng logic có quan hệ chặt chẽ 

với nhau: tầng logic chức năng quản lý và tầng logic chức năng quản trị để nâng cao 

chất lượng dạy học môn Vật lí trong hệ sinh thái giáo dục số  [37], [46], [20]. 
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 Ở tầng chức năng quản lý, chủ thể quản lý thực hiện các chức năng cơ bản như 

lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra và điều chỉnh hoạt động dạy của GV. 

Nội dung quản lý tập trung vào việc xác định mục tiêu dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực; lựa chọn, triển khai nội dung dạy học theo yêu cầu cần đạt; sử dụng 

phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, thiết bị, thí nghiệm, mô phỏng, học liệu và 

công cụ kiểm tra, đánh giá; đồng thời theo dõi, giám sát và điều chỉnh quá trình dạy 

học nhằm bảo đảm chất lượng và hiệu quả thực hiện chương trình. 

 Ở tầng chức năng quản trị, chủ thể quản lý thực hiện các chức năng quản trị dữ 

liệu, tối ưu hoá nguồn lực, hỗ trợ GV và HS, đồng thời ra quyết định dựa trên minh 

chứng hướng đến sử dụng dữ liệu là trung tâm của mọi quyết định. Theo đó, quản trị 

không chỉ nhằm duy trì việc thực hiện chương trình, mà còn hướng đến bảo đảm GV 

tổ chức dạy học theo mục tiêu phát triển năng lực, gắn với năng lực số; tăng cường 

thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn dựa trên dữ liệu số; tổ chức 

các hoạt động thực nghiệm, mô phỏng, STEM và tương tác học tập, triển khai linh 

hoạt các hình thức dạy học trực tiếp, trực tuyến và kết hợp trên nền tảng số; thực hiện 

kiểm tra, đánh giá dựa trên minh chứng, dữ liệu và công cụ số. 

 Trong hệ sinh thái giáo dục số, quản lý thành tố người dạy môn Vật lí cần chú 

trọng khai thác hồ sơ dạy học điện tử, LMS, học liệu số, dữ liệu tương tác học tập và 

các minh chứng số để theo dõi, phản hồi, hỗ trợ và cải tiến hoạt động dạy của GV. 

Như vậy, quản lý hoạt động dạy môn Vật lí không chỉ quản lý mục tiêu dạy học; quản 

lý nội dung/chương trình; quản lý phương pháp và hình thức tổ chức; quản lý đánh giá 

kết quả học tập; quản lý đội ngũ giáo viên; quản lý cơ sở vật chất - thiết bị, mà còn là 

quản lý quá trình thiết kế, tổ chức, triển khai, đánh giá và cải tiến HĐDH dựa vào dữ 

liệu trên nền tảng công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí trong hệ 

sinh thái số. 

1.5.3. Quản lý thành tố người học môn Vật lí 

 Quản lý thành tố người học môn Vật lí là quá trình tác động có mục tiêu, có kế 

hoạch, có tổ chức và có kiểm soát của chủ thể quản lý đến toàn bộ tiến trình học tập 

của HS nhằm điều hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để HS học tập môn Vật lí một cách 

tích cực, đúng hướng và hiệu quả, qua đó hình thành và phát triển năng lực Vật lí, năng 

lực tự học và năng lực số [36], [33]. Đây không chỉ là quản lý kết quả học tập cuối 

cùng mà là quản lý toàn bộ quá trình học của HS trong cả không gian lớp học và không 

gian học tập ở nhà, nơi hoạt động học được tổ chức trực tiếp, trực tuyến và kết hợp 

trong hệ sinh thái số [88], [91], [92]. Xuất phát từ đặc trưng của môn Vật lí là môn 

khoa học thực nghiệm, hoạt động học môn Vật lí mang những nét đặc thù như: HS học 

thông qua khám phá, thực nghiệm, mô hình hóa, giải quyết vấn đề, xử lí dữ liệu và lập 



38 

 

 
 

luận khoa học; đồng thời quá trình học được mở rộng sang môi trường số với sự hỗ 

trợ của học liệu số, phần mềm mô phỏng, hệ thống quản lý học tập và các công cụ 

tương tác học tập [35], [59]. Vì vậy, quản lý thành tố người học môn Vật lí không thể 

chỉ giới hạn ở việc kiểm soát giờ học trên lớp mà phải bao quát toàn bộ quá trình học 

tập của HS trước, trong và sau giờ học; bao gồm cả hoạt động học có sự hướng dẫn 

trực tiếp của GV và hoạt động tự học có hỗ trợ trong môi trường số [46], [20]. Theo 

đó, có thể nhìn nhận quản lý hoạt động học môn Vật lí gồm hai hợp phần cơ bản có 

quan hệ hữu cơ với nhau: quản lý hoạt động học Vật lí trên lớp và quản lý hoạt động 

học Vật lí ở nhà, trong đó cả hai hợp phần đều cần được theo dõi, hỗ trợ và điều chỉnh 

trên cơ sở dữ liệu học tập và minh chứng số [6], [7], [57].  

 Ở tầng chức năng quản lý, chủ thể quản lý thực hiện các chức năng cơ bản như 

lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và điều chỉnh hoạt động học của HS. 

Nội dung quản lý bao gồm: mức độ tham gia của HS trong giờ học; việc thực hiện 

nhiệm vụ thực nghiệm, thảo luận, giải quyết vấn đề, trình bày và phản hồi; khả năng 

hợp tác nhóm; mức độ tương tác với GV, bạn học và học liệu; kết quả hoàn thành 

nhiệm vụ học tập trên lớp. Đối với hoạt động học ở nhà, cần quản lý việc chuẩn bị bài, 

hoàn thành nhiệm vụ trên LMS hoặc các nền tảng số, tiến độ nộp bài, năng lực tự học, 

tự luyện tập, khai thác học liệu số, chất lượng sản phẩm học tập, báo cáo STEM và 

mức độ chủ động trao đổi học thuật với GV. 

 Ở tầng chức năng quản trị, chủ thể quản lý thực hiện quản trị dữ liệu, điều phối 

nguồn lực, hỗ trợ GV-HS, ra quyết định dựa trên minh chứng không chỉ nhằm duy trì 

nền nếp học tập mà còn hướng đến phát triển năng lực HS  trong môi trường giáo dục 

số. Theo đó, hoạt động học trên lớp cần được quản lý theo hướng bảo đảm HS tham 

gia tích cực vào các hoạt động khám phá, thực nghiệm, mô phỏng, hợp tác, giải quyết 

vấn đề, thực hiện nhiệm vụ STEM, trình bày và tranh luận khoa học. Hoạt động học ở 

nhà cần được quản lý nhằm hình thành khả năng tự học có định hướng, hoàn thành 

nhiệm vụ học tập được cá thể hóa, sử dụng hiệu quả học liệu số, vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn và duy trì kết nối học tập với GV qua các nền tảng số. 

 Như vậy, quản lý thành tố người học môn Vật lí cần tập trung vào các thành tố 

chủ yếu: quản lý mức độ tham gia học tập; quản lý việc thực hiện nhiệm vụ học tập 

trên lớp và ở nhà; quản lý hoạt động thực nghiệm, mô phỏng, hợp tác và giải quyết 

vấn đề; quản lý tương tác, phản hồi và trình bày học thuật; quản lý hoạt động chuẩn bị 

bài, tự học, tự luyện tập và khai thác học liệu số; quản lý tiến độ, sản phẩm, kết quả 

học tập và dữ liệu học tập. Trong môi trường số, dữ liệu từ LMS, SMAS, K12Online, 

phần mềm tương tác, sản phẩm học tập số và các minh chứng điện tử là căn cứ quan 

trọng để theo dõi, hỗ trợ, điều chỉnh và cá nhân hóa quá trình học tập của HS. Do đó, 

quản lý hoạt động học môn Vật lí trong hệ sinh thái giáo dục số cần bảo đảm sự liên 
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thông giữa học trên lớp và học ở nhà, giữa hướng dẫn trực tiếp và hỗ trợ trực tuyến, 

giữa tổ chức của GV và năng lực tự học của HS. Trọng tâm của quản lý không chỉ là 

kiểm soát hành chính đối với người học, mà là quản lý tiến trình học tập, mức độ tham 

gia, sản phẩm học tập, dữ liệu học tập và khả năng tự học nhằm nâng cao chất lượng 

dạy học môn Vật lí theo định hướng phát triển năng lực. 

1.5.4. Quản lý môi trường dạy học môn Vật lí 

 Quản lý môi trường dạy học môn Vật lí là quá trình tác động có mục tiêu, có kế 

hoạch, có tổ chức và có kiểm soát của chủ thể quản lý đến hệ thống các điều kiện bảo 

đảm cho hoạt động dạy và hoạt động học môn Vật lí được diễn ra thuận lợi, an toàn và 

hiệu quả, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển năng lực vật lí cho HS trong bối cảnh 

ĐMGD và CĐS [9], [20]. Môi trường dạy học ở đây không chỉ được hiểu là không 

gian vật chất phục vụ dạy học mà còn là tổng thể các điều kiện vật chất, tinh thần - xã 

hội và công nghệ số có quan hệ tương tác, cùng tạo nên nền tảng để tổ chức HĐDH 

môn Vật lí theo tiếp cận phát triển năng lực [58],  [46]. 

Ở tầng chức năng quản lý, chủ thể quản lý thực hiện các chức năng cơ bản như 

lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và điều chỉnh đối với môi trường dạy học môn 

Vật lí. Với môi trường vật chất, cần quản lý việc đầu tư, bố trí, sử dụng, bảo quản và 

kiểm tra điều kiện phòng học, phòng thí nghiệm, thiết bị, dụng cụ thực hành và an toàn 

thí nghiệm. Với môi trường tinh thần - xã hội, cần quản lý việc xây dựng nề nếp học 

tập, quy tắc tương tác, văn hóa lớp học, cơ chế khuyến khích HS tham gia, hợp tác, 

phản biện và thử nghiệm. Với môi trường công nghệ số, cần quản lý việc xây dựng và 

vận hành hạ tầng công nghệ, khai thác LMS, học liệu số, phần mềm mô phỏng, hệ 

thống dữ liệu học tập và các công cụ hỗ trợ dạy học, kiểm tra đánh giá. Như vậy, ở 

tầng chức năng quản lý, trọng tâm là làm cho từng thành tố của môi trường dạy học 

được tổ chức, vận hành và kiểm soát một cách có hệ thống. 

Ở tầng chức năng quản trị, chủ thể quản lý thực hiện các chức năng quản trị 

không chỉ nhằm duy trì các điều kiện tối thiểu cho dạy học mà còn phải hướng đến 

kiến tạo một môi trường hỗ trợ phát triển năng lực HS theo yêu cầu của Chương trình 

GDPT 2018. Điều đó có nghĩa là môi trường vật chất không chỉ cần đủ thiết bị mà còn 

phải tạo điều kiện cho HS thực hành, trải nghiệm, khám phá và vận dụng; môi trường 

tinh thần - xã hội không chỉ cần kỉ luật mà còn phải thúc đẩy tinh thần khoa học, hợp 

tác, sáng tạo và dám thử nghiệm; còn môi trường công nghệ số không chỉ là hạ tầng 

hỗ trợ mà phải trở thành không gian học tập mở, linh hoạt, cá thể hóa và có khả năng 

kết nối dữ liệu giữa dạy, học và kiểm tra đánh giá. Trong tầng logic này, dữ liệu giữ 

vai trò trung tâm, vì dữ liệu từ LMS, hệ thống học liệu số, tương tác học tập, sản phẩm 
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học tập và kết quả đánh giá là căn cứ để chủ thể quản lý theo dõi mức độ đáp ứng của 

môi trường dạy học, nhận diện hạn chế và điều chỉnh kịp thời. 

Từ hai tầng logic trên, có thể xác định rõ rằng quản lý môi trường dạy học môn 

Vật lí cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: quản lý điều kiện cơ sở vật chất, 

thiết bị, phòng học, phòng thí nghiệm và an toàn thực nghiệm; quản lý môi trường học 

tập, văn hóa tương tác, tinh thần hợp tác, phản biện và khuyến khích khám phá khoa 

học; quản lý hạ tầng công nghệ, nền tảng số, học liệu số, phần mềm mô phỏng, khả 

năng tiếp cận công nghệ và dữ liệu học tập; quản lý sự phối hợp, tương tác và tính 

đồng bộ giữa ba thành tố môi trường (vật chất – tinh thần – số) nhằm bảo đảm cho 

hoạt động dạy và học môn Vật lí được diễn ra trong điều kiện thuận lợi, an toàn, tích 

cực và hiệu quả. 

Như vậy, luận án tiếp cận quản lý môi trường dạy học môn Vật lí là quá trình 

quản lý tổng thể các điều kiện vật chất, tinh thần - xã hội và công nghệ nhằm tạo lập 

môi trường dạy học an toàn, tương tác, thực nghiệm và hỗ trợ phát triển năng lực HS. 

Trong hệ sinh thái số, quản lý môi trường dạy học không chỉ dừng ở quản lý cơ sở vật 

chất, phòng học, phòng thí nghiệm hay thiết bị dạy học, mà còn hướng đến tối ưu hóa 

không gian học tập số, học liệu số, nền tảng công nghệ, dữ liệu học tập và văn hóa 

tương tác học tập để bảo đảm sự kết nối hiệu quả giữa hoạt động dạy, hoạt động học 

và kiểm tra đánh giá môn Vật lí.  

 1.5.5. Tích hợp quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí trong hệ sinh thái số 

Kế thừa nhận định của Vũ Lệ Hoa về khả năng vận dụng SPTT vào dạy học các 

môn học cùng với các nghiên cứu của Trịnh Thị Anh Hoa và Trịnh Văn Hà, có thể 

thấy công nghệ số và quản trị dữ liệu đang làm thay đổi cấu trúc quản lý giáo dục. Môi 

trường dạy học không còn giới hạn trong không gian lớp học truyền thống mà được 

mở rộng thành hệ sinh thái số với sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ, dữ liệu học tập và 

các công cụ quản trị thông minh [61], [52], Trong nền kinh tế tri thức, công nghệ không 

chỉ là phương tiện hỗ trợ dạy học mà còn là yếu tố làm thay đổi cấu trúc tổ chức học 

tập, phương thức tiếp cận tri thức và cơ chế quản lý giáo dục; do đó, quản lý HĐDH 

môn Vật lí cần được đặt trong mối quan hệ giữa đổi mới sư phạm, công nghệ học tập 

và cải cách giáo dục [108]. Do đó, khi người dạy, người học và môi trường được tích 

hợp trong quá trình giáo dục thì quản lý HĐDH cũng phải chuyển từ mô hình quản lý 

đơn hợp phần sang mô hình quản lý tích hợp theo ba hợp phần gồm quản lý người dạy, 

quản lý người học và quản lý môi trường trong hệ sinh thái số. Đây chính là cơ sở khoa 

học để cụ thể hóa Khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí đã được đặt nền móng 

tại mục 1.5.1 đáp ứng yêu cầu quản lý theo phát triển năng lực trong bối cảnh ĐMGD 

và CĐS. 
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 Trong luận án này, các khái niệm được hiểu như sau: “tích hợp quản lý” là sự 

liên thông và phối hợp đồng bộ giữa quản lý thành tố người dạy, quản lý thành tố người 

học và quản lý môi trường dạy học trên cơ sở chia sẻ dữ liệu và cơ chế phản hồi thống 

nhất. “hệ sinh thái số” là tổng thể các nền tảng, học liệu, công cụ, dữ liệu và quy trình 

số hỗ trợ HĐDH và quản trị nhà trường; “quản trị dựa trên dữ liệu” là việc sử dụng có 

hệ thống các dữ liệu và minh chứng để lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và điều chỉnh 

hoạt động dạy học. “SPTT” là quá trình tổ chức và thúc đẩy các tương tác giữa GV 

với HS, HS với HS và HS với môi trường học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập và 

phát triển năng lực người học. 

Các nghiên cứu hiện có đã cung cấp nền tảng lý luận quan trọng về quản lý hoạt 

động dạy học, quản lý theo chức năng, sư phạm tương tác và quản trị giáo dục trong 

bối cảnh chuyển đổi số. Tuy nhiên, đối với môn Vật lí ở trường THPT, vấn đề đặt ra 

không chỉ là quản lý từng thành tố riêng lẻ của quá trình dạy học, mà là quản lý sự 

tương tác giữa hoạt động dạy của GV, hoạt động học của HS và môi trường dạy học 

trong một cấu trúc vận hành thống nhất. Đây là cơ sở khoa học và thực tiễn để luận án 

đề xuất Khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp cận sư phạm tương tác 

trong hệ sinh thái số. 

Khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí trong hệ sinh thái số được xây dựng 

trên sự kết hợp giữa ba nền tảng lý luận. Thứ nhất là lý luận quản lý theo chức năng, 

trong đó quá trình quản lý được vận hành thông qua dự báo/lập kế hoạch, tổ chức, chỉ 

đạo, kiểm tra và đánh giá nhằm bảo đảm hoạt động dạy học đạt mục tiêu đề ra [72]. 

Thứ hai là lý luận sư phạm tương tác, xem quá trình giáo dục là hệ thống tương tác 

giữa người dạy, người học và môi trường [17]. Thứ ba là lý luận quản trị giáo dục 

trong bối cảnh chuyển đổi số, nhấn mạnh vai trò của dữ liệu, minh chứng số, nền tảng 

số và ra quyết định dựa trên bằng chứng [79], [94]. Sự kết hợp này cho phép luận án 

chuyển từ cách tiếp cận quản lý hành chính đối với HĐDH sang cách tiếp cận quản trị 

tương tác, trong đó các quyết định quản lý được hình thành từ dữ liệu và minh chứng 

của quá trình dạy học. 

Theo tiếp cận sư phạm tương tác, HĐDH môn Vật lí được cấu thành bởi ba hợp 

phần có quan hệ hữu cơ: thành tố người dạy, thành tố người học và môi trường dạy 

học. Đặc thù của môn Vật lí đòi hỏi sự tương tác này phải được tổ chức thông qua 

quan sát hiện tượng, thí nghiệm, mô phỏng, xử lý dữ liệu, giải thích bản chất và vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn. Vì vậy, quản lý HĐDH môn Vật lí không thể chỉ dừng 

ở việc kiểm tra kế hoạch bài dạy hay tiến độ thực hiện chương trình, mà phải quản lý 

được cách GV tổ chức hoạt động học, cách HS tham gia, tương tác, tạo sản phẩm học 

tập và cách môi trường dạy học hỗ trợ quá trình hình thành năng lực Vật lí. 

Hệ sinh thái số không chỉ hỗ trợ tổ chức tương tác, mà còn giúp quản lý sự tương 

tác đó. Các dữ liệu số và minh chứng số từ quá trình dạy học như kế hoạch bài dạy, 
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nhiệm vụ học tập, mức độ tham gia của HS, kết quả kiểm tra, sản phẩm học tập, dữ 

liệu thí nghiệm, phản hồi của GV và HS trở thành minh chứng để CBQL và tổ chuyên 

môn giám sát, phân tích và điều chỉnh hoạt động dạy học. Trên cơ sở dữ liệu này, nhà 

trường có thể nhận diện hạn chế trong từng khâu: GV chưa đổi mới phương pháp, HS 

chưa hoàn thành nhiệm vụ, học liệu chưa phù hợp, thí nghiệm chưa được khai thác 

hiệu quả, tương tác trên nền tảng số còn thấp hoặc phản hồi chưa kịp thời. Như vậy, 

dữ liệu và minh chứng số làm cho quá trình quản lý HĐDH môn Vật lí có cơ sở thực 

chứng hơn, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm, báo cáo hành chính hoặc kiểm 

tra định kỳ. 

Từ logic trên, Khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí được xây dựng theo 

hướng liên thông giữa tầng chức năng quản lý và tầng chức năng quản trị. Tầng chức 

năng quản lý giữ vai trò nền tảng, bảo đảm quá trình dạy học được vận hành thông qua 

kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá. Tuy nhiên, trong bối cảnh CĐS, 

nếu chỉ dừng ở các chức năng quản lý truyền thống thì nhà trường khó kiểm soát được 

đầy đủ sự tương tác phức hợp giữa hoạt động dạy, hoạt động học và môi trường dạy 

học. Vì vậy, tầng chức năng quản trị được bổ sung nhằm nâng cấp quá trình quản lý 

theo hướng dựa trên dữ liệu, điều phối nguồn lực, hỗ trợ GV và ra quyết định bằng 

minh chứng. Trong khung tích hợp này, dữ liệu và minh chứng số giữ vị trí trung tâm, 

kết nối ba hợp phần quản lý hoạt động dạy, quản lý hoạt động học và quản lý môi 

trường dạy học. Nhờ đó, quản lý HĐDH môn Vật lí không còn là sự điều hành rời rạc 

từng hoạt động, mà trở thành quá trình quản trị sự tương tác dạy - học - môi trường 

trong hệ sinh thái số, có phản hồi, có điều chỉnh và hướng đến phát triển năng lực Vật 

lí cho HS. Việc vận hành khung tích hợp này cũng tương thích với tư duy cải tiến liên 

tục theo chu trình PDCA, trong đó lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và điều 

chỉnh được xem là một vòng lặp quản lý nhằm nâng cao chất lượng HĐDH trên cơ sở 

minh chứng và phản hồi thực tiễn [27]. 

Như vậy, điểm mới trong khung tích hợp của luận án không chỉ là bổ sung yếu 

tố công nghệ vào quản lý HĐDH môn Vật lí, mà là xác lập vai trò của hệ sinh thái số 

như một cấu trúc quản trị sự tương tác dạy - học - môi trường. Hệ sinh thái số giúp mở 

rộng không gian dạy học, tăng cường tương tác, tạo dữ liệu về quá trình học tập và 

cung cấp minh chứng cho ra quyết định quản lý. Đây là cơ sở để khắc phục hạn chế 

của mô hình quản lý thiên về hành chính, đồng thời tạo điều kiện tổ chức quản lý đồng 

bộ giữa con người, công nghệ, học liệu, dữ liệu và môi trường học tập, đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục phổ thông và chuyển đổi số tại các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên. 

Hình 1.5. Khung tích hợp quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí trong hệ sinh thái 

số
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1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý HĐDH môn Vật lí 

Quản lý HĐDH môn Vật lí ở trường THPT theo tiếp cận SPTT trong hệ sinh 

thái số chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là ba nhóm: năng lực thực thi, 

điều kiện triển khai và cơ chế quản trị. Các yếu tố này không tác động riêng lẻ, mà chi 

phối đồng thời ba thành tố cơ bản của HĐDH môn Vật lí: người dạy, người học và 

môi trường dạy học. Với đặc thù là môn khoa học thực nghiệm, gắn với quan sát, thí 

nghiệm, mô phỏng, đo lường, xử lí dữ liệu và giải thích hiện tượng tự nhiên, HĐDH 

môn Vật lí đòi hỏi môi trường dạy học không chỉ giới hạn ở lớp học truyền thống, 

phòng thí nghiệm và thiết bị trực tiếp, mà còn được mở rộng sang môi trường số với 

học liệu số, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, LMS, dữ liệu học tập và công cụ 

phản hồi. Vì vậy, việc nhận diện đúng các yếu tố ảnh hưởng là cơ sở quan trọng để tổ 

chức quản lý HĐDH môn Vật lí theo hướng tích hợp, liên thông và dựa trên dữ liệu. 

1.6.1. Nhóm yếu tố về năng lực thực thi 

Năng lực thực thi là nhóm yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng tổ chức HĐDH 

và hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí. Nhóm yếu tố này thể hiện ở năng lực số cá 

nhân của GV; nhận thức và năng lực của CBQL, GV về HĐDH và quản lý HĐDH 

trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. Đối với GV Vật lí, năng lực thực 

thi không chỉ là năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm truyền thống, mà còn bao 

gồm năng lực thiết kế bài học phát triển năng lực, tổ chức thí nghiệm, khai thác mô 

phỏng, sử dụng học liệu số, vận hành nền tảng học tập trực tuyến, tổ chức kiểm tra 

đánh giá số và đọc hiểu dữ liệu học tập của HS. Nếu GV hạn chế về năng lực số, việc 

ứng dụng công nghệ chỉ dừng ở mức trình chiếu, giao bài hoặc số hóa hình thức, chưa 
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tạo ra sự thay đổi thực chất trong tương tác dạy học và phát triển năng lực Vật lí cho 

HS. 

Đối với CBQL, năng lực thực thi thể hiện ở khả năng nhận diện yêu cầu đổi mới 

HĐDH môn Vật lí, tổ chức chỉ đạo chuyên môn, hỗ trợ GV, điều phối nguồn lực, giám 

sát bằng minh chứng và sử dụng dữ liệu để ra quyết định. Trong hệ sinh thái số, CBQL 

không chỉ quản lý kế hoạch, hồ sơ và tiến độ thực hiện chương trình, mà còn cần quản 

lý chất lượng tương tác giữa GV, HS và môi trường học tập; theo dõi mức độ sử dụng 

thiết bị, học liệu, mô phỏng, dữ liệu đánh giá; đồng thời phát hiện kịp thời những khó 

khăn để hỗ trợ và điều chỉnh. Vì vậy, năng lực thực thi của CBQL và GV là điều kiện 

nền tảng để chuyển quản lý HĐDH môn Vật lí từ quản lý hành chính sang quản trị dựa 

trên dữ liệu, minh chứng và phản hồi. 

1.6.2. Nhóm yếu tố về điều kiện triển khai 

Điều kiện triển khai là nhóm yếu tố bảo đảm cho HĐDH môn Vật lí được tổ 

chức phù hợp với đặc thù môn học và yêu cầu phát triển năng lực HS. Nhóm yếu tố 

này bao gồm hạ tầng công nghệ, cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, thiết bị thí nghiệm, 

học liệu số, phần mềm mô phỏng, nền tảng LMS, điều kiện vùng sâu, sĩ số lớp học 

lớn, quy mô lớp học lớn và khung thời lượng chương trình gây áp lực khi đổi mới 

phương pháp. Đối với môn Vật lí, việc thiếu: thiết bị thí nghiệm, phòng học bộ môn, 

học liệu trực quan hoặc phần mềm mô phỏng sẽ làm giảm cơ hội để HS quan sát, thao 

tác, đo lường, kiểm chứng và giải thích hiện tượng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến 

việc hình thành năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lí, năng lực thực 

nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số, điều kiện triển khai không chỉ là cơ sở vật chất 

theo nghĩa truyền thống, mà còn bao gồm môi trường số phục vụ dạy học và quản lý. 

Môi trường này được tạo lập bởi đường truyền Internet, thiết bị kết nối, kho học liệu 

số, thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng, hệ thống quản lý học tập, dữ liệu học tập và 

các công cụ kiểm tra đánh giá số. Khi hạ tầng thiếu đồng bộ, học liệu số chưa phong 

phú, thiết bị không ổn định hoặc HS không có điều kiện tiếp cận công nghệ, quá trình 

mở rộng không gian học tập từ lớp học sang môi trường số sẽ gặp nhiều hạn chế. Bên 

cạnh đó, sĩ số lớp học lớn và áp lực thời lượng chương trình làm giảm khả năng tương 

tác của học sinh, gây cản trở tổ chức thảo luận, thực hành, học tập nhóm, phản hồi cá 

nhân hóa và dạy học phân hóa. Do đó, điều kiện triển khai là yếu tố có tác động mạnh 

đến khả năng hiện thực hóa quản lý HĐDH môn Vật lí tiếp cận SPTT trong hệ sinh 

thái số. 

1.6.3. Nhóm yếu tố về cơ chế quản trị 
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Cơ chế quản trị là nhóm yếu tố giữ vai trò điều phối, kết nối và bảo đảm tính 

bền vững của quản lý HĐDH môn Vật lí. Nhóm yếu tố này thể hiện ở sự hỗ trợ quản 

lý của BGH và tổ chuyên môn, sự phối hợp giữa tổ chuyên môn - Ban giám hiệu - phụ 

huynh - đối tác, cũng như khả năng tổ chức dạy học kết nối thực tiễn và trải nghiệm. 

Trong tiếp cận SPTT, HĐDH môn Vật lí là quá trình tương tác giữa thành tố người 

dạy, thành tố người học và môi trường dạy học. Do đó, quản lý không thể chỉ tập trung 

vào từng cá nhân GV hoặc từng tiết dạy, mà cần thiết lập cơ chế phối hợp để các thành 

tố dạy - học - môi trường vận hành thống nhất. 

Trong hệ sinh thái số, cơ chế quản trị cần được chuyển từ quản lý theo hồ sơ, 

kế hoạch và báo cáo định kỳ sang quản trị dựa trên dữ liệu, minh chứng số và phản hồi 

thường xuyên. BGH và tổ chuyên môn cần tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên 

minh chứng, xây dựng kho học liệu dùng chung, hỗ trợ GV khai thác mô phỏng và thí 

nghiệm số, theo dõi dữ liệu học tập của HS, phân tích kết quả kiểm tra đánh giá và 

điều chỉnh kế hoạch dạy học. Sự phối hợp với phụ huynh và đối tác cũng có ý nghĩa 

quan trọng trong việc mở rộng môi trường học tập, tổ chức hoạt động trải nghiệm, 

STEM, hướng nghiệp và gắn kiến thức Vật lí với thực tiễn địa phương. Nếu thiếu cơ 

chế quản trị phù hợp, các điều kiện như thiết bị, nền tảng số, học liệu hoặc dữ liệu dễ 

bị sử dụng rời rạc, không tạo thành sức mạnh tổng hợp cho đổi mới HĐDH môn Vật 

lí. 

Như vậy, ba nhóm yếu tố năng lực thực thi, điều kiện triển khai và cơ chế quản 

trị có quan hệ chặt chẽ, tác động đồng thời đến chất lượng HĐDH và hiệu quả quản lý 

HĐDH môn Vật lí. Năng lực thực thi quyết định khả năng sử dụng và chuyển hóa các 

điều kiện thành hoạt động dạy học có chất lượng; điều kiện triển khai tạo nền tảng vật 

chất, công nghệ và môi trường cho tương tác sư phạm; cơ chế quản trị bảo đảm sự điều 

phối, kết nối, giám sát và cải tiến liên tục. Đây là cơ sở lý luận quan trọng để luận án 

khảo sát thực trạng ở Chương II và đề xuất các biện pháp quản lý ở Chương III theo 

hướng tích hợp trong hệ sinh thái số, lấy dữ liệu, minh chứng số và cơ chế phản hồi 

làm yếu tố kết nối nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí trong bối cảnh đổi 

mới giáo dục và chuyển đổi số. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 Chương 1 đã xác lập nền tảng lý luận cho nghiên cứu quản lý HĐDH môn 

Vật lí ở trường THPT trong bối cảnh ĐMGD và CĐS thông qua việc tổng quan, 

phân tích và hệ thống hóa có chọn lọc các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nước. Kết quả tổng quan cho thấy, các nghiên cứu quốc tế đã phát triển mạnh 

theo hướng dạy học lấy người học làm trung tâm, phát triển năng lực, quản trị 

nhà trường hiện đại, hệ thống học tập số và quản trị giáo dục dựa trên dữ liệu; 

trong khi các nghiên cứu trong nước đã từng bước làm rõ những vấn đề liên quan 

đến quản lý hoạt động dạy học, dạy học môn Vật lí, SPTT và CĐS giáo dục. 

Tuy nhiên, tri thức hiện có vẫn bộc lộ khoảng trống lý luận quan trọng: các 

nghiên cứu chủ yếu tiếp cận riêng lẻ từng phương diện như quản lý hoạt động 

dạy học, đổi mới dạy học Vật lí hoặc ứng dụng công nghệ số, chưa hình thành 

được một khung lý luận tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí trong mối quan hệ 

thống nhất giữa thành tố người dạy, thành tố người học và môi trường dạy học. 

Đặc biệt, tiếp cận SPTT mới chủ yếu được vận dụng ở bình diện tổ chức dạy 

học, chưa được phát triển thành cách tiếp cận quản lý; đồng thời quản trị dữ liệu, 

học liệu số, LMS và hệ sinh thái số tuy đã xuất hiện nhưng còn thiếu sự kết nối 

với đặc thù quản lý dạy học môn Vật lí ở trường THPT. Khoảng trống đó cho 

thấy yêu cầu cần thiết phải xây dựng một khung lý luận tích hợp quản lý HĐDH 

môn Vật lí theo tiếp cận SPTT trong hệ sinh thái số, làm cơ sở cho việc khảo sát 

thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý đáp ứng yêu cầu ĐMGD hiện nay. 

Từ việc nhận diện khoảng trống nghiên cứu, Chương 1 đã tổng hợp và xác 

lập cơ sở lý luận về HĐDH môn Vật lí ở trường THPT theo tiếp cận SPTT, trong 

đó hoạt động dạy của GV, hoạt động học của HS và môi trường dạy học được 

xem là ba thành tố có quan hệ hữu cơ, tương tác và phản hồi trong cùng một hệ 

thống hướng tới phát triển năng lực HS. Trên cơ sở đó, luận án nhận định quản 

lý HĐDH môn Vật lí cần được tổ chức theo hướng tích hợp, đồng bộ và hệ 

thống; đồng thời kiến tạo Khung tích hợp gồm ba hợp phần: quản lý thành tố 

người dạy, quản lý thành tố người học và quản lý môi trường dạy học. Khung 

này được vận hành trên hai tầng logic: tầng chức năng quản lý với các hoạt động 

lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá; tầng chức năng quản trị với 

các thành tố quản trị dữ liệu, điều phối nguồn lực, hỗ trợ GV và HS, ra quyết 

định dựa trên minh chứng số. Chương 1 cũng xác lập ba nhóm yếu tố ảnh hưởng 

chủ yếu gồm năng lực thực thi, điều kiện triển khai và cơ chế quản trị. Những 

kết quả này tạo lập hệ quy chiếu lý luận cho việc xây dựng tiêu chí khảo sát, 



47 

 

 
 

phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý ở các chương tiếp theo. Theo 

đó, khảo sát thực trạng tại Chương 2 không chỉ mô tả hiện trạng mà còn kiểm 

chứng mức độ hiện diện của các thành tố trong khung lý luận, đo lường khoảng 

cách giữa yêu cầu lý luận và thực tiễn vận hành, nhận diện hạn chế và luận giải 

nguyên nhân trong bối cảnh cụ thể của các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

Từ toàn bộ kết quả trên có thể thấy, Chương 1 đã hình thành được một hệ quy 

chiếu lý luận tương đối hoàn chỉnh cho luận án, bao gồm: nền tảng tổng quan tri 

thức, nhận diện khe hẹp lý luận, xác lập cách tiếp cận nghiên cứu, xây dựng lý 

luận quản lý, kiến tạo khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí trong hệ sinh 

thái số và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến quản lý HĐDH môn Vật 

lí. Đây chính là tiền đề trực tiếp để chuyển sang Chương 2. Theo đó, khảo sát 

thực trạng ở Chương 2 không chỉ nhằm mô tả hiện trạng quản lý HĐDH môn 

Vật lí tại các trường THPT khu vực Tây Nguyên, mà quan trọng hơn là nhằm 

kiểm chứng mức độ hiện diện của các thành tố trong khung lý luận quản lý 

HĐDH môn Vật lí đã đề xuất, đo lường khoảng cách giữa yêu cầu lý luận và 

thực tiễn vận hành, nhận diện những hạn chế và luận giải nguyên nhân của chúng 

trong bối cảnh cụ thể.   
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Chương 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ HĐDH MÔN VẬT LÍ  Ở 

CÁC TRƯỜNG THPT KHU VỰC TÂY NGUYÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN 

NAY 

 2.1. Giới thiệu về giáo dục trung học phổ thông khu vực Tây Nguyên  

2.1.1. Thông tin cơ bản về môi trường, lớp, HS và đội ngũ 

Tây Nguyên giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển Tây 

Nguyên nhanh và bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đồng thời là nhiệm 

vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các địa 

phương trong vùng và cả nước. Trong tiến trình này, giáo dục và đào tạo giữ vai trò 

then chốt đối với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và 

bảo đảm sự phát triển bền vững của vùng. 

2.1.1.1. Quy mô, mạng lưới trường lớp 

Các loại hình trường lớp ở Tây Nguyên phát triển ổn định, đa dạng, phù hợp với 

điều kiện thực tế của các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho 

người dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh trong vùng.  

Theo số liệu thống kê, năm học 2024-2025, toàn vùng Tây Nguyên cấp THPT 

có 181 trường, hệ thống các trường phổ thông phân bổ đều khắp từ thành thị đến các 

xã vùng sâu vùng xa, đáp ứng nhu cầu học tập của HS và phổ cập giáo dục. Việc xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia kết hợp với xây dựng trường học thân thiện, HS tích 

cực có những chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, so với tỷ lệ bình quân của quốc gia thì tỷ 

lệ trường đạt chuẩn quốc gia của Tây Nguyên vẫn thấp ở tất cả cấp bậc học. Năm học 

2023-2024, toàn vùng có 39,56%  trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia, thấp hơn 

mặt bằng chung của cả nước (tỷ lệ trường THPT cả nước đạt chuẩn năm học này là 

44,71%).  

2.1.1.2. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từng bước được tăng cường theo hướng kiên cố 

hóa, hiện đại hóa và chuẩn hóa; bảo đảm cơ bản cho việc triển khai thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông. Tỷ lệ kiên cố hóa phòng học các tỉnh vùng Tây Nguyên tăng 

dần qua các năm, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư theo 

hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Tỷ lệ thiết bị đáp ứng nhu cầu tối thiểu ở các cấp bậc 

học đều chưa cao, cấp THPT mới đáp ứng khoảng 49,51%, do đó chưa đáp ứng nhu cầu 

dạy và học theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của HS. 

2.1.1.3. Về đội ngũ nhà giáo 

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD được quan tâm đầu tư, phát triển cả về số 

lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng được yêu cầu ĐMGD. Tuy nhiên, vẫn còn 
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những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện hiệu quả quá trình ĐMGD. Mặt khác, tỷ 

lệ GV đạt chuẩn trở lên ở THPT của Vùng Tây Nguyên thấp hơn so với trung bình 

chung của cả nước. So với tỷ lệ trung bình của cả nước năm học 2023-2024 thì tỷ lệ GV 

THPT đạt chuẩn của cả vùng Tây Nguyên gần bằng với tỷ lệ trung bình chung của cả 

nước, cụ thể: tỷ lệ GV THPT đạt chuẩn của cả nước là 99,89%1, tỷ lệ GV THPT đạt 

chuẩn của Tây Nguyên là 99,88%. Tuy nhiên, số lượng GV còn thiếu theo định mức, 

việc thiếu GV đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng giáo dục.  

2.1.1.4. Chất lượng giáo dục và đào tạo 

Đối với cấp THPT: Tỷ lệ HS hoàn thành chương trình THCS chuyển tiếp vào 

các trường THPT cao nhất ở Đắk Nông và Lâm Đồng (>80%), kết quả này ở Kon Tum 

đạt thấp hơn (khoảng 60%); tỷ lệ HS vào học tại các cơ sở GDTX cao nhất ở Lâm 

Đồng (khoảng 18%), Kon Tum và Gia Lai thấp hơn (<10%).  

Công tác thi chọn HS giỏi, tổ chức các đoàn HS giỏi tham dự các kỳ thi HS giỏi 

cấp quốc gia, thi khoa học kỹ thuật và các kỳ thi khác tiếp tục được đổi mới ở tất cả 

các khâu theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Kết quả thi HS giỏi quốc gia phản 

ánh chất lượng bồi dưỡng HS giỏi của địa phương, góp phần nâng cao thành tích của 

các đội tuyển HS giỏi các tỉnh dự thi. Công tác tổ chức thi HS giỏi đã tác động mạnh 

đến phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của các trường phổ thông, nhất là trường trung 

học phổ thông chuyên, đáp ứng mục tiêu “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng 

nhân tài” cho khu vực Tây Nguyên. Tại Kỳ thi HS giỏi quốc gia THPT năm học 2024-

2025, Lâm Đồng, Đắk Nông và Kon Tum, Gia Lai đều có số lượng thí sinh đạt giải 

cao hơn so với năm trước. Lâm Đồng có 46/80 HS tham dự và đoạt giải  (1 giải Nhất, 

5 giải Nhì, 8 giải Ba và 32 giải Khuyến khích tại kỳ thi), tăng 8 giải so với năm học 

2023-2024; Đắk Nông 32 thí sinh đạt giải (4 giải Nhì; 10 giải Ba,18 giải Khuyến khích 

(tăng 9 giải), Kon Tum có 36 HS đạt giải (tăng 1 giải so với năm học 2023-2024). Gia 

Lai 38/90 thí sinh đạt giải (đạt 42,2%), trong đó có: 1 giải nhất, 6 giải nhì, 17 giải ba 

và 14 giải khuyến khích. 

Bên cạnh đó, các kỳ thi HS giỏi, các hội thi sáng tạo cấp quốc gia, cấp khu vực 

và cấp tỉnh được tổ chức định kỳ hằng năm như:  cuộc thi Khoa học kỹ thuật HS trung 

học cấp Quốc gia, Lâm Đồng có 01 dự án đạt giải Nhất, tham gia ISEF tại Mỹ và Gia 

Lai có  01 dự án đạt giải Tư; cuộc thi Tin học văn phòng Mos World Championship-

Viettel 2024: Tỉnh Lâm Đồng đạt 13 giải (01 Nhất, 01 Nhì, 09 Khuyến khích, 02 Triển 

vọng), 01 HS tham gia chung kết thế giới. Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng 

khởi nghiệp" tỉnh Gia Lai có 01 dự án đạt giải Ba.  

Các hoạt động nêu trên đã góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng, năng khiếu 

 
1 Theo Niên giám thống kê năm học 2023 – 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
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của HS. Thành tích của các đội tuyển thể hiện sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện của 

HS, sự tận tâm của GV và trách nhiệm của các nhà trường; đồng thời tạo sức lan tỏa, 

thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào 

tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho khu vực Tây Nguyên và cả nước. Tuy nhiên, so 

với nhiều địa phương và vùng khác, số lượng HS đạt giải trong các kỳ thi HS giỏi quốc 

gia, quốc tế của các tỉnh Tây Nguyên còn khiêm tốn; kết quả giữa các năm thiếu ổn 

định và chưa bền vững. Thực trạng này đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ CBQL giáo dục 

trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo 

dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao dân trí ở khu vực Tây Nguyên. 

2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ giáo 

dục 

2.1.2.1. Thuận lợi 

Khu vực Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, được Đảng và 

Nhà nước xác định là địa bàn cần ưu tiên phát triển nhanh và bền vững; trong đó giáo 

dục và đào tạo được xem là một động lực then chốt để nâng cao dân trí, phát triển 

nguồn nhân lực và bảo đảm ổn định xã hội. Mạng lưới trường lớp THPT trong vùng 

đã phát triển theo hướng tương đối ổn định và phủ rộng, tạo điều kiện cho HS tiếp cận 

giáo dục ở cả khu vực thành thị và vùng xa trung tâm. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

và tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp từng bước được tăng cường; đội ngũ nhà giáo và cán 

bộ QLGD được quan tâm phát triển; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn 

ở một số địa phương đã có chuyển biến tích cực. Những yếu tố này cho thấy hệ thống 

giáo dục THPT khu vực Tây Nguyên đã hình thành được những điều kiện cơ bản và 

quan trọng để tiếp tục đổi mới quản lý HĐDH nói chung và đổi mới quản lý HĐDH 

môn Vật lí theo yêu cầu ĐMGD và CĐS.  

2.1.2.2. Khó khăn, hạn chế  

Bên cạnh những thuận lợi đã có, việc triển khai nhiệm vụ giáo dục THPT ở khu 

vực Tây Nguyên vẫn đang chịu tác động của nhiều khó khăn và hạn chế mang tính hệ 

thống. Đối chiếu với yêu cầu quản lý hoạt động dạy học trong bối cảnh đổi mới giáo 

dục và chuyển đổi số, các nhà trường trong khu vực chỉ đáp ứng ở mức cơ bản những 

điều kiện ban đầu để tổ chức chuyển đổi số trong dạy học môn Vật lí. Sự chênh lệch 

về hạ tầng công nghệ, thiết bị dạy học, học liệu số và mức độ tiếp cận môi trường số 

giữa các địa bàn, cùng với đặc điểm đa dạng về dân tộc, văn hóa và điều kiện học tập, 

đã tạo nên sự khác biệt đáng kể trong khả năng triển khai dạy học Vật lí theo hướng 

số hóa. Trong khi đó, đội ngũ giáo viên vật lí tuy có tinh thần trách nhiệm và ý thức 

đổi mới, nhưng thực trạng thiếu giáo viên theo định mức và năng lực số chưa đồng 

đều vẫn là những rào cản lớn đối với việc triển khai dạy học theo định hướng phát triển 

năng lực. Do đặc thù là môn học có tính thực nghiệm cao, đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ 
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giữa thiết bị, thực hành, mô phỏng, học liệu số và kiểm tra đánh giá theo năng lực, nên 

mọi hạn chế về hạ tầng, đội ngũ và điều kiện tổ chức đều chuyển hóa thành các hạn 

chế trong quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí. Hệ quả là chu trình quản lý hoạt động 

dạy học từ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra đến phản hồi và điều 

chỉnh vẫn chưa được vận hành hiệu quả trên nền tảng dữ liệu và minh chứng số. hệ 

quả là việc khai thác hệ sinh thái số trong quản lý dạy học vật lí chưa trở thành động 

lực tăng cường tương tác sư phạm, chưa hỗ trợ tốt việc theo dõi tiến trình học tập của 

học sinh và chưa tạo được cơ sở vững chắc để cải tiến chất lượng dạy học. Vì vậy, yêu 

cầu đặt ra hiện nay không chỉ là khắc phục sự thiếu hụt về điều kiện triển khai, mà 

quan trọng hơn là đổi mới quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí theo hướng tích hợp 

các hợp phần quản lý trong hệ sinh thái số, trong đó trọng tâm là phát triển năng lực 

số cho đội ngũ và bảo đảm vận hành hiệu quả các chức năng quản lý nhằm tăng cường 

tương tác trong dạy học.  

2.1.3. Nguyên nhân 

Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế trong triển khai giáo dục THPT ở 

khu vực Tây Nguyên có thể được lý giải từ sự tác động đồng thời của đặc điểm vùng, 

điều kiện bảo đảm giáo dục, năng lực đội ngũ và yêu cầu đặc thù của môn Vật lí trong 

bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. Trước hết, khó khăn về điều kiện kinh tế, 

hạ tầng, thiết bị, học liệu số và điều kiện tổ chức dạy học bắt nguồn từ đặc điểm địa 

bàn rộng, phân tán, nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã 

hội còn khó khăn; sự chênh lệch điều kiện kinh tế giữa các địa phương làm cho việc 

đầu tư cơ sở vật chất, phòng học bộ môn, thiết bị thí nghiệm, đường truyền Internet, 

nền tảng số và nguồn học liệu phục vụ dạy học Vật lí chưa đồng bộ. Tiếp đến, sự đa 

dạng về thành phần dân tộc, văn hóa, điều kiện sống và mức độ tiếp cận công nghệ 

của học sinh tạo ra khác biệt đáng kể về nhận thức, động cơ học tập, khả năng tự học 

và mức độ sẵn sàng tham gia môi trường học tập số; từ đó làm cho việc tổ chức các 

hoạt động học tập Vật lí theo hướng tương tác, thực nghiệm, mô phỏng và khai thác 

học liệu số chưa đạt hiệu quả đồng đều. Bên cạnh đó, mặc dù đội ngũ giáo viên vật lí 

có tinh thần trách nhiệm và ý thức đổi mới, nhưng tình trạng thiếu giáo viên theo định 

mức, khối lượng công việc lớn, cơ hội bồi dưỡng chưa thường xuyên và năng lực số 

không đồng đều đã làm hạn chế khả năng thiết kế bài học số, sử dụng phần mềm mô 

phỏng, khai thác dữ liệu học tập, tổ chức kiểm tra đánh giá trực tuyến và cá nhân hóa 

hoạt động học tập của học sinh. Đặc biệt, vật lí là môn học có tính thực nghiệm, đòi 

hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa tri thức khoa học, thiết bị thí nghiệm, mô phỏng, học liệu 

số, hoạt động STEM và đánh giá theo năng lực nên mọi hạn chế về cơ sở vật chất, hạ 

tầng số, năng lực giáo viên và điều kiện học tập của học sinh đều chuyển hóa thành 

các hạn chế trong quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí. Những hạn chế này thể hiện 

ở việc kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực chưa được chuẩn hóa trên 
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cơ sở dữ liệu; tổ chức thí nghiệm, mô phỏng và hoạt động học tập tương tác còn thiếu 

ổn định; sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra, giám sát và phản hồi sư phạm chưa dựa nhiều 

vào minh chứng số; dữ liệu về quá trình học tập của học sinh chưa được thu thập, phân 

tích và sử dụng hiệu quả để điều chỉnh hoạt động dạy học. Như vậy, nguyên nhân sâu 

xa của các hạn chế không chỉ nằm ở sự thiếu hụt điều kiện bảo đảm, mà còn ở sự chưa 

tương thích giữa yêu cầu quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí trong hệ sinh thái số 

với năng lực vận hành thực tế của nhà trường. Điều này cho thấy vấn đề nghiên cứu 

của luận án cần hướng tới việc khơi thông các hạn chế trong quản lý hoạt động dạy 

học môn Vật lí, trọng tâm là phát triển năng lực số cho cán bộ quản lý và giáo viên, 

đồng thời hình thành chu trình quản lý khép kín từ kế hoạch hóa, tổ chức thực hiện, 

chỉ đạo, kiểm tra, phản hồi đến điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu và minh chứng số, qua đó 

tăng cường tương tác giữa giáo viên, học sinh và môi trường dạy học trong hệ sinh 

thái số. 

2.2. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động dạy học môn Vật lí 

và quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên 

trong bối cảnh hiện nay 

2.2.1. Bối cảnh và địa bàn tổ chức khảo sát  

Trong bối cảnh ĐMGD và triển khai CĐS quốc gia, quản lý HĐDH ở trường 

phổ thông không chỉ tập trung vào tổ chức các hoạt động dạy và học theo phương thức 

truyền thống mà từng bước chuyển sang quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ sinh thái số. 

Các chính sách về CĐS giáo dục, phát triển hạ tầng công nghệ, học liệu số, nền tảng 

quản lý và cơ sở dữ liệu ngành đã tạo hành lang pháp lý và điều kiện kỹ thuật để các 

cơ sở giáo dục đổi mới quản lý HĐDH. 

Trong bối cảnh đó, khu vực Tây Nguyên với những đặc thù về điều kiện kinh 

tế-xã hội và hạ tầng giáo dục đặt ra yêu cầu cần được khảo sát một cách hệ thống nhằm 

làm rõ thực trạng triển khai CĐS trong quản lý hoạt động dạy học, đặc biệt đối với 

môn Vật lí-môn học có nhiều tiềm năng tích hợp công nghệ và mô phỏng số. 

Địa bàn khảo sát là các trường THPT ở khu vực Tây Nguyên, cấp THPT có 181 

trường. Các trường THPT thực hiện khảo sát là đại diện cho các đơn vị thuộc phường, 

xã trung tâm, xã vùng ven. (Theo số liệu thống kê năm 2024-2025, toàn vùng có 4545 

cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, cao đẳng, đại học. Cụ thể: mầm non 

có 1079 trường; cấp tiểu học có 972 trường; cấp THCS có 752 trường; cấp THPT có 

181 trường; 1154 trung tâm GDTX, 04 trường đại học và phân hiệu các trường đại học 

tại Tây Nguyên cùng hệ thống các trường cao đẳng, dạy nghề đào tạo nhân lực phục vụ 

cho vùng Tây Nguyên và các tỉnh lân cận.)  

2.2.2. Đối tượng và mẫu khảo sát 

2.2.2.1. Đối tượng khảo sát 
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Đối tượng khảo sát gồm CBQL (HT, PHT, TTCM, tổ phó chuyên môn và cán 

bộ chuyên môn thuộc sở giáo dục và đào tạo - CBS), GV dạy môn Vật lí và HS học 

môn Vật lí tại các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

2.2.2.2. Mẫu khảo sát  

Mẫu khảo sát được lựa chọn bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng 

nhằm bảo đảm độ bao phủ và tính đại diện cho giáo dục THPT của các tỉnh Tây 

Nguyên (số liệu cập nhật trước ngày 01/7/2025). Mẫu được phân tầng theo tỉnh; trong 

mỗi tỉnh tiếp tục phân tầng theo khu vực (phường, xã trung tâm và xã xa trung tâm), 

sau đó chọn ngẫu nhiên các trường và các nhóm đối tượng gồm CBS, CBQL, GV và 

HS. Quy mô tổng thể của nhóm CBQL (HT, PHT, TTCM, tổ phó chuyên môn và CBS) 

là 362 người; nhóm GV Vật lí là 625 người; nhóm HS THPT ước tính khoảng 37.000 

người. Mẫu khảo sát được phân bố theo tỉnh và địa bàn như trình bày tại Bảng 2.1. 

Do quy mô tổng thể lớn, luận án xác định kích thước mẫu tối thiểu theo công 

thức chọn mẫu đối với tổng thể hữu hạn: 

n = N/(1 + Ne) 

(Trong đó: N là quy mô tổng thể; n là kích thước mẫu cần xác định; e là sai số 

cho phép, e = 0,05.) 

Bảng 2.1. Bảng phân bố mẫu khảo sát theo địa bàn trước 1/7/2025 

TT Tỉnh Trường 
Địa bàn 

Phường Xã trung tâm  Xã xa trung tâm 

1 Gia Lai 10 04 04 02 

2 Kon Tum 10 04 04 02 

3 Đắk Lăk 10 04 04 02 

4 Lâm Đồng 10 04 04 02 

Tổng 40 16 16 08 

 

 Theo công thức chọn mẫu nêu trên, với quy mô của 181 trường THPT khu vực 

Tây Nguyên được chọn khảo sát với kích thước mẫu tối thiểu cần có là: CBQL 145; 

GV 226; HS 396. Trên cơ sở kích thước mẫu khảo sát cho phép, chỉ tiêu được khảo 

sát trong phạm vi các trường THPT khu vực Tây Nguyên, số lượng mẫu khảo sát được 

xác định, phân bổ cụ thể đối với từng trường, địa bàn và từng nhóm đối tượng là các 

CBQL, GV và HS THPT của các trường. 

2.2.3. Phương pháp khảo sát 

2.2.3.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

a) Mục tiêu khảo sát 
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Trong nghiên cứu này, bảng hỏi được sử dụng để thu thập ý kiến đánh giá của 

CBQL, GV, HS về thực trạng HĐDH môn Vật lí của GV, thực trạng trải nghiệm học 

tập của HS và thực trạng quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên trong bối cảnh hiện nay 

b) Nội dung khảo sát 

- Nội dung 1: Thực trạng HĐDH môn Vật lí trong bối cảnh ĐMGD (ĐMGD) 

và thực hiện CĐS (CĐS), dưới đây là nội dung khảo sát xin ý kiến của GV: 

(i) Nhận thức và định hướng về HĐDH (NT) 

(ii) Thực trạng hoạt động dạy (HDD)  

(iii) Thực trạng hoạt động học (HĐH) 

(iv) Thực trạng môi trường dạy học (MTDH) 

(v) Các yếu tố ảnh hưởng đến HĐDH môn Vật lí (YDH) 

(vi) Thực trạng kết quả/ hiệu quả dạy học (KQDH) 

(vii) Đề xuất biện pháp cải tiến HĐDH (ĐXDH) 

- Nội dung 2: Trải nghiệm học tập môn Vật lí của HS trong bối cảnh ĐMGD và 

thực hiện CĐS, dưới đây là nội dung khảo sát xin ý kiến HS: 

(i) Trải nghiệm học tập môn Vật lí của học sinh (TNHT) 

(ii) Trải nghiệm môi trường học tập môn Vật lí  (TNMT) 

(iii) Thực trạng kết quả học tập môn Vật lí (KQHT) 

(iv) Đề xuất cải thiện môi trường học môn Vật lí (CTMT) 

- Nội dung 3: Thực trạng quản lý HĐDH môn Vật lí trong bối cảnh ĐMGD và 

thực hiện CĐS, dưới đây là nội dung xin ý kiến CBQL: 

(i) Nhận thức về bối cảnh hiện nay và định hướng của CBQL về QL HĐDH. 

(ii) Thực trạng quản lý hoạt động dạy (QL HĐD)  

(iii) Thực trạng quản lý hoạt động học (QL HĐH) 

(iv) Thực trạng quản lý môi trường dạy học (QL MTDH) 

(v) Các yếu tố ảnh hưởng đến QL HĐDH môn Vật lí (YQL) 

(vi) Thực trạng kết quả/ hiệu quả quản lý HĐDH (KQQL) 

(vii) Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý (ĐXQL) 

 c) Công cụ khảo sát 

 Công cụ khảo sát là các bảng hỏi, gồm Bảng hỏi 1 (dành cho GV Vật lí) và 

Bảng hỏi 2 (dành cho HS), Bảng hỏi 3 (dành cho CBQL).  

 Đối với Bảng hỏi 1 (dành cho GV), có 24 biến quan sát được phân thành 07 chủ 

đề để phân tích độ tin cậy: (i) nhận thức về bối cảnh và định hướng quản lý HĐDH 

môn Vật lí (gồm 04 biến). (ii) thực trạng hoạt động dạy môn Vật lí (gồm 04 biến). (iii) 

thực trạng hoạt động học môn Vật lí (gồm 04 biến). (iv) thực trạng môi trường dạy học 

(gồm 4 biến). (v) khảo sát các yếu tố ảnh hưởng (gồm 04 biến). (vi) kết quả/hiệu quả 
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HĐDH môn Vật lí (gồm 03 biến). (vi) đề xuất biện pháp cải tiến và nâng cao hiệu quả 

HĐDH môn Vật lí (có 01 biến). (Phụ lục 2.1) 

 Đối với Bảng hỏi 2 (dành cho HS), gồm 10 biến quan sát được phân thành 04 

chủ đề để phân tích độ tin cậy: (i) trải nghiệm học tập của HS khi học môn Vật lí (gồm 

03 biến); (ii) môi trường học tập môn Vật lí hiện nay (gồm 03 biến). (iii) kết quả học 

tập môn Vật lí (gồm 03 biến). (iv) cải thiện điều gì trong môi trường số để nâng cao 

hiệu quả học tập môn Vật lí (gồm 01 biến). (Phụ lục 2.2) 

 Đối với Bảng hỏi 3 (dành cho CBQL), gồm 23 biến quan sát được phân thành 

07 chủ đề để phân tích độ tin cậy: (i) nhận thức về bối cảnh ĐMGD, CĐS và định 

hướng QL HĐDH môn Vật lí (gồm 03 biến); (ii) thực trạng QL HĐD môn Vật lí (gồm 

04 biến). (iii) thực trạng QL HĐH môn Vật lí (gồm 4 biến); (iv) thực trạng QLMT dạy 

học môn Vật lí (gồm 04 biến). (v) Các yếu tố ảnh hưởng đến QL HĐDH môn Vật lí 

(gồm 4 biến). (vi) Hiệu quả QL HĐDH môn Vật lí (gồm 03 biến); (vii) đề xuất biện 

pháp cải tiến và nâng cao hiệu quả HĐDH môn Vật lí (có 01 biến). (Phụ lục 2.3) 

Bảng 2.2. Bảng ma trận biến quan sát, đối tượng và cỡ mẫu cho 4 tỉnh. 

Mã hoá 

câu hỏi 

Đối tượng 

khảo sát 
Số câu hỏi 

Số biến quan 

sát 

Số 

trường/ 

tỉnh 

Cỡ mẫu 

NT GV    

NTCB 

 GV    1 4 10 226 

CBQL 1 3 10 145 

HDD 

QL HDD 

 GV    1 4 10 226 

CBQL 1 4 10 145 

HĐH 

QL HĐH 

TN HT 

 GV    1 4 10 226 

CBQL 1 4 10 145 

HS  1 3 10 396 

MT 

QL MT 

TN MT 

 GV    1 4 10 226 

CBQL 1 4 10 145 

HS  1 3 10 396 

YT DH 

YT QL 

 GV    1 4 10 226 

CBQL 1 4 10 145 

KQ DH 

KQ QL 

KQ HT 

 GV    1 3 10 226 

CBQL 1 3 10 145 

HS  1 3 10 396 

ĐX DH 

ĐX QL 

ĐX MT 

 GV    1 1 10 226 

CBQL 1 1 10 145 

HS  1 1 10 396 
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 Thang đánh giá trong nghiên cứu được thiết kế theo thang đo Likert 5 mức độ, 

tương ứng với các giá trị từ 1 đến 5. Việc diễn giải giá trị trung bình của các biến quan 

sát được thực hiện theo cách phân khoảng đồng đều do Pimentel đề xuất [99]. Theo 

đó, khoảng phân loại được xác định bằng cách lấy hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá 

trị nhỏ nhất của thang đo chia cho số mức đo: ((5 - 1)/5 = 0,80). Trên cơ sở này, giá trị 

trung bình của các biến quan sát được diễn giải theo 05 mức ở Bảng 2.3 như sau: 

Bảng 2.3. Bảng quy ước về tiêu chí, mức đánh giá, khoảng giá trị trung bình 

Tiêu chí đánh 

giá 

Mức đánh giá 

5 4 3 2 1 

Khoảng giá trị trung bình 

4.21-5.00 3.41-4.20 2.61-3.40 1.81-2.60 1.00-1.80 

1 
Tần suất sử 

dụng 

Luôn 

luôn  

Thường 

xuyên  

Thỉnh 

thoảng  
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

2 
Hiệu quả 

sử dụng 
Tốt Khá Trung bình Yếu  Kém  

3 
Mức độ 

thực hiện 
Tốt Khá Trung bình Yếu  Kém  

4 
Mức độ 

ảnh hưởng 

Rất ảnh 

hưởng 

Khá ảnh 

hưởng 
Ảnh hưởng  

Ít ảnh 

hưởng 

Không ảnh 

hưởng 

 d) Thử nghiệm bảng hỏi 

 Công cụ khảo sát được thử nghiệm trên những người có cùng đặc điểm với 

những người tham gia nghiên cứu nhưng với số lượng nhỏ. Sau thử nghiệm, các nội 

dung thử nghiệm được tinh chỉnh để tạo thành bộ công cụ hoàn chỉnh. Việc thử nghiệm 

này tuân thủ quy trình tương tự như nghiên cứu chính thức của Brause và Newton & 

Rudestam [65], [102]. 

 Trong nghiên cứu này, các bảng hỏi được gửi đến 23 người (04 CBS, 08 HT 

trường học, 02 GV Vật lí, 09 chuyên gia) để được góp ý điều chỉnh, bổ sung. Sau khi 

rà soát sự tường minh, tính phù hợp của tất cả các ý hỏi thì các nội dung khảo sát trùng 

lặp được phát hiện, điều chỉnh như nghiên cứu của Oppenheim [95]. Kết quả là, bảng 

hỏi sau khi ghi nhận góp ý cuối cùng được sửa còn 24 biến khảo sát thay vì 25 biến 

như thiết kế ban đầu (Bảng hỏi 1_ GV); còn 10 biến quan sát thay vì 11 biến (Bảng 

hỏi 2_HS) và 23 biến khảo sát thay vì 24 biến (Bảng hỏi 3_CBQL) như thiết kế ban 

đầu. Số lượng biến quan sát giảm xuống chủ yếu thực hiện theo ý kiến góp ý của 

chuyên gia nhằm: loại bỏ các biến nhiễu thông tin, trùng lắp ý hỏi, chưa tập trung vào 

mục tiêu nghiên cứu. 

 Số liệu thu thập được nhập vào máy tính và tính toán hệ số tin cậy thông qua 

phép kiểm định thang đo (reliability) trên phần mềm SPSS phiên bản 26.0. 
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Một (01) tuần sau đợt thí điểm đầu tiên, các bảng hỏi được phát lại cho các 

nhóm thí điểm để kiểm tra hệ số tương quan giữa 02 đợt thí điểm các bảng hỏi. Thời 

gian 01 tuần giữa 02 lần khảo sát là phù hợp, vì khoảng thời gian này đủ để giảm thiểu 

ảnh hưởng của trí nhớ hoặc những yếu tố khác có thể làm thay đổi câu trả lời của người 

tham gia [70]. Nhờ sự hỗ trợ của phần mềm SPSS phiên bản 26.0, sau khi số liệu thí 

điểm được nhập vào máy tính và tính toán bằng chức năng tương quan 02 biến 

(correlation), kết quả của 02 lần thí điểm cho thấy sự tương quan chặt chẽ. Hệ số tương 

quan Pearson (r = 1.000) an toàn, đủ khẳng định rằng các bảng hỏi thực sự nhất quán, 

do đó có thể sử dụng được cho nghiên cứu này. 

 e) Cách khảo sát  

Để chuẩn bị cho khảo sát, người nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai cụ 

thể và thông báo trước cho các đối tượng tham gia, bao gồm CBQL, GV và HS [62]. 

Việc khảo sát được tổ chức trong khuôn khổ các buổi họp chuyên môn, hoạt động giáo 

dục hoặc thời điểm phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Trước khi tiến hành 

khảo sát, người nghiên cứu giới thiệu khái quát mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của khảo 

sát nhằm giúp người tham gia hiểu rõ vai trò và sự cần thiết của việc cung cấp thông 

tin. Trong quá trình thực hiện, người nghiên cứu trực tiếp có mặt để hướng dẫn, hỗ trợ 

và giải đáp các thắc mắc phát sinh khi cần thiết. Thời gian hoàn thành bảng hỏi khoảng 

30 phút đối với cán bộ quản lý, giáo viên và khoảng 15 phút đối với học sinh.

 Điều tra được tiến hành từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025 tại 40 trường THPT 

thuộc khu vực Tây Nguyên, với tổng số người tham gia khảo sát 860 người, sau khi 

lọc phiếu không đạt còn kết quả các phiếu đạt là 834 người, đạt tỷ lệ 97% (CBQL: 

201; GV: 230; HS: 403). Có 26 phiếu không đạt vì các lí do như: thiếu trường thông 

tin quan trọng, trả lời ở cùng 1 mức thấp nhất hoặc cao nhất, không trả lời hoặc trả lời 

giống nhau ở tất cả các câu hỏi ….Tuy nhiên, tổng số lượng mẫu tham gia khảo sát 

thực tế vẫn đạt cao hơn số lượng mẫu tối thiểu phải thực hiện 834/767 (trình bày ở 

mục 2.1.2). Khảo sát đối với mẫu CBQL, GV, HS  được tiến hành chủ yếu vào các 

ngày thứ Năm trong tuần, vì 02 lý do: (i) Vào ngày này CBQL, GV tập trung đông đủ 

để sinh hoạt chuyên môn hay sinh hoạt hội đồng định kỳ theo tháng, rất thuận lợi cho 

khảo sát. (ii) Việc khảo sát trong ngày này không ảnh hưởng đến HĐDH chính khóa 

của CBQL, GV nhà trường. (iii) đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học tập chính 

khóa của HS. 

 f) Độ tin cậy của nghiên cứu 

 Trước tiên, để đạt được độ tin cậy cao, nghiên cứu tuân thủ các tiêu chí: (i) Quy 

trình nghiên cứu minh bạch thông qua việc mô tả phương pháp nghiên cứu và phân 

tích dữ liệu một cách đầy đủ, chi tiết. (ii) Nguồn dữ liệu được cung cấp chính xác, 

được chứng thực nhờ sử dụng nhiều phương pháp. Ở đây, 02 phương pháp thu thập dữ 
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liệu (định lượng và định tính) được sử dụng đồng thời; đặc biệt, bảng câu hỏi khảo sát 

được kiểm tra và làm rõ vấn đề nghiên cứu bằng phỏng vấn và hồi cứu hồ sơ. 

 Thứ hai, để bảo đảm rằng những người tham gia khảo sát cung cấp thông tin tốt 

cho các bảng hỏi và các cuộc phỏng vấn, bầu không khí thoải mái và thân thiện được 

thiết lập cũng như việc bố trí thời gian khảo sát phù hợp nhất để những người tham gia 

có thể hoàn thành khảo sát [96]. Bên cạnh đó, để có được ý kiến chân thành, khách 

quan từ người tham gia khảo sát, các bảng hỏi không yêu cầu người trả lời cung cấp 

thông tin danh tính (tên, số điện thoại hay địa chỉ email). 

 Thứ ba, như đã trình bày ở phần trước, các bảng hỏi được đưa vào thí điểm. 

Các giai đoạn thí điểm đều được xử lý theo cách tương tự như nghiên cứu chính thức. 

Nhờ thí điểm, công cụ này được tinh chỉnh cho phù hợp. Việc quản lý cũng như xử lý, 

thống kê số liệu cũng được thực hiện kỹ lưỡng. Như vậy, việc thực nghiệm công cụ 

khảo sát đã góp phần đáng kể vào sự thành công của nghiên cứu. 

 Phân tích độ tin cậy của các thang đo trong các bảng hỏi bằng cách tính hệ số 

Alpha theo Cronbach để kiểm định độ tin cậy thang đo. Kết quả tổng hợp từ bảng 2.4 

cho thấy độ tin cậy Alpha theo Cronbach >0,7 và <0,9 các số liệu thang đo dùng trong 

khảo sát là đáng tin cậy. 

Bảng 2.4. Bảng độ tin cậy Alpha theo Cronbach. 

Các biến số Độ tin cậy 

Nhận thức về bối cảnh và định hướng HĐDH  0,714 

HĐDH Vật lí  0,756 

Hoạt động học môn Vật lí 0,801 

Môi trường dạy học môn Vật lí 0,724 

Các yếu tố ảnh hưởng HĐDH môn Vật lí 0,821 

Kết quả/ hiệu quả đổi mới HĐDH  0,746 

Nhận thức về bối cảnh và định hướng quản lý HĐDH  0,716 

QL HĐDH Vật lí 0,710 

QL hoạt động học môn Vật lí 0,724 

QL Môi trường dạy học ảnh hưởng đến HĐDH  0,845 

Các yếu tố ảnh hưởng QL HĐDH  0,737 

Hiệu quả/ kết quả QL HĐDH  0,774 

Các yếu tố ảnh hưởng đến QL HĐDH  0,732 

2.2.3.2. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 

a) Mục tiêu  

 Trong nghiên cứu này, việc nghiên cứu sản phẩm hoạt động nhằm củng cố, bổ 

sung dữ liệu thu được từ bảng hỏi về Thực trạng hạ tầng số và công nghệ giáo dục; 

Thực trạng HĐDH môn Vật lí và quản lý HĐDH môn Vật lí trong hệ sinh thái số; Mức 
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độ sử dụng các nền tảng số, học liệu số và công cụ công nghệ trong quản lý và trong 

dạy học Vật lí; Năng lực số của đội ngũ GV và cán bộ quản lý; Hiệu quả quản lý 

HĐDH môn Vật lí dựa trên dữ liệu.  

Cách tiếp cận này cho phép đánh giá thực trạng quản lý HĐDH môn Vật lí 

không chỉ ở khía cạnh tổ chức chuyên môn mà còn trong mối liên hệ với hệ sinh thái 

số giáo dục và yêu cầu quản trị dựa trên minh chứng. 

b) Nội dung nghiên cứu sản phẩm hoạt động  

Nghiên cứu 12 loại văn bản của 2 năm học liền kề 2024 - 2025 và 2025 - 2026 

bao gồm: kế hoạch CĐS, kế hoạch giáo dục nhà trường, văn bản hướng dẫn triển khai 

STEM, văn bản chỉ đạo đổi mới PPDH, văn bản chỉ đạo chuyên môn và Kế hoạch tổ 

chuyên môn Vật lí của các trường THPT trên địa bàn Tây Nguyên. Các cụm từ chìa 

khóa, các chủ đề mà người nghiên cứu quan tâm, các luận cứ cần bổ sung minh chứng, 

các nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu trong các văn bản được xem xét. Tất cả 

các nội dung hồi cứu nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu và củng cố nhận định từ phân 

tích định lượng. 

c) Công cụ nghiên cứu sản phẩm hoạt động  

Công cụ phục vụ nghiên cứu sản phẩm hoạt động là Phiếu ghi chép (Phụ lục 

2.4). Phiếu này ghi nhận các nội dung cần hồi cứu về thực trạng HĐDH và thực trạng 

QL HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên có được thể hiện hay 

không và thể hiện như thế nào trong từng tài liệu hồi cứu. Phiếu ghi chép được thiết 

kế để ghi chép thông tin hồi cứu cần khai thác từ 96 văn bản của 8 bộ hồ sơ (02 bộ hồ 

sơ/01 tỉnh). Mỗi bộ hồ sơ có 12 loại văn bản/2 năm học liền kề 2024 - 2025 và 2025 - 

2026 như phần nội dung. 

d) Cách nghiên cứu sản phẩm hoạt động  

Nghiên cứu sản phẩm hoạt động được thực hiện song song với điều tra (tháng 

09/2024 đến 09/2025). Phạm vi nội dung hồi cứu qua việc so sánh nội dung kế hoạch 

của 02 năm học (năm học 2024-2025 và năm học 2025-2026). Vì hồ sơ không thể cung 

cấp thông tin đáp ứng tất cả nội hàm của nội dung bảng hỏi, việc hồi cứu chỉ tập trung 

khai thác một số vấn đề mà hồ sơ có thể đáp ứng như: thực hiện số hóa tài liệu, quản 

lý dựa trên dữ liệu, ra quyết định dựa trên minh chứng số, tích hợp dạy-học-môi trường 

cùng 1 hệ sinh thái số nhằm bổ sung, củng cố dữ liệu thu được từ bảng hỏi. 

Ở đây, hồ sơ được chọn hồi cứu thuộc hồ sơ nhà trường và các văn bản chỉ đạo 

tổ chuyên môn Vật lí. Cụ thể, việc hồi cứu đối với từng loại hồ sơ như sau: Số lượng 

tài liệu được chọn hồi cứu là: (i) Đối với hồ sơ nhà trường: 02*2 trường*2 năm*4 tỉnh 

= 32 tài liệu (kế hoạch CĐS, kế hoạch giáo dục nhà trường). (ii) Đối với hồ sơ chuyên 

môn: 04 loại hồ sơ*2*2 năm*4 tỉnh = 64 tài liệu (văn bản hướng dẫn triển khai STEM, 

văn bản chỉ đạo đổi mới PPDH, văn bản chỉ đạo chuyên môn và Kế hoạch tổ chuyên 

môn Vật lí).  
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2.2.3.3. Phương pháp phỏng vấn 

a) Mục tiêu phỏng vấn 

Các cuộc phỏng vấn được tiến hành để thu thập thêm dữ liệu khi dữ liệu ban 

đầu mơ hồ, không đầy đủ hoặc không cụ thể (Gass & Mackey, 2005). Trong nghiên 

cứu này, các cuộc phỏng vấn được thực hiện để: (i) thu thập những dữ liệu chưa có, 

chưa thu được từ bảng hỏi và phiếu ghi chép; (ii) Thêm minh chứng nhằm làm rõ vấn 

đề nghiên cứu hoặc củng cố, bổ sung thông tin thu được từ bảng hỏi và phiếu ghi chép; 

(iii) làm rõ những vấn đề mà khảo sát định lượng chưa đủ minh chứng để nhận định 

vấn đề nghiên cứu. 

b) Nội dung phỏng vấn  

Đối với thực trạng HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên 

trong bối cảnh hiện nay, cần thu thập thông tin bổ sung bằng hình thức phỏng vấn 

nhằm củng cố cho nhận định đặt ra từ các biến quan sát F_HDD, F_HĐH, F_MT, 

F_YTDH, F_KQ DH cụ thể với 6 nhóm vấn đề như sau: (i) Việc sử dụng AI trong dạy 

học Vật lí đã và đang được GV và HS sử dụng thường xuyên chưa? (ii) Việc khai thác 

học liệu số trong dạy học phát triển năng lực ở môn Vật lí triển khai ở mức độ nào (iii) 

Dữ liệu trong kiểm tra đánh giá năng lực đã được khai thác để hỗ trợ trong dạy học 

theo cá nhân hoá nhiệm vụ học tập chưa? (iv) Việc lựa chọn, sử dụng đổi mới PPDH 

trên nền tảng số đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên chưa? (v) Việc lựa chọn/thiết kế, 

sử dụng các công cụ đánh giá KQ học tập của HS được thực hiện trên nền tảng số nào? 

(vi) Yếu tố nào trong hệ sinh thái số làm hạn chế tương tác dạy học môn Vật lí ở các 

trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

Đối với trải nghiệm học tập môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên 

trong bối cảnh hiện nay, cần thu thập thông tin bổ sung bằng hình thức phỏng vấn 

nhằm củng cố cho nhận định đặt ra từ các biến quan sát F_TNH, F_TNMT, F_KQH, 

cụ thể với 3 nhóm vấn đề như sau: (i) Hứng thú của em trong học môn Vật lí với trợ 

lý ảo và các phần mềm dạy học hiện nay như thế nào? (ii) Môi trường học tập môn 

Vật lí hiện nay đã đáp ứng nhu cầu khai thác học liệu, làm thí nghiệm thực hành ảo, 

triển khai mô phỏng STEM trong học Vật lí hay chưa? (iii) Mức độ hài lòng của em 

về việc ứng dụng CĐS trong dạy học của GV Vật lí? 

Đối với thực trạng QL HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên trong bối cảnh hiện nay, cần thu thập thông tin bổ sung bằng hình thức phỏng 

vấn nhằm củng cố cho nhận định đặt ra từ các biến quan sát F_QLD, F_QLH, 

F_QLMT, F_YTQL, F_KQQL cụ thể với 6 nhóm vấn đề như sau: (i) Việc quản lý sử 

dụng AI trong dạy học Vật lí đã triển khai như thế nào? (ii) Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho CBQL và GV về việc tăng cường khai thác học liệu, dữ liệu học tập 

phục vụ cho dạy học theo cá nhân hoá nhiệm vụ học tập được triển khai như thế nào?; 

(iii) Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực số được CBQL, GV đón nhận như thế nào?; 
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(v) Việc khai thác dữ liệu dạy, học, kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Vật lí đã trở 

thành nhiệm vụ thường xuyên phục vụ quyết định quản lý hay chưa ? (vi) Yếu tố nào 

trong môi trường số làm ảnh hưởng lớn đến QL HĐDH môn Vật lí ? 

c) Công cụ phỏng vấn 

Với 03 mô hình phỏng vấn (phỏng vấn phi cấu trúc, phỏng vấn bán cấu trúc và 

phỏng vấn có cấu trúc) do Wilkinson và Birmingham đề xuất. Luận án này, tác giả 

chọn mô hình thứ hai (phỏng vấn bán cấu trúc) để nghiên cứu, với mục đích điều tra 

sâu về các vấn đề cần củng cố, bổ sung, làm rõ. Đối với kiểu phỏng vấn này, chủ đề 

phỏng vấn chứ không phải các câu hỏi được định trước quyết định diễn biến cuộc 

phỏng vấn. 

Luận án sử dụng 03 mẫu phiếu phỏng vấn cho 03 đối tượng CBQL, GV và HS. 

Đây là bộ câu hỏi bán cấu trúc được chuẩn bị trước (Phụ lục 5, Phụ lục 6 và Phụ lục 

7). Bộ câu hỏi này được sử dụng chung cho 16 trường THPT được chọn khảo sát, 

chung cho các nhóm phỏng vấn (nhóm CBQL, GV và nhóm HS). Dữ liệu thu được từ 

bộ công cụ phỏng vấn cung cấp thông tin chi tiết, bảo đảm độ bao phủ rộng và tính đại 

diện cao cho quần thể nghiên cứu. 

d) Cách phỏng vấn 

Phỏng vấn được thực hiện qua 4 bước; bước 1: xây dựng bảng hỏi chi tiết; bước 

2: thử nghiệm bảng hỏi; bước 3: khảo sát theo các đối tượng tại 16 trường đã chọn; 

bước 4: xử lý kết quả. 

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện sau khi xử lý, phân tích dữ liệu thu được từ 

bảng hỏi và hồi cứu hồ sơ nhằm bổ sung thêm các thông tin cần thiết mà bảng hỏi và 

hồ sơ hồi cứu chưa có hoặc có nhưng chưa đầy đủ. Đối tượng phỏng vấn là GV vật lí, 

HS lớp 12 có học Vật lí và CBQL của 16 trường THPT được chọn khảo sát. Luận án 

sử dụng cách phỏng vấn trực tiếp và tập trung đúng trọng tâm cần nghiên cứu để khai 

thác được thông tin cần nghiên cứu. Tổng số người tham gia phỏng vấn là 48 người 

(16 CBQL, 16 GV, 16 HS). Mỗi trường chọn phỏng vấn 03 người (01 CBQL, 01 GV  

và 01 HS). Mẫu phỏng vấn này thuộc mẫu điều tra và có khả năng cung cấp thông tin 

theo yêu cầu của nghiên cứu. Danh mục mã hóa mẫu phỏng vấn và thông tin khái quát 

về mẫu phỏng vấn được trình bày ở Phụ lục 9 (PL2.5), Phụ lục 10(PL 2.6), Phụ lục 11 

(PL2.7). 

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện trực tiếp tại 16 trường THPT. Các cuộc 

phỏng vấn được thực hiện trong 03 tháng (tháng 09,10,11/2025). Thời lượng cho mỗi 

cuộc phỏng vấn từ 15 đến 20 phút. Tất cả các cuộc phỏng vấn được ghi vào phiếu và 

có minh chứng hình ảnh lưu lại. Tùy theo nội dung phỏng vấn, các nhóm đối tượng 

phỏng vấn (nhóm CBQL, GV và nhóm HS) được chọn phỏng vấn cho phù hợp, bảo 

đảm sau phỏng vấn thu về những thông tin có giá trị.  
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Đối với GV, tác giả luận án phỏng vấn với đầy đủ 06 nhóm vấn đề cần khai 

thác, làm rõ (05 nhóm vấn đề về thực trạng HĐDH môn Vật lí, 01 nhóm vấn đề về yếu 

tố ảnh hưởng đến HĐDH).  

Đối với HS, tác giả luận án phỏng vấn thực hiện với 03 nhóm vấn đề cần làm 

rõ (01 nhóm vấn đề trải nghiệm công nghệ và thiết bị dạy học môn Vật lí; 01 nhóm 

vấn đề trải nghiệm môi trường học Vật lí; 01 nhóm vấn đề về kết quả học tập môn Vật 

lí của HS). 

Đối với CBQL được phỏng vấn với đầy đủ 06 nhóm vấn đề cần khai thác, làm 

rõ (05 nhóm vấn đề về thực trạng QL HĐDH môn Vật lí, 01 nhóm vấn đề về yếu tố 

ảnh hưởng đến QL HĐDH môn Vật lí).  

Trước khi thực hiện phỏng vấn, người nghiên cứu gặp trực tiếp lãnh đạo nhà 

trường, trao đổi với những người được chọn phỏng vấn để thực hiện các thủ tục phỏng 

vấn như: (i) Thông tin về nội dung nghiên cứu; cam kết bảo mật thông tin cá nhân của 

người trả lời phỏng vấn; xác nhận cho phép sử dụng thông tin phỏng vấn để bảo đảm 

cho nghiên cứu khoa học. (ii) Gửi câu hỏi dự kiến phỏng vấn và phiếu xác nhận tham 

gia phỏng vấn.  

2.2.4. Xử lí số liệu  

2.2.4.1. Đối với dữ liệu định lượng 

Dữ liệu thu được từ các bảng hỏi khảo sát thực trạng và khảo nghiệm mức độ 

cần thiết cũng như tính khả thi của các biện pháp đề xuất được xử lý, phân tích bằng 

phần mềm SPSS phiên bản 26.0 để tính: Độ tin cậy Alpha theo Cronbach, ĐTB, ĐLC, 

thứ bậc của từng biến khảo sát, tương quan giữa các biến quan sát. Dữ liệu thu được 

từ thực nghiệm được xử lý, phân tích bằng phần mềm SPSS phiên bản 26.0 để tính 

ĐTB, ĐLC của từng biến khảo sát, tương quan của các biến quan sát. 

2.2.4.2. Đối với dữ liệu định tính 

Dữ liệu thu được từ hồi cứu hồ sơ thông qua phiếu ghi chép được xử lý bằng 

cách phân tích định tính các nội dung hồi cứu trong từng tài liệu theo từng nội dung 

khảo sát. Dữ liệu thu được từ các cuộc phỏng vấn được xử lý bằng cách phân tích dữ 

liệu ghi chép, văn bản sau khi rã bảng các file ghi âm MP3. Trong phân tích dữ liệu 

phỏng vấn, cả lời nói và hành động thể chất của người trả lời phỏng vấn đều được quan 

tâm, xử lý. 

2.3. Thực trạng hoạt động dạy học môn Vật lí ở các trường THPT khu vực 

Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay 

Thống kê các biến quan sát của 230 phiếu trả lời của GV (Bảng 2.5) cho thấy 

HĐDH môn Vật lí ở khu vực Tây Nguyên đạt mức khá. Đội ngũ GV có đánh giá về 

hoạt động dạy (F_HDD) và kết quả đổi mới HĐDH và CĐS (F_KQ) ở mức khá, điều 

này xuất phát từ nhận thức của GV (F_NT) về bối cảnh hiện nay là ĐMGD và CĐS, 
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song vẫn cần cải thiện về môi trường dạy học (F_MT) và hạ tầng công nghệ để thúc 

đẩy CĐS, đổi mới dạy học môn Vật lí, thực hiện ĐMGD. Ngoài ra, các yếu tố tác động 

(F_YT) và hoạt động học (F_HDH) của HS cũng cần quan tâm nhiều hơn để cải thiện 

hiệu quả HĐDH trong bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS. 

Bảng 2.5. Bảng kết quả phân tích các biến quan sát 

Mã  

yếu tố 
Nội dung   ĐTB ĐLC 

Kết quả  

F_NT 
Nhận thức và định hướng 

HĐDH môn Vật lí  
3.95 0.824 

Khá 

F_HDD Hoạt động dạy môn Vật lí  3.98 0.855 Khá 

F_HDH Hoạt động học môn Vật lí  3.93 0.874 Khá 

F_MT 
Môi trường dạy học (vật 

chất, tinh thần, số) 
3.83 0.869 

Khá 

F_YT 
Yếu tố ảnh hưởng HĐDH 

môn Vật lí  
3.90 0.890 

Khá 

F_KQ 
Kết quả đổi mới HĐHD và 

thực hiện CĐS 
3.98 0.841 

Khá 

  Tiếp theo , luận án phân tích từng biến quan sát HĐDH để có được thông tin 

minh bạch, có cơ sở để rút ra nhận định tiêu chí nào đã tác động đến HĐDH, làm cản 

trở đổi mới và thực hiện chuyển đổi số trong dạy học môn Vật lí. 

 2.3.1. Thực trạng nhận thức và định hướng HĐDH môn Vật lí của giáo 

viên   

 Phân tích thống kê biến F_NT GV cho thấy nhận thức của GV về bối cảnh hiện 

nay và định hướng HĐDH môn Vật lí đạt mức khá với ĐTB = 3.95. Kết quả này phản 

ánh GV đã có nhận thức tương đối tích cực về yêu cầu ĐMGD, CĐS và định hướng 

tổ chức HĐDH môn Vật lí theo phát triển năng lực HS. ĐLC = 0.824 cho phép luận 

án nhận định các ý kiến đánh giá của GV tương đối đồng thuận, tạo nền tảng thuận lợi 

để nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, năng lực số và 

đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí. 

 Tuy nhiên, cần tiếp tục phân tích các tiêu chí thành phần của F_NT GV để xác 

định rõ nội dung nào còn hạn chế, từ đó làm cơ sở đề xuất biện pháp bồi dưỡng và hỗ 

trợ GV phù hợp hơn. 

 Phân tích dữ liệu định lượng ở Bảng 2.6 cho thấy nhận thức của GV về yêu cầu 

đổi mới dạy học Vật lí trong bối cảnh ĐMGD và CĐS ở mức khá. TC1 đạt điểm trung 

bình cao nhất (ĐTB = 4,46; ĐLC = 0,858), phản ánh đa số GV đã nhận thức rõ tính tất 
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yếu của đổi mới dạy học Vật lí trong môi trường số. Tuy nhiên, TC4 có điểm trung 

bình thấp nhất (ĐTB = 3,39; ĐLC = 0,729), cho thấy hoạt động hỗ trợ GV ứng dụng 

CĐS và AI vào dạy học Vật lí còn hạn chế. Bên cạnh đó, TC3 có độ lệch chuẩn lớn 

(ĐLC = 0,988), phản ánh sự khác biệt đáng kể giữa các trường trong khai thác thiết bị 

và học liệu số phục vụ dạy học Vật lí. 

 Bảng 2.6. Bảng kết quả đánh giá nhận thức về bối cảnh hiện nay và định 

hướng hoạt động dạy học môn Vật lí của giáo viên (F_NT GV) 

TT Nội dung ĐTB ĐLC Mức  

1 Đổi mới dạy học Vật lí nhằm phù hợp môi trường học 

số và dữ liệu số. 

4.46 0.858 Tốt  

2 Tích hợp dạy - học Vật lí  trong môi trường số 3.98 0.721 Khá 

3 Triển khai mượn/trả thiết bị dạy học môn Vật lí qua 

phần mềm theo từng nội dung bài dạy/ chuyên đề. 

3.85 0.988 Khá 

4 Hỗ trợ GV để ứng dụng CĐS, AI trong dạy học Vật 

lí.  

3.39 0.729 TB 

Điểm trung bình 3.95 0.824 Khá 

 

Phân tích 16 phiếu phỏng vấn GV (mã hoá theo PL2.5; PL2.6;PL2.7) cho thấy 

đa số ý kiến đều thống nhất rằng CĐS và ứng dụng AI trong dạy học Vật lí là cần thiết, 

có khả năng hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng HĐDH môn 

Vật lí. Tuy nhiên, khi mã hóa dữ liệu theo các nhóm chủ đề GV-NTH, GV-AI, GV-

CNS, GV-HLS, GV-PP và GV-MTSo, có thể nhận thấy nhận thức tích cực của GV 

chưa chuyển hóa đồng đều thành năng lực thực hành và quy trình triển khai thường 

xuyên trong nhà trường. 

Ở nhóm mã GV-AI và GV-NTH, các ý kiến cho thấy GV bước đầu nhận thức 

được vai trò của AI nhưng còn thiếu định hướng sử dụng có kiểm soát. GV01-ĐL-K-

GV-AI cho rằng: “tất cả GV nhận thấy AI hỗ trợ tốt cho dạy học, GV và HS bước đầu 

đã sử dụng AI trong dạy và học Vật lí. Tuy nhiên, cần nhìn nhận nghiêm túc về tính 

chính thống, tính khoa học khi sử dụng AI”. Cùng với đó, ý kiến này cũng chỉ ra rằng 

GV “chưa tích hợp năng lực số trong kế hoạch bài giảng” và “chưa có chỉ đạo cụ thể 

về chỉ báo năng lực số trong kế hoạch bài dạy”. Điều này cho thấy hạn chế không chỉ 

nằm ở việc GV có biết sử dụng AI hay không, mà ở chỗ nhà trường chưa chuẩn hóa 

việc sử dụng AI, năng lực số và minh chứng số trong kế hoạch dạy học môn Vật lí. 

Ở nhóm mã GV-CNS và GV-HLS, dữ liệu phỏng vấn phản ánh việc khai thác 

công nghệ số trong dạy học Vật lí còn thiên về trình chiếu, chưa phát huy đầy đủ vai 

trò của học liệu số, mô phỏng và thiết bị thí nghiệm số. GV02-ĐL-K-GV-CNS cho 

biết việc sử dụng bảng tương tác thông minh trong dạy học Vật lí chủ yếu là “dùng 

như Tivi, trình chiếu”. Tương tự, GV03-ĐL-K-GV-CNS phản ánh: “Thiết bị dạy học 
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Vật lí đã cấp về, tuy nhiên việc khai thác và sử dụng thiết bị thí nghiệm có kết nối máy 

tính và xử lý kết quả thí nghiệm còn gặp khó khăn”. Các minh chứng này cho thấy 

CĐS trong dạy học Vật lí chưa được hiểu và vận hành như một hệ sinh thái số hỗ trợ 

quan sát, thí nghiệm, mô phỏng, xử lý dữ liệu và phát triển năng lực Vật lí cho HS. 

Ở nhóm mã GV-MTSo và GV-VT, nhiều ý kiến nhấn mạnh rào cản về điều kiện 

bảo đảm, nhất là hạ tầng số, thiết bị kết nối và sự khác biệt giữa trường trung tâm với 

trường vùng khó khăn. GV04-GL-K-GV-MTSo, GV05-ĐN-K-GV-MTSo và GV06-

LĐ-K-GV-MTSo cùng phản ánh rằng “hạ tầng công nghệ yếu và thiếu, thiết bị kết nối 

chưa đáp ứng”, đồng thời cho rằng việc CĐS “chỉ nên áp dụng ở các trường trung tâm 

thành phố, nơi có hạ tầng đầy đủ và HS có năng lực tốt hơn”. Nhóm ý kiến này cho 

thấy đặc thù vùng Tây Nguyên, gồm điều kiện địa bàn phân tán, hạ tầng chưa đồng 

đều, năng lực số của GV và HS còn khác biệt, đang tác động trực tiếp đến khả năng tổ 

chức dạy học Vật lí trên nền tảng số. 

Ở nhóm mã GV-PP, các phản hồi về đổi mới PPDH trên nền tảng số còn chưa 

thể hiện rõ mục tiêu phát triển năng lực Vật lí. Một số GV có đề cập đến ứng dụng 

công nghệ, thiết bị hoặc phần mềm, nhưng chưa làm rõ việc công nghệ đó hỗ trợ HS 

hình thành năng lực nào, như quan sát hiện tượng, thiết kế phương án thí nghiệm, phân 

tích dữ liệu, giải thích quy luật hay vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Điều này cho 

thấy đổi mới PPDH và CĐS chưa được kết nối chặt chẽ với đặc thù môn Vật lí và yêu 

cầu phát triển năng lực Vật lí theo CTGDPT 2018. 

Từ kết quả mã hóa phỏng vấn có thể nhận định rằng rào cản trong HĐDH môn 

Vật lí không chỉ là thiếu thiết bị hay hạn chế hạ tầng, mà là sự thiếu đồng bộ giữa nhận 

thức, năng lực số, học liệu số, thiết bị thí nghiệm số, AI và cơ chế quản lý chuyên môn. 

CĐS dừng ở mức khuyến khích sử dụng công cụ, chưa trở thành quy trình quản lý dạy 

học dựa trên dữ liệu và minh chứng. Vì vậy, nhà trường cần chuyển từ tiếp cận “ứng 

dụng CNTT” sang xây dựng hệ sinh thái số trong dạy học Vật lí, trong đó tổ chuyên 

môn giữ vai trò trung tâm để hướng dẫn GV thiết kế bài học, khai thác học liệu số, sử 

dụng AI có kiểm soát, vận hành thiết bị/mô phỏng và tổ chức tương tác dạy-học-môi 

trường nhằm phát triển năng lực Vật lí cho HS.  

Từ kết quả định lượng và định tính có thể nhận định rằng “rào cản” trong đổi 

mới dạy học Vật lí hiện nay không chủ yếu nằm ở nhận thức, mà ở năng lực số của 

GV, HS và điều kiện triển khai thực tiễn. GV đã có thái độ tích cực đối với CĐS và 

AI, nhưng việc vận dụng còn thiếu đồng bộ, chưa có cơ chế hỗ trợ chuyên môn rõ ràng 

và chưa gắn chặt với quản lý dạy học dựa trên dữ liệu. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần 

đồng thời tăng cường hạ tầng số, bồi dưỡng năng lực số cho GV, HS và chuẩn hóa cơ 

chế khai thác dữ liệu, học liệu số, AI phục vụ HĐDH môn Vật lí theo hướng phát triển 

năng lực.  
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2.3.2. Thực trạng hoạt động dạy môn Vật lí trong bối cảnh đổi mới giáo dục 

và thực hiện chuyển đổi số 

 Kết quả khảo sát 230 GV dạy môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên cho thấy hoạt động dạy môn Vật lí trong bối cảnh ĐMGD và CĐS được đánh 

giá ở mức khá (ĐTB = 3,98; ĐLC = 0,854). Điều này phản ánh GV đã có những chuyển 

biến tích cực trong triển khai dạy học theo định hướng phát triển năng lực; tuy nhiên, 

mức độ thực hiện chưa đồng đều giữa các trường và giữa các giáo viên, cho thấy 

HĐDH chưa đạt đến mức ổn định và bền vững trong toàn vùng. 

Bảng 2.7. Bảng kết quả thực trạng hoạt động dạy môn Vật lí của giáo viên  

(F_HDD). 

TT Nội dung  ĐTB ĐLC Mức 

1 Thực hiện mục tiêu dạy học môn Vật lí theo 

năng lực gắn với năng lực số 

 

4.74 0.898 

 

Tốt 

2 Thực hiện nội dung của bài/chủ đề Vật lí theo 

CTGDPT 2018. 

 

4.60 0.868 

 

Tốt 

3 Thực hiện phương pháp dạy học tích cực trong 

dạy học Vật lí theo hướng ứng dụng công nghệ 

số (Theo dự án, STEM/ GQVĐ, theo trạm/góc, 

trải nghiệm/trò chơi…có kết hợp thí nghiệm, 

mô phỏng, PBL, tranh luận...).  

 

 

 

 

4.01 

 

 

 

 

0.788 

 

 

 

 

Khá 

4 Thực hiện kiểm tra, đánh giá môn Vật lí theo 

năng lực Vật lí. 
4.67 

0.870 

 

Tốt 

5 GV và HS sử dụng có hiệu quả nền tảng số 

SMAS để cá nhân hoá nhiệm vụ dạy - học môn 

Vật lí. 

3.38 0.870 TB 

6 GV và HS khai thác kho học liệu số Vật lí phục 

vụ cho tương tác  dạy học trên lớp 

3.40 0.841 TB 

 

 

7 

Thực hiện đa dạng các hình thức dạy học môn 

Vật lí theo trực tiếp - trực tuyến dựa trên dữ 

liệu và minh chứng số (thông qua phần mềm 

quản lý LMS, ngân hàng câu hỏi, AI, mô 

phỏng PhET, clicker...). 

 

 

3,39 

 

 

 

0.898 

 

 

TB 

8 Đổi mới PPDH môn Vật lí dựa vào công nghệ 

số được thực hiện thường xuyên  

4.20 0.798 Khá 

9 Dữ liệu cá nhân trên hệ thống quản trị của nhà 

trường được GV Vật lí khai thác phục vụ cho 

dạy học  

 

 

3.40 0.812 

 

 

TB 

Điểm trung bình 3.98 0.854 Khá 
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Phân tích Bảng 2.7 cho thấy thực trạng hoạt động dạy môn Vật lí của GV được 

đánh giá ở mức khá, với ĐTB = 3,98 và ĐLC = 0,854. Các tiêu chí đạt điểm cao tập 

trung vào những nội dung cốt lõi của hoạt động dạy học theo CTGDPT 2018, gồm: 

thực hiện mục tiêu dạy học môn Vật lí theo năng lực sản phẩm HS đạt ĐTB = 4,74, 

ĐLC = 0,898; thực hiện kiểm tra, đánh giá môn Vật lí theo năng lực Vật lí đạt ĐTB = 

4,67, ĐLC = 0,870; thực hiện nội dung của bài/chủ đề Vật lí theo CTGDPT 2018 đạt 

ĐTB = 4,60, ĐLC = 0,868. Kết quả này cho thấy GV đã có sự thích ứng khá tốt với 

yêu cầu dạy học phát triển năng lực, nhất là trong xác định mục tiêu, triển khai nội 

dung chương trình và thực hiện kiểm tra, đánh giá theo năng lực Vật lí. 

 Ở nhóm tiêu chí về đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ, kết quả có 

sự phân hóa rõ hơn. Thực hiện phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Vật lí theo 

hướng ứng dụng công nghệ số đạt ĐTB = 4,01, ĐLC = 0,788; đổi mới PPDH môn Vật 

lí dựa vào công nghệ số được thực hiện thường xuyên đạt ĐTB = 4,20, ĐLC = 0,798. 

Điều này cho thấy GV đã bước đầu khai thác công nghệ số để hỗ trợ tổ chức hoạt động 

dạy học, thực hành, tự học, hướng nghiệp và phát triển năng lực HS. Tuy nhiên, mức 

điểm này vẫn thấp hơn so với các tiêu chí về mục tiêu, nội dung và kiểm tra, đánh giá, 

phản ánh quá trình đổi mới phương pháp có ứng dụng công nghệ chưa đồng đều giữa 

các trường. 

 Đáng chú ý, các tiêu chí gắn trực tiếp với hệ sinh thái số, dữ liệu học tập và 

quản trị dạy học số có điểm trung bình thấp hơn. GV và HS sử dụng có hiệu quả nền 

tảng số, SMAS để cá nhân hóa nhiệm vụ dạy-học môn Vật lí đạt ĐTB = 3,38, ĐLC = 

0,870; thực hiện dạy học trực tiếp - trực tuyến dựa trên dữ liệu và minh chứng số qua 

LMS, ngân hàng câu hỏi, AI, mô phỏng PhET, clicker đạt ĐTB = 3,39, ĐLC = 0,898; 

GV và HS khai thác kho học liệu số Vật lí phục vụ chuẩn bị cho dạy học tập đạt ĐTB 

= 3,40, ĐLC = 0,841; dữ liệu cá nhân trên hệ thống quản trị của nhà trường được GV 

Vật lí khai thác phục vụ cho dạy học đạt ĐTB = 3,40, ĐLC = 0,812. Các kết quả này 

cho thấy việc sử dụng nền tảng số, dữ liệu học tập, học liệu số và hệ thống quản trị để 

cá nhân hóa nhiệm vụ, hỗ trợ tương tác, phản hồi và điều chỉnh hoạt động dạy học Vật 

lí vẫn là khâu yếu. 

 Từ góc độ quản lý giáo dục, số liệu Bảng 2.7 gợi ý “rào cản” không nằm ở nhận 

thức chung về đổi mới hay việc thực hiện chương trình, mà ở năng lực tổ chức dạy học 

Vật lí trong hệ sinh thái số. Đặc thù môn Vật lí đòi hỏi hoạt động dạy phải gắn với 

quan sát, thí nghiệm, mô phỏng, xử lý dữ liệu, giải thích hiện tượng và vận dụng kiến 

thức vào thực tiễn. Tuy nhiên, các tiêu chí liên quan đến LMS, SMAS, học liệu số, dữ 

liệu học tập, AI, mô phỏng PhET và minh chứng số đều có ĐTB thấp hơn, cho thấy 

tương tác dạy-học-môi trường dạy học chưa được vận hành đầy đủ trên nền tảng số. 

Nguyên nhân của rào cản này có thể xuất phát từ việc hạ tầng số và học liệu số 

chưa đồng bộ, năng lực số của GV và HS còn phân hóa, cơ chế khai thác dữ liệu học 

tập chưa rõ, đồng thời tổ chuyên môn chưa có quy trình thống nhất để đưa dữ liệu và 

minh chứng số vào kế hoạch bài dạy, sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra đánh giá và hỗ trợ 

HS. Vì vậy, hướng can thiệp quản lý cần tập trung vào phát triển hệ sinh thái số trong 

dạy học Vật lí, trong đó tổ chuyên môn giữ vai trò trung tâm trong chuẩn hóa kế hoạch 

dạy học, hướng dẫn GV khai thác LMS/SMAS, kho học liệu số, phần mềm mô phỏng, 
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dữ liệu kiểm tra đánh giá và phản hồi học tập. Khi hệ sinh thái số được vận hành hiệu 

quả, tương tác dạy - học - môi trường trong dạy học môn Vật lí sẽ được tăng cường, góp 

phần nâng cao chất lượng dạy học theo định hướng phát triển năng lực Vật lí cho HS. 

Kết quả mã hóa 32 phiếu phỏng vấn, gồm 16 GV và 16 HS, cho thấy việc triển 

khai CĐS trong dạy học môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên tập trung 

vào bốn nhóm vấn đề chính: năng lực số của GV, điều kiện hạ tầng-thiết bị, học liệu số 

môn Vật lí và cơ chế quản lý-giám sát trong nhà trường. Các nhóm mã hoá GV-CNS, 

GV-AI, GV-HLS, GV-MTSo, GV-DL, GV-TT và HS-MT phản ánh tương đối rõ rằng 

CĐS đã được GV và HS nhận thức như một yêu cầu cần thiết, nhưng quá trình triển 

khai chưa đồng bộ và chưa trở thành thực hành dạy học thường xuyên. 

Ở nhóm mã hoá GV-CNS và GV-AI, nhiều ý kiến cho thấy năng lực số của GV 

còn là rào cản trực tiếp đối với đổi mới dạy học Vật lí. Một số phản hồi đề cập đến tình 

trạng “chưa được tập huấn năng lực số”, “chưa quen sử dụng phần mềm, thí nghiệm 

ảo”, hoặc “ứng dụng AI trong dạy học Vật lí mới ở bước khai thác chưa kiểm chứng”. 

Minh chứng GV01-ĐL-K-GV-AI cho rằng: “Việc dạy học dự án, thí nghiệm ảo, kết 

hợp sử dụng AI trong hỗ trợ soạn giảng… chủ yếu ở tiết dạy GV giỏi, dạy thao giảng”. 

Điều này cho thấy công nghệ số và AI đã được tiếp cận, nhưng chưa được tích hợp 

thành năng lực nghề nghiệp thường xuyên của GV trong thiết kế, tổ chức và đánh giá 

bài học Vật lí. 

Ở nhóm mã GV-MTSo và HS-MT, các phản hồi cho thấy hạ tầng và thiết bị số 

chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học Vật lí trong môi trường số. Những biểu hiện như 

“mạng Internet yếu”, “phòng thí nghiệm Vật lí thiết bị cũ”, “thiếu phần mềm mô phỏng” 

cho thấy điều kiện bảo đảm còn thiếu đồng bộ. Các minh chứng GV04-GL-K-GV-

MTSo, GV05-ĐN-K-GV-MTSo và GV06-LĐ-K-GV-MTSo đều nhấn mạnh nhu cầu 

“đầu tư phần mềm thí nghiệm Vật lí” và “tăng cường sử dụng thiết bị thông minh trong 

dạy học Vật lí”. Đây là những điều kiện có ý nghĩa đặc thù đối với môn Vật lí, bởi hoạt 

động học cần gắn với quan sát, thực nghiệm, mô hình hóa, xử lý dữ liệu và giải thích 

hiện tượng. 

Ở nhóm mã GV-HLS và HS-HLS, dữ liệu phỏng vấn cho thấy học liệu số môn 

Vật lí còn thiếu tính hệ thống và chưa được hướng dẫn khai thác hiệu quả. Minh chứng 

GV07-KT-K-GV-HLS cho rằng: “Chưa có kho học liệu số trong dạy học Vật lí nên GV 

thường trình chiếu trên bảng tương tác”. Ý kiến này cho thấy công nghệ ở một số trường 

vẫn chủ yếu được sử dụng như công cụ trình chiếu, chưa phát huy vai trò của học liệu 

số trong tổ chức hoạt động nhận thức, thí nghiệm, tương tác và đánh giá năng lực HS. 

Bên cạnh đó, minh chứng GV08-ĐL-T-GV-HLS cho thấy nhiều chủ đề vật lí có thể 

triển khai bằng thí nghiệm ảo, nhưng chưa có học liệu và hướng dẫn sử dụng phù hợp. 

Ở nhóm mã hoá GV-MTSo, GV-DL và GV-TT, kết quả cho thấy cơ chế quản lý, 

kết nối và giám sát CĐS trong dạy học vật lí chưa được thiết lập đồng bộ ở cấp nhà 
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trường. Minh chứng GV09-ĐN-K-GV-DL nêu rõ: “việc sử dụng phần mềm thí 

nghiệm… không kết nối qua hệ thống quản lý của nhà trường… chưa có quy định sử 

dụng thí nghiệm ảo ở bài nào, chuyên đề nào…”. Điều này cho thấy khó khăn không 

chỉ nằm ở năng lực cá nhân GV hay điều kiện thiết bị, mà còn nằm ở cấp độ quản trị 

HĐDH. Khi phần mềm thí nghiệm vật lí, học liệu số, dữ liệu học tập và minh chứng số 

chưa được kết nối với hệ thống quản trị của nhà trường thì CĐS dễ trở thành hoạt động 

tự phát, phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân của GV, thiếu cơ chế theo dõi, hỗ trợ, đánh giá 

và điều chỉnh. 

Từ kết quả mã hóa phỏng vấn có thể nhận định rằng “hạn chế” trong hoạt động 

dạy môn Vật lí hiện nay là sự chưa đồng bộ giữa yêu cầu đổi mới sư phạm với năng lực 

số, điều kiện triển khai và cơ chế quản lý trong hệ sinh thái số. GV đã có nhận thức tích 

cực và bước đầu tiếp cận AI, LMS, học liệu số, mô phỏng, thí nghiệm ảo; tuy nhiên, các 

yếu tố này chưa trở thành thành tố tích hợp thường xuyên của quá trình dạy học. Nguyên 

nhân chủ yếu xuất phát từ năng lực số của GV chưa đồng đều, hạ tầng và thiết bị số 

chưa đáp ứng yêu cầu, học liệu số môn Vật lí còn thiếu hệ thống, đồng thời nhà trường 

chưa có quy trình quản lý đủ mạnh để kết nối dạy-học-môi trường trên nền dữ liệu và 

minh chứng. 

Như vậy, kết quả định tính bổ sung cho kết quả định lượng ở chỗ làm rõ bản chất 

của hạn chế: CĐS trong dạy học vật lí hiện mới chủ yếu giữ vai trò hỗ trợ kỹ thuật, chưa 

trở thành cấu trúc vận hành tích hợp của HĐDH trong hệ sinh thái số. Điều này đặt ra 

yêu cầu quản lý cần chuyển từ khuyến khích ứng dụng công nghệ sang thiết lập cơ chế 

quản trị dạy học dựa trên dữ liệu, trong đó tổ chuyên môn vật lí giữ vai trò trung tâm để 

chuẩn hóa bài học, hướng dẫn khai thác học liệu số, lựa chọn thí nghiệm/mô phỏng phù 

hợp, sử dụng AI có kiểm soát và tăng cường tương tác dạy - học - môi trường nhằm 

phát triển năng lực vật lí cho HS. 

 2.3.3. Thực trạng hoạt động học môn Vật lí 

 Kết quả khảo sát cho thấy hoạt động học môn Vật lí của HS ở các trường THPT 

khu vực Tây Nguyên được đánh giá ở mức khá (ĐTB = 3,93; ĐLC = 0,874), phản ánh 

HS đã có sự tham gia tương đối tích cực trong bối cảnh ĐMGD và CĐS, tuy nhiên 

mức độ triển khai giữa các trường và nhóm HS còn thiếu đồng đều. Phân tích dữ liệu 

từ GV và HS cho thấy các hoạt động học tập trên lớp và tương tác trong tiết học đạt 

mức tốt (ĐTB lần lượt là 4,22 và 4,45), phản ánh đổi mới phương pháp dạy học đã tạo 

chuyển biến tích cực trong tổ chức hoạt động học. Ngược lại, tiêu chí “hoạt động tự 

học ở nhà” chỉ đạt mức trung bình (ĐTB = 3,32; ĐLC = 0,798), đồng thời việc sử dụng 

công cụ số, mô phỏng và dữ liệu số trong học tập cũng gi nhận mức đánh giá thấp, cho 

thấy hoạt động học của HS vẫn phụ thuộc chủ yếu vào môi trường lớp học trực tiếp và 

chưa chuyển dịch sang mô hình học tập tự chủ trong môi trường số. Khoảng chênh 

lệch khá lớn giữa hoạt động tương tác trên lớp (ĐTB = 4,45; ĐLC = 0,899) với hoạt 



70 

 

 
 

động tự học ngoài lớp phản ánh thiếu liên thông giữa dạy học trên lớp và tự học cá 

nhân, đồng thời cho thấy CĐS mới tác động chủ yếu trong không gian lớp học mà 

chưa mở rộng sang toàn bộ quá trình học tập.  

 Bảng 2.8. Bảng kết quả đánh giá hoạt động học của giáo viên và học sinh 

TT Nội dung GV  đánh giá ĐTB ĐLC Mức 

1 Hoạt động học môn Vật lí ở trên lớp (HS  tham 

gia tích cực vào thực nghiệm, dự án, hợp tác, 

giải quyết các tình huống thực tiễn/bài tập liên 

môn/bài tập STEM …)  

 

4.22 

 

0.899 

 

Tốt 

2 Hoạt động chuẩn bị, học môn Vật lí ở nhà được 

GV  hỗ trợ (Cá nhân hóa nhiệm vụ học cho HS  

trên LMS/ SMAS) 

 

3.71 

 

0.898 

 

Khá 

3 Hoạt động tương tác, phản hồi trong tiết học 

Vật lí  
4.45 0.899 

 

Tốt 

4 Hoạt động tự học môn Vật lí ở nhà  3.32 0.798 TB 

Điểm trung bình 3.93 0.874 Khá 

TT Nội dung HS đánh giá ĐTB ĐLC Mức 

5 Giờ học môn Vật lí có nhiều hoạt động (thực 

nghiệm, thảo luận, dự án... 

 

4.20 

 

1.094 

 

Tốt 

6 Giờ học môn Vật lí thường được sử dụng mô 

phỏng/thiết bị/số liệu số trong học Vật lí. 

 

3.30 

 

1.141 

 

TB 

7 Thầy/cô phản hồi kịp thời giúp em tiến bộ. 4.01 0.808 Khá 

Điểm trung bình 3.84 1.014 Khá 

 Dữ liệu định tính từ 16 GV và 16 HS, tiếp tục làm rõ nguyên nhân của “hạn 

chế” trong hoạt động học môn Vật lí. Khi mã hóa theo các nhóm chủ đề HS-HHT, HS-

STEM, HS-HLS, HS-PH, HS-TT và GV-DL (tại phụ lục 2.6 và 2.7), kết quả cho thấy 

khó khăn không chỉ nằm ở mức độ hứng thú học tập của HS, mà chủ yếu ở năng lực 

vận dụng kiến thức, điều kiện hỗ trợ tự học và cơ chế cá nhân hóa nhiệm vụ học tập 

trên nền tảng số. 

 Ở nhóm mã hoá HS-HHT và HS-STEM, nhiều phản hồi cho thấy HS có hứng 

thú với các hoạt động học tập gắn thực tiễn, STEM, trải nghiệm và mô phỏng. Tuy 

nhiên, các em còn gặp khó khăn khi phải giải thích bản chất hiện tượng vật lí, liên hệ 

kiến thức đã học với tình huống thực tiễn hoặc vận dụng kiến thức để giải quyết vấn 

đề. Minh chứng HS01-ĐL-K-HS-STEM cho thấy HS “thích học STEM vật lí vì được 

làm sản phẩm”, nhưng “khó giải thích vì sao hiện tượng xảy ra”. Điều này phản ánh 

khoảng cách giữa hứng thú tham gia hoạt động và năng lực Vật lí cần hình thành, nhất 

là năng lực nhận thức vật lí, tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc nhìn vật lí và vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn. 

 Ở nhóm mã hoá HS-HLS và HS-PH, dữ liệu phỏng vấn cho thấy HS có nhu cầu 

cao được cung cấp học liệu số và hướng dẫn học tập phù hợp với từng bài học, chủ đề. 
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Một số phản hồi cho rằng HS thường tự tìm video, tài liệu hoặc bài giải trên Internet 

nhưng chưa biết chọn lọc, chưa được GV hướng dẫn khai thác học liệu số một cách có 

hệ thống. Minh chứng HS04-GL-K-HS-HLS phản ánh: “muốn có bài giảng, video, mô 

phỏng theo từng bài để học trước ở nhà”. Điều này cho thấy hoạt động tự học môn Vật 

lí trên nền tảng số chưa được tổ chức như một quá trình có định hướng, có học liệu, có 

phản hồi và có kiểm tra mức độ hoàn thành. 

 Ở nhóm mã GV-DL, GV-PP và HS-PH, kết quả mã hóa cho thấy việc cá nhân 

hóa nhiệm vụ học tập còn hạn chế. Nhiều nhiệm vụ học tập được giao đồng loạt cho 

toàn bộ HS trên nền tảng số, chủ yếu dưới dạng bài tập hoặc bài kiểm tra, trong khi dữ 

liệu về mức độ hoàn thành, lỗi sai, tiến độ học tập và nhu cầu hỗ trợ của HS chưa được 

khai thác đầy đủ để phân hóa nhiệm vụ. Minh chứng GV03-ĐN-K-GV-DL cho biết: 

“GV có giao bài trên nền tảng số nhưng chưa phân tích dữ liệu để giao nhiệm vụ khác 

nhau cho từng nhóm học sinh”. Điều này lý giải vì sao tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của 

HS còn thấp và chất lượng tự học của HS chưa ổn định. 

 Từ kết quả mã hóa phỏng vấn có thể nhận định rằng “hạn chế” trong hoạt động 

học môn Vật lí không phải là HS thiếu hoàn toàn hứng thú, mà là thiếu cơ chế hỗ trợ 

học tập phù hợp trong hệ sinh thái số. HS có nhu cầu học qua STEM, mô phỏng, video, 

học liệu số và tương tác trực tuyến, nhưng quá trình học chưa được tổ chức thành chu 

trình liên thông giữa giao nhiệm vụ-hướng dẫn học liệu-theo dõi tiến trình-phản hồi-cá 

nhân hóa nhiệm vụ học tập-điều chỉnh. Do đó, quản lý hoạt động học môn Vật lí cần 

chuyển từ quản lý việc giao bài và kiểm tra kết quả sang quản trị tiến trình học tập dựa 

trên dữ liệu, nhằm hỗ trợ HS tự học, tăng cường tương tác và phát triển năng lực Vật 

lí một cách bền vững. 

Tổng hợp kết quả phân tích định lượng và định tính gợi ý nhận diện “hạn chế” 

trong hoạt động học môn Vật lí hiện nay không nằm ở mức độ tham gia học tập của 

học sinh, mà ở năng lực tự học và năng lực học tập số. Mặc dù HS tham gia khá tích 

cực trong các hoạt động học trên lớp, song hoạt động tự học ngoài lớp và khai thác 

công cụ số chưa hiệu quả, phản ánh sự thiếu liên thông giữa các giai đoạn học tập 

trước-trong-sau giờ học. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc thiếu học liệu số phù 

hợp, công cụ học tập và cơ chế hỗ trợ - giám sát tự học trên nền tảng số; đồng thời 

điều kiện tổ chức học tập số giữa các cơ sở giáo dục còn chưa đồng bộ. Điều này cho 

thấy ĐMGD và CĐS trong hoạt động học môn Vật lí hiện nay mới tác động chủ yếu 

trong không gian lớp học, chưa hình thành được môi trường học tập số hỗ trợ HS học 

tập cá nhân và phát triển năng lực một cách bền vững. 

2.3.4. Thực trạng môi trường dạy học môn Vật lí 

 Kết quả khảo sát môi trường dạy học môn Vật lí tại các trường THPT khu vực 

Tây Nguyên được đánh giá ở mức khá (ĐTB = 3,83; ĐLC = 0,868), nhưng đây cũng 

là thành tố có điểm trung bình thấp nhất trong hoạt động dạy học, phản ánh môi trường 

dạy học đang là “hạn chế” của ĐMGD và CĐS. Phân tích các tiêu chí bảng 2.9 cho 

thấy tồn tại sự mất cân đối giữa đầu tư thiết bị dạy học truyền thống và hạ tầng số phục 

vụ quản lý, tổ chức dạy học. Tiêu chí “thiết bị dạy học/phòng thí nghiệm đáp ứng yêu 
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cầu bài học” được đánh giá cao (GV: ĐTB = 4,21; HS: ĐTB = 4,46), trong khi “hạ 

tầng công nghệ số (mạng, thiết bị, Internet, thí nghiệm ảo)” chỉ đạt mức trung bình 

(GV đánh giá ĐTB = 3,34; HS đánh giá ĐTB = 3,20). Đồng thời, tiêu chí về “cơ hội 

tham gia hoạt động trải nghiệm, dự án liên quan đến vật lí” ghi nhận mức đánh giá 

ĐTB = 3,68 và ĐLC = 1,116, phản ánh sự thiếu đồng bộ giữa các trường trong tổ chức 

môi trường học tập trải nghiệm và dự án. Kết quả này cho thấy hạn chế hiện nay không 

nằm ở thiết bị dạy học đơn lẻ mà ở năng lực quản trị môi trường dạy học số, đặc biệt 

là hạ tầng công nghệ, khả năng tổ chức hoạt động trải nghiệm và mức độ liên thông 

trong triển khai CĐS giữa các cơ sở giáo dục. 

Bảng 2.9. Bảng kết quả đánh giá môi trường dạy học của giáo viên và học sinh  

TT Các nội dung đánh giá của GV   ĐTB ĐLC Mức  

1 Thiết bị dạy học/phòng thí nghiệm đáp ứng yêu 

cầu của bài học. 

 

4.21 

 

0.859 

 

Tốt 

2 Hạ tầng công nghệ số (mạng, thiết bị, tài khoản…) 

học liệu số đủ ổn định để dạy học số. 
3.34 0.798 TB  

3 Có cơ chế chia sẻ học liệu, dữ liệu học tập trong 

tổ chuyên môn. 
3.96 0.899 

Khá 

4 Có kết nối với cơ sở thực tiễn (doanh nghiệp/trung 

tâm khoa học) phục vụ bài học, hoạt động trải 

nghiệm, dạy học STEM, dạy học dự án… 

3.76 0.915 

 

Khá 

Điểm trung bình 3.83 0.868 Khá 

TT Các nội dung đánh giá của HS   ĐTB ĐLC Mức  

5 Phòng học, thiết bị thí nghiệm hỗ trợ tốt cho học Vật 

lí. 

 

4.46 

 

0.847 

 

Tốt 

6 Hạ tầng mạng/thiết bị/ Internet/ thí nghiệm ảo ở 

trường em bảo đảm cho học Vật lí. 
3.20 1.105 TB 

7 Có cơ hội tham gia hoạt động trải nghiệm, dự án 

liên quan đến Vật lí. 
3.68 1.116 Khá 

 Điểm trung bình 3.78 1.023 Khá 

   

Dữ liệu Bảng 2.9 từ đánh giá của GV (F_MT) và HS (F_TNMT)  chỉ ra “hạn 

chế” của môi trường dạy học môn Vật lí hiện nay: hạ tầng mạng Internet, thiết bị số, 

và thí nghiệm ảo chỉ ở mức trung bình, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới và còn thiếu 

đồng bộ giữa các trường. Trong khi đó, phòng học và thiết bị thí nghiệm truyền thống 

được HS  đánh giá ở mức tốt (TC5: ĐTB = 4.46; ĐLC = 0.847), nhưng cơ hội tham 

gia hoạt động trải nghiệm và dự án STEM chỉ đạt mức khá (TC7: ĐTB = 3.682; ĐLC 

= 1.116). Kết quả này cho thấy hạn chế không chỉ nằm ở điều kiện hạ tầng số mà còn 

ở năng lực khai thác thiết bị và tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm, đồng thời phản 
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ánh sự phân hóa đáng kể giữa các cơ sở giáo dục trong triển khai môi trường học tập 

gắn với CĐS. 

 Dữ liệu định tính từ 16 GV và 16 HS, được mã hóa theo các nhóm chủ đề GV-

STEM, GV-TN, GV-AI, GV-CNS, HS-STEM, HS-TN và HS-HLS. Kết quả cho thấy 

hoạt động học tập STEM và thực hành Vật lí đã được triển khai ở một số trường, nhưng 

mức độ kết nối với cơ sở thực tiễn và hệ sinh thái số còn hạn chế. Cụ thể, có 9/16 GV 

phản hồi nhà trường và tổ Vật lí đã tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM tại nhà máy 

thủy điện; trong khi 7/16 GV cho biết hoạt động STEM chủ yếu được thực hiện tại 

phòng học, sân trường hoặc trong các cuộc thi sáng tạo STEM trong phạm vi trong 

trường. Điều này cho thấy việc kết nối dạy học vật lí với môi trường thực tiễn ngoài 

nhà trường chưa đồng đều giữa các cơ sở giáo dục. 

Ở nhóm mã GV-TN, GV-AI và HS-TN, dữ liệu phỏng vấn cho thấy HS có hứng 

thú với thực hành, thí nghiệm và STEM vật lí nhưng còn hạn chế trong thao tác thiết 

bị, xử lý số liệu và rút ra nhận định khoa học. Minh chứng GV01-ĐN-K-GV-TN/AI 

cho rằng HS “rất thích học thực hành”, đã bước đầu sử dụng AI để xử lý kết quả thí 

nghiệm, nhưng “chưa đủ độ tin cậy”, còn khó khăn khi nhập số liệu, vẽ đồ thị và giải 

thích kết quả theo bản chất Vật lí. Tương tự, minh chứng HS01-ĐN-T-HS-TN và 

HS02-ĐN-T-HS-TN phản ánh phòng thực hành có thiết bị hiện đại, có thiết bị cảm 

ứng và xử lý số liệu, nhưng HS “chưa biết cách sử dụng”. Những dữ liệu này cho thấy 

thiết bị số nếu không đi kèm hướng dẫn sư phạm và quy trình khai thác thì chưa thể 

chuyển hóa thành năng lực thực hành vật lí của HS. 

Ở nhóm mã hoá HS-TN, HS-HLS và HS-MT, dữ liệu  trường THPT dân tộc nội 

trú cho thấy điều kiện thực hành vật lí còn nhiều hạn chế. Minh chứng HS03-KT-K-

HS-TN cho biết tiết thực hành chủ yếu thực hiện với ít dụng cụ, nhiều HS chưa được 

trực tiếp thao tác thực hành; xử lý kết quả thực hành còn thủ công, báo cáo chủ yếu 

trên giấy; nhà trường chưa có phòng thí nghiệm vật lí kết nối bảng tương tác hoặc máy 

tính để xử lý số liệu. HS cũng chưa có thói quen khai thác học liệu số để chuẩn bị cho 

tiết thực hành. Đây là biểu hiện rõ của sự thiếu đồng bộ giữa thiết bị, hạ tầng số, học 

liệu số và năng lực tự học của HS trong bối cảnh đặc thù Tây Nguyên. 

Từ kết quả phân tích mã hóa có thể nhận định rằng “hạn chế” trong tổ chức hoạt 

động thực hành, STEM và trải nghiệm vật lí không chỉ nằm ở thiếu cơ sở vật chất, mà 

còn ở năng lực khai thác thiết bị, dữ liệu thí nghiệm, AI và học liệu số. Về mặt quản 

lý, vấn đề đặt ra là hiệu trưởng và tổ chuyên môn vật lí cần quản lý thiết bị dạy học 

theo hướng sử dụng thực chất, gắn với kế hoạch bài học, hướng dẫn thao tác, xử lý dữ 

liệu, báo cáo số và đánh giá năng lực vật lí. Khi hoạt động thực hành, STEM, AI, học 

liệu số và dữ liệu thí nghiệm được kết nối trong hệ sinh thái số, tương tác dạy-học-môi 

trường dạy học vật lí mới có thể được tăng cường và góp phần phát triển năng lực vật 

lí cho HS. 
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Dữ liệu phỏng vấn làm rõ ba nhóm vấn đề cốt lõi của môi trường dạy học. Thứ 

nhất, hạ tầng công nghệ số còn yếu và thiếu đồng bộ, thể hiện qua các phản hồi về 

mạng Internet không ổn định, thiếu thiết bị kết nối và thiếu phần mềm hỗ trợ thí 

nghiệm. Thứ hai, hiệu quả khai thác thiết bị dạy học còn hạn chế, khi nhiều HS chưa 

biết sử dụng thiết bị thí nghiệm có tích hợp xử lý dữ liệu, việc thực hành vẫn mang 

tính thủ công, và GV phải hỗ trợ nhiều trong quá trình xử lý kết quả. Thứ ba, kết nối 

giữa dạy học Vật lí với môi trường thực tiễn còn yếu; các hoạt động STEM chủ yếu 

diễn ra trong phạm vi nhà trường, chưa gắn chặt với doanh nghiệp, cơ sở khoa học 

hoặc môi trường thực tế. 

Phân tích định lượng và định tính gợi ý nhận diện “hạn chế” trong môi trường dạy 

học môn Vật lí hiện nay là sự chậm chuyển đổi từ môi trường vật chất truyền thống sang 

môi trường học tập số hỗ trợ phát triển năng lực. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự 

thiếu đồng bộ về hạ tầng số giữa các trường, hạn chế trong năng lực khai thác và sử dụng 

thiết bị dạy học của GV, cùng với sự phân hóa trong tổ chức hoạt động trải nghiệm và 

STEM môn Vật lí. Điều này cho thấy môi trường dạy học hiện nay dừng ở mức “đáp ứng 

điều kiện”, chưa chuyển hóa thành môi trường học tập số vận hành hiệu quả dựa trên dữ 

liệu và hỗ trợ học tập trải nghiệm một cách đồng đều, bền vững. 

 2.3.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học môn Vật lí 

Kết quả khảo sát ở Bảng 2.10 cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến HĐDH môn 

Vật lí được GV đánh giá ở mức khá ảnh hưởng, với (ĐTB = 3,81 và ĐLC = 0,886). 

Trong đó, ba yếu tố có mức ảnh hưởng cao nhất đều đạt mức “rất ảnh hưởng”: năng 

lực số cá nhân hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả dạy học của GV, với (ĐTB = 4,21, 

ĐLC = 0,876); thiếu hạ tầng cản trở đổi mới dạy học, với (ĐTB = 4,20, ĐLC = 0,866); 

và sĩ số lớp học lớn cản trở triển khai phương pháp tương tác, với (ĐTB = 4,20, ĐLC 

= 0,871). Các yếu tố còn lại gồm nhận thức và năng lực của CBQL, GV về HĐDH và 

quản lý HĐDH trong bối cảnh hiện nay đạt (ĐTB = 3,95, ĐLC = 0,824); khung thời 

lượng chương trình gây áp lực khi đổi mới phương pháp đạt ĐTB = 3,43, ĐLC = 0,881; 

sự hỗ trợ quản lý của BGH/TCM đối với dạy học kết nối thực tiễn và trải nghiệm đạt 

(ĐTB = 3,40, ĐLC = 0,916). Các số liệu này cho thấy HĐDH môn Vật lí chịu tác động 

đồng thời của cả yếu tố năng lực con người, điều kiện tổ chức, môi trường dạy học và 

cơ chế quản lý. 

Bảng 2.10. Bảng kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng hoạt động dạy học môn 

Vật lí 

TT Nội dung ĐTB ĐLC Mức độ ảnh hưởng 

 

1 

Năng lực số cá nhân hạn chế làm ảnh 

hưởng đáng kể đến hiệu quả dạy học 

của tôi. 

 

4.21 

 

0.876 

 

Rất ảnh hưởng  
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2 

Thiếu hạ tầng cản trở đổi mới dạy 

học  

 

4.20 

 

0.866 

Rất ảnh hưởng 

 

3 

Sĩ số/lớp học lớn cản trở triển khai 

phương pháp tương tác. 

 

4.20 0.871  

Rất ảnh hưởng 

 

4 

Nhận thức và NĂNG LỰC  của 

CBQL, GV  về  HĐDH và quản lý 

HĐDH trong bối cảnh hiện nay 

 

 

3.95 0.824 

Khá ảnh hưởng 

 

5 

Khung thời lượng chương trình gây 

áp lực khi đổi mới phương pháp. 

 

3.43 

 

0.881 

Khá ảnh hưởng 

 

6 

Sự hỗ trợ quản lý (BGH/TCM) tạo 

điều kiện cho dạy học kết nối thực 

tiễn và trải nghiệm 

 

3.40 

 

0.916 

 

Khá ảnh hưởng 

Điểm trung bình 3.81 0.886 Khá 

 Đối chiếu với Khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí ở Chương I, có thể 

nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng không tác động riêng lẻ, mà chi phối đồng thời ba hợp 

phần: quản lý người dạy, quản lý người học và quản lý môi trường dạy học. Năng lực 

số của GV hạn chế trực tiếp ảnh hưởng đến thiết kế bài dạy, tổ chức thí nghiệm/mô 

phỏng, khai thác học liệu số và kiểm tra, đánh giá. Hạ tầng công nghệ thiếu đồng bộ 

làm suy giảm khả năng xây dựng môi trường học tập mở, tương tác và dựa trên dữ 

liệu. Sĩ số lớp học lớn làm giảm hiệu quả tổ chức hoạt động học, đặc biệt là dạy học 

thực nghiệm, học tập nhóm, thảo luận, phản hồi và cá nhân hóa. Như vậy, “rào cản” 

không chỉ nằm ở từng điều kiện cụ thể, mà ở sự thiếu liên thông giữa dạy-học-môi 

trường trong quá trình tổ chức HĐDH môn Vật lí.  

Từ góc nhìn quản lý, kết quả này gợi ý rằng HĐDH môn Vật lí trong bối cảnh 

ĐMGD và CĐS cần được tiếp cận như một hệ thống vận hành trong hệ sinh thái giáo 

dục số. Hệ sinh thái này có vai trò kết nối GV, HS, học liệu số, thiết bị thí nghiệm, 

phần mềm mô phỏng, nền tảng LMS/SMAS 4.0, dữ liệu học tập và cơ chế quản lý nhà 

trường. Khi các thành tố này được tổ chức đồng bộ, hoạt động dạy có điều kiện đổi 

mới phương pháp và sử dụng minh chứng số; hoạt động học được hỗ trợ bởi tương 

tác, phản hồi và cá nhân hóa; môi trường dạy học được mở rộng từ lớp học truyền 

thống sang không gian học tập số, thực nghiệm và kết nối thực tiễn. 

Do đó, vấn đề đặt ra không chỉ là bổ sung thiết bị hay nâng cao kỹ năng công 

nghệ riêng lẻ cho GV, mà là cần tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo hướng phát 

triển hệ sinh thái giáo dục số. Điều này đòi hỏi nhà trường phải đồng thời quản lý hoạt 

động dạy, hoạt động học và môi trường dạy học trên nền dữ liệu; tăng cường năng lực 

số cho GV; cải thiện hạ tầng, học liệu và thiết bị; tổ chức tương tác học tập phù hợp 

với sĩ số và điều kiện vùng miền; đồng thời phát huy vai trò điều phối của BGH và tổ 

chuyên môn. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để luận án đề xuất các biện pháp quản 
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lý HĐDH môn Vật lí theo hướng tích hợp, lấy dữ liệu và minh chứng số làm yếu tố 

kết nối nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong bối cảnh ĐMGD và CĐS. 

2.3.6. Thực trạng kết quả của hoạt động dạy học môn Vật lí 

Phân tích cụ thể các tiêu chí cho thấy có sự khác biệt đáng chú ý giữa đánh giá 

của GV và HS. Ở phía giáo viên, tiêu chí “chất lượng học tập vật lí của HS đã cải 

thiện sau các đổi mới quản lý” được đánh giá Tốt, đạt cao nhất (ĐTB = 4,31), trong 

khi tiêu chí “GV chủ động đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ trong dạy học 

môn Vật lí” chỉ ghi nhận mức TB, đạt thấp nhất (ĐTB = 3,29). Ở phía học sinh, tiêu 

chí “HS  hứng thú hơn với môn Vật lí so với trước” được đánh giá Tốt (ĐTB = 4,28), 

nhưng tiêu chí “tự tin hợp tác, trình bày và GQVĐ vật lí” ghi nhận ở mức TB (ĐTB 

= 3,40). Các dữ liệu này cho thấy kết quả đổi mới dạy học hiện nay biểu hiện ở mức 

độ hứng thú và cảm nhận tích cực nhưng chưa chuyển hóa thành năng lực tự học. 

Bảng 2.11. Bảng tổng hợp kết quả của HĐDH môn Vật lí. 

TT Nội dung đánh giá của GV   ĐTB ĐLC Mức  

1 Chất lượng học tập Vật lí của HS  đã cải thiện sau 

các đổi mới quản lý. 4.31 0.795 

 

Tốt 

2 Mức độ gắn kết, hứng thú của HS  tăng lên. 3.80 0.852 Khá 

3  GV  chủ động đổi mới phương pháp, ứng dụng 

công nghệ trong dạy học. 3.29 0.981 

 

TB 

Điểm trung bình 3.80 0.876 Khá 

TT Nội dung đánh giá của HS  ĐTB ĐLC Mức  

4 Hiểu sâu kiến thức và biết vận dụng kiến thức Vật 

lí vào thực tiễn. 3.88 0.703 

 

Khá 

5 Hứng thú hơn với môn Vật lí so với trước. 4.28 1.213 Tốt 

6 Tự tin hợp tác, trình bày và GQVĐ Vật lí 3.40 1.184 TB 

Điểm trung bình 3.85 1.033 Khá 

 

Sự chênh lệch giữa đánh giá của GV và HS cũng cho nhận định một vấn đề cần 

lưu ý: GV có xu hướng đánh giá tích cực về mức cải thiện chất lượng học tập, trong 

khi HS phản ánh thận trọng về chiều sâu của kết quả học tập, nhất là ở năng lực hiểu 

sâu kiến thức và vận dụng vào thực tiễn. Điều này không làm giảm ý nghĩa của những 

chuyển biến tích cực đã đạt được, nhưng gợi ý khả năng còn hạn chế giữa tự đánh giá 

của người dạy và kết quả thực tế của người học. Từ góc độ nghiên cứu, đây là chỉ báo 

quan trọng cho thấy kết quả HĐDH cần được nhìn nhận bằng dữ liệu minh chứng thay 

vì chỉ dựa vào đánh giá chủ quan của một nhóm đối tượng. 

Đối chiếu với các kết quả phân tích trước cho thấy kết quả HĐDH môn Vật lí 

hiện nay phản ánh trực tiếp các hạn chế trong ba hợp phần: hoạt động dạy, hoạt động 

học và môi trường dạy học. Hạn chế trong đổi mới phương pháp và ứng dụng công 
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nghệ của GV tác động đến chất lượng hoạt động dạy; hạn chế về năng lực vận dụng, 

hợp tác và GQVĐ của HS phản ánh hiệu quả hoạt động học chưa cao; trong khi sự 

thiếu đồng bộ của môi trường số và hoạt động trải nghiệm làm giảm tính ổn định của 

kết quả học tập. Điều này cho thấy các chuyển biến hiện nay của HĐDH môn Vật lí 

mới dừng ở hình thức tổ chức, chưa tác động sâu đến phát triển năng lực học sinh. 

Đánh giá chung: 

Thực trạng HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên cho 

thấy đã có chuyển biến tích cực trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. GV 

có nhận thức khá rõ về yêu cầu đổi mới dạy học Vật lí theo định hướng phát triển năng 

lực HS, nhất là yêu cầu thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình và kiểm tra, đánh 

giá theo CTGDPT 2018. Hoạt động dạy môn Vật lí bước đầu được tổ chức theo hướng 

tích cực hơn, có chú ý đến thực nghiệm, mô phỏng, STEM, giải quyết vấn đề, trải 

nghiệm và ứng dụng công nghệ số. HS cũng thể hiện sự tham gia khá tích cực trong 

các hoạt động học tập trên lớp, nhất là các hoạt động thực nghiệm, thảo luận, dự án và 

tương tác trong giờ học. Môi trường dạy học truyền thống như phòng học, thiết bị thí 

nghiệm và một số điều kiện phục vụ bài học cơ bản được đánh giá tương đối tốt, tạo 

nền tảng cho việc tổ chức dạy học Vật lí theo hướng phát triển năng lực. Kết quả 

HĐDH bước đầu phản ánh sự cải thiện về chất lượng học tập, mức độ gắn kết và hứng 

thú của HS đối với môn Vật lí. 

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT 

khu vực Tây Nguyên vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản cần được quan tâm. Trước hết, 

rào cản lớn nhất là sự chưa đồng bộ giữa nhận thức đổi mới và năng lực thực thi trong 

thực tiễn. GV đã nhận thức được sự cần thiết của chuyển đổi số, nhưng năng lực số, 

năng lực khai thác AI, mô phỏng, học liệu số, LMS/SMAS, dữ liệu học tập và minh 

chứng số còn chưa đồng đều; việc ứng dụng công nghệ ở một số nơi vẫn thiên về trình 

chiếu hoặc hỗ trợ kỹ thuật, chưa trở thành quy trình dạy học thường xuyên dựa trên dữ 

liệu. Thứ hai, hoạt động học của HS còn phụ thuộc nhiều vào không gian lớp học trực 

tiếp; năng lực tự học, học tập số, khai thác học liệu số, sử dụng mô phỏng, vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn, hợp tác, trình bày và giải quyết vấn đề Vật lí chưa vững chắc. 

Thứ ba, môi trường dạy học số còn là điểm nghẽn rõ nét: hạ tầng mạng, thiết bị số, 

Internet, thí nghiệm ảo, kho học liệu số và cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các trường chưa 

đồng bộ, đặc biệt ở các trường vùng ven, vùng xa và vùng khó khăn. Thứ tư, sĩ số lớp 

học lớn, áp lực thời lượng/chương trình và điều kiện tổ chức hoạt động trải nghiệm, 

STEM, thực hành, dự án còn hạn chế đã làm giảm hiệu quả triển khai phương pháp 

dạy học tương tác. Cuối cùng, cơ chế quản lý và hỗ trợ chuyên môn của BGH, tổ 

chuyên môn chưa chuyển từ quản lý kế hoạch, hồ sơ và hoạt động riêng lẻ sang quản 

trị HĐDH dựa trên dữ liệu, minh chứng số và phản hồi thường xuyên. 
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Từ các điểm mạnh và khó khăn, rào cản trên có thể nhận định rằng, HĐDH môn 

Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên đã có nền tảng đổi mới, nhưng chưa 

phát triển đồng bộ và chưa đủ chiều sâu trong hệ sinh thái số. Vấn đề đặt ra không chỉ 

là bổ sung thiết bị hay khuyến khích GV ứng dụng công nghệ, mà là cần bồi dưỡng 

năng lực số để GV thực hiện nhiệm cụ dạy học tăng tương tác trong môi trường số an 

toàn, hiệu quả. 

2.4. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí ở các trường THPT 

khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay 

   Bảng 2.12. Bảng đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí. 

STT Biến quan sát ĐTB ĐLC 

1 F_NTCB - Nhận thức về bối cảnh & định hướng QL  3.81 0.899 

2 F_QLHDD - Quản lý HĐDH môn Vật lí 3.80 0.912 

3 F_QLHĐH - Quản lý hoạt động học của học sinh 3.75 0.858 

4 F_QLMT - Quản lý môi trường dạy học môn Vật lí 3.74 0.901 

5 F_YTQL - Các yếu tố ảnh hưởng đến QL HĐDH  3.81 0.886 

6 F_KQQL - Kết quả/hiệu lực QL HĐDH môn Vật lí 3.80 0.876 

 Kết quả khảo sát cho thấy hoạt động quản lý dạy học môn Vật lí tại các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và CĐS được CBQL đánh giá ở 

mức khá, phản ánh việc quản lý HĐDH môn Vật lí có những chuyển biến tích cực. Dữ 

liệu ở Bảng 2.12 cho thấy điểm trung bình các biến quan sát dao động từ (3,74 đến 

3,81) thể hiện các nội dung quản lý được đánh giá tương đối đồng đều. Tuy nhiên, độ 

lệch chuẩn của các biến ở mức khá cao (0,858 đến 0,912), phản ánh sự phân hóa đáng 

kể giữa các nhà trường về hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí. Kết quả này cho thấy 

mức độ triển khai đổi mới và CĐS trong quản lý dạy học Vật lí hiện nay chưa đồng bộ 

ở các cơ sở giáo dục. 

Trong các nội dung quản lý, quản lý môi trường dạy học môn Vật lí (F_QLMT) 

có điểm trung bình thấp nhất (ĐTB = 3,74). Trong khi đó, quản lý HĐDH môn Vật lí 

(F_QLHDD) có độ lệch chuẩn cao nhất (ĐLC = 0,912), phản ánh sự khác biệt khá rõ 

giữa các nhà trường về hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí. Tóm lại, kết 

quả khảo sát cho thấy công tác quản lý HĐDH môn Vật lí ở khu vực Tây Nguyên tuy 

đạt mức khá nhưng còn thiếu tính ổn định và đồng đều giữa các cơ sở giáo dục. Đây 

là cơ sở quan trọng để tiếp tục phân tích sâu các biến quan sát và tiêu chí cụ thể nhằm 

nhận diện rõ hơn các hạn chế mang tính nội sinh của hệ thống quản lý.  

 2.4.1. Thực trạng nhận thức và định hướng quản lý (F_NTCB) 

 Dữ liệu biến quan sát F_NTCB ở Bảng 2.13 cho thấy nhận thức của CBQL về 

yêu cầu ĐMGD và CĐS đạt mức khá (ĐTB = 3,806), tuy nhiên độ lệch chuẩn tương 

đối cao (ĐLC = 0,899) phản ánh sự thiếu đồng đều trong nhận thức của CBQL ở các 
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cơ sở giáo dục. Kết quả này cho thấy CBQL năng lực quản trị tích hợp, quản lý dựa 

trên dữ liệu và chuẩn hóa quy trình quản lý chưa đồng bộ, tạo ra những “hạn chế” trong 

triển khai CĐS ở nhà trường. 

 Bảng 2.13. Bảng kết quả nhận thức và định hướng của cán bộ quản lý 

TC Nội dung  ĐTB ĐLC Mức độ 

1 Môi trường dạy học hiện nay thay đổi theo bối 

cảnh CĐS (số hóa, dữ liệu, CNTT) đòi hỏi đổi 

mới QL HĐDH môn Vật lí 4.20 0.889 

 

 

Tốt 

2 Quản lý HĐDH cần tích hợp ba trụ cột: người 

dạy, người học, môi trường học tập. 3.31 0.689 

 

TB 

3 CĐS là ưu tiên trong quản lý dạy học hiện nay. 4.21 1.092 Tốt 

Điểm trung bình 3.81 0.899 Khá 

 Phân tích Bảng 2.13 cho thấy CBQL đã nhận thức khá rõ yêu cầu ĐMGD và 

vai trò của CĐS trong quản lý dạy học, thể hiện qua TC1 đạt (ĐTB = 4,20; ĐLC = 

0,889) và TC3 đạt 9ĐTB = 4,21; ĐLC = 1,092). Độ lệch chuẩn cao ở TC3 phản ánh 

sự không đồng đều giữa các nhà trường trong mức độ ưu tiên CĐS. 

 Trong khi đó, TC2 “Quản lý HĐDH cần tích hợp ba trụ cột: người dạy, người 

học, môi trường” chỉ đạt (ĐTB = 3,31; ĐLC = 0,689), cho thấy nhận thức về quản trị 

HĐDH theo tiếp cận tích hợp quản lý còn hạn chế. Điều này cho phép nhận định về 

môi trường học tập số trong dạy học Vật lí chưa được CBQL quan tâm đúng mức. 

 2.4.2. Thực trạng quản lý người dạy môn Vật lí 

Bảng 2.14. Bảng kết quả quản lý người dạy môn Vật lí. 

TC Nội dung ĐTB ĐLC Mức độ 

1 Quản lý thực hiện mục tiêu dạy học môn Vật lí 

theo năng lực gắn với năng lực số,  

 

4.41 0.970 

 

Tốt 

2 Quản lý nội dung của bài/chủ đề Vật lí theo 

CTGDPT 2018. 

 

4.57 0.910 

 

Tốt 

3 Quản lý thực hiện phương pháp dạy học tích cực 

trong dạy học Vật lí (Theo dự án, STEM/ GQVĐ, 

theo trạm/góc, trải nghiệm/trò chơi…có kết hợp 

thí nghiệm, mô phỏng, PBL, tranh luận...). 

 

 

 

3.39 

 

 

 

0.881 

 

 

 

TB 

4 Quản lý dữ liệu kiểm tra, đánh giá theo năng lực 

Vật lí. 

 

4.40 0.970 

 

Tốt 

5 Quản lý sử dụng trí tuệ nhân tạo vào dạy học Vật 

lí hướng đến chuẩn đạo đức khoa học 

 

3.39 0.901 

 

TB 

6 Tổ chức khai thác dữ liệu học tập môn Vật lí phục 

vụ ra quyết định quản lý 

 

3.40 0.829 

 

TB 
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7 Tăng cường đầu tư vào hệ sinh thái số trong dạy 

học Vật lí 

 

3.39 0.878 

 

TB 

8 Quản lý HĐDH môn Vật lí hướng đến xây dựng 

văn hóa số trong trường học. 

 

3.40 0.89 

 

TB 

9 Tích hợp quản lý dạy - học - môi trường dựa trên 

dữ liệu và minh chứng trong hệ sinh thái số(LMS, 

phần mềm thí nghiệm ảo, mô phỏng PhET, 

clicker...). 

 

 

 

3.90 0.960 

 

 

 

Khá 

Điểm trung bình 3.81 0,912 Khá  

 

Kết quả Bảng 2.14 cho thấy thực trạng quản lý người dạy môn Vật lí được đánh 

giá ở mức khá, với (ĐTB = 3,81 và ĐLC = 0,912). Các tiêu chí đạt mức tốt tập trung 

vào chức năng quản lý hoạt động dạy học, gồm: quản lý nội dung của bài/chủ đề Vật 

lí theo CTGDPT 2018 đạt (ĐTB = 4,57, ĐLC = 0,910); quản lý thực hiện mục tiêu 

dạy học môn Vật lí theo năng lực gắn với năng lực số đạt (ĐTB = 4,41, ĐLC = 0,970); 

quản lý dữ liệu kiểm tra, đánh giá theo năng lực Vật lí đạt (ĐTB = 4,40, ĐLC = 0,970). 

Kết quả này cho thấy các nhà trường đã quan tâm đến việc quản lý mục tiêu, nội dung 

chương trình và dữ liệu kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực Vật lí 

cho HS. 

Tuy nhiên, các tiêu chí liên quan trực tiếp đến tổ chức quá trình dạy học tương 

tác, đổi mới PPDH, thực nghiệm, số hóa và quản trị dữ liệu lại đạt mức thấp hơn. Quản 

lý thực hiện PPDH tích cực trong dạy học Vật lí đạt (ĐTB = 3,39, ĐLC = 0,881); quản 

lý sử dụng trí tuệ nhân tạo vào dạy học Vật lí hướng đến chuẩn đạo đức khoa học đạt 

(ĐTB = 3,39, ĐLC = 0,901); tăng cường đầu tư vào hệ sinh thái số trong dạy học Vật 

lí đạt (ĐTB = 3,39, ĐLC = 0,878). Bên cạnh đó, tổ chức khai thác dữ liệu học tập môn 

Vật lí phục vụ ra quyết định quản lý đạt (ĐTB = 3,40, ĐLC = 0,829); quản lý HĐDH 

môn Vật lí hướng đến xây dựng văn hóa số trong trường học đạt (ĐTB = 3,40, ĐLC = 

0,890). Riêng tiêu chí tích hợp quản lý dạy-học-môi trường dựa trên dữ liệu và minh 

chứng trong hệ sinh thái số đạt (ĐTB = 3,90, ĐLC = 0,960) ở mức khá, nhưng chưa 

đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quản lý HĐDH môn Vật lí. 

Đối chiếu với khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo SPTT trong hệ 

sinh thái số ở Chương I, có thể nhận thấy “rào cản” quản lý không ở việc nhà trường 

chưa quản lý HĐDH môn Vật lí theo mục tiêu, nội dung, phương pháp hay kiểm tra, 

đánh giá, mà ở khả năng vận hành liên thông giữa quản lý người dạy, quản lý người 

học và quản lý môi trường dạy học trong hệ sinh thái số. Các TC3,5,6,7,8 có ĐTB chỉ 

đạt trung bình, gợi ý nhận diện khó khăn trong quản lý hoạt động dạy môn Vật lí hướng 

đến khai thác hệ sinh thái số để nâng cao hiệu quả quản trị chưa được quan tâm. 
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Về ý nghĩa khoa học, kết quả này cho phép luận án nhận định rằng quản lý 

HĐDH môn Vật lí cần chuyển từ quản lý việc thực hiện bài dạy sang quản trị quá trình 

dạy học dựa trên dữ liệu, minh chứng và tương tác trong hệ sinh thái số. Đặc thù môn 

Vật lí đòi hỏi GV không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn tổ chức cho HS quan sát hiện 

tượng, tiến hành thí nghiệm, khai thác mô phỏng, xử lý dữ liệu, giải thích quy luật và 

vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua tương tác sư phạm. Do đó, nếu dữ liệu 

kiểm tra, đánh giá và dữ liệu học tập chưa được khai thác để điều chỉnh hoạt động dạy, 

hỗ trợ HS và ra quyết định quản lý thì mục tiêu phát triển năng lực Vật lí khó đạt được 

một cách bền vững. 

Từ kết quả trên, nhà quản lý cần vận hành khung tích hợp quản lý theo hướng 

lấy tổ chuyên môn Vật lí làm đơn vị trung tâm kết nối ba thành tố người dạy- người 

học-môi trường. Trọng tâm là chuẩn hóa kế hoạch dạy học theo dữ liệu và minh chứng; 

chỉ đạo GV tổ chức dạy học tăng tương tác trong làm thí nghiệm thực - ảo, mô phỏng, 

khai thác học liệu số và sử dụng công cụ AI có kiểm soát phục vụ dạy học; chỉ đạo 

TTCM khai thác dữ liệu kiểm tra, đánh giá để phục vụ phản hồi, điều chỉnh và ra quyết 

định quản lý. Đồng thời, cần từng bước xây dựng văn hóa số trong nhà trường, trong 

đó GV và HS sử dụng dữ liệu, học liệu, nền tảng số và công cụ số một cách có trách 

nhiệm, an toàn và hiệu quả. Khi hệ sinh thái số được tổ chức đồng bộ, tương tác dạy-

học-môi trường dạy học Vật lí được tăng cường thì hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật 

lí được nâng lên. 

Để làm rõ hơn nguyên nhân của hạn chế, được phản ảnh bởi các tiêu chí có ĐTB 

thấp, luận án tiến hành hồi cứu 96 văn bản thuộc 08 bộ hồ sơ, gồm 02 trường/tỉnh trong 

02 năm học 2024-2025 và 2025-2026. Kết quả hồi cứu cho thấy nội dung liên quan 

đến TC3 “Quản lý thực hiện phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Vật lí” được 

thể hiện không đồng đều giữa các nhóm văn bản. Trong các văn bản chỉ đạo chuyên 

môn của Sở GD và triển khai dạy học nói chung trong đó có dạy học Vật lí, các nội 

dung về đổi mới PPDD theo phát triển năng lực, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo 

nghiên cứu bài học, tổ chức hoạt động học theo tiến trình, tăng cường thí nghiệm/mô 

phỏng, thực hiện CĐS trong quản lý và dạy học được nêu rõ. Tuy nhiên, khi khai thác 

Kế hoạch tổ chuyên môn Vật lí, trong các văn bản như kế hoạch CĐS, kế hoạch giáo 

dục nhà trường, văn bản hướng dẫn triển khai STEM, văn bản chỉ đạo đổi mới PPDH 

tại tổ chuyên môn, văn bản chỉ đạo chuyên môn của nhà trường và kế hoạch tổ chuyên 

môn Vật lí thì các chỉ báo về tổ chức khai thác công cụ số/AI và chuẩn hóa KTĐG 

theo năng lực bằng rubric/hồ sơ học tập/sản phẩm số xuất hiện mờ nhạt hoặc chỉ dừng 

ở định hướng chung, thiếu quy trình triển khai và thiếu yêu cầu minh chứng. Điều này 

gợi ý luận án xem xét mức độ “quản lý dựa trên dữ liệu, ra quyết định dựa trên minh 

chứng số, quản lý tích hợp dạy - học - môi trường trong hệ sinh thái số”  
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Như vậy, từ hồ sơ quản lý với các tiêu chí có ĐTB thấp cho thấy nguyên nhân 

hạn chế do: thiếu cụ thể trong cơ chế số hóa quản trị tại tổ chuyên môn Vật lí; các văn 

bản quản lý của nhà trường và tổ chuyên môn chưa xác định rõ công cụ số/AI tối thiểu 

cần sử dụng, loại dữ liệu cần thu thập, tiêu chí KTĐG theo năng lực, cách sử dụng dữ 

liệu để điều chỉnh dạy học và trách nhiệm minh chứng giữa kế hoạch-thực thi-đánh 

giá. Đây là biểu hiện của khoảng cách giữa định hướng đổi mới và CĐS ở văn bản cấp 

Sở với năng lực tổ chức thực thi tại nhà trường, đặc biệt trong điều kiện hạ tầng số và 

thiết bị dạy học chưa đồng đều giữa các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

Kết quả mã hóa 16 phiếu phỏng vấn 8 CBQL và 8 GV làm rõ các hạn chế trong 

quản lý hoạt động dạy môn Vật lí. Dữ liệu được mã hóa theo các nhóm chủ đề QL-AI, 

QL-DL, QL-KH, QL-MTSo, QL-TCM, GV-CNS, GV-DL, GV-HLS và GV-MTSo 

cho thấy các nhà trường đã “có định hướng khuyến khích ứng dụng AI, khai thác dữ 

liệu và thúc đẩy CĐS” nhưng việc triển khai chưa được chuẩn hóa thành quy trình 

quản lý thường xuyên, có tiêu chí, có minh chứng và có cơ chế phản hồi rõ ràng. Ở 

nhóm mã hoá QL-AI và QL-DL, minh chứng CBQL01-ĐL-T-QL-AI/DL và CBQL02-

ĐL-T-QL-AI/DL cho thấy nhà trường đã “khuyến khích GV và HS khai thác dữ liệu 

học tập, sử dụng AI hỗ trợ bài dạy”, nhưng chưa có chỉ đạo kiểm soát tính khoa học 

của thông tin và việc khai thác dữ liệu chưa thường xuyên trong ra quyết định quản lý. 

Điều này phản ánh hạn chế ở tầng quản trị: AI và dữ liệu đã được nhận thức là công 

cụ hỗ trợ dạy học, nhưng chưa có quy định, tiêu chí và quy trình kiểm soát để bảo đảm 

tính khoa học, đạo đức và hiệu quả sư phạm trong dạy học Vật lí. Ở nhóm mã hoá QL-

KH và QL-TCM, minh chứng CBQL03-ĐL-K-QL-KH cho biết “trong kế hoạch 

chuyên môn chưa thể hiện quản lý hoạt động dạy, quản lý hoạt động học và quản lý 

môi trường”. Dữ liệu này cho thấy kế hoạch chuyên môn còn thiếu tính tích hợp, chưa 

kết nối ba hợp phần cốt lõi của quản lý HĐDH môn Vật lí theo khung lý luận: quản lý 

người dạy- người học-môi trường dạy học. Vì vậy, quản lý chưa vận hành như một 

chu trình liên thông chức năng quản lý – chức năng quản trị trong hệ sinh thái số. 

Ở nhóm mã hoá GV-MTSo và GV-CNS, minh chứng GV01-ĐL-K-GV-

MTSo/CNS phản ánh tình trạng “thiếu máy tính cho thực hiện thí nghiệm mô phỏng 

Vật lí”, “phòng thí nghiệm Vật lí có kết nối Internet rất yếu” và “việc thực hiện CĐS 

chưa gắn với trách nhiệm mỗi người”. Điều này gợi ý luận án nhận định hạn chế không 

chỉ thuộc về hạ tầng, thiết bị hay đường truyền mà còn liên quan đến quy trình triển 

khai CĐS trong quản lý. Khi trách nhiệm của CBQL, tổ chuyên môn và GV chưa được 

xác lập rõ, việc ứng dụng công nghệ trong dạy học Vật lí dễ dừng ở mức phong trào 

hoặc phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân. Ở nhóm mã hoá GV-DL, QL-DL và QL-TCM, 

minh chứng GV02-ĐL-K-GV-DL cho thấy việc khai thác dữ liệu hiện “dừng ở tổng 

hợp báo cáo”, dữ liệu “chưa được quan tâm như một tài nguyên quan trọng trong quản 

lý và điều hành hoạt động chuyên môn”. Một số phản hồi cũng cho thấy GV “chưa 
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phân tích kết quả học tập của HS”, “chưa khai thác học liệu theo hướng cá nhân hóa 

nhiệm vụ học tập”, trong khi phản hồi của CBQL “chưa rõ ràng”. Đây là dấu hiệu cho 

thấy dữ liệu dạy học, dữ liệu kiểm tra đánh giá và dữ liệu học tập chưa được chuyển 

hóa thành căn cứ để CBQL ra quyết định điều phối nguồn lực, hỗ trợ GV. Ở nhóm mã 

GV-HLS, GV-AI và QL-MTSo minh chứng GV03-ĐN-K-GV-HLS/AI phản ánh GV 

“chưa rõ lựa chọn nội dung Vật lí nào để số hóa”, “chưa có quy định cụ thể về đạo đức 

khi sử dụng AI” và chưa xác định được “kho học liệu số Vật lí dùng chung trong tổ 

chuyên môn khai thác cho bài dạy nào”. Điều này gợi ý luận án nhận định hạn chế 

trong chuẩn hóa ở cấp tổ chuyên môn: các khâu lựa chọn nội dung số hóa, thiết kế học 

liệu, sử dụng AI, tổ chức dạy học, thu thập minh chứng, đánh giá và điều chỉnh chưa 

tạo thành một chuỗi quản lý thống nhất trong hệ sinh thái số. Ở nhóm mã hoá QL-DL 

và QL-KTDG, minh chứng CBQL04-ĐN-K-QL-DL/KTDG cho thấy việc sử dụng dữ 

liệu số để “giám sát chất lượng dạy học Vật lí” chưa chú trọng và chưa có tiêu chí cụ 

thể để quản lý dạy học vật lí. Nhận định này cho thấy quản lý HĐDH môn Vật lí vẫn 

còn thiên về kinh nghiệm và điều hành theo phương thức hành chính, trong khi quản 

trị dựa trên dữ liệu và minh chứng số chưa được triển khai đầy đủ. 

Từ kết quả mã hóa phỏng vấn có thể nhận định rằng hạn chế trong quản lý người 

dạy môn Vật lí không nằm ở việc thiếu nhận thức về CĐS, AI hay dữ liệu, mà ở sự 

thiếu chuẩn hóa trong vận hành quy trình quản lý. Cụ thể, các nhà trường còn thiếu 

tích hợp giữa kế hoạch dạy học, học liệu số, AI, thí nghiệm/mô phỏng, dữ liệu kiểm 

tra đánh giá, phản hồi chuyên môn và quyết định quản lý. Điều này đặt ra yêu cầu cần 

vận hành khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo hướng lấy tổ chuyên môn 

làm trung tâm, kết nối hoạt động dạy-hoạt động học-môi trường dạy học trong hệ sinh 

thái số; đồng thời chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu và minh 

chứng nhằm tăng cường tương tác, hỗ trợ GV và phát triển năng lực Vật lí cho HS. 

Tổng hợp kết quả định lượng, hồi cứu hồ sơ và phỏng vấn cho thấy hạn chế trong quản 

lý hoạt động dạy môn Vật lí tập trung ở ba nhóm vấn đề chính. Thứ nhất, hạ tầng và 

điều kiện triển khai CĐS chưa đồng bộ, làm hạn chế khả năng tổ chức thí nghiệm mô 

phỏng, khai thác nền tảng số và thu thập dữ liệu dạy học. Thứ hai, nhà trường và tổ 

chuyên môn còn thiếu chuẩn hóa trong quản lý sử dụng công cụ số, AI, học liệu số và 

phần mềm thí nghiệm ảo, dẫn đến việc triển khai CĐS chưa gắn chặt với kế hoạch dạy 

học, tiêu chí đánh giá và trách nhiệm thực hiện. Thứ ba, quản trị dữ liệu và kiểm tra-

giám sát dựa trên minh chứng số còn yếu, làm cho dữ liệu chủ yếu phục vụ báo cáo, 

chưa trở thành nguồn lực quản trị để ra quyết định, hỗ trợ GV, cá nhân hóa học tập và 

điều chỉnh hoạt động dạy học. Do đó, CĐS trong quản lý hoạt động dạy môn Vật lí 

hiện nay ở mức ứng dụng công cụ, chưa chuyển thành quản trị số. 

Nguyên nhân của hạn chế này có thể được lý giải từ ba phương diện. Một là 

năng lực số và tư duy quản trị dữ liệu của CBQL, TTCM và GV còn hạn chế, khiến 
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việc sử dụng AI, LMS, học liệu số và dữ liệu học tập chưa được tổ chức thành quy 

trình chuyên môn ổn định. Hai là tổ chuyên môn chưa vận hành như một đơn vị quản 

trị dữ liệu dạy học, chưa thực hiện đầy đủ vai trò chuẩn hóa bài dạy, hướng dẫn khai 

thác học liệu số, phân tích dữ liệu học tập và phản hồi chuyên môn dựa trên minh 

chứng. Ba là kiểm tra-đánh giá và giám sát chuyên môn chưa tích hợp sâu với nền tảng 

số, nên chưa tạo được dòng dữ liệu liên tục phục vụ điều hành, hỗ trợ và cải tiến hoạt 

động dạy học. Những nguyên nhân này làm cho chu trình quản lý hoạt động dạy môn 

Vật lí chưa khép kín, thiếu cơ chế phản hồi và điều chỉnh thường xuyên trên cơ sở dữ 

liệu. 

Đối chiếu với khung quản lý HĐDH theo hai tầng chức năng cho thấy quản lý 

người dạy môn Vật lí hiện nay thực hiện đầy đủ ở tầng chức năng quản lý, gồm lập kế 

hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra. Tuy nhiên, hệ thống còn hạn chế ở tầng chức năng 

quản trị, đặc biệt là quản trị dữ liệu, điều phối nguồn lực, hỗ trợ GV/HS và ra quyết 

định dựa trên minh chứng số. Chính sự mất cân đối giữa hai tầng này tạo ra “rào cản” 

trong quản lý hoạt động dạy môn Vật lí: có kế hoạch nhưng thiếu dữ liệu để điều chỉnh; 

có kiểm tra nhưng thiếu minh chứng số để phản hồi; có khuyến khích CĐS nhưng thiếu 

cơ chế trách nhiệm và quy trình vận hành; có công cụ số nhưng chưa tích hợp thành 

hệ sinh thái quản lý dạy học. Vì vậy, định hướng đổi mới quản lý hoạt động dạy môn 

Vật lí cần chuyển từ quản lý theo chức năng sang quản trị dạy học dựa trên dữ liệu, 

bảo đảm chu trình quản lý thích ứng, liên thông và cải tiến liên tục trong hệ sinh thái 

số.  

2.4.3. Thực trạng quản lý người học môn Vật lí 

 Phân tích Bảng 2.16 cho thấy quản lý người học môn Vật lí đạt mức khá (ĐTB 

= 3,75; ĐLC = 0,858), phản ánh hoạt động quản lý đã có chuyển biến nhưng chưa ổn 

định và thiếu tính đồng đều giữa các trường và tổ chuyên môn. Độ lệch chuẩn tương 

đối cao cho thấy hiệu quả quản lý hoạt động học còn phân hóa, hàm ý chu trình quản 

lý hoạt động học của học sinh chưa được vận hành thống nhất và bền vững. Kết quả 

này cho thấy cần tiếp tục phân tích từng tiêu chí để quản lý hoạt động học để xác định 

đâu là nguyên nhân của hạn chế. 

Bảng 2.15. Bảng đánh giá kết quả quản lý người học môn Vật lí của cán bộ 

quản lý 

TT Nội dung ĐTB ĐLC Mức  

1 Quản lý hoạt động học môn Vật lí ở trên lớp  3.93 0.918 Khá 

2 Quản lý hoạt động chuẩn bị, học môn Vật lí ở nhà 

được GV  hỗ trợ (Cá nhân hóa nhiệm vụ học cho HS  

trên LMS/ SMAS) 3.99 0.819 

 

 

Khá 

3 Quản lý hoạt động tương tác, phản hồi trong tiết học 

Vật lí 3.39 0.769 

 

TB 
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4 Quản lý hoạt động tự học môn Vật lí ở nhà  3.69 0.927 Khá 

Điểm trung bình 3.75 0.858 Khá 

 Phân tích Bảng 2.15 cho phép luận án nhận định về quản lý người học môn Vật 

lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên còn thiếu liên thông giữa khâu định hướng, 

giao nhiệm vụ và tổ chức thực thi hoạt động học trong quá trình dạy học. Trong các tiêu 

chí khảo sát, TC2 có (ĐTB = 3,99; ĐLC = 0,819) đạt điểm trung bình cao nhất, phản 

ánh nhà trường và GV đã quan tâm đến việc giao nhiệm vụ, hướng dẫn học sinh chuẩn 

bị bài và tổ chức hoạt động học ngoài giờ lên lớp. Tuy nhiên, TC3 có (ĐTB = 3,39; 

ĐLC = 0,769) ghi nhận độ lệch chuẩn thấp, cho thấy hạn chế trong quản lý hoạt động 

tương tác, phản hồi trong tiết học được ghi nhận tương đối thống nhất ở các cơ sở giáo 

dục. Điều đó phản ánh quản lý hoạt động học hiện nay vẫn thiên về lập kế hoạch, giao 

nhiệm vụ và kiểm soát việc chuẩn bị của HS, trong khi cơ chế quản lý tương tác, phản 

hồi, hỗ trợ kịp thời và điều chỉnh hoạt động học ngay trong tiết học chưa được vận hành 

hiệu quả. 

Bên cạnh đó, TC4 với (ĐTB = 3,69 và ĐLC = 0,927) cho thấy quản lý tự học chỉ 

đạt mức khá; gợi ý nhận định hạn chế trong việc tổ chức, theo dõi và hỗ trợ tự học của 

HS. TC4 có độ lệch chuẩn tương đối cao phản ánh sự khác biệt đáng kể về điều kiện 

triển khai, năng lực tổ chức của GV và mức độ sẵn sàng của HS trong môi trường học 

tập số. Từ góc độ quản lý, kết quả này cho thấy hạn chế không chỉ nằm ở việc giao 

nhiệm vụ học tập, mà chủ yếu ở khả năng tổ chức vòng lặp quản lý hoạt động học gồm 

giao nhiệm vụ-theo dõi-tương tác-phản hồi-cá nhân hóa-điều chỉnh dựa trên dữ liệu. Vì 

vậy, quản lý hoạt động học môn Vật lí cần chuyển từ quản lý việc học theo nhiệm vụ 

sang quản trị quá trình học tập dựa trên tương tác, phản hồi và dữ liệu học tập trong hệ 

sinh thái số. 

 Bảng 2.16. kết quả đánh giá người học môn Vật lí  

TT Nội dung ĐTB ĐLC Mức  

1 Hiểu sâu và biết vận dụng kiến thức vật lí vào thực 

tiễn, làm bài tập dự án, Stem, thực nghiệm. 

 

3.40 

 

1.023 

 

TB 

2 Hứng thú hơn với bài tập môn Vật lí được giao 

theo nhóm năng lực trên nền tảng số và đánh giá 

qua rubric.  

 

3.99 

 

0.873 

 

Khá 

3 Tự tin hợp tác, trình bày và GQVĐ khi được GV 

hỗ trợ khi học vật lí và tăng tương tác trong hệ 

sinh thái số. 

 

4.15 

 

1.203 

 

Tốt 

Điểm trung bình 3.85 1.033 Khá 

 Phân tích Bảng 2.16 cho thấy hoạt động học môn Vật lí của HS có chuyển biến 

tích cực ở phương diện tham gia và hợp tác học tập khi được GV hỗ trợ. Tiêu chí TC3 

“tự tin hợp tác, trình bày và GQVĐ khi được GV hỗ trợ” nhận được phản hồi tích cực, 
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phản ánh vai trò tổ chức, định hướng và hỗ trợ của GV có tác động nhất định đến hoạt 

động học của HS. Tuy nhiên, TC1 “mức độ hiểu sâu và biết vận dụng kiến thức vật lí 

vào thực tế” có (ĐTB = 3,40) là mức thấp nhất trong các tiêu chí khảo sát. Kết quả này 

cho thấy mức độ hiểu sâu, vận dụng kiến thức vật lí của HS vào thực tiễn và hoạt động 

STEM còn hạn chế. 

Kết hợp Bảng 2.16 và Bảng 2.17 cho thấy hạn chế trong quản lý hoạt động học 

không chỉ nằm ở kết quả học tập, mà chủ yếu ở cơ chế quản lý tiến trình học tập trong 

hệ sinh thái số. Cụ thể, tương tác GV-HS chưa thường xuyên, phản hồi học tập chưa 

kịp thời, tự học chưa được theo dõi bằng dữ liệu số và nhiệm vụ học tập chưa được cá 

thể hóa trên nền tảng số. Vì vậy, quản lý hoạt động học hiện nay vẫn thiên về giao 

nhiệm vụ và giám sát việc thực hiện, trong khi chu trình quản lý gồm định hướng-

tương tác-theo dõi-phản hồi-cá thể hóa-điều chỉnh chưa được vận hành đầy đủ trong 

môi trường số. 

Kết quả mã hóa 16 phiếu phỏng vấn gồm 8 GV và 8 HS cho thấy hạn chế trong 

quản lý hoạt động học môn Vật lí tập trung ở các nhóm mã GV-DL, GV-TT, HS-TT, 

HS-HLS, HS-PH và HS-STEM. Nền tảng số như LMS/SMAS/K12Online đã được sử 

dụng để giao nhiệm vụ và kiểm tra, nhưng chưa trở thành không gian quản lý tương 

tác, hướng dẫn, phản hồi và quyết định hỗ trợ người học. 

Minh chứng GV01-ĐL-K-GV-TT/DL và HS01-ĐL-K-HS-TT cho thấy phản 

hồi giữa CBQL và GV còn thiên về hành chính. Tương tác GV-HS chưa thường xuyên, 

dữ liệu dạy học chưa được khai thác để theo dõi tiến trình và hỗ trợ HS. Minh chứng 

GV02-ĐL-T-GV-DL cho thấy GV đã ghi nhận việc HS chuẩn bị bài trên K12Online, 

nhưng chưa sử dụng dữ liệu tự học để phân hóa nhiệm vụ. Trong khi đó, HS02-ĐL-

K-HS-PH mong muốn được làm bài nhiều lượt hơn trên nền tảng số để cải thiện kết 

quả. Ở nhóm mã HS-HLS và HS-STEM, minh chứng HS03-ĐL-K-HS-HLS/STEM 

cho thấy HS có nhu cầu được hướng dẫn khai thác học liệu số, bài giảng, tài nguyên 

học tập và học liệu phục vụ chuyên đề Vật lí hoặc STEM. Tuy nhiên, việc tổ chức, 

hướng dẫn và quản lý khai thác học liệu số chưa thường xuyên, chưa gắn chặt với 

nhiệm vụ học tập cụ thể. 

Từ kết quả mã hóa có thể nhận định rằng hạn chế không nằm ở việc thiếu nền 

tảng số, mà ở việc thiếu cơ chế quản trị tiến trình học tập trên nền tảng số. Vì vậy, 

quản lý hoạt động học môn Vật lí cần chuyển từ giao bài và kiểm tra kết quả sang quản 

trị học tập dựa trên dữ liệu, nhằm tăng cường tương tác, phản hồi, cá nhân hóa và phát 

triển năng lực Vật lí cho HS. Tổng hợp kết quả định lượng và định tính cho thấy hạn 

chế trong quản lý hoạt động học môn Vật lí tập trung ở ba vấn đề: tương tác học tập 

còn hình thức; nhiệm vụ học tập chưa được cá thể hóa và dữ liệu học tập chưa được 

khai thác hiệu quả để theo dõi, phản hồi và điều chỉnh. Do đó, quản lý hoạt động học 
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hiện nay mới chủ yếu dừng ở mức tổ chức và giám sát hành chính, chưa chuyển sang 

quản trị tiến trình học tập dựa trên dữ liệu và minh chứng số. 

Đối chiếu với yêu cầu của CTGDPT 2018 và định hướng CĐS, đổi mới quản lý 

hoạt động học môn Vật lí cần tập trung khắc phục sự thiếu liên thông giữa tự học ở 

nhà-học trên lớp-phản hồi sau học tập trên nền tảng số. Trọng tâm quản lý cần chuyển 

từ quản lý việc thực hiện nhiệm vụ học tập sang quản trị tiến trình học tập dựa trên dữ 

liệu, tăng cường tương tác GV-HS, cá thể hóa nhiệm vụ học tập, quản lý tự học trên 

nền tảng số và sử dụng minh chứng số để điều chỉnh hoạt động học.  

2.4.4. Thực trạng quản lý môi trường dạy học môn Vật lí 

 Phân tích Bảng 2.17 cho thấy quản lý môi trường dạy học môn Vật lí tại các 

trường THPT khu vực Tây Nguyên đạt mức khá (ĐTB = 3.74), phản ánh các nhà 

trường đã có sự quan tâm nhất định đến xây dựng môi trường dạy học tích cực và đổi 

mới. Tuy nhiên, độ lệch chuẩn còn khá cao (ĐLC = 0.901) và đây là tiêu chí khảo sát 

có điểm trung bình thấp nhất trong các nội dung quản lý, cho thấy sự thiếu ổn định và 

không đồng đều giữa các cơ sở giáo dục. Kết quả này gợi ý môi trường dạy học đang 

là một trong những “hạn chế” của quản lý HĐDH môn Vật lí trong bối cảnh ĐMGD 

và CĐS. Để biết đâu là nguyên nhân của các hạn chế trên, tác giả tiếp tục phân tích 

các tiêu chí đánh giá môi trường dạy học môn Vật lí như sau: 

Bảng 2.17. Bảng đánh giá kết quả quản lý môi trường dạy học môn Vật lí. 

TT Nội dung ĐTB ĐLC Mức  

1 Phòng học Vật lí, thiết bị, học liệu số cho dạy học 

đáp ứng yêu cầu thực nghiệm/mô phỏng. 

 

3.64 

 

0.951 

 

Khá 

2 Hệ thống công nghệ (LMS, ngân hàng câu hỏi, dữ 

liệu học tập) trong môi trường số được khai thác hiệu 

quả. 

 

 

3.99 

 

 

0.855 

 

 

Khá 

3 Bảo đảm an toàn, bình đẳng tiếp cận học liệu/thiết bị 

trong hệ sinh thái số giữa các địa bàn. 

 

4.00 

 

0.892 

 

Khá 

4 Kết nối doanh nghiệp/đơn vị khoa học để tăng cường 

môi trường học tập Vật lí theo hướng STEM 

 

3.33 

 

0.904 

 

TB 

Điểm trung bình 3.74 0.901 Khá 

 Phân tích Bảng 2.17 cho thấy “hạn chế” trong quản lý môi trường dạy học môn 

Vật lí xuất phát từ thiếu đồng bộ của môi trường dạy học. TC1 đạt mức khá (ĐTB = 

3,64; ĐLC = 0,951), phản ánh hạ tầng và thiết bị bước đầu được đáp ứng nhưng có sự 

phân hóa lớn giữa các trường. Trong khi đó, TC4 có (ĐTB = 3,33) đạt mức thấp nhất 

cho thấy môi trường STEM và liên kết thực tiễn còn yếu. Sự chênh lệch giữa TC1 và 

TC4 phản ánh nghịch lý: có đầu tư hạ tầng nhưng chưa chuyển hóa thành môi trường 

học tập hiệu quả trong hệ sinh thái số; độ lệch chuẩn của các tiêu chí khảo sát đều cao 
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(0,855 đến 0,951) gợi ý luận án nhận định thiếu thống nhất trong vận hành môi trường 

số. 

 Dữ liệu hồi cứu 46 văn bản của nhà trường cho thấy các cụm từ “CĐS”, 

“STEM”, “đổi mới PPDH” xuất hiện nhiều (37/46), nhưng các nội dung về “hạ tầng 

số”, “bồi dưỡng năng lực số”, “cơ chế giám sát-phản hồi-điều chỉnh”, “minh chứng 

sản phẩm” xuất hiện rời rạc, phản ánh quản lý HĐDH môn Vật lí mới dừng ở chủ 

trương, chưa hình thành cơ chế thực thi có kiểm soát.  

Khai thác dữ liệu phỏng vấn được mã hóa theo các nhóm chủ đề QL-AI, QL-

DL, QL-KH, QL-MTSo, QL-TCM, GV-CNS, GV-DL, GV-HLS và GV-MTSo. Kết 

quả làm rõ ba nhóm nguyên nhân chính: (1) hạ tầng số thiếu và không đồng bộ qua 

các phản hồi như “thiết bị thiếu, không đồng bộ, mạng yếu”; (2) năng lực khai thác 

môi trường số còn hạn chế qua các ý kiến “chưa được bồi dưỡng năng lực số”, “ngại 

sử dụng phần mềm”, “ít cơ hội làm dự án STEM”; (3) thiếu cơ chế quản trị dữ liệu và 

giám sát minh chứng số qua các phản hồi “chưa khai thác dữ liệu SMAS 4.0 phục vụ 

quản lý”, “Chưa có quy trình khai thác AI trong hoạt động chuyên môn”, “chưa kiểm 

tra việc sử dụng trí tuệ nhân tạo gắng với nguồn dữ liệu sạch”, “hệ thống quản lý chưa 

bắt buộc phải dùng công nghệ số”. 

 Đối chiếu với lý luận quản lý môi trường dạy học cho thấy môi trường dạy học 

hiện nay chủ yếu vẫn ở mức quản lý điều kiện, chưa chuyển sang quản trị môi trường 

học tập dựa vào dữ liệu số. “Rào cản” không ở mức đầu tư thiết bị mà ở thiếu cơ chế 

vận hành tích hợp giữa hạ tầng số, học liệu, dữ liệu và hoạt động dạy-học. Vì vậy, cần 

chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị môi trường học tập số dựa trên dữ liệu, 

tăng cường giám sát bằng minh chứng và tổ chức môi trường học tập gắn với STEM 

và thực tiễn, xây dựng môi trường văn hóa số. 

 2.4.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học 

 Phân tích Bảng 2.18 cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý HĐDH môn 

Vật lí được CBQL đánh giá ở mức khá với mức phân tán đáng kể (ĐTB = 3.81; ĐLC 

= 0.886), phản ánh sự khác biệt giữa các nhà trường trong nhận diện yếu tố ảnh hưởng 

đến quản lý.  

 Phân tích từng tiêu chí cho thấy cấu trúc ảnh hưởng của các yếu tố được phân 

thành ba nhóm chính tác động đến quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu 

vực Tây Nguyên. Thứ nhất, nhóm yếu tố năng lực, trong đó tiêu chí “năng lực số của 

giáo viên” có điểm trung bình thấp nhất (ĐTB = 3.58; ĐLC = 0.981) phản ánh nhận 

diện của CBQL về năng lực số và khả năng triển khai dạy học số theo đánh giá năng 

lực ở GV là hạn chế và năng lực số của GV cũng không đồng đều ở các cơ sở giáo 

dục. Thứ hai, nhóm yếu tố điều kiện, trong đó quy mô lớp học lớn (ĐTB = 4.05; ĐLC 

= 0,842) được đánh giá là yếu tố gây áp lực cao nhất đối với việc triển khai các hình 

thức dạy học tích cực, cá nhân hóa và tương tác. Thứ ba, nhóm yếu tố phối hợp và 
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quản lý, thể hiện qua mức đánh giá khá cao của tiêu chí phối hợp giữa tổ chuyên môn-

ban giám hiệu-phụ huynh/đối tác (ĐTB = 3.961; ĐLC = 0,841), cho thấy vai trò của 

cơ chế phối hợp trong nâng cao chất lượng quản lý HĐDH môn Vật lí 

Bảng 2.18. Bảng đánh giá kết quả các yếu tố tác động đến quản lý hoạt 

động dạy học môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

TT 
Nội dung ĐTB ĐLC Mức độ  

1 Năng lực số của GV  là yếu tố quyết 

định hiệu quả quản lý HĐDH . 3.58 

 

0.981 

 

Khá ảnh hưởng 

2 Cơ sở vật chất là rào cản lớn ở địa bàn 

vùng ven/vùng xa. 3.65 

 

0.881 

 

Khá ảnh hưởng 

3 Quy mô lớp học lớn ảnh hưởng đến 

triển khai SPTT. 4.05 

 

0.842 

 

Khá ảnh hưởng 

4 Sự phối hợp TCM-Ban giám hiệu-

phụ huynh/đối tác ảnh hưởng chất 

lượng HĐDH . 3.96 

 

 

0.841 

 

 

Khá ảnh hưởng 

Điểm trung bình 3.81 0.886 Khá ảnh hưởng 

Sự chênh lệch ĐTB giữa tiêu chí cao nhất và thấp nhất trong bảng 2.18 làm rõ 

đồng thời hai yêu cầu cấp thiết đối với nhà quản lý: (1) bồi dưỡng, nâng cao năng lực 

số cho GV  để thu hẹp khoảng cách về mức độ sẵn sàng đổi mới; (2) giảm áp lực quy 

mô HS /lớp nhằm tạo điều kiện thực thi hiệu quả các mô hình dạy học tích cực. Như 

vậy, yếu tố con người (năng lực số) là “hạn chế năng lực”, còn quy mô lớp là “hạn chế 

điều kiện”, tạo nên giới hạn thực thi đổi mới. Đây là căn cứ quan trọng để khẳng định: 

muốn nâng cao hiệu quả quản lý dạy học môn Vật lí trong bối cảnh ĐMGD và CĐS, 

nhà trường phải đồng thời giải quyết bài toán bồi dưỡng nâng cao năng lực số của đội 

ngũ giáo viên và khắc phục hạn chế trong môi trường dạy học. 

 Hồi cứu 8 bộ hồ sơ (Chương trình giáo dục nhà trường, Văn bản chỉ đạo CĐS, 

hướng dẫn triển khai STEM, đổi mới PPDH, ứng dụng CĐS vào quản lý và dạy học 

của sở giáo dục và đào tạo; văn bản chỉ đạo đổi mới PPDH, chỉ đạo chuyên môn của 

nhà trường và Kế hoạch tổ chuyên môn Vật lí) cho thấy các cụm từ xuất hiện với tần 

suất cao như “tập huấn năng lực số”, “đổi mới sinh hoạt chuyên môn”, “dạy học 

LMS/K12”, “bài giảng điện tử”, “học liệu số”, “ứng dụng CNTT”, “sổ liên lạc điện 

tử”, “quản lý E-Doc”, “trải nghiệm STEM”, “Google Form/Sheet báo cáo” gợi ý rằng 

CBQL rất quan tâm đến nhiệm vụ CĐS và đổi mới PPDH Vật lí. Tuy nhiên, các cụm 

từ thể hiện chiều sâu triển khai như “sản phẩm minh chứng số”, “bộ tiêu chí/KPI đánh 

giá CĐS”, “quy trình giám sát/ phản hồi theo dữ liệu”, “kết nối doanh nghiệp với 

trường học”, “dự án STEM gắn thực tiễn”, “hạ tầng phòng học tương tác”, “phòng thí 
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nghiệm số/ảo”, “chuẩn năng lực số GV” lại xuất hiện rất ít hoặc không có trong phần 

lớn các văn bản của nhà trường cũng như tổ chuyên môn. Cá biệt vẫn còn văn bản 

không đề cập đầy đủ các nội dung CĐS, phản ánh sự không đồng đều về hạ tầng CNTT, 

năng lực số giáo viên, và thiếu cơ chế đánh giá kết quả CĐS giữa các trường. Điều này 

cho phép luận án nhận định: hạ tầng số chưa đồng bộ, năng lực số chưa đáp ứng và 

môi trường học tập thiếu gắn thực tiễn là những rào cản chính của đổi mới dạy học 

Vật lí trong bối cảnh đổi mới và thực hiện CĐS giáo dục. Kết quả hồi cứu văn bản ở 

trên chỉ ra các nội dung liên quan đến CĐS và đổi mới dạy học xuất hiện với tần suất 

cao ở cả văn bản cấp lãnh đạo Sở đến văn bản quản lý của nhà trường, phản ánh định 

hướng chính sách đã được xác lập tương đối rõ. Tuy nhiên, các thành tố của quản trị 

hiện đại như sản phẩm minh chứng số, bộ tiêu chí/KPI đánh giá, quy trình giám sát, 

phản hồi dựa trên dữ liệu và cơ chế kết nối thực tiễn lại xuất hiện mờ nhạt hoặc không 

được thể hiện đầy đủ tại các văn bản chỉ đạo của nhà trường. Điều này phản ánh một 

khoảng cách đáng kể giữa định hướng chính sách và điều kiện vận hành quản trị trong 

thực tiễn tại các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

 Tổng hợp kết quả phân tích cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý HĐDH 

môn Vật lí hiện nay có thể quy về ba nhóm chính: năng lực thực thi, điều kiện triển 

khai và cơ chế quản trị. Các “rào cản” trong quản lý hoạt động dạy, hoạt động học và 

môi trường dạy học thực chất bắt nguồn từ hạn chế về năng lực số của đội ngũ, sự 

thiếu đồng bộ của hạ tầng-học liệu số và đặc biệt là việc chưa hình thành cơ chế quản 

trị dựa trên dữ liệu và minh chứng. Nhìn chung, quản lý HĐDH môn Vật lí hiện nay 

vẫn chủ yếu theo hướng triển khai riêng lẻ từng hợp phần, thiếu tính tích hợp quản lý 

thành tố người dạy- người học-môi trường và dữ liệu chưa là trung tâm hỗ trợ hiệu quả 

cho ra quyết định quản lý. Yêu cầu đặt ra không chỉ là bổ sung điều kiện hay thiết bị 

dạy học số, mà cần chuyển sang tiếp cận quản trị HĐDH môn Vật lí trong hệ sinh thái 

số, khi đó quản lý hướng trọng tâm can thiệp là: phát triển năng lực số của GV, hoàn 

thiện hạ tầng và học liệu số, đồng thời thiết lập cơ chế quản trị dựa trên dữ liệu, minh 

chứng và trách nhiệm giải trình nhằm bảo đảm tính liên thông và nâng cao chất lượng 

dạy học môn Vật lí. 

 2.4.6. Tổng hợp kết quả quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí hiện nay  

Kết quả thống kê ở Bảng 2.19 cho thấy hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí đạt 

mức khá (ĐTB = 3,80). Trong khi tiêu chí “kết quả học tập/năng lực HS được cải 

thiện” đạt mức tốt (ĐTB = 4,20) thì “hứng thú, tự tin của học sinh” chỉ ở mức khá 

(ĐTB = 3,90) và “Sẵn sàng duy trì/mở rộng đổi mới dựa trên dữ liệu minh chứng” ở 

mức trung bình (ĐTB = 3,30). Kết quả này cho thấy quản lý HĐDH môn Vật lí hiện 

nay mới vận hành ở tầng chức năng quản lý, chưa chuyển sang vận hành ở chức năng 

quản trị. “Hạn chế” nằm ở năng lực tích hợp quản lý hoạt động dạy học trong hệ sinh 

thái số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. 
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Bảng 2.19. Bảng kết quả quản lý dạy học môn Vật lí của cán bộ quản lý 

TT Nội dung ĐTB ĐLC Mức  

 

1 

Kết quả học tập/đánh giá năng lực của HS  được 

cải thiện. 4.20 0.875 

 

Tốt 

2 HS  hứng thú, tự tin hơn với môn Vật lí. 3.90 0.921 Khá 

3 Sẵn sàng duy trì/mở rộng đổi mới dạy học môn 

Vật lí dựa trên dữ liệu minh chứng. 3.30 0.831 

 

TB 

Điểm trung bình 3.80 0.876 Khá 

 Khi đặt kết quả F_KQQL trong mối liên hệ với các nội dung đã phân tích trước 

đó cho thấy một kết quả tương đối nhất quán: Ở khía cạnh quản lý hoạt động dạy thì 

chưa vận hành đầy đủ chức năng quản lý theo chu trình khép kín dựa trên minh chứng. 

Ở khía cạnh quản lý hoạt động học thì cơ chế phản hồi hai chiều “dạy - học” còn hạn 

chế, dẫn đến kết quả bồi dưỡng năng lực Vật lí cho HS chưa đạt yêu cầu. Ở khía cạnh 

quản lý môi trường dạy học, điều kiện cơ sở vật chất, nền tảng số và công nghệ số 

được đánh giá ở mức cơ bản nhưng thiếu đồng bộ, thiếu cơ chế vận hành tối ưu làm 

suy giảm vai trò hỗ trợ của môi trường số đối với đổi mới dạy học môn Vật lí. Các 

“hạn chế” trong vận hành tích hợp quản lý, đặc biệt ở các khâu liên quan đến quản trị 

dựa trên dữ liệu, điều phối nguồn lực, hỗ trợ GV và ra quyết định dựa vào minh chứng 

là nguyên nhân làm cho hiệu quả quản lý chỉ dừng ở mức khá, chưa đạt mức tốt và 

chưa bền vững.  

 Đối chiếu thực trạng trên với khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí trong 

hệ sinh thái số cho thấy một khoảng cách rõ rệt giữa thực tiễn và lý luận. Về cấu trúc: 

các hợp phần quản lý người dạy-quản lý người học-quản lý môi trường đã được hình 

thành nhưng chưa được tích hợp chặt chẽ trong một hệ thống quản lý thống nhất. Về 

chu trình quản lý: lập kế hoạch-tổ chức-chỉ đạo-kiểm tra chưa vận hành khép kín do 

thiếu dữ liệu và cơ chế phản hồi. Về công cụ quản trị: dữ liệu và minh chứng số chưa 

trở thành trung tâm để ra quyết định quản lý. Về mức độ phát triển: quản lý hiện nay 

mới đạt mức quản lý thực hiện ở tầng chức năng quản lý, chưa đạt tầng chức năng 

quản trị. 

2.20. Bảng tương quan các nội dung quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí 

Các nội dung Quản 

lý 

Nhận thức 

về bối 

cảnh và 

định 

hướng 

quản lý 

Quản lý 

người 

dạy môn 

vật lí 

Quản lý 

người 

học môn 

vật lí 

Quản lý 

môi 

trường 

dạy học 

môn Vật 

lí 

Các yếu 

tố ảnh 

hưởng 

QL HĐ 

DH môn 

Vật lí 

Kết 

quả/Hiệu 

lực quản 

lý 

r 1 .899** .867** .813** .870** .862** 
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Nhận thức về 

bối cảnh và định 

hướng quản lý 

p 

 

.000 .000 .000 .000 .000 

Quản lý người 

dạy môn Vật lí 

r .899** 1 .812** .894** .894** .897** 

p .000  .000 .000 .000 .000 

Quản lý người 

học môn Vật lí  

r .867** .812** 1 .861** .859** .865** 

p .000 .000  .000  .000 

Quản lý môi 

trường dạy học 

môn Vật lí 

r .813** .894** .861** 1 .865** .896** 

p .000 .000 .000  .000 .000 

Các yếu tố ảnh 

hưởng QL HĐ 

DH môn Vật lí 

r .870** .894** .859** .865** 1 .756** 

p .000 .000 .000 .000  
.000 

Kết quả/Hiệu lực 

quản lý 

r .862** .897** .865** .896** .756** 1 

p .000 .000 .000 .000 .000   

 Kết quả phân tích tương quan Pearson ở Bảng 2.20 cho thấy các nội dung quản 

lý HĐDH môn Vật lí đều có tương quan thuận, chặt chẽ và có ý nghĩa thống kê với 

“Kết quả/Hiệu lực quản lý” ở mức p < 0,01. Trong đó, “quản lý người dạy môn Vật 

lí” có tương quan cao nhất với hiệu lực quản lý, với r = 0,897; tiếp đến là “quản lý môi 

trường dạy học môn Vật lí”, với r = 0,896; “quản lý người học môn Vật lí” cũng có 

tương quan thuận và chặt chẽ với hiệu lực quản lý, với r = 0,865. Kết quả này cho thấy 

hiệu lực quản lý HĐDH môn Vật lí có mối liên hệ mật thiết với các hợp phần quản lý 

người dạy, người học và môi trường dạy học, trong đó quản lý người dạy và quản lý 

môi trường dạy học thể hiện mức độ liên hệ nổi bật hơn. 

 Kết quả này có ý nghĩa quan trọng khi đối chiếu với khung tích hợp quản lý 

HĐDH môn Vật lí theo hai tầng chức năng. Ở tầng chức năng quản lý, các nội dung 

lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đối với hoạt động dạy, hoạt động học và môi 

trường dạy học đã được triển khai và có mối liên hệ đáng kể với hiệu lực quản lý. Điều 

này cho thấy các chức năng quản lý truyền thống vẫn giữ vai trò nền tảng trong bảo 

đảm trật tự, định hướng và kiểm soát quá trình dạy học môn Vật lí. Tuy nhiên, các kết 

quả phân tích định lượng và định tính trước đó cũng cho thấy hạn chế nổi bật không 

nằm chủ yếu ở việc thiếu các chức năng quản lý, mà ở mức độ liên thông và vận hành 

các chức năng đó trên nền dữ liệu. Vì vậy, ở tầng chức năng quản trị, yêu cầu đặt ra là 

phải chuyển các hoạt động quản lý riêng lẻ thành một chu trình quản trị tích hợp dựa 

trên dữ liệu và minh chứng số. Trong chu trình này, dữ liệu từ hoạt động dạy, hoạt 

động học và môi trường dạy học cần được thu thập, kết nối và sử dụng để hỗ trợ GV, 

theo dõi tiến trình học tập của HS, quản lý học liệu số, điều chỉnh kế hoạch dạy học và 

ra quyết định quản lý. Đây chính là điểm mà thực trạng hiện nay còn hạn chế: đổi mới 

phương pháp dạy học và CĐS đã được định hướng nhưng chưa vận hành thành quy 

trình thường xuyên; hoạt động học chưa được phản hồi và cá thể hóa đầy đủ trên cơ 

sở dữ liệu học tập; môi trường số chưa được quản trị như một hệ thống kết nối giữa 

LMS, học liệu số, dữ liệu học tập, công cụ mô phỏng và cơ chế giám sát-phản hồi. 
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Từ đó có thể nhận định rằng “hạn chế” của quản lý HĐDH môn Vật lí không 

phải là sự thiếu vắng các chức năng quản lý cơ bản, mà là sự chưa hoàn thiện của tầng 

chức năng quản trị trong hệ sinh thái số. Nói cách khác, nhà trường đã có kế hoạch, tổ 

chức, chỉ đạo và kiểm tra, nhưng việc quản trị dữ liệu, điều phối nguồn lực, hỗ trợ 

người dạy và học sinh, ra quyết định quản trị chưa được thực hiện đầy đủ. Do đó, hàm 

ý đặt ra là cần chuyển từ quản lý hành chính, chuyên môn sang quản trị HĐDH tích 

hợp dựa trên dữ liệu, bảo đảm sự liên thông giữa hai tầng chức năng quản lý và quản 

trị trong hệ sinh thái số, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý HĐDH môn Vật lí trong bối 

cảnh ĐMGD và CĐS.  

2.5. Đánh giá chung về thực trạng  

2.5.1. Những mặt mạnh 

Đối chiếu và so sánh kết quả khảo sát thực trạng với cơ sở lý luận và khung tích 

hợp quản lý HĐDH môn Vật lí trong hệ sinh thái số đã trình bày ở Chương I cho thấy 

các trường THPT khu vực Tây Nguyên bước đầu đã hình thành những điều kiện nền 

tảng để quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp cận sư phạm tương tác. Những mặt mạnh 

được thể hiện ở các thành tố của HĐDH môn Vật lí, việc thực hiện các chức năng quản 

lý và sự hình thành bước đầu về ứng dụng CĐS trong quản lý HĐDH môn Vật lí. 

Thứ nhất, HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên đã có 

những chuyển biến tích cực, bước đầu phù hợp với cấu trúc SPTT được xác lập trong 

khung lý luận. Hoạt động dạy môn Vật lí của GV đã quan tâm xác định mục tiêu dạy 

học theo phát triển năng lực, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, tăng 

cường hoạt động thực hành, thí nghiệm, mô phỏng, STEM, kiểm tra – đánh giá theo 

năng lực và sử dụng công cụ số trong dạy học. Hoạt động học môn Vật lí của HS tương 

đối tích cực, nhất là hoạt động tương tác, hợp tác, trình bày và GQVĐ khi có sự tổ 

chức, hướng dẫn và hỗ trợ của GV. Môi trường dạy học từng bước được cải thiện về 

phòng học, thiết bị, điều kiện thực hành, thí nghiệm, học liệu và có tiếp cận các nền 

tảng số. Kết quả này cho thấy mối quan hệ tương tác giữa người dạy–người học–môi 

trường đã bước đầu được chú trọng, tạo nền tảng thực tiễn cho việc tổ chức HĐDH 

môn Vật lí theo tiếp cận sư phạm tương tác trong hệ sinh thái số. 

Thứ hai, công tác quản lý HĐDH môn Vật lí đã được triển khai tương đối đầy 

đủ theo các chức năng quản lý và từng bước bao quát ba thành tố của khung tích hợp. 

Các nhà trường đã thực hiện việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo chuyên 

môn, kiểm tra–đánh giá, phản hồi và điều chỉnh HĐDH. Nội dung quản lý không chỉ 

tập trung vào người dạy của GV mà đã mở rộng sang quản lý người học và quản lý 

môi trường dạy học. Trong đó, quản lý mục tiêu, nội dung, kế hoạch dạy học, kiểm 

tra–đánh giá, ứng dụng CNTT, tổ chức dạy học STEM và khai thác thiết bị dạy học đã 
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được quan tâm. Đối chiếu với khung lý luận ở Chương I, kết quả này cho thấy các 

trường đã bước đầu hình thành cấu trúc quản lý tương đối toàn diện, kết nối quản lý 

thành tố người dạy, quản lý thành tố người học và quản lý môi trường dạy học. Đây là 

điều kiện quan trọng để chuyển từ quản lý từng hoạt động riêng lẻ sang quản lý HĐDH 

môn Vật lí theo hướng tích hợp trong hệ sinh thái số. 

Thứ ba, thực tiễn quản lý đã xuất hiện những tiền đề cho việc vận hành khung 

tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí trong hệ sinh thái số. Các nhà trường đã bước đầu 

sử dụng LMS, SMAS, học liệu số, phần mềm mô phỏng, công cụ kiểm tra–đánh giá 

trực tuyến và một số ứng dụng AI để hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý chuyên môn. 

Kết quả phân tích tương quan cho thấy quản lý người dạy, quản lý người học và quản 

lý môi trường dạy học đều có mối liên hệ chặt chẽ, có ý nghĩa thống kê với hiệu quả 

quản lý. Điều này cung cấp bằng chứng thực tiễn về tính phù hợp của quan điểm tích 

hợp các thành tố dạy–học–môi trường trong một chỉnh thể quản lý thống nhất. Mặc dù 

quản trị dựa trên dữ liệu, minh chứng số và cơ chế phản hồi–điều chỉnh chưa được vận 

hành đầy đủ, việc hình thành nhận thức về CĐS, nhu cầu liên thông dữ liệu và yêu cầu 

tổ chức môi trường học tập số là cơ sở quan trọng để luận án đề xuất các biện pháp 

quản lý HĐDH môn Vật lí theo hướng tích hợp, liên thông và dựa trên dữ liệu ở 

Chương III 

 2.5.2. Những hạn chế 

 Thứ nhất, HĐDH môn Vật lí tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng 

bộ và thiếu chiều sâu trong ĐMGD và CĐS. Nhận thức của CBQL và GV về ĐMGD 

và CĐS đã hình thành khá rõ, tuy nhiên việc triển khai trong thực tiễn còn thiên về 

ứng dụng công cụ, chưa chuyển thành quy trình dạy học số và ra quyết định quản lý 

dựa trên dữ liệu và minh chứng số. Trong hoạt động dạy, vẫn tồn tại sự “lệch pha” 

giữa năng lực sư phạm và năng lực số của GV; việc sử dụng nền tảng số, khai thác học 

liệu số hiệu quả chưa cao và dạy học STEM thiếu đồng đều. Trong hoạt động học, HS 

tham gia khá tích cực nhưng năng lực tự học và học tập số còn hạn chế do thiếu cơ chế 

cá nhân hóa nhiệm vụ học tập và hỗ trợ học tập dựa trên nền tảng số. 

 Thứ hai, công tác quản lý HĐDH môn Vật lí còn nặng về quản lý hành chính, 

chưa chuyển sang quản trị quá trình dạy học dựa trên dữ liệu. Các chức năng quản lý: 

kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đã được triển khai nhưng chủ yếu theo 

hướng kiểm soát kết quả đầu ra, trong khi chức năng quản trị dạy học dựa trên dự liệu 

và minh chứng số chưa chú trọng. Việc theo dõi tiến trình học tập, hỗ trợ GV và HS 

bằng dữ liệu học tập chưa được thực hiện thường xuyên; cơ chế phản hồi, giám sát và 

điều chỉnh HĐDH còn thiếu tính liên thông. Điều này dẫn đến khoảng cách khá rõ 

giữa nhận thức đổi mới với năng lực tổ chức và vận hành đổi mới trong thực tiễn nhà 

trường. 
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 Thứ ba, quản lý môi trường dạy học và quản trị hệ sinh thái số còn là khâu hạn 

chế. Mặc dù nhiều trường đã được đầu tư hạ tầng, thiết bị và học liệu số, nhưng việc 

khai thác và vận hành còn phân tán, thiếu cơ chế quản trị nguồn lực số và thiếu chuẩn 

hóa dữ liệu quản lý. Hạ tầng số, học liệu số, LMS và các công cụ hỗ trợ dạy học chưa 

được tích hợp thành hệ thống phục vụ ra quyết định quản lý. Vì vậy, “hạn chế” hiện 

nay không nằm ở quản lý theo các thành tố riêng lẽ, mà ở sự thiếu liên thông giữa quản 

lý người dạy-quản lý người học-quản lý môi trường dạy học trong hệ sinh thái số, dữ 

liệu và minh chứng số chưa thực sự trở thành trung tâm của quản trị HĐDH môn Vật 

lí. 

 2.5.3. Nguyên nhân của hạn chế 

Thứ nhất, nguyên nhân của những hạn chế trong đổi mới HĐDH môn Vật lí 

xuất phát từ khoảng cách giữa nhận thức đổi mới với năng lực tổ chức thực thi. Mặc 

dù CBQL và GV đã nhận thức khá rõ yêu cầu ĐMGD và CĐS, nhưng nhận thức đó 

chưa chuyển biến thành hành động có sản phẩm vì năng lực số hạn chế. Bên cạnh đó, 

sự chênh lệch về điều kiện kinh tế-xã hội, hạ tầng CNTT, thiết bị dạy học và khả năng 

tiếp cận công nghệ giữa các trường, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, làm cho việc triển 

khai đổi mới và CĐS thiếu đồng bộ, khó hình thành cơ chế vận hành liên thông để tăng 

tương tác trong HĐDH môn Vật lí. 

Thứ hai, nguyên nhân của hạn chế trong quản lý dạy học môn Vật lí nằm ở năng 

lực thực thi và cơ chế quản trị của CBQL còn yếu. Trong quản lý người dạy: năng lực 

số của GV còn phân hóa, trong khi công tác bồi dưỡng chưa gắn chặt với thực hành 

nghề nghiệp như thiết kế học liệu số, khai thác dữ liệu SMAS/K12 online, sử dụng mô 

phỏng và tổ chức dạy học STEM có sử dụng kiến thức khoa học Vật lí. Vì vậy, đổi 

mới phương pháp dạy học chưa chuyển hóa thành vận hành chuyên môn đồng bộ trên 

nền tảng số. Trong quản lý người học: cơ chế quản trị tiến trình học tập dựa trên dữ 

liệu chưa được thiết lập đầy đủ, nhiệm vụ học tập trên lớp và ở ngoài lớp chưa được 

cá thể hóa, dữ liệu học tập chưa được khai thác hiệu quả để hỗ trợ HS và cơ chế tương 

tác - phản hồi còn nặng tính hành chính. Điều này làm cho hoạt động học tuy có chuyển 

biến tích cực nhưng chưa phát triển bền vững thành năng lực tự học và năng lực GQVĐ 

của HS. 

Thứ ba, nguyên nhân của hạn chế trong quản lý môi trường dạy học trong hệ 

sinh thái số là chưa hình thành được cơ chế quản trị môi trường vật chất sang môi 

trường số. Hạ tầng số, thiết bị và học liệu giữa các trường còn thiếu đồng bộ; đồng thời 

việc quản lý nguồn lực số chưa gắn với trách nhiệm giải trình, minh chứng và dữ liệu 

theo dõi. Các dữ liệu trong môi trường số từ: hoạt động chỉ đạo dạy học,  thi đua khen 

thưởng, KPI, nền tảng số, dữ liệu phản hồi từ GV và HS chưa khai thác hiệu quả để 

phục vụ ra quyết định quản trị. 
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2.5.4. Ma trận hạn chế quản lý và định hướng biện pháp can thiệp 

Trên cơ sở kết quả khảo sát định lượng, hồi cứu hồ sơ quản lý và phỏng vấn 

CBQL, GV, HS, luận án tổng hợp các hạn chế thành ma trận hạn chế nhằm xác định 

trọng tâm can thiệp trong quản lý HĐDH môn Vật lí. Ma trận được cấu trúc theo năm 

hợp phần: quản lý hoạt động dạy của GV, quản lý hoạt động học của HS, quản lý môi 

trường dạy học, các yếu tố ảnh hưởng và hiệu lực quản lý. Cách trình bày này giúp 

chuyển từ mô tả hiện tượng sang nhận diện hạn chế quản lý, đồng thời làm rõ mối liên 

hệ giữa đặc thù môn Vật lí, điều kiện vùng Tây Nguyên và yêu cầu quản trị HĐDH 

trong hệ sinh thái số. 

Bảng 2.21. Ma trận rào cản, hạn chế và định hướng can thiệp trong quản lý HĐDH môn 

Vật lí 

Mã 

Rào 

cản 

Hạn chế quản 

lý 

Nguyên nhân lõi Định hướng 

can thiệp 

Đề xuất phối 

hợp 

NT1 Quản lý thành tố 

người dạy môn 

Vật lí chưa được 

chuẩn hóa theo 

dữ liệu; đổi mới 

PPDH, thí 

nghiệm, mô 

phỏng và KTĐG 

chưa được quản 

lý thường xuyên 

bằng minh chứng 

số. 

Năng lực số và tư duy quản 

trị dữ liệu của CBQL, 

TTCM, GV chưa đồng đều; 

kế hoạch dạy học chưa quy 

định rõ công cụ số, dữ liệu 

và minh chứng cần sử dụng. 

Chỉ đạo tổ 

chuyên môn 

Vật lí xây 

dựng và điều 

chỉnh kế 

hoạch dạy 

học dựa trên 

dữ liệu. 

Phối hợp với bồi 

dưỡng năng lực 

CĐS cho CBQL, 

GV; tăng cường 

quản lý KTĐG 

trên nền tảng số; 

khai thác học liệu 

số trong dạy học 

Vật lí. 

NT2 Quản lý thành tố 

người học của 

HS thiếu liên 

thông giữa tự học 

ở nhà-học trên 

lớp-phản hồi sau 

học tập; nhiệm 

vụ học tập chưa 

được cá nhân hóa 

theo dữ liệu. 

HS không đồng đều về năng 

lực tự học, điều kiện học tập 

và khả năng tiếp cận công 

nghệ; GV chưa khai thác dữ 

liệu LMS/K12Online để 

giao nhiệm vụ phân hóa và 

phản hồi học tập. 

Phát huy vai 

trò của GV 

trong cá nhân 

hóa tự học 

môn Vật lí 

dựa trên dữ 

liệu. 

Phối hợp với tổ 

chức tự học trước 

bài học theo mô 

hình lớp học đảo 

ngược; hỗ trợ học 

tập thực hành, dự 

án, STEM trên 

nền tảng số; cung 

cấp học liệu số 

phù hợp. 

NT3 Quản lý môi 

trường dạy học 

Vật lí chưa đáp 

ứng yêu cầu thực 

nghiệm, mô 

phỏng, STEM và 

tương tác số; 

điều kiện giữa 

Hạ tầng số, thiết bị thí 

nghiệm, phần mềm mô 

phỏng, phòng học bộ môn 

và học liệu số chưa đồng bộ; 

một số trường vùng sâu, 

vùng xa còn khó khăn về 

Internet và thiết bị. 

Kế hoạch hóa 

đầu tư, chuẩn 

hóa hạ tầng 

số - thiết bị - 

không gian 

học tập theo 

đặc thù môn 

Vật lí. 

Phối hợp với khai 

thác học liệu số 

hiệu quả; xây 

dựng môi trường 

và văn hóa dạy 

học số gắn với 

thực tiễn Tây 

Nguyên; tổ chức 
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các trường còn 

chênh lệch. 

học tập thực 

hành, dự án, 

STEM. 

NT4 CĐS trong dạy 

học Vật lí còn 

mang tính phong 

trào, chưa trở 

thành quy trình 

quản lý thường 

xuyên ở cấp nhà 

trường và tổ 

chuyên môn. 

Chưa có cơ chế trách nhiệm 

rõ ràng trong sử dụng AI, 

LMS, phần mềm thí nghiệm 

ảo, học liệu số; thiếu quy 

định về nội dung cần số hóa, 

dữ liệu cần thu thập và minh 

chứng cần lưu giữ. 

Tổ chức bồi 

dưỡng, phát 

triển năng lực 

cho CBQL và 

GV Vật lí về 

CĐS và tư 

duy quản trị 

đổi mới trong 

nhà trường. 

Phối hợp với 

chuẩn hóa kế 

hoạch dạy học 

dựa trên dữ liệu; 

quản lý KTĐG 

bằng nền tảng số; 

xây dựng và khai 

thác học liệu số 

dùng chung. 

NT5 Hiệu lực quản lý 

HĐDH môn Vật 

lí chưa được bảo 

đảm bằng chu 

trình quản trị tích 

hợp; dữ liệu dạy - 

học - môi trường 

chưa được kết 

nối để ra quyết 

định. 

Các chức năng quản lý 

truyền thống đã được thực 

hiện nhưng tầng chức năng 

quản trị còn yếu; dữ liệu từ 

LMS, SMAS, KTĐG, thí 

nghiệm, học liệu số và sản 

phẩm học tập chưa được 

liên thông thành hệ dữ liệu 

quản trị. 

Chuyển từ 

quản lý hành 

chính - 

chuyên môn 

sang quản trị 

HĐDH tích 

hợp dựa trên 

dữ liệu và 

minh chứng 

số. 

Phối hợp với chỉ 

đạo kế hoạch dạy 

học dựa trên dữ 

liệu; quản lý 

KTĐG trên nền 

tảng số; cá nhân 

hóa tự học; chuẩn 

hóa môi trường 

số, học liệu số và 

văn hóa dạy học 

số. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

Kết quả khảo sát thực trạng cho phép khẳng định rằng quản lý hoạt động dạy 

học môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên đã bước đầu hình thành nhận 

thức và định hướng đúng đắn về đổi mới giáo dục và chuyển đổi. Các hợp phần quản 

lý đã ghi nhận những thay đổi tích cực trong triển khai thực hiện các chức năng quản 

lý, đặc biệt ở khâu định hướng và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc vận hành chu 

trình quản lý theo tiếp cận quản trị hiện đại vẫn còn nhiều khó khăn, chưa hình thành 

được cơ chế vận hành khép kín dựa trên dữ liệu và minh chứng trong hệ sinh thái số. 

Phân tích thực trạng cho thấy những hạn chế của HĐDH môn Vật lí ở khu vực 

Tây Nguyên xuất phát từ sự tác động tổng hợp của đặc điểm vùng, điều kiện bảo đảm 

giáo dục, năng lực đội ngũ và yêu cầu đặc thù của môn học trong bối cảnh ĐMGD và 

CĐS. Địa bàn rộng, phân tán, nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế-xã 

hội còn hạn chế và sự chênh lệch giữa các địa phương đã làm cho việc đầu tư cơ sở 

vật chất, thiết bị thí nghiệm, hạ tầng số và học liệu phục vụ dạy học Vật lí chưa đồng 

bộ. Bên cạnh đó, sự đa dạng về thành phần dân tộc, văn hóa và mức độ tiếp cận công 

nghệ của học sinh tạo ra sự khác biệt lớn về nhận thức, động cơ học tập và khả năng 

tham gia môi trường học tập số, làm giảm hiệu quả tổ chức dạy học theo hướng tương 

tác, thực nghiệm và cá nhân hóa. Đồng thời, đội ngũ giáo viên tuy có tinh thần đổi mới 

nhưng còn thiếu về số lượng, năng lực số chưa đồng đều, cơ hội bồi dưỡng hạn chế, 

dẫn đến khó khăn trong thiết kế bài học số, tổ chức dạy học bằng mô phỏng, khai thác 

dữ liệu học tập và thực hiện kiểm tra, đánh giá dựa trên minh chứng. 

Những nguyên nhân trên đã chuyển hóa thành các hạn chế trong HĐDH môn 

Vật lí. Trước hết là hạn chế về điều kiện tổ chức dạy học thực nghiệm và tương tác do 

thiếu đồng bộ về thiết bị, học liệu số và môi trường học tập số. Tiếp theo là sự không 

đồng đều trong năng lực học tập và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh, làm 

giảm hiệu quả triển khai dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Một hạn chế 

quan trọng khác là năng lực số của giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 

trong môi trường số, dẫn đến hạn chế trong khai thác học liệu, tổ chức tương tác và 

đánh giá dựa trên dữ liệu. 

Ở góc độ quản lý, các hạn chế này đã bộc lộ rõ những hạn chế mang tính hệ 

thống trong vận hành chu trình quản lý HĐDH môn Vật lí. Cụ thể, kế hoạch dạy học 

theo định hướng phát triển năng lực chưa được chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu; việc tổ 

chức thực hiện còn thiếu linh hoạt và chưa gắn kết chặt chẽ với điều kiện thực tế; công 

tác chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn chưa dựa nhiều vào minh chứng số; hoạt động kiểm 

tra, giám sát và phản hồi còn mang tính hành chính; và đặc biệt là khâu điều chỉnh dạy 

học chưa hình thành được cơ chế phản hồi liên tục dựa trên dữ liệu. Điều này cho thấy 
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không tương thích giữa yêu cầu quản lý HĐDH trong hệ sinh thái số với năng lực vận 

hành thực tế của nhà trường, trong đó nổi bật là hạn chế về năng lực số của đội ngũ 

quản lý và giáo viên. 

Trong quản lý hoạt động dạy của giáo viên, nhà trường và tổ chuyên môn đã 

chú trọng định hướng dạy học phát triển năng lực, quản lý: mục tiêu dạy học; nội 

dung/chương trình; phương pháp và hình thức tổ chức; đánh giá kết quả học tập; đội 

ngũ giáo viên; cơ sở vật chất-thiết bị nhưng chưa chuẩn hóa được chu trình quản lý từ 

kế hoạch bài dạy, tổ chức thực hiện, chỉ đạo thí nghiệm/mô phỏng, kiểm tra đánh giá 

đến khai thác dữ liệu để ra quyết định quản lý. Hoạt động quản lý còn mạnh ở khâu 

triển khai nhưng yếu ở khâu vận hành dựa trên dữ liệu, dẫn đến hiệu trưởng và tổ 

trưởng chuyên môn thiếu minh chứng số để điều chỉnh chuyên môn theo bài học, chủ 

đề hoặc giai đoạn. 

Trong quản lý hoạt động học của học sinh, mặc dù nhà trường đã quan tâm đến 

việc giao nhiệm vụ học tập và hỗ trợ học sinh, nhưng việc quản lý thông qua nền tảng 

số chưa phát huy hiệu quả ở các khâu theo dõi, hỗ trợ, phản hồi và cá nhân hóa học 

tập. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến việc phát triển các năng lực đặc thù môn Vật lí 

như nhận thức vật lí, tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc nhìn vật lí và vận dụng kiến 

thức vào thực tiễn. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ quản lý hoạt động học đạt mức 

khá nhưng chưa bền vững, phản ánh sự thiếu đồng đều giữa các cơ sở giáo dục và khó 

bảo đảm cơ chế bù đắp cơ hội học tập trong điều kiện phân hóa vùng miền. 

Đối với quản lý môi trường dạy học, đây là hợp phần có mức độ hạn chế rõ nhất 

và được xác định là “rào cản” của hệ thống. Môi trường dạy học, bao gồm điều kiện 

vật chất, tinh thần và môi trường công nghệ số, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức thí 

nghiệm, mô phỏng, trải nghiệm và dạy học STEM. Sự chênh lệch lớn giữa các CSGD 

về hạ tầng, thiết bị, học liệu và nền tảng số đã làm giảm hiệu lực tích hợp giữa quản lý 

thành tố người dạy, quản lý thành tố người học và quản lý môi trường trong hệ sinh 

thái số, khiến đổi mới dạy học vật lí phụ thuộc vào điều kiện riêng của từng trường, 

thiếu tính đồng bộ và bền vững. 

Đối chiếu với khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí trong hệ sinh thái số 

cho thấy, hạn chế nằm ở việc chưa hình thành được chu trình quản trị dựa trên dữ liệu. 

Các dữ liệu về đánh giá năng lực vật lí, sản phẩm học tập, minh chứng thí nghiệm/mô 

phỏng và dữ liệu từ các nền tảng số chưa được chuẩn hóa thành hệ dữ liệu quản trị 

phục vụ ra quyết định. Đồng thời, chức năng quản trị gồm: quản trị dựa trên dữ liệu, 

điều phối nguồn lực, hỗ trợ giáo viên và học sinh, ra quyết định quản lý ở cấp lãnh đạo 

nhà trường và lãnh đạo tổ chuyên môn chưa rõ ràng, chưa tạo ra chuyển biến quản trị 

rõ nét. 

Từ các kết quả phân tích trên có thể khẳng định rằng hạn chế của quản lý HĐDH 

môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên hiện nay không còn nằm ở nhận 
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thức đổi mới, mà chủ yếu ở năng lực số và năng lực vận hành chu trình quản lý dựa 

trên dữ liệu trong hệ sinh thái số. Các hợp phần quản lý người dạy, quản lý người học 

và quản lý môi trường dạy học chưa được liên thông trong một hệ thống quản lý - quản 

trị trong hệ sinh thái số, dẫn đến hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí chưa cao. 

Vì vậy, trọng tâm của Chương III cần thiết kế các biện pháp quản lý mang tính 

hệ thống, có khả năng tác động đồng thời đến các hợp phần quản lý HĐDH môn Vật 

lí theo sư phạm tương tác trong hệ sinh thái số nhằm tháo gỡ các rào cản đã chỉ ra. Khi  

đó, hiệu trưởng cần thực hiện vai trò chủ thể quản trị và ra quyết định dựa trên dữ liệu 

và minh chứng; tổ chuyên môn Vật lí trở thành đơn vị vận hành trung tâm trong chuẩn 

hóa kế hoạch dạy học, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thu thập và phân tích dữ liệu, hỗ 

trợ giáo viên, học sinh thực thi đổi mới. Các biện pháp đề xuất cần hướng tới xây dựng 

hệ dữ liệu dạy-học-môi trường, tăng cường tương tác thông qua cơ chế phản hồi và ra 

quyết định dựa trên dữ liệu, đồng thời phát triển năng lực số cho cán bộ quản lý và 

giáo viên hướng đến chuẩn hóa quy trình quản lý nhằm phát huy hiệu quả khung tích 

hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo SPTT trong hệ sinh thái số. Đây là cơ sở để bảo 

đảm tính hệ thống, tính khả thi và nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí trong 

bối cảnh ĐMGD và CĐS. 
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Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐDH MÔN VẬT LÍ Ở CÁC 

TRƯỜNG THPT KHU VỰC TÂY NGUYÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp  

 Việc đề xuất các biện pháp quản lý HĐDH môn Vật lí ở trường THPT khu vực 

Tây Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và CĐS phải được đặt trên những nguyên tắc khoa 

học nhằm bảo đảm tính đúng đắn về mặt lý luận, tính phù hợp thực tiễn và hiệu lực 

triển khai. Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu, kết quả khảo sát thực trạng và yêu cầu của 

môn Vật lí trong Chương trình GDPT 2018, luận án xác định năm nguyên tắc đề xuất 

biện pháp như sau: 

 3.1.1. Nguyên tắc bảo đảm tính mục tiêu 

 Các biện pháp quản lý HĐDH môn Vật lí phải được thiết kế trên cơ sở bám sát 

mục tiêu tổng quát của Chương trình GDPT 2018 là phát triển toàn diện phẩm chất và 

năng lực học sinh, chú trọng tự học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Mục tiêu phát 

triển năng lực đặc thù của môn Vật lí là hình thành năng lực đặc thù (nhận thức Vật lí, 

tìm hiểu thế giới tự nhiên, vận dụng kiến thức Vật lí) và định hướng nghề nghiệp.  

 Từ yêu cầu đó, các biện pháp quản lý HĐDH môn Vật lí cần hướng tới giáo 

dục HS theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, thực hiện theo bốn trụ cột 

giáo dục của UNESCO: Học để biết (kiến thức), Học để làm (kỹ năng), Học để chung 

sống (hợp tác) và Học để khẳng định bản thân (phát triển toàn diện). Mọi tác động 

quản lý phải hướng về mục tiêu nâng cao chất lượng thực hiện chương trình môn Vật 

lí, phát triển năng lực Vật lí cho học sinh. 

 Nguyên tắc bảo đảm tính mục tiêu đồng thời đòi hỏi hệ thống biện pháp phải 

bao quát được các lực lượng tham gia (cán bộ quản lý, tổ chuyên môn, giáo viên, HS 

và các lực lượng hỗ trợ), vận hành các khâu của quá trình dạy học (kế hoạch-tổ chức-

chỉ đạo-kiểm tra/đánh giá-dữ liệu-kế hoạch) như một chu trình khép kín, qua đó nâng 

cao hiệu quả quản lí HĐDH môn Vật lí ở trường THPT. 

 3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính hệ thống và đồng bộ 

 Quản lý HĐDH môn Vật lí là một quá trình tác động có mục đích, có tổ chức 

và liên tục lên hệ thống hoạt động dạy - học và các điều kiện môi trường bảo đảm. Do 

đó, các biện pháp được đề xuất phải bảo đảm tính hệ thống, tức là có cấu trúc logic, 

có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau và tác động đồng bộ đến các thành tố của quá trình dạy học. 

 Theo hướng tiếp cận này, các biện pháp quản lý cần tác động hài hòa và liên 

thông trên ba hợp phần: (i) quản lý thành tố người dạy; (ii) quản lý thành tố người học; 

(iii) quản lý môi trường dạy học. Trong quản lý thành tố người dạy, các biện pháp phải 

bảo đảm sự nhất quán giữa mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp/ kỹ thuật 

dạy học tích cực, kiểm tra đánh giá và ứng dụng công nghệ số, nhằm tổ chức quá trình 
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dạy học theo phát triển năng lực Vật lí. Trong quản lý thành tố người học, các biện 

pháp cần liên kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ học tập, hoạt động trải nghiệm và thực hành, 

tự học trên môi trường số, cơ chế hỗ trợ và phản hồi thường xuyên, giúp HS được 

hướng dẫn, được theo dõi và được cá nhân hóa quá trình học trên lớp. Trong quản lý 

môi trường dạy học, cần triển khai đồng bộ các yếu tố về cơ sở vật chất, thiết bị thí 

nghiệm, học liệu, hạ tầng CNTT, nền tảng số và môi trường văn hóa học tập; coi đây 

là điều kiện nền tảng để dạy học Vật lí (một môn học có đặc thù thực nghiệm và công 

nghệ) diễn ra hiệu quả, nhất là trong dạy học tăng cường tương tác để bồi dưỡng năng 

lực HS. 

 Khi các biện pháp quản lý được thiết kế theo quan điểm hệ thống, bảo đảm sự 

liên kết giữa mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện và điều kiện bảo đảm, đồng thời 

được triển khai đồng bộ trong toàn bộ quá trình quản lý hoạt động dạy học, hiệu quả 

quản lý không chỉ thể hiện tác động riêng lẻ mà còn ở khả năng tạo ra sự liên thông 

giữa các thành tố quản lý: người dạy – người học - môi trường. Nhờ đó, công tác quản 

lý tránh được tình trạng can thiệp phân tán, thiếu liên thông, đồng thời hình thành cơ 

chế vận hành thống nhất, có khả năng duy trì và cải tiến liên tục, qua đó tác động bền 

vững đến chất lượng dạy học môn Vật lí. 

3.1.3. Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi 

 Các biện pháp quản lý được đề xuất phải xuất phát từ điều kiện thực tiễn của 

các trường THPT khu vực Tây Nguyên và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của nhà 

trường. Khu vực Tây Nguyên có sự khác biệt đáng kể giữa các trường ở trung tâm và 

trường vùng sâu, vùng xa về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng mạng internet, 

điều kiện kinh tế - xã hội của HS và mức độ sẵn sàng CĐS. Vì vậy, nguyên tắc khả thi 

cần được quán triệt ngay từ khâu thiết kế đến khâu tổ chức thực hiện biện pháp. 

 Theo nguyên tắc này, việc xây dựng biện pháp phải tính đến: năng lực chuyên 

môn và năng lực số của giáo viên; năng lực quản trị chuyên môn của hiệu trưởng và 

tổ trưởng chuyên môn; điều kiện tổ chức dạy học (thiết bị thí nghiệm, học liệu, phòng 

học bộ môn); khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh; mức độ ổn định của hạ tầng 

mạng; cũng như cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - cộng đồng. Đồng thời, 

các biện pháp phải được đề xuất dựa trên kết quả khảo sát thực trạng quản lý HĐDH 

môn Vật lí, giải quyết đúng các “hạn chế” và “nhu cầu can thiệp” của cơ sở, tránh tình 

trạng biện pháp mang tính khẩu hiệu hoặc vượt quá nguồn lực triển khai. Chỉ khi dựa 

trên thực tiễn và phù hợp điều kiện vận hành của từng nhà trường, các biện pháp quản 

lý mới khả thi và có thể tạo ra sự thay đổi ổn định, lâu dài [47], [49]. 

 3.1.4. Nguyên tắc bảo đảm tính hiệu quả 

 Nguyên tắc này đòi hỏi mỗi biện pháp được đề xuất không chỉ đúng về mặt 

định hướng mà còn phải tạo ra những chuyển biến thực chất trong quản lý và trong kết 
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quả dạy học môn Vật lí. Hiệu quả của biện pháp cần được nhìn nhận theo cả hai phương 

diện: hiệu quả quản lý và hiệu quả giáo dục. 

 Về hiệu quả quản lý, các biện pháp cần tạo ra sự cải thiện rõ nét trong điều hành 

chuyên môn, đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn 

Vật lí và năng lực số của giáo viên, hình thành cơ chế giám sát - phản hồi - điều chỉnh 

dựa trên minh chứng, qua đó nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và chất lượng thực 

thi nhiệm vụ của cán bộ quản lý và giáo viên. 

Về hiệu quả giáo dục, các biện pháp phải góp phần nâng cao chất lượng học tập 

môn Vật lí, thể hiện ở việc HS làm chủ kiến thức khoa học vật lí phổ thông, tăng cường 

năng lực thực hành và thí nghiệm, năng lực GQVĐ và năng lực vận dụng kiến thức 

vào đời sống, đồng thời thúc đẩy các hình thức dạy học phù hợp đặc thù bộ môn Vật 

lí như dạy học trải nghiệm, dạy học dự án, STEM. 

 Hiệu quả của biện pháp cũng phải được thể hiện ở mức độ thay đổi nhận thức 

và hành vi của các chủ thể tham gia (CBQL, GV, HS), giúp HĐDH môn Vật lí ngày 

càng đi vào chiều sâu, đúng bản chất khoa học, phù hợp yêu cầu đổi mới và thích ứng 

bối cảnh CĐS giáo dục. 

 3.1.5. Nguyên tắc bảo đảm tính kế thừa và phát triển, phù hợp chủ trương 

và chính sách giáo dục của Nhà nước 

 Các biện pháp quản lý được đề xuất phải bảo đảm tính kế thừa những kết quả 

nghiên cứu, các mô hình và kinh nghiệm quản lý HĐDH môn Vật lí đã được kiểm 

chứng trong thực tiễn, đồng thời có sự phát triển phù hợp với yêu cầu thực hiện Chương 

trình GDPT 2018 và CĐS giáo dục. Vì vậy, các biện pháp vừa kế thừa các nền tảng 

quản lý truyền thống như kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra - đánh giá và sinh 

hoạt chuyên môn vừa phát triển theo hướng quản trị dữ liệu, ứng dụng nền tảng số, 

phát triển năng lực số và hỗ trợ cá nhân hóa học tập. Đồng thời, các biện pháp phải 

phù hợp với chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, theo chuẩn nghề nghiệp 

GV và CĐS trong giáo dục, nhằm bảo đảm tính pháp lý, tính thống nhất và khả năng 

triển khai trong thực tiễn nhà trường THPT. 

 Trên cơ sở khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí trong hệ sinh thái số đã 

xác lập ở Chương 1, hệ thống biện pháp của luận án được thiết kế theo ba nhóm tương 

ứng với ba hợp phần: quản lý thành tố người dạy, quản lý thành tố người học và quản 

lý môi trường dạy học. Các biện pháp vận hành theo hai tầng logic gồm: chức năng 

quản lý (kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra - đánh giá) và chức năng quản trị (quản 

trị dữ liệu, tối ưu nguồn lực, hỗ trợ GV/HS và ra quyết định dựa trên minh chứng). Kết 

quả nghiên cứu ở Chương 2 cho thấy “rào cản” quản lý HĐDH môn Vật lí không ở 

nhận thức hay hạ tầng, mà ở năng lực thực thi và cơ chế vận hành tích hợp các hợp 

phần quản lý dựa trên dữ liệu số. Vì vậy, chín biện pháp quản lý được luận án đề xuất 

nhằm can thiệp trực tiếp vào các hạn chế như: thiếu chuẩn hóa quy trình dạy học, thiếu 
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quản trị tiến trình học tập theo dữ liệu, môi trường dạy học chưa được quản trị như hệ 

sinh thái nguồn lực tích hợp và hạn chế trong chuyển hóa điều kiện thành hiệu lực 

quản lý. Điều này bảo đảm tính hệ thống, tính khả thi và hiệu quả của việc tích hợp 

quản lý thành tố người dạy - quản lý thành tố người học - quản lý môi trường dạy học 

trong hệ sinh thái số ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên.  

3.2. Nhóm biện pháp quản lý thành tố người dạy môn Vật lí ở các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh đổi mới và chuyển đổi số giáo dục 

3.2.1. Biện pháp 1. Tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực quản trị và năng 

lực số cho cán bộ quản lý và giáo viên Vật lí về chuyển đổi số và tư duy quản trị 

đổi mới trong nhà trường 

Mục đích  

Tháo gỡ những khó khăn về năng lực quản trị và năng lực số của CBQL, GV 

trong thực hiện CĐS; nâng cao năng lực quản trị, năng lực chuyên môn và năng lực số 

nhằm: (i) tổ chức hiệu quả CTGDPT 2018 theo phát triển năng lực Vật lí; (ii) chuyển 

từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu và minh chứng; (iii) nâng 

cao chất lượng dạy học, phát triển ba thành phần năng lực Vật lí của học sinh: nhận 

thức Vật lí, tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc nhìn Vật lí và vận dụng kiến thức, kỹ 

năng. 

Nội dung  

Một là, thống nhất nhận thức về đổi mới PPDH và triển khai CĐS trong dạy học 

Vật lí. Nhà trường cần làm rõ CĐS trong dạy học Vật lí là tái cấu trúc quy trình dạy 

học theo chu trình quản trị: kế hoạch - tổ chức - giám sát - đánh giá - cải tiến dựa trên 

dữ liệu; tập trung tăng thực hành, cá thể hóa học tập và minh chứng chất lượng học 

tập. 

Hai là, bồi dưỡng năng lực quản trị dạy học số cho CBQL. Nội dung tập trung 

vào quản trị: kế hoạch giáo dục môn Vật lí, quy trình dạy học và đánh giá theo năng 

lực, dữ liệu học tập và minh chứng số, giám sát việc sử dụng LMS, học liệu số và nền 

tảng dạy học số để hỗ trợ ra quyết định quản lý. 

Ba là, bồi dưỡng năng lực thiết kế và tổ chức đổi mới PPDH ứng dụng CĐS cho 

GV. GV được hỗ trợ thiết kế kế hoạch bài dạy theo định hướng năng lực, tổ chức dạy 

học gắn với thực nghiệm, mô phỏng, lớp học đảo ngược và nhiệm vụ phân hóa, tăng 

cường đánh giá thường xuyên bằng tiêu chí đánh giá và phản hồi trên nền tảng số. 

Bốn là, thiết lập cơ chế tự đánh giá và bồi dưỡng theo nhu cầu. Nhà trường ban 

hành bộ tiêu chí năng lực số cho CBQL và GV; tổ chức tự đánh giá, đánh giá chéo 

trong tổ chuyên môn; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cá nhân và tổ/nhóm gắn với sản 

phẩm cụ thể như kế hoạch bài dạy Vật lí, học liệu số, bảng tiêu chí đánh giá và dữ liệu 

lớp học. 

Năm là, duy trì và phát triển năng lực bằng cơ chế quản trị nhà trường. Tổ chức 
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sinh hoạt chuyên đề, thao giảng, phân tích bài học Vật lí theo định kỳ, phát triển cộng 

đồng học tập nghề nghiệp và cơ chế hỗ trợ đồng nghiệp, gắn CĐS với thi đua chuyên 

môn và đánh giá chất lượng dựa trên minh chứng về đổi mới dạy học và sự tiến bộ 

năng lực HS. 

Cách thức thực hiện  

Để thực hiện hiệu quả hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số trong dạy 

học Vật lí, cần triển khai theo quy trình bốn bước. Trước hết, nhà trường khảo sát thực 

trạng, thống nhất nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng kế hoạch triển khai và xác 

định nhu cầu bồi dưỡng của CBQL, giáo viên. Tiếp theo, tổ chức bồi dưỡng và thực 

hành thiết kế bài dạy số, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra – đánh giá, khai thác 

LMS, học liệu số và tổ chức hoạt động STEM, thí nghiệm trong dạy học Vật lí. Trên 

cơ sở dữ liệu và minh chứng thu thập được, nhà trường tiến hành giám sát, dự giờ, 

phản hồi, sinh hoạt nghiên cứu bài học và điều chỉnh kế hoạch dạy học. Cuối cùng, kết 

quả triển khai được sử dụng để cải tiến liên tục, bảo đảm hoạt động bồi dưỡng và quản 

lý dạy học Vật lí được vận hành dựa trên dữ liệu, minh chứng và sự tiến bộ của học 

sinh. 

 Hình 3.1. Chu trình bồi dưỡng năng lực cho CBQL và GV   

 

Điều kiện thực hiện: (1) Cam kết quản trị của CBQL: đưa bồi dưỡng vào kế 

hoạch năm học, phân bổ thời gian hợp lý, quy định rõ trách nhiệm và chuẩn đầu ra bồi 

dưỡng, bảo đảm kiểm tra giám sát theo minh chứng. (2) Đội ngũ nòng cốt và nguồn 

lực CĐS: tổ trưởng/nhóm trưởng, GV cốt cán Vật lí và GV phụ trách công nghệ thông 
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tin phối hợp, có kho học liệu bồi dưỡng và ngân hàng minh chứng (mẫu kế hoạch bài 

dạy, bảng tiêu chí đánh giá, nhiệm vụ theo năng lực). (3) Hạ tầng tối thiểu và quy trình 

vận hành: Internet ổn định, thiết bị dạy học cơ bản, có nền tảng LMS/kho học liệu, 

K12Online hoặc tương đương; quy định lưu trữ hồ sơ số và khai thác dữ liệu học tập 

3.2.2. Biện pháp 2. Chỉ đạo tổ chuyên môn Vật lí xây dựng và điều chỉnh kế 

hoạch dạy học dựa trên dữ liệu số 

 Mục đích 

Tập trung khắc phục việc thiếu chuẩn hóa và chưa kiểm soát quy trình dạy học. 

CBQL chỉ đạo tổ chuyên môn lập kế hoạch dạy học Vật lí chuẩn hóa gắn với dữ liệu 

số, tổ chức đổi mới PPDH, SHCM theo: NCBH tập trung vào dạy học phát triển năng 

lực Vật lí, ứng dụng CĐS trong dạy học, thí nghiệm, đo đạc, xử lý dữ liệu được quản 

trị đồng bộ trên phần mềm Vật lí; chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch dựa trên dữ liệu và minh 

chứng; kiểm tra đánh giá: Giám sát thực hiện và đánh giá hiệu quả điều chỉnh. Tạo cơ 

chế vận hành thường xuyên “lập kế hoạch, thực thi, thu thập dữ liệu, phân tích, điều 

chỉnh” để bảo đảm dạy học Vật lí bồi dưỡng và hình thành và phát triển ở HS năng lực 

Vật lí: nhận thức Vật lí; tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc nhìn Vật lí; vận dụng kiến 

thức, kỹ năng. 

 Nội dung  

 Một là, chuẩn hóa kế hoạch dạy học và SHCM theo hướng khai thác dữ liệu 

Vật lí. Mục tiêu của kế hoạch là thiết lập một chu trình quản lý trong đó kế hoạch dạy 

học Vật lí (kế hoạch năm học, kế hoạch chủ đề/bài học) và kế hoạch SHCM theo 

NCBH được xây dựng, phê duyệt và điều chỉnh dựa trên dữ liệu và minh chứng số, 

hướng trực tiếp tới phát triển năng lực chung quy định trong Chương trình GDPT 2018 

và năng lực Vật lí. Quy trình quản lý đổi mới PPDH, SHCM theo NCBH môn Vật lí 

trong hệ sinh thái số gồm các bước từ chẩn đoán, thiết kế, triển khai, phân tích, cải tiến 

và chia sẻ, được kiểm soát bằng các cổng kiểm soát số hóa từ C0 đến C6. 

 Phân công trách nhiệm 

 Hiệu trưởng: chỉ đạo chẩn đoán theo dữ liệu, ban hành yêu cầu chuẩn hóa, phê 

duyệt kế hoạch đổi mới PPDH, SHCM/NCBH và cơ chế quản trị minh chứng, bảo 

đảm điều kiện nguồn lực. 

 Phó Hiệu trưởng chuyên môn: tổ chức thực thi kế hoạch hóa; hướng dẫn tổ lập 

kế hoạch năm học/chuyên đề, kiểm soát tiến độ nộp minh chứng; tổng hợp dữ liệu báo 

cáo Hiệu trưởng. 

 Tổ trưởng chuyên môn Vật lí: chủ trì rà soát dữ liệu; lập bản đồ thí nghiệm, tổ 

chức xây dựng khung KHBH số hóa và ma trận minh chứng, phân công nhóm biên 

soạn, trình kế hoạch. 

  GV Vật lí: xây dựng KHBH theo mẫu, thiết kế nhiệm vụ tạo dữ liệu, chuẩn bị 

học liệu số, thí nghiệm/mô phỏng; xây dựng bảng tiêu chí đánh giá và minh chứng lưu 
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vết nhật ký số, cập nhật dữ liệu lên hệ thống. 

 Nhân viên thiết bị - công nghệ thông tin (CNTT): cung cấp danh mục thiết bị 

Vật lí, lịch sử dụng phòng thí nghiệm, hỗ trợ mô phỏng/LMS, hỗ trợ thu thập dữ liệu 

Vật lí (video, tập dữ liệu). 

 Hai là, tổ chức đổi mới PPDH và SHCM theo NCBH trong hệ sinh thái số. Mục 

tiêu là chuyển các định hướng kế hoạch hóa thành cấu trúc vận hành cụ thể, bảo đảm đổi 

mới PPDH, SHCM theo NCBH môn Vật lí được triển khai đúng quy trình, đủ dữ liệu, có 

minh chứng, có cải tiến, trong đó CĐS đóng vai trò là hạ tầng quản trị giúp Hiệu trưởng 

quản lý được quá trình hình thành năng lực Vật lí của HS một cách khách quan. 

 Phân công trách nhiệm 

 Hiệu trưởng/PHT chuyên môn: thiết lập cơ chế tổ chức; bố trí lịch SHCM theo 

chu kỳ; dự và chỉ đạo tối thiểu một đến hai buổi SHCM/học kỳ; quyết định bài minh 

họa trọng tâm; bảo đảm điều kiện (thiết bị, nền tảng số, nhân lực hỗ trợ). 

 TTCM Vật lí: điều phối chu trình NCBH; phân vai GV dạy minh hoạ, GV quan 

sát, GV  xây dựng minh chứng NCBH; quản trị kho học liệu số của tổ; tổng hợp minh 

chứng và báo cáo. 

 GV Vật lí: tham gia thiết kế KHDH môn Vật lí, dạy minh hoạ, quan sát, phản 

biện, nộp đầy đủ minh chứng (KHBH, học liệu, sản phẩm HS, nhật kí điện tử quản lý 

trên LMS). 

 Nhân viên thiết bị/CNTT: bảo đảm thí nghiệm đúng bản chất Vật lí, hỗ trợ mạng 

internet, mô phỏng, ghi hình, hỗ trợ thu và chuẩn hóa dữ liệu (video, tập tin dữ liệu, 

nhật ký dữ liệu). 

 Ba là, chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch dạy học dựa trên minh chứng số. Điều hành 

điều chỉnh kế hoạch dạy học Vật lí dựa trên dữ liệu học tập và minh chứng thực thi 

trong đổi mới PPDH, SHCM theo NCBH. Mục tiêu của việc chỉ đạo là bảo đảm đổi 

mới PPDH, đổi mới SHCM theo NCBH không dừng ở thảo luận chuyên môn mà trở 

thành cơ chế điều hành chất lượng dạy học Vật lí dựa trên dữ liệu và minh chứng số, 

trong đó Hiệu trưởng/PHT chuyên môn ra quyết định cải tiến kế hoạch dạy học (kế 

hoạch năm, chủ đề, bài dạy) theo hướng phát triển năng lực Vật lí và đáp ứng yêu cầu 

cần đạt của Chương trình GDPT 2018.  

 Bốn là, kiểm tra đánh giá theo hướng quản trị dữ liệu. Giám sát thực hiện và 

đánh giá hiệu quả điều chỉnh kế hoạch dạy học Vật lí. Mục tiêu của khâu kiểm tra đánh 

giá là bảo đảm hoạt động xây dựng, thực hiện và điều chỉnh kế hoạch dạy học môn 

Vật lí theo hướng nghiên cứu bài học được triển khai đúng định hướng phát triển năng 

lực, đúng quy trình, đủ minh chứng và có tác động thực chất đến chất lượng dạy học. 

Kiểm tra - đánh giá trong dạy học Vật lí không chỉ nhằm phát hiện sai lệch, mà còn 

cung cấp dữ liệu quản lý để Hiệu trưởng/PHT chuyên môn ra quyết định cải tiến, bồi 

dưỡng và đầu tư phù hợp. 
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 Phân công trách nhiệm  

 Phó Hiệu trưởng chuyên môn: kiểm tra hồ sơ kế hoạch theo hướng minh chứng, 

dự giờ kiểm chứng, tổng hợp tệp dữ liệu, kết luận mức độ hoàn thành và chỉ đạo cải 

tiến. 

 Tổ trưởng chuyên môn Vật lí: lập báo cáo học kỳ, tổng hợp minh chứng, đề 

xuất khen thưởng, nhắc việc cho thành viên trong tổ trên nền tảng số. 

 GV Vật lí: cung cấp minh chứng đầy đủ, tự đánh giá theo bảng tiêu chí đánh 

giá, cam kết và thực hiện cải tiến kế hoạch dạy học. 

 Cách thức thực hiện 

 Để thực hiện hiệu quả chu trình quản lý khép kín trong đổi mới dạy học Vật lí 

cần triển khai theo ba bước: trước hết là chẩn đoán, thiết kế giải pháp và xây dựng 

công cụ, tiêu chí đánh giá dựa trên dữ liệu và minh chứng số. Tiếp theo là tổ chức dạy 

minh họa, thu thập minh chứng, phân tích bài học và ra quyết định cải tiến hoạt động 

dạy học. Cuối cùng là chuẩn hóa, chia sẻ và nhân rộng mô hình, đồng thời tiếp tục cập 

nhật dữ liệu để điều chỉnh và cải tiến liên tục trong quản trị nhà trường và dạy học Vật 

lí. 

Hình 3.2. Chu trình chỉ đạo chuyên môn theo NCBH trong hệ sinh thái số  

 

 Điều kiện thực hiện 

(1) Thể chế nội bộ rõ ràng: quy chế sinh hoạt tổ theo NCBH, mẫu kế hoạch bài 

dạy Vật lí số hóa, phiếu dự giờ theo năng lực Vật lí, lịch kiểm soát học kỳ do PHT phê 

duyệt. (2) Hạ tầng và nguồn lực tối thiểu: internet ổn định, nền tảng LMS hoặc công 

cụ tương đương, thiết bị thí nghiệm thật cơ bản và bộ mô phỏng/thí nghiệm ảo, nhân 

sự hỗ trợ thiết bị - CNTT. (3) Năng lực đội ngũ và cơ chế động lực: GV được bồi 

dưỡng về thí nghiệm, mô phỏng, xử lí dữ liệu. Lãnh đạo nhà trường có cơ chế ghi nhận 
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đóng góp vào kho học liệu số và hoạt động NCBH, giảm hành chính hóa, tăng minh 

chứng thực thi. 

3.2.3. Biện pháp 3. Tăng cường quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá hoạt 

động dạy học môn Vật lí trên nền tảng số 

 Mục đích 

 Tháo gỡ rào cản trong quản lý HĐDH môn Vật lí, thu thập và hình thành hệ dữ 

liệu KTĐG trên hệ thống quản lý của nhà trường như SMAS 4.0, eDoc …làm cơ sở 

phân tích, điều chỉnh kế hoạch giáo dục môn học, cá thể hóa hỗ trợ HS và ra quyết 

định quản trị của Hiệu trưởng.  

 Nội dung  

 Một là, chỉ đạo chuẩn hóa kiểm tra đánh giá theo năng lực Vật lí. Nhà trường 

chỉ đạo tổ Vật lí xây dựng khung KTĐG gắn với ba thành phần năng lực Vật lí, chuẩn 

hóa ma trận đề, bảng tiêu chí đánh giá và hệ minh chứng số theo chủ đề, mức độ nhận 

thức và yêu cầu vận dụng. Trọng tâm là đánh giá năng lực Vật lí. 

 Hai là, tổ chức hệ thống KTĐG số trên LMS, K12Online. Xây dựng ngân hàng 

câu hỏi, bài tập số hóa và tổ chức kiểm tra trên nền tảng số, kết hợp đánh giá thường 

xuyên với đánh giá dự án, bài tập STEM, thực hành và mô phỏng thí nghiệm Vật lí. 

Đồng thời, chuẩn hóa bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm học tập để bảo đảm thống nhất 

trong đánh giá và hỗ trợ HS tự đánh giá. 

 Ba là, quản lý hồ sơ học tập số và dữ liệu đánh giá học tập Vật lí. Thiết lập hồ 

sơ học tập điện tử cho HS gồm bài làm, sản phẩm thực hành, báo cáo thí nghiệm, 

video, nhật ký dự án và phản hồi của giáo viên. GV cập nhật nhận xét theo minh chứng 

và bảng tiêu chí đánh giá; dữ liệu được sử dụng để theo dõi tiến bộ, cá thể hóa hỗ trợ 

học tập và điều chỉnh hoạt động dạy học. 

 Bốn là, phân tích dữ liệu kiểm tra đánh giá để điều chỉnh kế hoạch dạy học và 

ra quyết định quản lý. Hiệu trưởng/PHT chuyên môn tổ chức phân tích dữ liệu theo ba 

cấp: lớp học, tổ chuyên môn và nhà trường nhằm nhận diện lỗi sai phổ biến, mức độ 

đạt năng lực và hiệu quả thực hiện kế hoạch dạy học. Trên cơ sở đó điều chỉnh nội 

dung, phương pháp, kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng GV và đầu tư thiết bị, học liệu số. 

 Năm là, tăng cường phản hồi và hỗ trợ HS trên nền tảng số. Quy định thời gian 

phản hồi bài kiểm tra, dự án và sản phẩm học tập trên LMS, tổ chức phản hồi đa kênh 

bằng nhận xét số, sửa bài tập cho HS theo dữ liệu và hướng dẫn sửa lỗi điển hình. Đồng 

thời, hướng dẫn HS tự đánh giá và cải thiện kết quả học tập dựa trên bảng tiêu chí đánh 

giá. 

 Cách thức thực hiện  
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 Để thực hiện hiệu quả chu trình quản lý kiểm tra đánh giá môn Vật lí theo năng 

lực trong môi trường số, cần triển khai theo ba bước: trước hết là xây dựng và chuẩn 

hóa hệ thống kiểm tra đánh giá theo năng lực trên LMS, K12Online. Tiếp theo là tổ 

chức quản lý hoạt động đánh giá, hồ sơ học tập số và khai thác dữ liệu học tập của học 

sinh. Cuối cùng là phân tích dữ liệu, phản hồi và hỗ trợ HS nhằm điều chỉnh hoạt động 

dạy học, nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá và phát triển năng lực Vật lí cho HS. 

Hình 3.3. Chu trình quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá hoạt động dạy 

học môn Vật lí trên nền tảng số. 

Điều kiện thực hiện 

 Nhà trường cần bảo đảm nền tảng số được liên thông dữ liệu, có chức năng tổ 

chức kiểm tra, lưu trữ và phân tích dữ liệu; GV được bồi dưỡng về thiết kế công cụ 

KTĐG năng lực, bảng tiêu chí đánh giá và khai thác dữ liệu học tập. Đồng thời, ban 

hành quy định thống nhất về ma trận đề, hồ sơ học tập số, bảo mật dữ liệu và sử dụng 

dữ liệu trong quản trị chất lượng dạy học. 

3.3. Nhóm biện pháp quản lý thành tố người học môn Vật lí ở các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh đổi mới và chuyển đổi số giáo dục 

 3.3.1. Biện pháp 4. Hỗ trợ triển khai hoạt động học tập Vật lí gắn thực tiễn, 

dự án, bài tập STEM trong hệ sinh thái số 

 Mục đích  

 Tháo gỡ rào cản trong quản lý hoạt động học do thiếu cơ chế quản trị học tập 

dựa trên dữ liệu; phát triển động cơ học tập, năng lực tự học, năng lực số và năng lực 

vận dụng kiến thức Vật lí của HS thông qua học tập trải nghiệm, dự án, bài tập STEM 
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và học tập trong hệ sinh thái số. 

 Nội dung  

 Một là, xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm, dự án và STEM theo định 

hướng phát triển năng lực Vật lí. Tổ chuyên môn xây dựng hệ thống nhiệm vụ học tập 

theo các mức độ từ khám phá hiện tượng đến nghiên cứu nhỏ, gắn với chủ đề thực tiễn 

địa phương. Quản lý hoạt động học bằng mục tiêu năng lực, sản phẩm học tập, rubric, 

tiến độ thực hiện và minh chứng số trên LMS/K12. 

 Hai là, tổ chức hoạt động học khơi gợi hứng thú và động cơ học tập Vật lí. Nhà 

trường và tổ chuyên môn xây dựng các hoạt động học gắn với hiện tượng thực tiễn, thí 

nghiệm, mô phỏng và dữ liệu, tăng cường truyền thông Vật lí gắn với đời sống và nghề 

nghiệp STEM trên nền tảng số nhằm hình thành hứng thú và động cơ học tập nội tại 

cho HS. 

 Ba là, chỉ đạo hoạt động tự học và học tập số môn Vật lí của HS. Chuẩn hóa 

quy trình tự học trên nền tảng số theo các bước: đặt vấn đề; tìm học liệu; thực 

nghiệm/mô phỏng; xử lí dữ liệu; tự đánh giá. Đồng thời cung cấp học liệu số, mẫu nhật 

ký học tập, checklist và công cụ hỗ trợ tự học cho HS. 

 Bốn là, kiểm tra thiết lập cơ chế tạo động lực và phản hồi học tập Vật lí dựa 

trên dữ liệu. Sử dụng dữ liệu tham gia học tập trên nền tảng số để theo dõi tiến độ, 

mức độ tương tác và kết quả nhiệm vụ học tập; tổ chức phản hồi thường xuyên, hỗ trợ 

kịp thời đối với HS có dấu hiệu giảm hứng thú hoặc gặp khó khăn học tập. Việc động 

viên HS tập trung vào sự tiến bộ, khả năng giải thích hiện tượng Vật lí, xử lí dữ liệu 

và vận dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn thay cho chỉ chú trọng điểm số môn học. 

 Cách thức thực hiện  

 Để thực hiện hiệu quả hoạt động trải nghiệm, STEM và tạo động lực học tập 

Vật lí cho học sinh, cần triển khai theo ba bước: trước hết là xây dựng kế hoạch hoạt 

động trải nghiệm, dự án và STEM gắn với mục tiêu năng lực, sản phẩm học tập và 

nhiệm vụ thực tiễn; tiếp theo là tổ chức các hoạt động học tập số, thí nghiệm, mô phỏng 

và tự học trên nền tảng số nhằm khơi gợi hứng thú và phát triển năng lực học sinh. 

Cuối cùng là theo dõi dữ liệu học tập, phản hồi và hỗ trợ kịp thời để duy trì động lực 

học tập, điều chỉnh hoạt động và nâng cao hiệu quả dạy học Vật lí. 

Điều kiện thực hiện: Nhà trường cần bảo đảm nền tảng số (SMAS 4.0, LMS, 

K12Online, Edoc…) và học liệu số phục vụ học tập. GV Vật lí được bồi dưỡng năng 

lực thiết kế nhiệm vụ trải nghiệm, dự án, bài tập STEM và hướng dẫn tự học số. HS 

được trang bị kỹ năng tự học, khai thác học liệu số và sử dụng AI an toàn, hiệu quả 

trong học tập. Đồng thời cần tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình để duy 

trì điều kiện và nhịp học tập của HS. 
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Hình 3.4. Chu trình triển khai hoạt động học tập Vật lí 

 

3.3.2. Biện pháp 5. Xây dựng cơ chế phát huy vai trò của thành tố người 

dạy trong cá nhân hoá hoạt động tự học môn Vật lí dựa trên dữ liệu số 

 Mục đích 

 Tháo gỡ sự bất cập trong quản lý hoạt động học do thiếu cơ chế quản trị tự học 

dựa trên dữ liệu, phát triển năng lực tự học và năng lực số của HS thông qua quản lý 

nhiệm vụ học tập cá nhân hóa trên LMS,K12Online, SMAS 4.0.... Qua đó bảo đảm 

hoạt động học của HS đúng tiến độ, đúng yêu cầu cần đạt của chương trình môn Vật 

lí và HS được hỗ trợ kịp thời theo năng lực học tập. 

 Nội dung  

 Một là, lập kế hoạch chuẩn hóa quy trình tự học môn Vật lí trên nền tảng số. 

Nhà trường và tổ chuyên môn thống nhất quy trình tự học theo bài/chủ đề gồm: xác 

định mục tiêu - khai thác học liệu - thực hiện nhiệm vụ - tự đánh giá - điều chỉnh kết 

quả. Quy trình được tích hợp trên nền tảng số bằng các mẫu kế hoạch, bảng tiêu chí 

đánh giá và minh chứng học tập để GV theo dõi và hỗ trợ HS. 

 Hai là, tổ chức khai thác học liệu số và sử dụng AI trong tự học Vật lí. Tổ 

chuyên môn xây dựng danh mục học liệu số theo chủ đề, hướng dẫn HS khai thác mô 

phỏng, thí nghiệm ảo, video và AI theo hướng có định hướng, kiểm chứng, vận dụng, 

tránh học tập thụ động và thiếu trọng tâm. 

 Ba là, chỉ đạo GV dạy Vật lí tổ chức dạy học phân hóa, cá nhân hóa và hỗ trợ 

học tập dựa trên dữ liệu học tập. Hiệu trưởng chỉ đạo GV khai thác dữ liệu từ nền tảng 



113 

 

 
 

số, kết quả kiểm tra, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phản hồi học tập của HS để phân 

loại nhóm năng lực; từ đó thiết kế và giao nhiệm vụ học tập phù hợp theo các mức độ 

củng cố, vận dụng, mở rộng. Đồng thời, GV xác định rõ mục tiêu, học liệu, sản phẩm 

và tiêu chí đánh giá cho từng nhiệm vụ; tổ chức cơ chế phản hồi thường xuyên bằng 

bảng tiêu chí đánh giá, nhận xét số và hướng dẫn điều chỉnh hoạt động học tập. GV 

tăng cường hỗ trợ HS theo nhóm hoặc cá nhân đối với những em gặp khó khăn nhằm 

bảo đảm sự tương tác liên tục, hỗ trợ kịp thời và thúc đẩy tiến bộ học tập trong môi 

trường dạy học số. 

 Bốn là, theo dõi tiến trình tự học và điều chỉnh quản lý dựa trên dữ liệu học Vật 

lí. Tổ chuyên môn Vật lí định kỳ phân tích dữ liệu tự học như tiến độ hoàn thành nhiệm 

vụ, mức độ tham gia, kết quả rubric và tần suất khai thác học liệu để điều chỉnh nhiệm 

vụ, học liệu, kế hoạch dạy học và hỗ trợ HS phù hợp. 

 Cách thức thực hiện  

 Để phát huy vai trò của GV trong cá nhân hóa nhiệm vụ học tập môn Vật lí, cần 

triển khai theo ba bước: trước hết là chuẩn hóa quy trình tự học và hướng dẫn HS khai 

thác học liệu số, sử dụng AI phân tích dữ liệu trên nền tảng số; tiếp theo dữ liệu học 

tập được phân loại theo năng lực HS và thiết kế nhiệm vụ phù hợp theo các mức độ 

củng cố, vận dụng, mở rộng; cuối cùng là theo dõi tiến trình học tập, phản hồi thường 

xuyên và hỗ trợ cá nhân hoặc nhóm HS nhằm điều chỉnh hoạt động học tập, thúc đẩy 

sự tiến bộ và phát triển năng lực tự học của HS. 

 Điều kiện thực hiện 

 Nhà trường cần bảo đảm quản lý trên nền tảng số có chức năng giao nhiệm vụ, 

lưu trữ minh chứng và phân tích dữ liệu học tập; ban hành quy định quản lý hoạt động 

tự học môn Vật lí theo dữ liệu. GV được bồi dưỡng năng lực quản lý tự học, khai thác 

học liệu số và sử dụng dữ liệu để tư vấn, cá nhân hóa học tập cho HS.  

3.3.3. Biện pháp 6. Quản lý hoạt động tự học trước giờ học môn Vật lí trên 

nền tảng số 

 Mục đích 

 Tháo gỡ sự bất cập trong quản lý hoạt động học do thiếu cơ chế quản lý tự học 

trước giờ học; tổ chức và kiểm soát hiệu quả hoạt động học tập trên nền tảng số (SMAS 

4.0, K12Online, Edoc, tuyển sinh đầu cấp …) nhằm hình thành nhận thức ban đầu, 

phát triển năng lực tự học Vật lí và tăng hiệu quả hoạt động thực hành, vận dụng, 

GQVĐ trên lớp.  

 Nội dung  

 Một là, xây dựng kế hoạch chuẩn hóa nhiệm vụ tự học trước giờ học Vật lí trên 

nền tảng số. Tổ chuyên môn xây dựng gói nhiệm vụ học tập theo bài/chủ đề gồm: mục 

tiêu năng lực, học liệu số, nhiệm vụ minh chứng và tiêu chí hoàn thành. Nhiệm vụ 

trước giờ học tập trung vào hình thành hiểu biết ban đầu, dự đoán hiện tượng và chuẩn 
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bị cho hoạt động thực hành, vận dụng trên lớp. 

 Hai là, tổ chức tương tác học tập trực tuyến trước giờ học. Thiết lập diễn đàn 

trao đổi trên nền tảng số và các phiên hỗ trợ trực tuyến ngắn qua Zoom/Meet để giải 

đáp khó khăn, hướng dẫn HS thảo luận, dự đoán và giải thích hiện tượng Vật lí. Đồng 

thời quản lý hoạt động nhóm bằng sản phẩm số và minh chứng học tập. 

 Ba là, chỉ đạo hoạt động học dựa trên dữ liệu học tập. GV sử dụng dữ liệu từ 

nền tảng số để theo dõi mức độ hoàn thành nhiệm vụ tự học, kết quả học tập và mức 

độ tham gia của học sinh; trên cơ sở đó tổ chức dạy học phân hóa, hỗ trợ kịp thời HS 

chưa đạt yêu cầu và tăng cường hoạt động thực hành, vận dụng, GQVĐ đối với HS 

đạt chuẩn hoặc khá, giỏi. 

 Bốn là, kiểm tra hoạt động đánh giá và phản hồi quá trình tự học Vật lí. 

Đưa kết quả tự học trước giờ học vào đánh giá quá trình; thực hiện phản hồi nhanh 

trên nền tảng số bằng bảng tiêu chí đánh giá, nhận xét số và hướng dẫn điều chỉnh 

nhiệm vụ học tập nhằm hình thành thói quen tự học và kỷ luật học tập số cho HS. 

 Cách thức thực hiện 

 Để thực hiện hiệu quả chu trình khuyến khích hoạt động tự học môn Vật lí trước 

giờ học, cần triển khai theo ba bước: trước hết là xây dựng và giao nhiệm vụ tự học 

trên nền tảng số theo mục tiêu năng lực và học liệu số; tiếp theo là tổ chức tương tác, 

hỗ trợ và theo dõi quá trình tự học của HS thông qua diễn đàn, Zoom/Meet và dữ liệu 

học tập; cuối cùng là kiểm tra, đánh giá và phản hồi kịp thời nhằm điều chỉnh nhiệm 

vụ học tập, hình thành thói quen tự học và nâng cao năng lực vận dụng kiến thức Vật 

lí cho HS. 

 Điều kiện thực hiện 

 Nhà trường cần bảo đảm nền tảng số và hạ tầng hỗ trợ học tập trực tuyến; ban 

hành quy định về nhiệm vụ tự học Vật lí, minh chứng học tập và cơ chế phản hồi dữ 

liệu. GV được bồi dưỡng năng lực thiết kế lớp học đảo ngược, tổ chức tương tác trực 

tuyến và sử dụng dữ liệu học tập để phân hóa, cá thể hóa hoạt động học. Đồng thời cần 

có cơ chế hỗ trợ HS về thiết bị, kỹ năng học tập số và điều kiện truy cập học liệu. 

Hình 3.5. Chu trình tổ chức tự học môn Vật lí trong hệ sinh thái số 
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3.4. Nhóm biện pháp quản lý môi trường dạy học môn Vật lí ở các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh đổi mới và chuyển đổi số giáo dục 

 3.4.1. Biện pháp 7. Đề xuất quy hoạch, đầu tư, từng bước hoàn thiện đồng 

bộ nền tảng số phục vụ quản trị môn Vật lí 

 Mục đích 

Tháo gỡ khó khăn về môi trường dạy học hướng đến xây dựng hệ sinh thái số 

đồng bộ, phục vụ tốt cho dạy học môn Vật lí. Ở đó, nền tảng số (SMAS 4.0, 

K12Online, eDoc …) bảo đảm rằng dữ liệu được đồng bộ liên thông, thiết bị và không 

gian học tập môn Vật lí được đề xuất quy hoạch, đầu tư theo lộ trình và được nhà 

trường khai thác phù hợp với đặc trưng dạy học Vật lí và yêu cầu phát triển năng lực 

theo CTGDPT 2018. Qua đó tạo điều kiện để GV, HS được khai thác dữ liệu số hóa 

phục vụ dạy học, học tập, thực hành tương tác ảo, mô phỏng thí nghiệm trên phần 

mềm, xử lý dữ liệu và vẽ đồ thị liên thông trên nền tảng số, vận dụng kiến thức Vật lí 

đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, hoàn thiện dạy và học STEM. 

Nội dung thực hiện 

Một là, lập kế hoạch quy hoạch hạ tầng dạy học môn Vật lí theo yêu cầu phát 

triển năng lực. Nhà trường tổ chức khảo sát hiện trạng nền tảng số phục vụ dạy học 

nói chung và dạy học Vật lí nói riêng, thiết bị dạy học Vật lí, phòng học bộ môn Vật 

lí, hạ tầng số và khả năng tổ chức thí nghiệm, mô phỏng theo các mạch nội dung Vật 

lí. Xác định nội dung thiếu về điều kiện thực hành, xử lí dữ liệu và học tập số làm căn 

cứ quy hoạch, xây dựng kế hoạch đề xuất đầu đầu tư theo lộ trình phù hợp. 

Hai là, tổ chức đầu tư và chuẩn hóa hạ tầng số, nền tảng số và phòng học bộ 

môn có kết nối dữ liệu. Ưu tiên đầu tư thiết bị thí nghiệm, cảm biến đo, phần mềm mô 

phỏng và công cụ xử lí dữ liệu phục vụ trực tiếp cho phát triển năng lực Vật lí. Chuẩn 

hóa phòng học bộ môn theo các khu vực: thí nghiệm, xử lí dữ liệu, thảo luận, vận dụng 

nhằm tăng cường trải nghiệm và hoạt động học tập thực hành của HS. 

Ba là, chỉ đạo việc khai thác và vận hành nền tảng số trong quản lý và dạy học 

môn Vật lí. Tổ chuyên môn Vật lí lựa chọn, hướng dẫn sử dụng và theo dõi hiệu quả 

khai thác các phần mềm mô phỏng, công cụ đo và xử lí dữ liệu và thiết bị dạy học theo 

từng chủ đề; kết hợp giữa thí nghiệm thật và mô phỏng số, đồng thời thực hiện quy 

trình sử dụng, bảo quản và kiểm tra thiết bị nhằm bảo đảm hiệu quả khai thác, an toàn 

thí nghiệm và an toàn số trong dạy học Vật lí. 

Bốn là, giám sát hiệu quả nền tảng số trong dạy học Vật lí dựa trên dữ liệu từ  

SMAS 4.0,  K12 online, Edoc …. Sử dụng các chỉ báo như tần suất tổ chức thí nghiệm, 

mức độ tham gia thực hành, xử lí dữ liệu và chất lượng sản phẩm học tập của HS để 

đánh giá hiệu quả khai thác hạ tầng; làm căn cứ điều chỉnh đầu tư, bồi dưỡng GV và 

tối ưu hóa môi trường dạy học. 

Cách thức thực hiện 
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Cách thức thực hiện là GV sử dụng SMAS 4.0, K12Online, Edoc… để giao 

nhiệm vụ học tập theo quy trình tự học thống nhất; hướng dẫn HS khai thác học liệu 

số, mô phỏng và AI theo mục tiêu bài học. Trên cơ sở dữ liệu học tập thu thập từ nền 

tảng số, GV phân tích mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả học tập và mức độ tham 

gia của HS để phân loại nhóm năng lực và thiết kế nhiệm vụ phù hợp theo các mức độ 

củng cố, vận dụng, mở rộng. Đồng thời, GV thực hiện phản hồi thường xuyên bằng 

bảng tiêu chí đánh giá, nhận xét số và hỗ trợ cá nhân hoặc nhóm HS nhằm điều chỉnh 

hoạt động học tập, tăng cường tương tác và phát triển năng lực tự học của HS trong 

môi trường số. 

Điều kiện thực hiện 

Nhà trường cần có kế hoạch đầu tư nền tảng số và thiết bị dạy học có kết nối 

internet theo lộ trình, phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực Vật lí; bảo đảm nền tảng 

số được kết nối liên thông, dễ khai thác và sử dụng. GV và nhân viên phụ trách thiết 

bị được bồi dưỡng năng lực tổ chức thí nghiệm, khai thác công cụ số và quản lý an 

toàn; đồng thời cần có cơ chế giám sát việc sử dụng thiết bị và môi trường học tập 

bằng dữ liệu và minh chứng thực tế. 

 3.4.2. Biện pháp 8. Tổ chức khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống học 

liệu số phục vụ dạy học Vật lí 

 Mục đích 

Tháo gỡ hạn chế trong quản lý môi trường dạy học Vật lí; xây dựng và vận hành 

hệ thống học liệu số, thiết bị và nguồn lực số theo hướng đồng bộ, dùng chung và khai 

thác hiệu quả nhằm hỗ trợ dạy học thực nghiệm, mô phỏng, xử lí dữ liệu và phát triển 

năng lực Vật lí của HS. 

Nội dung  

Một là, xây dựng kế hoạch chuẩn hóa hệ thống học liệu số môn Vật lí theo yêu 

cầu phát triển năng lực. Tổ chuyên môn xây dựng bộ khung học liệu số theo các chủ 

đề Vật lí và theo ba thành phần năng lực: nhận thức Vật lí; tìm hiểu thế giới tự nhiên 

dưới góc nhìn Vật lí; vận dụng kiến thức, kỹ năng Vật lí. Mỗi học liệu được gắn mục 

tiêu, mức độ yêu cầu cần đạt, nhiệm vụ học tập và tiêu chí đánh giá để thuận lợi cho 

giao nhiệm vụ, tự học và kiểm tra đánh giá. 

Hai là, tổ chức thực hiện kho học liệu số dùng chung. Kho học liệu được tổ chức 

theo chủ đề/chương và theo tiến trình dạy học trước - trong - sau giờ học; bảo đảm tích 

hợp học liệu bài giảng, thí nghiệm thực/ảo, mô phỏng, dữ liệu, bài tập tình huống, 

nhiệm vụ STEM và công cụ đánh giá. Nhà trường phân quyền truy cập, cập nhật và 

khai thác kho học liệu trên nền tảng số. 

Ba là, chỉ đạo khai thác học liệu, thiết bị và nguồn lực số phục vụ dạy học Vật 

lí. Tổ chuyên môn thực hiện thẩm định, cập nhật học liệu số theo yêu cầu CTGDPT 

2018 và định hướng phát triển năng lực Vật lí; đồng thời thiết lập quy trình sử dụng, 
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theo dõi và bảo trì thiết bị, phần mềm mô phỏng, công cụ xử lý dữ liệu và tài khoản 

LMS nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, bảo đảm tính phù hợp, an toàn và trách nhiệm 

trong sử dụng môi trường dạy học số. 

Bốn là, kiểm tra, giám sát việc khai thác dữ liệu dạy học số môn Vật lí. Nhà 

trường theo dõi các dữ liệu: khai thác học liệu số, mức độ tổ chức thí nghiệm, mô 

phỏng, kết quả thực hành và sản phẩm học tập của HS để điều chỉnh kế hoạch dạy học, 

bồi dưỡng GV và bổ sung nguồn lực phù hợp; đồng thời khuyến khích GV chia sẻ, cải 

tiến học liệu số và huy động hợp pháp các nguồn lực xã hội hóa phục vụ hoạt động 

STEM, trải nghiệm và nghiên cứu khoa học. 

Cách thức thực hiện 

Để thực hiện đầy đủ chu trình khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống học liệu 

số phục vụ dạy học Vật lí, cần triển khai theo ba bước: trước hết là xây dựng và chuẩn 

hóa hệ thống học liệu số theo định hướng phát triển năng lực; tiếp theo là tổ chức khai 

thác, sử dụng kho học liệu số, thiết bị và nguồn lực số trong dạy học, thực hành và 

STEM; cuối cùng là kiểm tra, giám sát và cải tiến dựa trên dữ liệu khai thác học tập 

nhằm nâng cao hiệu quả dạy học và phát triển năng lực HS. 

Điều kiện thực hiện 

Nhà trường cần có kho học liệu số dùng chung và quy chế quản lý, phân quyền 

rõ ràng, tổ chuyên môn có nhóm phụ trách thẩm định và cập nhật học liệu, GV được 

bồi dưỡng năng lực thiết kế, khai thác và sử dụng học liệu số, dữ liệu học tập và công 

cụ mô phỏng Vật lí. Đồng thời cần có cơ chế kiểm tra, đánh giá và khuyến khích sử 

dụng học liệu số môn Vật lí gắn với hiệu quả phát triển năng lực HS. 

Hình 3.6. Chu trình tổ chức tự học môn Vật lí trong hệ sinh thái số 
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 3.4.3. Biện pháp 9. Xây dựng môi trường và văn hóa dạy học số phù hợp 

thực tiễn dạy học Vật lí vùng Tây Nguyên  

Mục đích 

Xây dựng môi trường dạy học Vật lí an toàn, thân thiện và giàu tính trải nghiệm 

trong hệ sinh thái số, hình thành văn hóa dạy học số gắn với đặc thù kinh tế - xã hội, 

phù hợp với điều kiện học tập và thực tiễn sản xuất ở khu vực Tây Nguyên. Qua đó 

tạo điều kiện để HS tăng cường thực hành, trải nghiệm, nghiên cứu STEM và vận dụng 

kiến thức Vật lí vào thực tiễn địa phương, góp phần phát triển năng lực Vật lí và năng 

lực số. 

Nội dung và cách thức thực hiện 

Một là, lập kế hoạch xây dựng hệ sinh thái học tập số gắn với đặc thù môn Vật 

lí và điều kiện địa phương. Tổ chức không gian học tập kết hợp giữa lớp học, phòng 

thí nghiệm, góc STEM và môi trường số (LMS, kho học liệu, diễn đàn trao đổi học 

thuật). Chuẩn hóa học liệu số theo chủ đề Vật lí, ưu tiên học liệu phục vụ thực nghiệm, 

mô phỏng, xử lý dữ liệu và giải thích hiện tượng gắn với thực tiễn Tây Nguyên như 

năng lượng tái tạo, thủy điện, nông nghiệp công nghệ, khí hậu và tài nguyên. 

Hai là, tổ chức hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và STEM gắn thực 

tiễn dạy học môn Vật lí ở vùng Tây Nguyên. Tăng cường các hoạt động thí nghiệm, 

mô phỏng, dự án STEM và nghiên cứu khoa học theo hướng GQVĐ thực tiễn địa 

phương; quản lý hoạt động học theo chu trình: giao nhiệm vụ, thực hiện, thu thập dữ 

liệu, báo cáo, phản hồi, điều chỉnh. Sản phẩm học tập được lưu trữ trên nền tảng số để 

tạo minh chứng phục vụ quản lý và đánh giá năng lực HS. 

Ba là, chỉ đạo xây dựng môi trường và văn hóa học tập số trong dạy học Vật lí. 

Nhà trường ban hành quy tắc ứng xử và an toàn số; khuyến khích giáo viên, HS sử 

dụng học liệu số, AI và dữ liệu học tập đúng mục đích, có trách nhiệm; đồng thời phát 

triển văn hóa hợp tác, chia sẻ học liệu, phản biện khoa học và cộng đồng học tập nghề 

nghiệp số trong tổ chuyên môn Vật lí. 

Bốn là, kiểm tra môi trường và văn hoá dạy học Vật lí dựa trên dữ liệu. Khai 

thác dữ liệu từ LMS và phản hồi của giáo viên, HS để theo dõi mức độ tham gia, hiệu 

quả hoạt động trải nghiệm, chất lượng sản phẩm STEM và mức độ phát triển năng lực 

học sinh; trên cơ sở đó điều chỉnh học liệu, cách tổ chức hoạt động và kế hoạch hỗ trợ 

phù hợp với điều kiện từng nhà trường. 

 Cách thức thực hiện  

 Để thực hiện hiệu quả chu trình xây dựng môi trường và văn hóa học tập số 

môn Vật lí, cần triển khai theo ba bước: có kế hoạch xây dựng nền tảng học tập số và 
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học liệu số theo lộ trình phù hợp, từng bước kiến tạo môi trường số hiện đại; tổ chức 

các hoạt động dạy học môn Vật lí theo hướng trải nghiệm, bài tập STEM và nghiên 

cứu khoa học Vật lí trên môi trường số; kiểm tra, đánh giá và thu thập dữ liệu để điều 

chỉnh kế hoạch theo hướng xây dựng văn hóa học tập số, nâng cao chất lượng dạy học. 

Hình 3.7. Chu trình xây dựng môi trường và văn hóa học tập môn Vật lí 

trong hệ sinh thái số. 

 

Điều kiện thực hiện 

Nhà trường cần có nền tảng số và kho học liệu số, thiết bị dạy học và không 

gian trải nghiệm tối thiểu phục vụ môn Vật lí, có quy chế quản lý môi trường học tập 

số và phân công trách nhiệm rõ ràng cho CBQL, tổ chuyên môn và giáo viên. Đồng 

thời cần bồi dưỡng GV về tổ chức dạy học STEM, quản lý lớp học số và khai thác bài 

tập thực tiễn địa phương trong dạy học Vật lí, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất và cơ sở giáo dục trên địa bàn để hỗ trợ hoạt động trải nghiệm và hướng 

nghiệp cho HS. 

3.5. Mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Vật 

lí 

Các biện pháp quản lý HĐDH môn Vật lí được đề xuất trong luận án có mối 

quan hệ thống nhất, hướng đến tháo gỡ các “rào cản” đã được nhận diện ở phần thực 

trạng. Ba nhóm biện pháp tương ứng với ba hợp phần của khung tích hợp quản lý: 

quản lý thành tố người dạy, quản lý thành tố người học và quản lý môi trường dạy học. 

Trong đó, nhóm biện pháp quản lý môi trường dạy học giữ vai trò bảo đảm điều kiện, 
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nguồn lực và hệ sinh thái số; nhóm biện pháp quản lý thành tố người dạy giữ vai trò 

tổ chức, điều hành và đổi mới chuyên môn; nhóm biện pháp quản lý thành tố người 

học tác động trực tiếp đến tự học, tương tác, phản hồi và phát triển năng lực vật lí của 

HS. 

Việc triển khai các biện pháp cần được vận hành thông qua cơ chế phối hợp rõ 

ràng giữa các chủ thể quản lý trong nhà trường. Hiệu trưởng giữ vai trò định hướng 

chiến lược, ban hành kế hoạch, phân bổ nguồn lực, thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát 

và tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái số trong dạy học vật lí. Phó Hiệu trưởng phụ 

trách chuyên môn có trách nhiệm cụ thể hóa kế hoạch thành các nhiệm vụ chuyên môn, 

điều phối việc thực hiện giữa tổ vật lí, GV và các bộ phận hỗ trợ, đồng thời theo dõi 

tiến độ, tổng hợp dữ liệu và tham mưu điều chỉnh. Tổ trưởng chuyên môn vật lí là chủ 

thể trung gian giữ vai trò then chốt trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn 

GV xây dựng kế hoạch bài dạy, khai thác học liệu số, sử dụng thí nghiệm/mô phỏng, 

phân tích dữ liệu học tập và phản hồi sau dạy học. Giáo viên Vật lí là chủ thể trực tiếp 

thực hiện các biện pháp ở lớp học thông qua thiết kế hoạt động dạy học, tổ chức tương 

tác, hướng dẫn tự học, kiểm tra đánh giá và cung cấp minh chứng về quá trình học tập 

của HS. 

Cơ chế phối hợp này cần được thực hiện theo chu trình: Hiệu trưởng định hướng 

và bảo đảm điều kiện; Phó Hiệu trưởng điều phối và giám sát chuyên môn; tổ trưởng 

chuyên môn tổ chức vận hành ở cấp tổ; giáo viên triển khai, thu thập dữ liệu và phản 

hồi từ lớp học. Dữ liệu và minh chứng từ hoạt động dạy, hoạt động học, kết quả kiểm 

tra đánh giá, sản phẩm học tập, thí nghiệm, mô phỏng và học liệu số được tổng hợp 

ngược trở lại tổ chuyên môn và Ban Giám hiệu để phân tích, điều chỉnh kế hoạch, hỗ 

trợ GV và cải thiện môi trường dạy học. Nhờ đó, các biện pháp không vận hành rời 

rạc mà được kết nối thành chu trình quản lý khép kín, có phản hồi và dựa trên dữ liệu. 

 Trong nghiên cứu này, “rào cản” được hiểu là vấn đề cốt lõi của từng hợp phần 

quản lý đặt ra cần tháo gỡ; “hạn chế” là những khâu cụ thể tạo nên “rào cản”; còn 

“biện pháp” là tác động quản lý nhằm khơi thông các hạn chế đó. Vì vậy, không có 

biện pháp đơn lẻ nào có thể giải quyết toàn bộ hạn chế trong quản lý HĐDH môn Vật 

lí. Chỉ khi các biện pháp được triển khai đồng bộ, với sự phân công trách nhiệm rõ 

ràng giữa Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và GV, thì khung tích 

hợp quản lý mới được vận hành hiệu quả trong hệ sinh thái số, góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

3.6. Khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi các biện pháp đề xuất 

3.6.1. Mục đích khảo nghiệm 

Khảo nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá mức độ cấp thiết và khả thi của các 

biện pháp quản lý HĐDH môn Vật lí mà luận án đã đề xuất, qua đó kiểm chứng mức 
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độ phù hợp của các biện pháp với thực trạng quản lý tại các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và CĐS. 

 Kết quả khảo nghiệm không chỉ nhằm xác nhận sự đồng thuận của đội ngũ cán 

bộ quản lý (CBQL) và GV (GV ) mà còn làm rõ: biện pháp nào giải quyết trực tiếp 

các hạn chế quản trị đã xác định ở Chương II; biện pháp nào có thể triển khai ngay, 

biện pháp nào cần triển khai theo lộ trình; điều kiện nào bảo đảm để các biện pháp vận 

hành theo hướng quản trị dựa trên dữ liệu và ra quyết định bằng minh chứng số. 

3.6.2. Nội dung khảo nghiệm 

Khảo nghiệm tập trung vào chín biện pháp thuộc ba nhóm: Nhóm biện pháp 

quản lý thành tố người dạy của GV (N1); Nhóm biện pháp quản lý thành tố người học 

của HS(N2); Nhóm biện pháp quản lý môi trường dạy học (N3).  

Nội dung khảo nghiệm hướng tới đánh giá hai phương diện: Tính cấp thiết: mức 

độ cần thiết của biện pháp trong việc giải quyết các hạn chế đã nhận diện ở Chương 2; 

Tính khả thi: khả năng triển khai biện pháp trong điều kiện thực tiễn ở các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên. 

3.6.3. Đối tượng và phương pháp khảo nghiệm 

 3.6.3.1. Đối tượng và phạm vi 

 Đối tượng: 191 CBQL (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng và tổ phó 

chuyên môn); và 215 GV dạy môn Vật lí, thuộc 40 trường THPT khu vực Tây Nguyên.  

 Phạm vi: Các trường THPT khu vực Tây Nguyên  

Quy mô mẫu và cơ cấu đối tượng khảo nghiệm bảo đảm phản ánh đa chiều giữa 

chủ thể quản lý và chủ thể thực thi. 

 3.6.3.2. Phương pháp khảo nghiệm 

Phương pháp chính là điều tra bằng phiếu hỏi theo thang Likert 5 mức, đánh giá 

hai phương diện: mức độ cấp thiết và mức độ khả thi.  

Dữ liệu được xử lý bằng SPSS 26.0. Đồng thời, phương pháp phỏng vấn được 

sử dụng để bổ sung, làm rõ nguyên nhân của sự khác biệt trong đánh giá giữa CBQL 

và GV, đặc biệt liên quan đến điều kiện thực thi và năng lực vận hành CĐS. (Phụ lục 

12; kí hiệu PL3.1). 

 

Bảng 3.1. Quy ước về tiêu chí, mức đánh giá, khoảng cách thang đo khảo 

nghiệm và thử nghiệm 

Tiêu chí 

đánh giá 

Mức đánh giá 

5 4 3 2 1 

Khoảng cách thang đo 

4.21-5.00 3.41-4.20 2.61-3.40 1.81-2.60 1.00-1.80 
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1 

Mức độ 

cấp 

thiết 

Rất cấp 

thiết 

Khá cấp 

thiết 
Cấp thiết Ít cấp thiết 

Không cấp 

thiết 

2 
Mức độ 

khả thi 

Rất khả 

thi 

Khá khả 

thi 
Khả thi Ít khả thi Không khả thi 

3 
Mức độ 

đạt  
Tốt Khá Đạt Chưa đạt Không đạt 

 Tác giả thực hiện các bước tiến hành khảo nghiệm cụ thể như sau: 

 Bước 1: Xây dựng mẫu phiếu khảo nghiệm. 

 Bước 2: Tiến hành khảo nghiệm bằng phiếu hỏi đối với CBQL và GV tại các 

trường THPT ở Tây Nguyên. 

 Bước 3: Thu thập ý kiến các đối tượng khảo nghiệm và xử lý kết quả khảo 

nghiệm 

 - Lấy ý kiến các đối tượng khảo nghiệm: Tổng số phiếu trưng cầu ý kiến đã 

phát ra là 408 phiếu, số phiếu thu về 406 phiếu, tỷ lệ thu hồi đạt 99,5%. (trong đó có 

191 phiếu của CBQL và 215 phiếu của GV đạt yêu cầu khảo sát). Các phiếu không đạt 

yêu cầu, bị loại bỏ đi vì các nguyên nhân như: trả lời thiếu trường thông tin, trả lời 

đồng nhất một mức từ trên xuống dưới, chọn cùng mức thấp nhất hoặc mức cao nhất 

ở một nội dung hỏi, tẩy xóa tạo ra thông tin không thể sử dụng được. 

 - Xử lý kết quả khảo nghiệm: Sau khi thu thập dữ liệu từ phiếu thô, tác giả xử 

lý theo các cách sau bằng phần mềm SPSS 26.0. Ngoài ra, phương pháp phỏng vấn 

cũng được sử dụng để bổ sung thêm thông tin cho mục đích khảo nghiệm. Nội dung 

phỏng vấn được trình bày ở phiếu phỏng vấn tại Phụ lục 3.2 và Phụ lục 3.3 

3.6.4. Kết quả khảo nghiệm 

Kết quả khảo nghiệm với 191 CBQL và 215 GV về ba nhóm biện pháp nâng 

cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên: 

Nhóm biện pháp quản lý thành tố người dạy (N1); Nhóm biện pháp quản lý thành tố 

người học (N2); Nhóm biện pháp quản lý môi trường dạy học (N3) cho thấy ba nhóm 

biện pháp được đề xuất đều được CBQL và GV đánh giá có tính cấp thiết/ tính khả thi 

cao (kết quả tại Phụ lục 15). Các lựa chọn tập trung chủ yếu ở mức 3, 4, 5 trên thang 

Likert, trong đó tỷ lệ mức 4 và 5 chiếm ưu thế ở hầu hết các biện pháp. Điều này khẳng 

định rằng đội ngũ CBQL và GV có nhận thức rõ về yêu cầu phải đổi mới quản lý 

HĐDH môn Vật lí trong bối cảnh CĐS, đồng thời đánh giá hệ thống biện pháp phù 

hợp với mục tiêu dạy học phát triển năng lực của Chương trình GDPT 2018 và điều 

kiện thực tiễn các trường THPT khu vực Tây Nguyên.   

Kết quả ở Bảng 3.2 cho thấy, với 191 CBQL, cả ba nhóm biện pháp F_N1, 

F_N2, F_N3 đều có điểm trung bình trên thang 5 mức dao động từ 3,87-3,89. Điều 

này khẳng định các nhóm biện pháp quản lý thành tố người dạy, thành tố người học 
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và môi trường dạy học đều được CBQL đánh giá ở mức từ khá cấp thiết và khá khả 

thi, không có nhóm nào bị xem là không cấp thiết và không khả thi. 

 

Bảng 3.2: Bảng kết quả khảo nghiệm CBQL về tính cấp thiết và tính khả 

thi của các nhóm biện pháp 

Thống kê mô tả 

CBQL N Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

 lớn nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

F_N1 191 1.00 5.00 3.89 .82488 

F_N2 191 1.00 5.00 3.87 .77114 

F_N3 191 1.00 5.00 3.87 .77894 

N hợp lệ  191     

 Nhóm biện pháp quản lý hoạt động dạy (F_N1) có điểm trung bình cao hơn hai 

nhóm còn lại (ĐTB = 3,89), cho thấy xu hướng ưu tiên đổi mới từ phía hoạt động dạy 

của giáo viên, song mức chênh lệch rất nhỏ chứng tỏ hệ thống biện pháp được nhìn 

nhận tương đối cân bằng, đồng bộ. Độ lệch chuẩn thấp, điểm đánh giá 0,77 đến 0,82 

phản ánh mức độ đồng thuận khá cao giữa các CBQL. Như vậy, số liệu khảo nghiệm 

từ CBQL đã củng cố tính cấp thiết và khả thi tổng thể của ba nhóm biện pháp mà luận 

án đề xuất. 

Bảng 3.3. kết quả khảo nghiệm GV về tính cấp thiết và tính khả thi của 

các nhóm biện pháp 

Thống kê mô tả 

 GV    N Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

ĐTB Độ lệch chuẩn 

F_N1 215 1.00 5.00 3.67 .656 

F_N2 215 1.00 5.00 3.74 .631 

F_N3 215 1.00 5.00 3.69 .648 

Tổng 215     

Bảng 3.3 cho thấy, với 215 GV tham gia khảo nghiệm, cả ba nhóm biện pháp 

F_N1, F_N2, F_N3 đều có điểm trung bình dao động từ 3,67 đến 3,74. Như vậy, các 

nhóm biện pháp quản lý thành tố người dạy, người học và môi trường dạy học đều 

được GV đánh giá từ mức khá cần thiết và khá khả thi, phản ánh sự đồng thuận cao 

của đội ngũ trực tiếp giảng dạy. Nhóm biện pháp quản lý thành tố người học (F_N2) 

có ĐTB = 3,74 được đánh giá cao nhất trong ba nhóm biện pháp khảo sát, cho thấy 

GV đặc biệt ủng hộ các biện pháp tác động vào phía người học, nhất là phát triển năng 

lực tự học, cá nhân hóa trong môi trường số. Độ lệch chuẩn của ba nhóm tương đối 

thấp từ 0,63 đến 0,66, chứng tỏ ý kiến GV khá tập trung, không phân tán. Kết quả này 

khẳng định hệ thống biện pháp mà luận án đề xuất phù hợp với nhu cầu thực tiễn từ 



124 

 

 
 

góc nhìn GV và có khả năng triển khai rộng rãi trong các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên. 

Phân tích tương quan về tính cấp thiết và tính khả thi của ba nhóm biện pháp 

quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh 

ĐMGD và thực hiện CĐS của cán bộ quản lý (191 CBQL) và GV(215 GV) (PL6). Từ 

kết quả khảo nghiệm, có thể gợi ý nhận định: các biện pháp đề xuất được chấp nhận 

cao bởi hai nhóm tác nhân chủ chốt của quản lý nhà trường (CBQL) và tổ chức dạy 

học (GV), với điểm trung bình đều ở mức khá cao CBQL (3,87-3,89); GV (3,67-3,74). 

Sự khác biệt thứ tự ưu tiên giữa hai nhóm (CBQL thiên về N1 - hoạt động dạy, GV  

thiên về N2 - hoạt động học) là hợp lý về vai trò: CBQL nhìn từ đòn bẩy điều hành và 

chuẩn hóa, còn GV nhấn mạnh hiệu quả trên người học và quá trình học trong môi 

trường số. Sự khác biệt trong đánh giá giữa CBQL và GV phản ánh một đặc điểm có 

ý nghĩa khoa học: CBQL đánh giá từ góc độ điều hành và chuẩn hóa hệ thống, trong 

khi GV đánh giá từ góc độ điều kiện thực thi và khả năng vận hành thực tế. 

Liên kết với Chương 2, kết quả khảo nghiệm có ý nghĩa kiểm chứng: thực trạng 

đã chỉ ra các hạn chế về môi trường dạy học số và mức độ thực thi đổi mới chưa thật 

bền vững, nên việc cấu trúc biện pháp theo ba nhóm N1-N2-N3 là phù hợp logic. Cụ 

thể, N3 giữ vai trò điều kiện nền (nền tảng số, học liệu, hạ tầng, thiết bị, dữ liệu quản 

trị), tạo khả năng triển khai ổn định; N1 là tác động trực tiếp vào chất lượng dạy học 

Vật lí (đổi mới phương pháp dạy học ứng dụng công nghệ số, phối hợp thí nghiệm 

thực và ảo, khai thác dữ liệu là nguồn lực quản trị trung tâm, đa dạng hình thức dạy 

học); và N2 là tác động vào hiệu quả học tập (tự học, tương tác, cá nhân hóa và đánh 

giá năng lực Vật lí trong môi trường số). Vì vậy, các biện pháp không chỉ là chỉ báo 

kiểm chứng tính khoa học của biện pháp quản lý HĐDH môn Vật lí, mà còn phù hợp 

với bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS. 

 Trên cơ sở kết quả phân tích về tính cấp thiết và tính khả thi của 03 nhóm biện 

pháp, luận án tiếp tục đi sâu phân tích kết quả khảo nghiệm các tiêu chí cụ thể của từng 

biện pháp theo ba nhóm: (i) nhóm biện pháp quản lý thành tố người dạy của GV (N1), 

(ii) nhóm biện pháp quản lý thành tố người học của HS (N2), (iii) nhóm biện pháp 

quản lý môi trường dạy học trong bối cảnh CĐS (N3). Việc phân tích ở các tiêu chí 

nhằm làm rõ hơn mức độ đón nhận, đồng thuận và khả năng triển khai thực tế của từng 

nội dung quản lý, qua đó bổ sung minh chứng thực tiễn cho tính cấp thiết và khả thi 

của các biện pháp đề xuất. Kết quả khảo nghiệm chi tiết không chỉ cho thấy sự phù 

hợp của từng nhóm biện pháp với chức năng quản lý của cán bộ quản lý trong nhà 

trường THPT khu vực Tây Nguyên, mà còn khẳng định tính khả thi trong tổ chức thực 

hiện quản lý HĐDH môn Vật lí theo hướng ĐMGD và CĐS. Đây là cơ sở thực nghiệm 

quan trọng để luận án khẳng định mức độ tin cậy của các biện pháp và làm tiền đề cho 

việc đề xuất quy trình triển khai, thử nghiệm và ứng dụng trong thực tiễn quản lý dạy 
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học môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

 3.6.4.1. Khảo nghiệm nhóm các biện pháp quản lý thành tố người dạy 

 Kết quả phân tích Biểu đồ 3.4 cho thấy cả ba biện pháp quản lý thành tố người 

dạy môn Vật lí đều được 191 CBQL đánh giá ở mức rất cấp thiết. Trong đó, BP2 “Chỉ 

đạo tổ chuyên môn Vật lí xây dựng và điều chỉnh kế hoạch dạy học dựa trên dữ liệu; 

đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học gắn CĐS” được đánh 

giá cao nhất, phản ánh nhận thức thống nhất của CBQL về vai trò trung tâm của tổ 

chuyên môn trong đổi mới dạy học và quản trị CĐS môn Vật lí. 

Biểu 3.4. Biểu đồ tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý 

thành tố người dạy môn Vật lí 

CBQL đánh giá tính cấp thiết  GV đánh giá tính khả thi 

  

Phản hồi của 215 GV về tính khả thi giữa các biện pháp có sự phân hóa: biện 

pháp 2 được GV đánh giá khả thi cao nhất, cho thấy GV tin tưởng vào vai trò dẫn dắt 

của tổ chuyên môn và khả năng triển khai thực tế của biện pháp này. Biện pháp 1 

(Bồi dưỡng nhận thức số và tư duy đổi mới) và biện pháp 3 (Đổi mới kiểm tra, đánh 

giá bằng công nghệ số) được GV đánh giá khả thi thấp hơn, đặc biệt biện pháp 3 còn 

gặp nhiều hạn chế do nền tảng đánh giá số chưa liên thông, ngân hàng câu hỏi chuẩn 

hóa và thiết bị phục vụ kiểm tra trực tuyến chưa sử dụng hiệu quả. Sự chênh lệch 

giữa đánh giá “cấp thiết” của CBQL và “khả thi” của GV cho thấy khoảng cách giữa 

yêu cầu đổi mới và điều kiện thực tiễn triển khai.  

Kết nối với kết quả phân tích thực trạng ở Chương 2 và đối chiếu với ma trận 

rào cản của hợp phần quản lý thành tố người dạy môn Vật lí, có thể khẳng định rằng 

nhóm biện pháp BP1, BP2 và BP3 được đề xuất là phù hợp, bởi ba biện pháp này 

không vận hành như những giải pháp rời rạc mà cùng quy tụ vào việc tháo gỡ một 

rào cản: quản lý thành tố người dạy môn Vật lí còn thiếu chuẩn hóa và thiếu cơ chế 

kiểm soát quy trình theo hai tầng logic chức năng quản lý. Rào cản này không biểu 

hiện ở một khâu đơn lẻ, mà được cấu thành bởi nhiều hạn chế liên kết với nhau: chênh 

lệch hạ tầng số và thiết bị thí nghiệm/mô phỏng giữa các CSGD, sinh hoạt chuyên 
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môn và nghiên cứu bài học chưa vận hành như một chu trình chuẩn có tạo lập dữ liệu, 

thiếu mẫu kế hoạch số hóa, KPI, ma trận minh chứng, năng lực số và năng lực quản 

trị chuyên môn của CBQL, TTCM, GV chưa đồng đều; đồng thời khâu kiểm tra, 

đánh giá chưa tạo được dữ liệu phản hồi đủ tin cậy để điều chỉnh hoạt động dạy. Vì 

vậy, xét về bản chất, rào cản chỉ có thể được tháo gỡ bằng một nhóm biện pháp phối 

hợp, chứ không thể giải quyết trọn vẹn chỉ bằng một biện pháp đơn lẻ.  

Trên cơ sở đó, cần hiểu đúng rằng mỗi biện pháp trong nhóm không “đóng 

kín” vào một hạn chế duy nhất. BP1 tác động trọng tâm vào phương diện con người 

và năng lực, nhưng ảnh hưởng của nó không dừng ở việc nâng năng lực số của đội 

ngũ. Khi CBQL, TTCM và GV được bồi dưỡng về CĐS và tư duy quản trị đổi mới, 

biện pháp này đồng thời góp phần khơi thông nhiều hạn chế liên quan: từ hạn chế 

trong nhận thức đổi mới, hạn chế trong thiết kế kế hoạch dạy học theo định hướng 

phát triển năng lực, đến hạn chế trong sử dụng công cụ số, khai thác dữ liệu và tham 

gia sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Nói cách khác, BP1 không 

chỉ xử lý hạn chế về năng lực, mà còn thúc đẩy và tạo điều kiện để BP2 và BP3 có 

thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn.  

Tương tự, BP2 không nên chỉ hiểu là biện pháp khơi thông riêng hạn chế về 

sinh hoạt chuyên môn hay kế hoạch dạy học. Với bản chất là biện pháp trung tâm, 

tác động vào cơ chế vận hành của tổ chuyên môn, BP2 có khả năng liên kết nhiều 

hạn chế thành một chu trình xử lý thống nhất: chuẩn hóa kế hoạch dạy học, tổ chức 

thực hiện, thu thập minh chứng, sử dụng dữ liệu, phân tích kết quả và điều chỉnh 

chuyên môn. Do đó, BP2 vừa góp phần xử lý hạn chế về thiếu quy trình chuẩn, vừa 

khai thông hạn chế về thiếu dữ liệu, thiếu KPI, thiếu ma trận minh chứng, đồng thời 

làm rõ hơn vai trò dẫn dắt chuyên môn của tổ chuyên môn và CBQL. Chính vì phạm 

vi tác động rộng và mang tính liên thông như vậy, BP2 được xem là biện pháp trung 

tâm, không phải vì nó giải quyết toàn bộ các “hạn chế” một mình, mà vì nó tạo ra cơ 

chế để  kích hoạt các biện pháp khác phối hợp để cùng thực hiện đạt hiệu quả.  

Đối với BP3, nếu nhìn hẹp, có thể cho rằng biện pháp này chỉ tác động vào 

khâu kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, xét theo logic quản trị hiện đại, BP3 còn có vai 

trò rộng hơn: chuẩn hóa bảng tiêu chí đánh giá, ngân hàng câu hỏi, dữ liệu học tập và 

phân tích kết quả không chỉ giúp đổi mới kiểm tra, đánh giá mà còn cung cấp dữ liệu 

đầu vào cho điều chỉnh kế hoạch dạy học, cho sinh hoạt chuyên môn, theo dõi tiến 

trình học tập và cho giám sát chất lượng dạy học. Như vậy, BP3 không chỉ khơi thông 

hạn chế ở khâu đánh giá, mà còn góp phần xử lý hạn chế về thiếu minh chứng, thiếu 

dữ liệu quản lý và thiếu căn cứ khoa học cho phản hồi, điều chỉnh. Nói cách khác, 

BP3 không đứng cuối chu trình như một khâu kết thúc, mà là mắt xích cung cấp dữ 

liệu phản hồi cho toàn bộ hệ thống quản lý hoạt động dạy.  

BP1, BP2 và BP3 cùng tập trung tháo gỡ “rào cản” của quản lý thành tố người 
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dạy môn Vật lí, nhưng mỗi biện pháp có trọng tâm tác động riêng và đồng thời hỗ trợ 

lẫn nhau trong một cấu trúc quản lý tích hợp. Trong đó, BP1 tạo nền về nhận thức, 

năng lực số và năng lực quản trị chuyên môn; BP2 thiết lập và vận hành chu trình 

quản lý chuyên môn dựa trên dữ liệu; BP3 chuẩn hóa kiểm tra đánh giá và cung cấp 

dữ liệu phản hồi phục vụ điều chỉnh hoạt động dạy học. Các hạn chế như thiếu quy 

trình dạy học chuẩn, thiếu năng lực số, hay thiếu dữ liệu phản hồi không thể được 

giải quyết bằng một biện pháp đơn lẻ mà đòi hỏi sự phối hợp đồng thời của nhiều 

biện pháp. Chính sự liên thông này phản ánh bản chất của quản lý HĐDH như một 

hệ thống phức hợp, trong đó năng lực, quy trình, dữ liệu và công cụ tác động qua lại 

lẫn nhau.  

3.6.4.2. Khảo nghiệm nhóm các biện pháp quản lý thành tố người học 

Dựa trên biểu 3.5 về tính cấp thiết (191 CBQL đánh giá) và tính khả thi (215 GV  

phản hồi) đối với nhóm biện pháp quản lý thành tố người học môn Vật lí, có thể rút ra 

một số nhận định sau: Trước hết, cả ba biện pháp đều được CBQL đánh giá ở mức độ 

cấp thiết cao, trong đó biện pháp “Hướng dẫn HS sử dụng các phương pháp học tập 

tích cực, trải nghiệm trong môi trường số” (Biện pháp 5) có tỉ lệ lựa chọn mức 4 và 

mức 5 chiếm ưu thế tuyệt đối, thể hiện sự thống nhất của CBQL về vai trò trung tâm 

của “phương pháp học tập tự chủ, cá nhân hóa trong môi trường số” dạy học Vật lí 

theo Chương trình GDPT 2018. Hai biện pháp còn lại “Phát triển động cơ học tập tích 

cực trong môi trường số” (Biện pháp 4) và “Tăng cường hướng dẫn tự học và chuẩn 

bị bài qua môi trường số” (Biện pháp 6) cũng được đánh giá rất cần thiết, cho thấy 

CBQL nhận thức rõ yêu cầu hình thành năng lực tự học, học suốt đời của HS thông 

qua môi trường học tập số. 

Ở phía GV, mức đánh giá tính khả thi có sự phân hóa rõ hơn giữa các biện pháp. 

Biện pháp 5 tiếp tục được GV đánh giá khả thi ở mức cao nhất trong nhóm, với tần 

suất lớn ở mức 4 và mức 5, gợi ý luận án nhận định GV tin rằng: khi có sự chỉ đạo 

thống nhất của tổ chuyên môn, việc thiết kế hoạt động học tích cực, trải nghiệm trên 

nền tảng số hoàn toàn có thể triển khai trong điều kiện hiện nay. Ngược lại, Biện pháp 

4 chỉ được đánh giá khả thi ở mức khá, tỉ lệ GV chọn mức 3 còn nhiều, phần nào chỉ 

ra những khó khăn trong việc tạo động lực học tập số cho HS như: thói quen học thụ 

động, hạn chế về phương tiện học tập cá nhân, sự chênh lệch điều kiện gia đình, cũng 

như năng lực thiết kế môi trường học tập hấp dẫn của một bộ phận GV. Đáng chú ý, 

Biện pháp 6 là biện pháp có mức khả thi thấp nhất trong 3 biện pháp quản lí thành tố 

người học môn Vật lí, nhiều GV lựa chọn mức 3 (cấp thiết) hơn lựa chọn mức 4 (khá 

cấp thiết), cho thấy việc tổ chức cho HS tự học, chuẩn bị bài qua các nền tảng số còn 

gặp nhiều rào cản về hạ tầng internet, thiết bị cá nhân, kỹ năng tự học số của HS và 

việc GV cá nhân hóa nhiệm vụ học tập cho HS. 

Biểu 3.5. Biểu đồ tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý thành 
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tố người học môn Vật lí 

CBQL đánh giá tính cấp thiết   GV  đánh giá tính khả thi 

  

 Kết quả khảo nghiệm ở Biểu 3.5 cho thấy các biện pháp quản lý thành tố người 

học môn Vật lí đều được CBQL đánh giá có tính cấp thiết cao, phản ánh yêu cầu phát 

triển năng lực tự học và học tập trong môi trường số theo Chương trình GDPT 2018. 

Trong đó, BP5 (hướng dẫn HS sử dụng các phương pháp học tập tích cực, trải nghiệm 

trong môi trường số) được GV đánh giá có tính khả thi cao nhất, cho thấy đây là biện 

pháp trung tâm có khả năng triển khai trực tiếp và tạo tác động dẫn dắt đối với đổi mới 

hoạt động học. Ngược lại, BP4 (phát triển động cơ học tập tích cực trong môi trường 

số) và BP6 (tăng cường hướng dẫn tự học, chuẩn bị bài qua môi trường số) tuy rất cần 

thiết nhưng khả thi thấp hơn do chịu ảnh hưởng của thói quen học thụ động, chênh 

lệch hạ tầng - thiết bị, kỹ năng tự học số của HS  và năng lực cá thể hóa nhiệm vụ học 

tập của GV. Vì vậy, cần ưu tiên triển khai BP5 để tạo nền tảng vận hành cho BP4 và 

BP6, đồng thời kết hợp với BP2 nhằm hình thành cơ chế quản trị hoạt động học dựa 

trên dữ liệu và minh chứng. Xét theo quan hệ hệ thống thì BP4, BP5 và BP6 không 

tồn tại độc lập mà hỗ trợ và kích hoạt lẫn nhau để cùng tháo gỡ “rào cản” của quản lý 

hoạt động học môn Vật lí.  

 3.6.4.3. Khảo nghiệm nhóm các biện pháp quản lý môi trường dạy học 

Dựa trên Biểu 3.6 về tính cấp thiết (191 CBQL đánh giá) và tính khả thi (215 

GV phản hồi), có thể thấy cả ba biện pháp BP7, BP8 và BP9 đều được CBQL đánh 

giá rất cấp thiết, phản ánh nhận thức rõ về vai trò của môi trường dạy học trong 

ĐMGD và CĐS. Trong đó, BP8 “Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật 

chất, thiết bị dạy học và phòng thí nghiệm Vật lí trong môi trường số” có tần suất lựa 

chọn mức 4 và 5 cao nhất, cho thấy CBQL xem đây là điều kiện nền tảng để đổi mới 

phương pháp và triển khai dạy học số. Đồng thời, BP7 “Đề xuất quy hoạch, đầu tư, 

từng bước hoàn thiện đồng bộ nền tảng số phục vụ quản trị môn Vật lí” cũng được 

đánh giá rất cần thiết, phản ánh định hướng xây dựng môi trường học tập mở, linh 

hoạt và tích hợp công nghệ số trong dạy học Vật lí. 
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Biểu 3.6. Biểu đồ tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý môi 

trường dạy học môn Vật lí 

CBQL đánh giá tính cấp thiết   GV  đánh giá tính khả thi 

  

Ở góc độ GV, tính khả thi của các biện pháp có sự phân hóa rõ. BP7 được đánh 

giá khả thi cao nhất, cho thấy việc xây dựng nền tảng số liên thông, môi trường học 

tập số thân thiện và khai thác học liệu số hiệu quả có thể triển khai ngay trong điều 

kiện hiện có nếu được hỗ trợ kịp thời. Trong khi đó, BP8 tuy rất cấp thiết nhưng mức 

khả thi thấp hơn, phản ánh hạn chế về cơ sở vật chất, thiết bị và năng lực khai thác 

nguồn lực số ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên. Đáng chú ý, BP9 vẫn được 

GV đánh giá có tính khả thi khá cao, cho thấy đội ngũ GV sẵn sàng tham gia xây dựng 

mô hình lớp học hiện đại và ứng dụng các nền tảng dạy học thông minh trong thực 

tiễn. 

 Kết quả khảo nghiệm cho thấy cả CBQL và GV đều đánh giá cao tính cần thiết 

của các biện pháp quản lý môi trường dạy học môn Vật lí, phản ánh sự thống nhất về 

yêu cầu hiện đại hóa môi trường dạy học trong bối cảnh ĐMGD và CĐS. Tuy nhiên, 

mức đánh giá khả thi của GV thấp hơn CBQL cho thấy một vấn đề có ý nghĩa quản lý 

sâu sắc: nhận thức đổi mới đã vượt trước năng lực thực thi của hệ thống nhà trường. 

Khoảng cách này phản ánh rõ sự thiếu đồng bộ về nền tảng số, hạ tầng số, thiết bị, học 

liệu, năng lực công nghệ và cơ chế tổ chức vận hành môi trường học tập số. Từ đó gợi 

ý nhận định rằng “hạn chế” của quản lý môi trường dạy học hiện nay không chủ yếu 

ở chủ trương hay nhận thức, mà ở năng lực quản trị nguồn lực và tổ chức vận hành hệ 

sinh thái dạy học số. Trong nhóm biện pháp (N3), BP7 cần được ưu tiên triển khai như 

biện pháp nền nhằm cải thiện môi trường lớp học và tăng cường học liệu số; BP8 và 

BP9 giữ vai trò phát triển trung hạn và dài hạn theo hướng chuẩn hóa hạ tầng, nâng 

cao năng lực khai thác và chuyển hóa nguồn lực thành môi trường dạy học vận hành 

thực chất. 

 Tổng hợp kết quả khảo nghiệm 09 biện pháp cho thấy giá trị của hệ thống biện 

pháp không nằm ở từng giải pháp riêng lẻ mà ở cơ chế tác động liên thông giữa ba hợp 

phần: quản lý thành tố người dạy, quản lý thành tố người học và quản lý môi trường 
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dạy học. Các biện pháp đã tác động trực tiếp vào các “rào cản” được nhận diện từ thực 

trạng, gồm: sự thiếu liên thông giữa dạy - học - môi trường; hạn chế trong quản trị dữ 

liệu và minh chứng số; và sự đứt gãy trong vận hành của chu trình quản lý liên thông 

kế hoạch hóa - tổ chức - kiểm tra - phản hồi dựa trên dữ liệu. Đối chiếu với khung tích 

hợp quản lý HĐDH môn Vật lí trong hệ sinh thái số cho thấy các biện pháp đã bảo 

đảm sự thống nhất giữa hai tầng logic: chức năng quản lý và chức năng quản trị, đặc 

biệt là xây dựng dữ liệu dạy học trở thành trung tâm cho mọi quyết định quản lý. Điều 

này gợi ý rằng hướng tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp cận SPTT trong hệ 

sinh thái số là phù hợp cả về lý luận và thực tiễn, đồng thời có khả năng tạo chuyển 

biến từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, minh chứng và hiệu quả vận 

hành của toàn hệ thống. 

 3.7. Thực nghiệm biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí  ở các 

trường THPT khu vực Tây Nguyên  

3.7.1. Mục đích thực nghiệm 

Thực nghiệm được tiến hành nhằm kiểm chứng tác động của Biện pháp 2 (BP2) 

đến hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí trong hệ sinh thái số thông qua các tiêu chí 

thuộc tầng chức năng quản lý (kế hoạch hóa - tổ chức - chỉ đạo - kiểm tra, đánh giá) 

và tầng quản trị (quản trị dựa trên dữ liệu - điều phối nguồn lực - hỗ trợ GV - ra quyết 

định dựa trên minh chứng số). Đồng thời, thực nghiệm BP2 nhằm xác định khả năng 

hình thành cơ chế quản trị dựa trên dữ liệu và minh chứng số trong tổ chuyên môn Vật 

lí, qua đó đánh giá mức độ cải thiện hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí trong hệ sinh 

thái số. 

3.7.2. Nội dung thực nghiệm  

 Nội dung thực nghiệm tập trung triển khai BP2 theo ba hợp phần vận hành: (i) 

chuẩn hóa kế hoạch dạy học theo năng lực CĐS; (ii) tổ chức sinh hoạt chuyên môn 

theo nghiên cứu bài học dựa trên dữ liệu; (iii) thiết lập quy trình giám sát, phản hồi, 

điều chỉnh dựa trên dữ liệu và minh chứng số. 

3.7.3. Giả thuyết thực nghiệm 

Nếu Biện pháp 2 được triển khai theo quy trình của luận án đề xuất thì các chỉ 

số đánh giá về hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí ở trường THPT sẽ được cải thiện 

và có ý nghĩa thống kê. 

3.7.4. Sự cần thiết thực nghiệm biện pháp 2 

Trong khuôn khổ luận án, tác giả đề xuất ba nhóm với chín biện pháp nhằm tác 

động đồng bộ đến quản lý thành tố người dạy, quản lý thành tố người học và quản lý 

môi trường dạy học môn Vật lí trong bối cảnh ĐMGD và CĐS. Tuy nhiên, để bảo đảm 
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tính tập trung và chiều sâu khảo nghiệm, luận án lựa chọn BP2 làm biện pháp đại diện 

để đánh giá thực nghiệm. 

Việc lựa chọn BP2 để thực nghiệm xuất phát từ vai trò trung tâm của biện pháp 

này trong khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp cận SPTT trong hệ sinh 

thái số. BP2 tác động trực tiếp đến các nội dung cốt lõi của quản lý chuyên môn như: 

xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực gắn với CĐS, đổi mới 

phương pháp dạy học, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học và thiết 

lập cơ chế giám sát - phản hồi dựa trên dữ liệu, minh chứng. Đồng thời, BP2 có khả 

năng liên thông và kích hoạt các hợp phần còn lại của hệ thống quản lý: định hướng 

hoạt động học của học sinh, hỗ trợ cá thể hóa học tập và xác lập nhu cầu quản lý môi 

trường dạy học số. Vì vậy, BP2 không chỉ là một biện pháp thành phần mà là biện 

pháp trung tâm để kiểm chứng tính phù hợp và hiệu lực của khung tích hợp quản lý 

HĐDH môn Vật lí mà luận án đề xuất. 

3.7.5. Địa bàn, khách thể và thời gian thực nghiệm  

 Địa bàn thực nghiệm: Tại 10 trường THPT trong các trường đã chọn khảo sát 

thực trạng, cụ thể như sau: 04 Trường THPT ở Gia Lai (THPT A Sanh, THPT Tôn 

Đức Thắng, THPT Phạm Văn Đồng, THPT PleiKu); 02 trường THPT ở Đăk LăK 

(THPT Chu Văn An, THPT Hồng Đức); 02 trường THPT ở  Kon Tum (THPT Ngô 

Mây, THPT DTNT Đăk Hà); 02 trường THPT tại Lâm Đồng (THPT Phan Chu Trinh 

và THPT Phan Bội Châu). Mẫu thử nghiệm được lựa chọn theo hướng đại diện cho 

các mức độ phát triển khác nhau về hạ tầng và điều kiện vùng miền, nhằm bảo đảm 

khả năng khái quát kết quả trong bối cảnh Tây Nguyên. Chúng tôi chọn cùng 1 đối 

tượng CBQL và GV tổ Vật lí của các trường ở trên để khảo sát mức độ đạt được của 

các tiêu chí thuộc BP2. Kết quả trước và sau khi thử nghiệm BP2 được luận án xử lý 

trên phần mềm SPSS để có thống kê mô tả và kết quả đối sánh. 

 Khách thể thực nghiệm: 48 CBQL (HT, PHT, TTCM, TPCM) và 59 GV 

(thuộc tổ Vật lí - Công nghệ) 

 Thời gian thực nghiệm: Giai đoạn 1: từ tháng 06/2023 đến tháng 06/2024: 

Chuẩn bị và nhận phản hồi các nội dung thử nghiệm; Giai đoạn 2: 06/2024 đến tháng 

04/2025: Tổ chức thử nghiệm; Giai đoạn 3: từ tháng 04/2025 đến tháng 06/2025: đánh 

giá kết quả thực nghiệm 

3.7.6. Phương pháp thực nghiệm 

 Để đánh giá hiệu quả biện pháp “BP2” đưa ra thực nghiệm, luận án sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu chính như: Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; phương 

pháp chuyên gia; phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động, phương pháp thống 

kê toán học, phân tích trước/sau thực nghiệm được thực hiện bằng kiểm định T-test, 

phân tích ANOVA sau thực nghiệm để xác định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 
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3.7.7. Các giai đoạn thực nghiệm 

 3.7.7.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị thực nghiệm 

 Giai đoạn chuẩn bị có vai trò tạo tiền đề cho việc triển khai BP2 một cách thống 

nhất, đồng bộ và có khả năng kiểm chứng. Trọng tâm của giai đoạn này là thống nhất 

nhận thức, nội dung, quy trình, tiêu chí đánh giá và các điều kiện cần thiết trước khi 

tiến hành thực nghiệm. 

 Bước 1. Xác định mục tiêu, nội dung và phạm vi thực nghiệm 

 Trước hết, tác giả luận án xác định rõ mục tiêu thực nghiệm là kiểm chứng hiệu 

quả của BP2 đối với việc nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí thông qua xây 

dựng kế hoạch dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn, khai 

thác nguồn lực số và quản lý dữ liệu phục vụ cải tiến chất lượng dạy học. 

 Nội dung thực nghiệm tập trung vào bốn nội dung chính: 

 Một là, xây dựng kế hoạch dạy học môn Vật lí tăng cường thực hiện CĐS nhằm 

bồi dưỡng và phát triển năng lực HS. 

 Hai là, xây dựng kế hoạch ứng dụng CĐS để đổi mới phương pháp dạy học 

môn Vật lí, tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và tối 

ưu hóa thiết bị dạy học hiện có. 

 Ba là, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực số để tăng cường quản lý HĐDH 

theo quy trình giám sát dựa vào minh chứng. 

 Bốn là, cập nhật, khai thác hệ thống học tập LMS, K12Online và các nền tảng 

quản lý dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định cải tiến chất lượng dạy học môn Vật lí. 

 Bước 2. Lựa chọn cơ sở giáo dục và đối tượng tham gia thực nghiệm 

 Việc lựa chọn cơ sở giáo dục (CSGD) thực nghiệm được thực hiện theo phạm 

vi đã xác định trong mục 3.4.5, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên. Đối tượng tham gia thực nghiệm gồm cán bộ quản lý và 

GV thuộc tổ chuyên môn Vật lí, cụ thể là: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng 

chuyên môn, tổ phó chuyên môn và GV dạy môn Vật lí. 

 Việc lựa chọn đối tượng này phù hợp với mục tiêu của BP2, vì đây là những 

chủ thể trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, giám sát và 

điều chỉnh HĐDH môn Vật lí trong nhà trường. 

 Bước 3. Tổ chức hội thảo thống nhất nội dung và quy trình thực nghiệm 

 Tác giả luận án tổ chức hội thảo với lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn 

và GV Vật lí ở các trường tham gia thực nghiệm. Nội dung hội thảo tập trung vào việc 

làm rõ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, quy trình, cách thức tổ chức và yêu cầu báo cáo 

kết quả thực nghiệm. 

 Trong hội thảo, các bên tham gia thống nhất những vấn đề cơ bản sau: nội dung 

BP2 được đưa vào thử nghiệm; trách nhiệm của từng lực lượng tham gia; tiến độ triển 
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khai; các loại minh chứng cần thu thập; cách thức phối hợp giữa ban giám hiệu, tổ 

chuyên môn và giáo viên; phương pháp đánh giá kết quả trước và sau thực nghiệm. 

 Bước 4. Xây dựng và thống nhất bộ tiêu chí đánh giá thực nghiệm 

 Các tiêu chí đánh giá được xây dựng nhằm đo lường sự thay đổi trước và sau 

khi triển khai BP2. Hệ tiêu chí đánh giá gồm: mức độ nhận thức và thực hiện của 

CBQL, GV; mức độ đổi mới kế hoạch dạy học; mức độ ứng dụng CĐS trong dạy học 

và quản lý; mức độ tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; mức 

độ sử dụng minh chứng số trong giám sát và điều chỉnh hoạt động dạy học. 

 Kết quả thực nghiệm được đánh giá thông qua phiếu khảo sát theo thang đo 

Likert 5 mức, phiếu dự giờ, hồ sơ sản phẩm hoạt động, báo cáo của tổ chuyên môn và 

minh chứng số trên các nền tảng quản lý, phù hợp với định hướng sử dụng kết hợp dữ 

liệu định lượng và định tính trong nghiên cứu của luận án . 

 Bước 5. Tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên tham gia thực nghiệm 

 Tập huấn được tổ chức theo hướng GQVĐ thực tiễn, tập trung tháo gỡ các khó 

khăn trong quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên. Nội 

dung tập huấn không chỉ dừng lại ở phổ biến lý thuyết mà hướng đến tạo ra sản phẩm 

cụ thể, dữ liệu cụ thể cần khai thác phục vụ công tác quản lý và minh chứng có thể sử 

dụng trong quản lý HĐDH môn Vật lí. 

 Chương trình tập huấn gồm bốn chuyên đề tương ứng với bốn nội dung của 

BP2. Trong quá trình tập huấn, CBQL và GV được hướng dẫn phân tích thực trạng, 

nhận diện hạn chế, xây dựng kế hoạch dạy học có khai thác học liệu số, sử dụng nền 

tảng số, thiết kế HĐDH theo hướng phát triển năng lực Vật lí, tổ chức sinh hoạt chuyên 

môn theo NCBH, sử dụng SMAS 4.0, K12 online, Edoc và các công cụ số để thu thập, 

phân tích, phản hồi dữ liệu học tập. 

 Hình thức tập huấn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tác giả luận án 

trao đổi, thống nhất với hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn Vật lí; sau đó hiệu trưởng 

và tổ trưởng chuyên môn tiếp tục triển khai tập huấn lại cho CBQL, GV thuộc tổ Vật 

lí tại đơn vị. Cách thức này giúp bảo đảm tính lan tỏa, tính chủ động và tính phù hợp 

với điều kiện từng trường. 

 Bước 6. Khảo sát trước thực nghiệm 

 Trước khi triển khai BP2, tác giả tiến hành khảo sát đối với CBQL và GV Vật 

lí nhằm xác định mức độ ban đầu về nhận thức, thực trạng quản lý, mức độ ứng dụng 

CĐS, tình hình đổi mới phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn và quản lý dựa 

trên dự liệu, việc tối ưu hóa nguồn lực cho hệ sinh thái số phục vụ quản lý hiệu quả. 

 Kết quả khảo sát trước thực nghiệm được sử dụng làm căn cứ đối chứng với kết 

quả sau thực nghiệm. Đây là cơ sở để xác định mức độ thay đổi do tác động của BP2, 

đồng thời giúp nhận diện những nội dung cần tập trung hỗ trợ trong quá trình triển 

khai. 
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 3.7.7.2. Giai đoạn 2: Triển khai thực nghiệm 

 Giai đoạn triển khai thực nghiệm là giai đoạn trọng tâm, trong đó BP2 được 

đưa vào thực tiễn quản lý HĐDH môn Vật lí tại các trường THPT được lựa chọn. Việc 

triển khai được thực hiện theo quy trình thống nhất, có phân công trách nhiệm, có thu 

thập minh chứng và có giám sát thường xuyên. 

 Bước 1. Triển khai kế hoạch thực nghiệm tại các trường 

 Ban giám hiệu các trường tổ chức cuộc họp mở rộng với sự tham gia của hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn và GV Vật lí. 

Cuộc họp nhằm phổ biến kế hoạch thực nghiệm, làm rõ các nội dung cần thực hiện, 

phân công nhiệm vụ và thống nhất tiến độ triển khai. 

 Các tài liệu, biểu mẫu, phiếu hướng dẫn, tiêu chí đánh giá và yêu cầu minh 

chứng được chuyển đến các bộ phận và cá nhân tham gia thực nghiệm. Mỗi trường 

xây dựng kế hoạch triển khai BP2 phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhưng vẫn 

bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung và quy trình chung của luận án. 

 Bước 2. Tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học môn Vật lí có tích hợp chuyển 

đổi số 

 Tổ chuyên môn Vật lí rà soát kế hoạch dạy học hiện hành, đối chiếu với yêu 

cầu của CTGDPT 2018, điều kiện thiết bị, học liệu, hạ tầng số và năng lực của giáo 

viên, HS. Trên cơ sở đó, tổ chuyên môn xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch dạy học 

môn Vật lí theo hướng tăng cường sử dụng công cụ số, học liệu số, mô phỏng, thí 

nghiệm ảo, dữ liệu học tập và các nhiệm vụ học tập phát triển năng lực. 

 Kế hoạch dạy học được yêu cầu thể hiện rõ mục tiêu năng lực, nội dung dạy 

học, phương pháp tổ chức hoạt động học, hình thức kiểm tra - đánh giá, học liệu sử 

dụng, minh chứng cần thu thập và cách thức phản hồi kết quả học tập của HS. 

 Bước 3. Tổ chức đổi mới phương pháp dạy học và sinh hoạt chuyên môn 

theo nghiên cứu bài học 

  GV Vật lí triển khai các bài học hoặc chủ đề Vật lí theo kế hoạch TCM, trong 

đó chú trọng sử dụng phương pháp dạy học tích cực, thí nghiệm, mô phỏng, học tập 

theo dự án, hoạt động nhóm, nhiệm vụ STEM và khai thác công cụ số hỗ trợ dạy học. 

 Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học 

với các bước: lựa chọn bài học hoặc chủ đề Vật lí; cùng thiết kế kế hoạch bài dạy; tổ 

chức dạy minh họa; dự giờ, quan sát hoạt động học của học sinh; phân tích minh chứng; 

rút kinh nghiệm và điều chỉnh kế hoạch. Trọng tâm của sinh hoạt chuyên môn không 

chỉ là đánh giá GV mà là phân tích dữ liệu về: mức độ tham gia, mức độ hiểu bài, năng 

lực thực hành, khả năng GQVĐ, kết quả học tập của HS để đưa ra quyết định quản lý 

chính xác nhằm hướng tới nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí. 

 Bước 4. Khai thác nguồn lực số và quản lý hoạt động dạy học dựa trên 

minh chứng 
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 Trong quá trình thực nghiệm, CBQL và tổ chuyên môn chỉ đạo GV sử dụng các 

nền tảng số như: K12 Online, Google Form, Azota, phần mềm mô phỏng, kho học liệu 

số và các công cụ lưu trữ dữ liệu để phục vụ tự học ở nhà, dạy học trên lớp, kiểm tra, 

đánh giá và theo dõi tiến bộ HS. 

 Các minh chứng được thu thập gồm: kế hoạch dạy học Vật lí đã điều chỉnh, 

giáo án hoặc chủ đề dạy học môn Vật lí, học liệu số, kết quả kiểm tra trên nền tảng số, 

sản phẩm học tập của học sinh, biên bản sinh hoạt chuyên môn, phiếu dự giờ, phản hồi 

của học sinh, báo cáo phân tích dữ liệu và các hình ảnh/video minh chứng quá trình 

thực hiện. 

 Việc quản lý không dừng lại ở kiểm tra hồ sơ mà chuyển sang giám sát quá 

trình thực hiện dựa trên minh chứng. CBQL và tổ trưởng chuyên môn sử dụng dữ liệu 

thu thập được để phát hiện khó khăn, hỗ trợ giáo viên, điều chỉnh kế hoạch và cải tiến 

HĐDH Vật lí. 

 Bước 5. Theo dõi, hỗ trợ và điều chỉnh trong quá trình thực nghiệm 

 Trong quá trình triển khai, ban giám hiệu và tổ chuyên môn thường xuyên theo 

dõi tiến độ thực hiện, ghi nhận khó khăn của giáo viên, hỗ trợ về kỹ thuật, học liệu, 

thiết bị và phương pháp tổ chức dạy học trong hệ sinh thái số. Các cuộc trao đổi chuyên 

môn được tổ chức định kỳ nhằm đánh giá mức độ thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm, điều 

chỉnh nội dung chưa phù hợp và thống nhất giải pháp khắc phục. 

 Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm BP2 không được triển khai theo hình 

thức hành chính mà thực sự trở thành một quá trình quản trị dựa trên dữ liệu, có phản 

hồi, có điều chỉnh và có cải tiến liên tục. 

 Bước 6. Thu thập dữ liệu sau quá trình triển khai 

 Sau khi kết thúc các hoạt động thử nghiệm, các bộ phận và cá nhân tham gia 

thực nghiệm lập báo cáo kết quả thực hiện. Dữ liệu sau thực nghiệm được thu thập 

thông qua phiếu khảo sát CBQL và GV, phiếu dự giờ, hồ sơ chuyên môn, sản phẩm 

học tập, minh chứng số và báo cáo của tổ chuyên môn. 

 Việc thu thập dữ liệu sau thực nghiệm được thực hiện thống nhất với dữ liệu 

trước thực nghiệm để bảo đảm có thể so sánh, phân tích và đánh giá mức độ thay đổi. 

 3.7.7.3. Giai đoạn 3: Đánh giá kết quả thực nghiệm 

 Giai đoạn đánh giá nhằm xác định mức độ tác động của BP2 đối với quản lý 

HĐDH môn Vật lí. Kết quả đánh giá là căn cứ để kiểm chứng giả thuyết thực nghiệm, 

khẳng định tính hiệu quả, tính khả thi và điều kiện vận dụng BP2 trong thực tiễn. 

 Bước 1. Xử lý và phân tích dữ liệu trước - sau thực nghiệm 

 Dữ liệu khảo sát trước và sau thực nghiệm được nhập, làm sạch và xử lý bằng 

phương pháp thống kê toán học. Tác giả sử dụng các chỉ số thống kê mô tả như điểm 

trung bình, độ lệch chuẩn, tỷ lệ phần trăm để xác định xu hướng thay đổi của các biến 

quan sát. 
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Đồng thời, kiểm định T-test và phân tích phương sai ANOVA được sử dụng 

nhằm đánh giá sự khác biệt trong kết quả thực nghiệm. Trong đó, kiểm định T-test 

được vận dụng để so sánh sự thay đổi giữa kết quả trước và sau thực nghiệm; ANOVA 

được sử dụng để xem xét sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng, các nội dung đánh giá 

hoặc các mức độ tác động khác nhau. Kết quả phân tích giúp xác định sự thay đổi sau 

thực nghiệm có ý nghĩa thống kê hay không, qua đó đánh giá mức độ tác động của 

BP2 đối với nhận thức, hành động quản lý, hoạt động chuyên môn và hiệu quả quản 

lý dạy học môn Vật lí. 

 Bước 2. Đối chiếu kết quả định lượng với minh chứng thực tiễn 

 Kết quả định lượng được đối chiếu với các minh chứng định tính như kế hoạch 

dạy học, giáo án, sản phẩm học tập, phiếu dự giờ, biên bản sinh hoạt chuyên môn, báo 

cáo của tổ chuyên môn và minh chứng số trên LMS/K12 Online. 

 Việc đối chiếu này giúp đánh giá BP2 không chỉ qua điểm số khảo sát mà còn 

qua sự thay đổi thực chất trong cách xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học, sinh hoạt 

chuyên môn, sử dụng dữ liệu và điều chỉnh hoạt động quản lý. 

 Bước 3. Đánh giá mức độ đạt được của biện pháp 2 

 Trên cơ sở phân tích dữ liệu, tác giả đánh giá hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật 

lí đạt được của BP2 theo các tiêu chí: mức độ nâng cao nhận thức của CBQL và GV; 

mức độ đổi mới kế hoạch dạy học môn Vật lí; mức độ ứng dụng CĐS trong dạy học 

và quản lý; mức độ cải thiện sinh hoạt chuyên môn; mức độ sử dụng minh chứng số 

trong giám sát, phản hồi và điều chỉnh.  

 Nếu kết quả sau thực nghiệm cao hơn trước thực nghiệm và sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê, đồng thời minh chứng thực tiễn cho thấy có sự chuyển biến tích cực 

trong quản lý và tổ chức dạy học, có thể khẳng định BP2 có tác động tích cực và có 

khả năng triển khai trong thực tiễn. 

 Bước 4. Rút ra kết luận thực nghiệm và điều kiện vận dụng 

 Từ kết quả phân tích, tác giả rút ra kết luận về hiệu quả của BP2, chỉ rõ những 

mặt đạt được, những hạn chế còn tồn tại và các điều kiện cần thiết để vận dụng BP2 

trong các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

 Các điều kiện vận dụng bao gồm: sự chỉ đạo thống nhất của hiệu trưởng, vai trò 

nòng cốt của tổ trưởng chuyên môn Vật lí, năng lực số và tinh thần đổi mới của giáo 

viên, hạ tầng công nghệ và học liệu số tối thiểu, cơ chế giám sát, phản hồi và điều 

chỉnh dựa trên minh chứng, sự phối hợp giữa nhà trường, tổ chuyên môn và GV trong 

quá trình triển khai. 

 Bước 5. Kiểm chứng giả thuyết thực nghiệm 

 Kết quả thực nghiệm được sử dụng để kiểm chứng giả thuyết đã nêu ở mục 

3.4.3. Nếu BP2 tạo ra sự thay đổi tích cực về quản lý kế hoạch dạy học, đổi mới phương 

pháp, sinh hoạt chuyên môn, ứng dụng CĐS và quản lý dựa trên minh chứng, thì có 
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thể khẳng định biện pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí 

ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

 Như vậy, quy trình thực nghiệm BP2 được tổ chức theo ba giai đoạn và các 

bước cụ thể, bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và tính kiểm chứng. Việc kết hợp 

giữa tập huấn, triển khai thực tiễn, thu thập minh chứng số, khảo sát trước - sau và 

phân tích thống kê giúp đánh giá khách quan hiệu quả của BP2, đồng thời cung cấp cơ 

sở thực tiễn cho việc đề xuất áp dụng biện pháp trong quản lý HĐDH môn Vật lí ở các 

trường THPT khu vực Tây Nguyên 

3.7.8. Phân tích các biến quan sát biện pháp 2 trước và sau thực nghiệm 

 Biến quan sát được xác lập cho biện pháp 2 như sau: 

Lập kế hoạch quản lý chuyên môn Vật lí dựa trên dữ liệu (F_KH) gồm các tiêu 

chí: Thực hiện dạy trực tuyến, kiểm tra đánh giá trên LMS, K12Online; sử dụng bài 

giảng e-learning trong dạy trực tuyến; HS tăng cường sử dụng các nền tảng Classroom, 

Azoto, Meet…để báo cáo thực hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Đổi mới PPDH (F_ĐMPP) gồm các tiêu chí: Giáo viên nắm vững về chủ 

chương chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học Vật Lí; giáo viên hiểu rõ về nội dung, 

phương pháp dạy học tích cực; giáo viên vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào 

tích hợp trên nền tảng số; giáo viên tối ưu hóa các nguồn lực đang có để triển khai dạy 

học môn Vật lí trên nền tảng số hiệu quả. 

Tăng cường SHCM theo NCBH(F_TC) gồm các tiêu chí: Đổi mới sinh hoạt tổ 

chuyên môn; xây dựng và thực hiện kế hoạch dự giờ; tổ chức các chuyên đề SHCM. 

 Thiết lập quy trình giám sát HS và thực hiện nhiệm vụ cho GV(F_TL) gồm các 

tiêu chí: Quy trình thực hiện; phần mềm vật lí được Bộ, sở cấp dùng để khai thác trong 

dạy học Vật lí; mua sắm bổ sung các thiết bị camera giám sát dạy-học nhằm tăng 

cường quản lý. 

 Phân cộng xây dựng và khai thác kho học liệu (F_PC); cập nhật thường xuyên 

kết quả học tập (F_CN)  gồm các tiêu chí: Giám sát kết quả học tập và hỗ trợ học sinh 

tiếp cận nguồn học liệu số; khai thác các ứng dụng thí nghiệm ảo; học tập từ các thông 

tin cung cấp từ website. 

Với kết quả kiểm định t-test đối với hai nhóm đối tượng GV và CBQL đều thu 

được giá trị p < 0,05, khẳng định rằng việc áp dụng biện pháp BP2 là “Chỉ đạo tổ 

chuyên môn Vật lí xây dựng và điều chỉnh kế hoạch dạy học dựa trên dữ liệu số” đã 

làm thay đổi có ý nghĩa thống kê các giá trị đánh giá trước và sau thử nghiệm, qua đó 

chứng minh tính hiệu quả và độ tin cậy của biện pháp quản lý được đề xuất. 

Ở nhóm GV (N = 59), kết quả Bảng 3.7 (với kết quả khảo sát trước và sau thực 

nghiệm tại phụ lục 15, PLTN_01) cho thấy BP2 tạo tác động rõ rệt và đồng bộ đến 

hoạt động quản lý chuyên môn của GV.  Điểm trung bình các biến: Lập kế hoạch quản 

lý chuyên môn Vật lí dựa trên dữ liệu (F_KH); đổi mới PPDH (F_ĐMPP); tăng cường 
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SHCM theo NCBH (F_TC); thiết lập quy trình giám sát HS và thực hiện nhiệm vụ cho 

GV (F_TL); phân công xây dựng và khai thác kho học liệu (F_PC); cập nhật thường 

xuyên kết quả học tập (F_CN) có ĐTB tăng mạnh từ 2,25-2,48 lên 3,65-3,84, nổi bật 

ở các thành tố phân công nhiệm vụ, lập kế hoạch và giám sát thực hiện. Đồng thời, độ 

lệch chuẩn giảm từ 1,232 xuống 0,645 cho thấy mức độ thống nhất giữa GV được nâng 

lên rõ rệt sau thử nghiệm. 

 

 Bảng 3.7: Bảng so sánh trước và sau thực nghiệm BP2 đối với GV    

 

 

Biểu đồ so sánh trước và sau thực nghiệm (phụ lục 15, PLTN_01) biểu thị ĐTB 

chung tăng từ 2,37 lên 3,75 (+1,38 điểm) là bằng chứng cho thấy quản lý dạy học theo 

chu trình liên thông: kế hoạch - tổ chức thực hiện – chỉ đạo – kiểm tra giám sát - phản 

hồi dữ liệu để nhà quản lý ra quyết định, từ đó đã nâng cao hiệu lực quản lý chuyên 
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môn và tăng tính ổn định trong triển khai dạy học môn Vật lí theo định hướng CĐS.

 

Ở nhóm CBQL (N = 48) kết quả Bảng 3.10 (với các kết quả khảo sát trước và 

sau thực nghiệm tại Phụ lục 15, PLTN_02), các biến quan sát: lập kế hoạch quản lý 

chuyên môn Vật lí dựa trên dữ liệu (F_KH); đổi mới PPDH (F_ĐMPP); tăng cường 

SHCM theo NCBH (F_TC); thiết lập quy trình giám sát HS và thực hiện nhiệm vụ cho 

GV (F_TL); phân công xây dựng và khai thác kho học liệu (F_PC); cập nhật thường 

xuyên kết quả học tập (F_CN)  đều tăng rõ rệt từ 2,24 - 2,36 lên 3,40 - 3,59. Nổi bật ở 

các thành tố cập nhật hệ thống học tập, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện. Điểm 

trung bình chung tăng từ 2,28 lên 3,50 (+1,22 điểm), phản ánh sự chuyển dịch từ quản 

lý hành chính sang quản trị HĐDH dựa trên dữ liệu và minh chứng. 

 Bảng 3.8. Kết quả phân tích ANOVA sau thực nghiệm (CBQL,N = 48) 

Nguồn biến thiên SS df MS F Sig. Partial 

Eta² 

Giữa các biến 5.284 5 1.057 2.750 0.019 0.046 

Sai số 108.372 282 0.384 
   

Tổng 113.656 287 
    

 Kết quả phân tích từ Bảng 3.8 cho thấy phương sai sau thực nghiệm tiếp tục 

khẳng định tác động của BP2 đối với hệ thống quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí. 

ANOVA cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các thành tố quản lý với 

F(5,282) = 2,750; p = 0,019 < 0,05. Kết quả này cho thấy mức độ tác động của BP2 

không hoàn toàn đồng đều giữa các thành tố mà có sự khác biệt nhất định về cường độ 

ảnh hưởng. Giá trị Partial Eta² = 0,046 phản ánh quy mô ảnh hưởng ở mức nhỏ đến 

trung bình. Mặc dù mức ảnh hưởng chưa lớn, kết quả này vẫn có ý nghĩa thực tiễn vì 

cho thấy BP2 tạo ra sự cải thiện đồng thời ở nhiều thành tố quản lý.  
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 Bảng 3.9. Tóm tắt mô hình hồi quy 

R R² R² hiệu chỉnh Sai số chuẩn 

0.968 0.937 0.930 0.663 

 Kết quả Bảng 3.9 cho thấy mô hình hồi quy có mức độ phù hợp cao với dữ liệu 

thực nghiệm. Hệ số tương quan R = 0,968 phản ánh mối liên hệ rất chặt giữa các thành 

tố của BP2 với biến kết quả quản lý. Hệ số xác định R² = 0,937 cho biết các biến độc 

lập trong mô hình giải thích được 93,7% sự biến thiên của hiệu quả quản lý hoạt động 

dạy học môn Vật lí. Sau khi điều chỉnh theo số lượng biến độc lập và cỡ mẫu, R² hiệu 

chỉnh vẫn đạt 0,930, cho thấy mô hình có độ ổn định cao. Điều này củng cố nhận định 

rằng các thành tố của BP2 có quan hệ chặt chẽ với việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt 

động dạy học môn Vật lí trong Khung tích hợp. 

 Bảng 3.11. Kết quả phân tích  ANOVA hồi quy  

Mô hình SS Df MS F Sig. 

Hồi quy 276.514 5 55.303 125.780 0.000 

Sai số 18.469 42 0.440 
  

Tổng cộng 294.983 47 
   

 Bảng 3.11 cho thấy, phân tích phương sai ANOVA cho thấy có sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê giữa các thành tố quản lý sau thực nghiệm, với F(5,282) = 2,750; Sig. 

= 0,019 < 0,05; Partial Eta² = 0,046. Mặc dù mức ảnh hưởng chưa lớn, kết quả này vẫn 

có ý nghĩa thực tiễn vì phản ánh tác động của BP2 không chỉ tập trung vào một khâu 

riêng lẻ, mà lan tỏa đến nhiều thành tố trong chu trình quản lý hoạt động dạy học môn 

Vật lí. Các thành tố này bao gồm kế hoạch hóa, tổ chức thực hiện, chỉ đạo chuyên môn, 

kiểm tra/đánh giá, phản hồi và điều chỉnh. Điều đó cho thấy BP2 có khả năng tạo ra 

sự chuyển động tương đối đồng bộ trong quản lý, thay vì chỉ tạo ra thay đổi cục bộ ở 

một phương diện quản lý cụ thể. 

 Kết quả trên phù hợp với logic của Khung tích hợp quản lý hoạt động dạy học 

môn Vật lí trong hệ sinh thái số. Theo khung này, quản lý hoạt động dạy học không 

được xem là sự cộng gộp cơ học của các nhiệm vụ quản lý riêng biệt, mà là một quá 

trình điều phối liên thông giữa hoạt động dạy của giáo viên, hoạt động học của học 

sinh và môi trường dạy học. Trong quá trình đó, dữ liệu học tập, kết quả kiểm tra đánh 

giá, sản phẩm học tập và minh chứng số giữ vai trò kết nối, giúp cán bộ quản lý và tổ 

chuyên môn có căn cứ để theo dõi, phản hồi và điều chỉnh hoạt động dạy học một cách 

kịp thời. 

 Bên cạnh kết quả ANOVA, phân tích hồi quy tiếp tục cung cấp thêm căn cứ để 

đánh giá mức độ liên hệ giữa các thành tố của BP2 với hiệu quả quản lý hoạt động dạy 

học môn Vật lí. Mô hình hồi quy có ý nghĩa thống kê với F(5,42) = 125,780; Sig. = 

0,000 < 0,05. Hệ số R² = 0,937 và R² hiệu chỉnh = 0,930 cho thấy các thành tố được 

đưa vào mô hình giải thích được khoảng 93,0% đến 93,7% sự biến thiên của hiệu quả 

quản lý hoạt động dạy học môn Vật lí. Tổng phương sai được mô hình giải thích là 

276,514 trên tổng phương sai 294,983, cho thấy phần lớn sự thay đổi của hiệu quả 

quản lý có liên hệ chặt chẽ với các thành tố được tổ chức trong BP2. Kết quả này là 

minh chứng thực nghiệm quan trọng, khẳng định rằng khi kế hoạch dạy học, sinh hoạt 

chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và chuyển đổi số được 
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vận hành trong một quy trình tích hợp thì hiệu quả quản lý có xu hướng được cải thiện 

rõ rệt. 

 Như vậy, có thể nhận diện hiệu quả quản lý được nâng lên sau khi thực nghiệm 

BP2 thông qua 3 chỉ báo: đối chiếu kết quả trước và sau thực nghiệm; kết quả thống 

kê mô tả sau thực nghiệm; những chuyển biến trong thực tiễn quản lý day học vật lý 

sau khi thực nghiệm. 

 Đối chiếu kết quả trước và sau thực nghiệm BP2, kết quả thực nghiệm được 

xem xét theo năm tiêu chí: mức độ nâng cao nhận thức của CBQL và GV; mức độ đổi 

mới kế hoạch dạy học môn Vật lí; mức độ ứng dụng CĐS trong dạy học và quản lý; 

mức độ cải thiện sinh hoạt chuyên môn; mức độ sử dụng minh chứng số trong giám 

sát, phản hồi và điều chỉnh. 

 Một là, BP2 đã góp phần nâng cao nhận thức của CBQL và GV về quản lý kế 

hoạch dạy học môn Vật lí theo hướng dựa trên dữ liệu và minh chứng. Trước thực 

nghiệm, việc xây dựng kế hoạch dạy học còn có xu hướng thiên về phân phối nội dung, 

bảo đảm tiến độ và đáp ứng yêu cầu hồ sơ chuyên môn. Sau thực nghiệm, CBQL và 

GV đã nhận thức rõ hơn rằng kế hoạch dạy học không chỉ là văn bản hành chính, mà 

là công cụ quản trị chuyên môn nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển năng lực Vật lí 

của HS, tổ chức các hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá và điều chỉnh quá trình dạy 

học. Sự gia tăng điểm trung bình sau thực nghiệm, cùng với kết quả T-test có ý nghĩa 

thống kê, cho thấy sự chuyển biến về nhận thức không mang tính ngẫu nhiên, mà gắn 

với quá trình triển khai BP2 theo quy trình đã đề xuất. 

 Thứ hai, BP2 tạo ra sự thay đổi rõ ở tiêu chí đổi mới kế hoạch dạy học môn Vật 

lí. Kết quả thực nghiệm cho thấy các chỉ số liên quan đến xây dựng, phân công, tổ 

chức và điều chỉnh kế hoạch đều tăng sau tác động. Điều này phản ánh kế hoạch dạy 

học môn Vật lí đã được tiếp cận theo hướng linh hoạt hơn, gắn với yêu cầu cần đạt, 

đặc thù thực nghiệm của môn học, điều kiện thiết bị, học liệu số, năng lực HS và dữ 

liệu phản hồi từ thực tiễn dạy học. Minh chứng thực tiễn thể hiện ở việc tổ chuyên môn 

đã chú ý hơn đến rà soát kế hoạch theo chủ đề, xác định nội dung cần tăng cường thí 

nghiệm, mô phỏng, STEM, nhiệm vụ tự học và hoạt động đánh giá quá trình. Như vậy, 

BP2 đã tác động trực tiếp vào khâu trung tâm của quản lý HĐDH: chuyển kế hoạch 

dạy học từ trạng thái tĩnh sang công cụ điều phối, theo dõi và điều chỉnh chuyên môn. 

 Thứ ba, BP2 thúc đẩy mức độ ứng dụng CĐS trong dạy học và quản lý HĐDH 

môn Vật lí. Sau thực nghiệm, việc sử dụng nền tảng số, học liệu số, mô phỏng, sản 

phẩm học tập số và dữ liệu kiểm tra đánh giá được quan tâm nhiều hơn trong quá trình 

tổ chức và quản lý kế hoạch dạy học. Điểm đáng chú ý là CĐS không chỉ được hiểu 

như việc GV sử dụng công cụ số trong giờ dạy, mà được mở rộng thành việc CBQL 

và tổ chuyên môn khai thác dữ liệu từ LMS, SMAS, K12 Online, kết quả học tập, sản 

phẩm học tập và phản hồi của HS để theo dõi, giám sát và hỗ trợ chuyên môn. Kết quả 

kiểm định với Sig. < 0,05 cho thấy sự cải thiện về tiêu chí này có ý nghĩa thống kê, 

qua đó củng cố nhận định rằng BP2 đã góp phần chuyển quản lý kế hoạch dạy học từ 

cách tiếp cận dựa vào hồ sơ sang cách tiếp cận dựa vào dữ liệu và minh chứng số. 

 Thứ tư, BP2 góp phần cải thiện sinh hoạt chuyên môn trong tổ Vật lí. Trước 

thực nghiệm, sinh hoạt chuyên môn còn có biểu hiện thiên về triển khai nhiệm vụ, trao 

đổi hành chính hoặc kiểm tra hồ sơ. Sau thực nghiệm, sinh hoạt chuyên môn từng bước 

chuyển sang phân tích kế hoạch dạy học, nghiên cứu bài học, thảo luận dữ liệu lớp 

học, chia sẻ học liệu số, khai thác mô phỏng, thí nghiệm ảo và phản hồi sau dạy học. 
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Đây là chuyển biến có ý nghĩa đối với môn Vật lí, vì đặc thù môn học đòi hỏi sự kết 

nối chặt chẽ giữa bài học, thí nghiệm, mô phỏng, hoạt động thực hành, dữ liệu học tập 

và năng lực vận dụng của HS. Sự tăng điểm trung bình và xu hướng giảm độ lệch 

chuẩn sau thực nghiệm cho thấy sinh hoạt chuyên môn không chỉ được đánh giá tích 

cực hơn, mà còn có sự thống nhất cao hơn trong nhận thức và cách triển khai giữa các 

thành viên tham gia. 

 Thứ năm, BP2 làm rõ vai trò của minh chứng số trong giám sát, phản hồi và 

điều chỉnh HĐDH môn Vật lí. Sau thực nghiệm, dữ liệu về kế hoạch bài dạy, kết quả 

kiểm tra đánh giá, sản phẩm học tập, mức độ tham gia của HS, phản hồi của GV và 

HS được sử dụng nhiều hơn để nhận diện khó khăn, điều chỉnh kế hoạch và hỗ trợ quá 

trình dạy học. Điều này cho thấy BP2 đã góp phần hình thành cơ chế quản lý có phản 

hồi, trong đó CBQL và tổ chuyên môn không chỉ kiểm tra kết quả cuối cùng, mà có 

thể theo dõi tiến trình, phát hiện điểm nghẽn và điều chỉnh hoạt động dạy học trong 

quá trình thực hiện. Đây là biểu hiện quan trọng của sự chuyển dịch từ quản lý dựa 

chủ yếu vào kinh nghiệm, báo cáo và kiểm tra định kỳ sang quản trị dựa trên dữ liệu, 

minh chứng và cải tiến liên tục. 

   

 Kết quả thống kê mô tả sau thực nghiệm, các chỉ số đánh giá đều tăng so với 

trước thực nghiệm ở cả hai nhóm CBQL và GV; đồng thời độ lệch chuẩn có xu hướng 

giảm, phản ánh mức độ phân tán trong đánh giá được thu hẹp và sự đồng thuận của 

các chủ thể tham gia thực nghiệm được nâng lên. Kết quả kiểm định t-test với Sig. < 

0,05 tiếp tục khẳng định sự khác biệt giữa trước và sau thực nghiệm có ý nghĩa thống 

kê. Điều này cho thấy sự cải thiện các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý HĐDH môn 

Vật lí sau khi triển khai BP2 không phải là biến động ngẫu nhiên, mà gắn với tác động 

của quy trình biện pháp đã được tổ chức thực nghiệm. Kết quả phân tích phương sai 

sau thực nghiệm đối với nhóm CBQL cũng củng cố nhận định trên. ANOVA cho thấy 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các thành tố quản lý sau thực nghiệm, với 

F(5,282) = 2,750; Sig. = 0,019 < 0,05; Partial Eta² = 0,046. Kết quả này cho thấy tác 

động của BP2 không hoàn toàn đồng đều giữa các thành tố quản lý, nhưng đã tạo ra 

sự thay đổi có ý nghĩa ở nhiều nội dung của chu trình quản lý HĐDH môn Vật lí. Giá 

trị Partial Eta² = 0,046 phản ánh quy mô ảnh hưởng ở mức nhỏ đến trung bình; tuy 

chưa phải là mức ảnh hưởng lớn, nhưng có ý nghĩa thực tiễn trong điều kiện thực 

nghiệm quản lý giáo dục, vì BP2 không chỉ tác động đến một khâu riêng lẻ mà lan tỏa 

đến các thành tố như lập kế hoạch dạy học, tổ chức thực hiện, chỉ đạo chuyên môn, 

kiểm tra - đánh giá, phản hồi và điều chỉnh. Như vậy, BP2 đã góp phần tạo ra sự chuyển 

động tương đối đồng bộ trong quản lý HĐDH môn Vật lí thay vì chỉ tạo ra thay đổi 

cục bộ ở một phương diện quản lý cụ thể. Kết quả phân tích hồi quy tiếp tục làm rõ 

hơn mối quan hệ giữa các thành tố của BP2 và hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí. 

Hệ số tương quan R = 0,968 cho thấy mối liên hệ rất chặt giữa các thành tố của BP2 

với biến kết quả quản lý. Hệ số xác định R² = 0,937 cho biết các biến độc lập trong mô 

hình giải thích được 93,7% sự biến thiên của hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí; sau 

khi điều chỉnh theo số lượng biến độc lập và cỡ mẫu, R² hiệu chỉnh vẫn đạt 0,930, cho 

thấy mô hình có độ phù hợp và độ ổn định cao. Bên cạnh đó, kết quả ANOVA hồi quy 

với F(5,42) = 125,780; Sig. = 0,000 < 0,05 khẳng định mô hình hồi quy có ý nghĩa 

thống kê. Các kết quả này cho phép nhận định rằng các thành tố của BP2 có quan hệ 

chặt chẽ với sự cải thiện hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí, đồng thời củng cố giá trị 
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của Khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp cận SPTT trong hệ sinh thái 

số. 

 Những chuyển biến trong thực tiễn quản lý day học vật lý sau khi thực nghiệm. 

BP2 đã tạo ra chuyển biến rõ ở các tiêu chí đánh giá mức độ đạt được sau thực nghiệm. 

Trước hết, BP2 góp phần nâng cao nhận thức của CBQL và GV về vai trò của kế hoạch 

dạy học như một công cụ quản trị chuyên môn, thay vì chỉ là văn bản phân phối nội 

dung hoặc hồ sơ hành chính. Tiếp theo, BP2 thúc đẩy đổi mới cách xây dựng và điều 

chỉnh kế hoạch dạy học môn Vật lí theo hướng bám sát mục tiêu phát triển năng lực 

Vật lí của HS, đặc thù thực nghiệm của môn học, điều kiện thiết bị, học liệu số và dữ 

liệu phản hồi từ thực tiễn lớp học. Đồng thời, BP2 làm tăng mức độ ứng dụng CĐS 

trong dạy học và quản lý thông qua việc khai thác LMS, SMAS, K12Online, học liệu 

số, mô phỏng, sản phẩm học tập số và dữ liệu kiểm tra đánh giá làm căn cứ theo dõi, 

giám sát và hỗ trợ chuyên môn. BP2 cũng góp phần cải thiện sinh hoạt chuyên môn 

trong tổ Vật lí. Sinh hoạt chuyên môn từng bước chuyển từ hình thức trao đổi hành 

chính, triển khai nhiệm vụ hoặc kiểm tra hồ sơ sang nghiên cứu bài học, phân tích dữ 

liệu lớp học, chia sẻ học liệu số, khai thác mô phỏng, thí nghiệm ảo và phản hồi sau 

dạy học. Đây là chuyển biến có ý nghĩa đối với môn Vật lí, bởi đặc thù môn học đòi 

hỏi sự kết nối chặt chẽ giữa bài học, thí nghiệm, mô phỏng, hoạt động thực hành, dữ 

liệu học tập và năng lực vận dụng của HS. Ngoài ra, BP2 đã làm rõ vai trò của minh 

chứng số trong giám sát, phản hồi và điều chỉnh HĐDH. Dữ liệu về kế hoạch bài dạy, 

kết quả kiểm tra đánh giá, sản phẩm học tập, mức độ tham gia của HS và phản hồi của 

GV - HS được sử dụng nhiều hơn để nhận diện khó khăn, điều chỉnh kế hoạch và hỗ 

trợ quá trình dạy học. 

 Những kết quả trên phù hợp với giả thuyết khoa học của thực nghiệm: nếu BP2 

được triển khai theo quy trình của luận án đề xuất thì các chỉ số đánh giá về hiệu quả 

quản lý HĐDH môn Vật lí ở trường THPT sẽ được cải thiện và có ý nghĩa thống kê. 

Kết quả T-test khẳng định sự khác biệt trước - sau thực nghiệm; kết quả ANOVA cho 

thấy sự khác biệt có ý nghĩa giữa các thành tố quản lý sau thực nghiệm; kết quả hồi 

quy với R, R² và R² hiệu chỉnh cao cho thấy các thành tố của BP2 có quan hệ chặt chẽ 

với hiệu quả quản lý. Vì vậy, có thể nhận định BP2 đã tạo ra tác động tích cực đến 

hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí ở trường THPT trong phạm vi thực nghiệm. Tuy 

nhiên, cần nhìn nhận rằng tác động của BP2 không nên được hiểu như một biện pháp 

đơn lẻ có thể giải quyết toàn bộ các vấn đề của quản lý HĐDH môn Vật lí. BP2 có vai 

trò trung tâm vì kết nối các nhiệm vụ quản lý cốt lõi: xây dựng kế hoạch dạy học, tổ 

chức sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá, khai thác dữ liệu 

và sử dụng minh chứng số. Để kết quả thực nghiệm có thể được duy trì và nhân rộng, 

BP2 cần được triển khai trong mối quan hệ đồng bộ với hệ thống biện pháp BP1-BP9. 

Trong đó, BP1 phát triển năng lực số và tư duy quản trị cho CBQL, GV; BP3 tạo dữ 

liệu kiểm tra đánh giá phục vụ quyết định quản lý; BP4, BP5 và BP6 tác động đến hoạt 

động học, tự học, thực hành, STEM và cá nhân hóa học tập; BP7, BP8 và BP9 tạo điều 

kiện về nền tảng số, hạ tầng, học liệu, môi trường và văn hóa số. Như vậy, BP2 giữ 

vai trò kích hoạt và điều phối, còn các biện pháp còn lại tạo điều kiện bảo đảm, bổ trợ 

và mở rộng tác động quản lý. 

 Tóm lại, kết quả thực nghiệm BP2 không chỉ chứng minh tính hiệu quả của một 

biện pháp cụ thể, mà còn cung cấp cơ sở thực nghiệm cho nhận định tính hiệu quả của 

các biện pháp mà luận án đề xuất. Khi được triển khai theo quy trình phù hợp, BP2 
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cùng với 8 biện pháp còn lại sẽ giúp CBQL thực hiện quản lý đồng bộ ba hợp phần: 

quản lý thành tố người dạy, quản lý thành tố người học và quản lý môi trường dạy học; 

đồng thời thúc đẩy chuyển dịch từ quản lý theo chức năng rời rạc sang quản trị dựa 

trên dữ liệu và minh chứng. Đây là cơ sở để xem xét vận dụng các biện pháp mà luận 

án đã đề xuất vào quản lý HĐDH các bộ môn khác ở trường THPT khu vực Tây 

Nguyên với điều kiện có sự điều chỉnh phù hợp về hạ tầng, năng lực đội ngũ, đặc điểm 

HS và điều kiện thực tiễn của từng nhà trường. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Chương 3 đã cụ thể hóa Khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp 

cận SPTT trong hệ sinh thái số thành hệ thống các biện pháp quản lý phù hợp với điều 

kiện các trường THPT khu vực Tây Nguyên. Trên cơ sở nền tảng lý luận đã xác lập ở 

Chương I và những hạn chế từ thực tiễn được nhận diện ở Chương II, luận án đề xuất 

chín biện pháp quản lý, được tổ chức theo ba hợp phần cơ bản trong hệ sinh thái số: 

quản lý thành tố người dạy, quản lý thành tố người học và quản lý môi trường dạy học. 

Cách tổ chức này thể hiện sự chuyển hóa từ mô hình quản lý hành chính, rời rạc sang 

mô hình quản trị tích hợp, trong đó các chức năng lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm 

tra đánh giá, phản hồi và điều chỉnh được vận hành trên nền tảng dữ liệu, minh chứng 

số và sự tương tác giữa các chủ thể dạy học. 

Hệ thống chín biện pháp được xây dựng không phải như những giải pháp riêng 

lẻ, mà là một chỉnh thể thống nhất gồm các biện pháp có quan hệ hỗ trợ, bổ sung và 

kích hoạt lẫn nhau. Các biện pháp hướng tới tháo gỡ những hạn chế cốt lõi trong quản 

lý HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên, bao gồm: năng lực số 

và tư duy quản trị của CBQL, GV còn chưa đồng đều; kế hoạch dạy học còn nặng tính 

hành chính; sinh hoạt chuyên môn chưa dựa nhiều trên nghiên cứu bài học và dữ liệu 

lớp học; kiểm tra, đánh giá chưa gắn chặt với phát triển năng lực; hoạt động học, tự 

học của HS chưa được quản lý thường xuyên; học liệu số, hạ tầng, môi trường và văn 

hóa dạy học số chưa được quản trị như một hệ nguồn lực tích hợp. Vì vậy, các biện 

pháp được đề xuất đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH 

môn Vật lí theo tiếp cận SPTT trong hệ sinh thái số, qua đó kết nối quản lý thành tố 

người dạy, quản lý thành tố người học và quản lý môi trường dạy học thành một quá 

trình quản lý thống nhất trong hệ sinh thái số. Kết quả khảo nghiệm cho thấy hệ thống 

biện pháp được CBQL và GV đánh giá ở mức cao về tính cấp thiết và tính khả thi. 

Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc kiểm chứng giả thuyết khoa học của luận 

án, bởi các biện pháp không chỉ xuất phát từ yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi 

số, mà còn phù hợp với điều kiện thực tiễn của các trường THPT khu vực Tây Nguyên.  

Trong hệ thống biện pháp đề xuất, BP2: “chỉ đạo tổ chuyên môn Vật lí xây dựng 

và điều chỉnh kế hoạch dạy học dựa trên dữ liệu số” được lựa chọn để thực nghiệm vì 

biện pháp này giữ vai trò trung tâm trong vận hành Khung tích hợp. BP2 tác động trực 

tiếp vào các khâu có tính điều phối của chu trình quản lý, gồm xây dựng kế hoạch dạy 

học, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công cụ 

số, kiểm tra đánh giá, sử dụng minh chứng và phản hồi để điều chỉnh HĐDH. Do đó, 

thực nghiệm BP2 không chỉ nhằm đánh giá hiệu quả của một biện pháp cụ thể, mà còn 

nhằm kiểm chứng khả năng vận hành của cơ chế quản lý tích hợp trong thực tiễn nhà 

trường. 
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Kết quả thực nghiệm BP2 cho thấy các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý HĐDH 

môn Vật lí đều được cải thiện sau tác động. Điểm trung bình sau thực nghiệm tăng ở 

cả nhóm CBQL và GV; độ lệch chuẩn có xu hướng giảm, phản ánh mức độ đồng thuận 

cao hơn trong đánh giá. Kết quả kiểm định T-test với Sig. < 0,05 khẳng định sự khác 

biệt giữa trước và sau thực nghiệm có ý nghĩa thống kê. Kết quả ANOVA sau thực 

nghiệm cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa giữa các thành tố quản lý, với F(5,282) = 

2,750; Sig. = 0,019 < 0,05; Partial Eta² = 0,046. Các kết quả trên cho thấy tác động 

của BP2 không hoàn toàn đồng đều giữa các thành tố, nhưng đã lan tỏa đến tất cả các 

nội dung của chu trình quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo chuyên 

môn, kiểm tra đánh giá, phản hồi và điều chỉnh. Phân tích hồi quy tiếp tục củng cố 

nhận định này khi hệ số R = 0,968, R² = 0,937 và R² hiệu chỉnh = 0,930 gợi ý nhận 

định rằng các thành tố của BP2 có quan hệ rất chặt với hiệu quả quản lý HĐDH môn 

Vật lí; ANOVA hồi quy với F(5,42) = 125,780; Sig. = 0,000 < 0,05 khẳng định mô 

hình có ý nghĩa thống kê. Như vậy, kết quả thực nghiệm phù hợp với giả thuyết khoa 

học của BP2: khi biện pháp được triển khai theo quy trình luận án đề xuất, các chỉ số 

đánh giá hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí được cải thiện và có ý nghĩa thống kê. 

Về ý nghĩa thực tiễn, BP2 đã tạo ra chuyển biến rõ ở các tiêu chí đánh giá mức 

độ đạt được sau thực nghiệm. Nhận thức của CBQL và GV về quản lý kế hoạch dạy 

học được nâng lên; kế hoạch dạy học môn Vật lí từng bước chuyển từ văn bản phân 

phối nội dung sang công cụ quản trị chuyên môn gắn với mục tiêu phát triển năng lực 

Vật lí của HS. Sinh hoạt chuyên môn trong tổ Vật lí có sự chuyển dịch từ trao đổi hành 

chính, kiểm tra hồ sơ sang nghiên cứu bài học, phân tích dữ liệu lớp học, chia sẻ học 

liệu số, khai thác mô phỏng, thí nghiệm ảo và phản hồi sau dạy học. Việc ứng dụng 

chuyển đổi số không chỉ thể hiện ở sử dụng công cụ số trong dạy học, mà còn ở khai 

thác dữ liệu từ LMS, SMAS, K12Online, sản phẩm học tập số, kết quả kiểm tra đánh 

giá và phản hồi của GV, HS để hỗ trợ giám sát, phản hồi và điều chỉnh. Điều đó cho 

thấy BP2 đã góp phần chuyển phương thức quản lý HĐDH môn Vật lí từ dựa chủ yếu 

vào hồ sơ, kinh nghiệm và kiểm tra định kỳ sang quản lý dựa trên dữ liệu, minh chứng 

số và phản hồi chuyên môn. 

Từ kết quả thực nghiệm có thể khẳng định BP2 có vai trò trung tâm trong hệ 

thống biện pháp BP1-BP9. BP2 không thay thế các biện pháp còn lại, nhưng giữ vai 

trò kết nối và kích hoạt các nhiệm vụ quản lý cốt lõi của các biện pháp còn lại. Cụ thể: 

BP1 tạo nền tảng về năng lực số và tư duy quản trị cho CBQL, GV; BP3 cung cấp dữ 

liệu kiểm tra, đánh giá phục vụ ra quyết định; BP4, BP5 và BP6 tác động trực tiếp đến 

hoạt động học, tự học, thực hành, STEM và cá nhân hóa học tập; BP7, BP8 và BP9 

bảo đảm điều kiện về nền tảng số, hạ tầng, học liệu, môi trường và văn hóa số. Như 

vậy, BP2 là điểm điều phối để các biện pháp còn lại được liên thông thành một hệ 
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thống tác động thống nhất, giúp quản lý HĐDH môn Vật lí vận hành theo hướng đồng 

bộ, có dữ liệu và có phản hồi. 

Kết quả khảo nghiệm và thực nghiệm cho phép khẳng định giả thuyết khoa học 

của luận án đã được kiểm chứng trong phạm vi nghiên cứu. Hệ thống biện pháp quản 

lý được đề xuất có tính cấp thiết, tính khả thi và phù hợp với điều kiện vùng Tây 

Nguyên; thực nghiệm BP2 cho thấy khi biện pháp trung tâm được tổ chức theo logic 

tích hợp, dựa trên dữ liệu và minh chứng số thì hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí 

được cải thiện. Kết quả này chứng minh rằng BP2 không chỉ tác động đến khâu xây 

dựng và điều chỉnh kế hoạch dạy học, mà còn có vai trò kích hoạt hệ sinh thái số góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí.  

Như vậy, để nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí không thể chỉ dựa 

vào một chỉ đạo đơn lẻ hoặc một giải pháp kỹ thuật, mà cần một hệ thống biện pháp 

có cấu trúc, có trọng tâm và có khả năng kết nối các thành tố của hệ sinh thái số. Trong 

hệ thống đó, BP2 giữ vai trò trung tâm điều phối, còn các biện pháp còn lại tạo điều 

kiện bảo đảm, bổ trợ và mở rộng tác động quản lý. Khi BP2 được triển khai đồng bộ 

với các biện pháp về phát triển năng lực số, đổi mới kiểm tra đánh giá, quản lý hoạt 

động học, cá nhân hóa tự học, khai thác học liệu số, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng 

văn hóa số, hệ sinh thái số không chỉ là môi trường hỗ trợ dạy học mà trở thành nền 

tảng quản trị HĐDH môn Vật lí. Đây chính là cơ sở để chuyển quản lý từ điều hành 

rời rạc sang điều phối liên thông; từ kiểm tra kết quả cuối cùng sang giám sát quá trình; 

từ quản lý dựa trên kinh nghiệm sang quản lý dựa trên dữ liệu, minh chứng và phản 

hồi. Vì vậy, hệ thống các biện pháp mà luận án đã đề xuất với BP2 là biện pháp kích 

hoạt trung tâm, đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp 

cận SPTT trong hệ sinh thái số: HS tăng cường tương tác số, hình thành và phát triển 

NL Vật lí; GV tối ưu hoá nguồn lực trong hệ sinh thái số để thúc đẩy đổi mới PPDH, 

dạy học trên nền tảng số đạt hiệu quả hơn; CBQL vận hành chu trình quản lý khoa học 

hơn và ra quyết định quản lý chính xác nhờ vào dữ liệu và minh chứng số. 

 Chương III đã hoàn thành ba nhiệm vụ cơ bản. Thứ nhất, luận án đã đề xuất 

được hệ thống 09 biện pháp quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp cận SPTT trong hệ 

sinh thái số, phù hợp với điều kiện các trường THPT khu vực Tây Nguyên. Thứ hai, 

kết quả khảo nghiệm đã xác nhận tính cấp thiết và tính khả thi của hệ thống biện pháp, 

qua đó cung cấp căn cứ thực tiễn để ủng hộ giả thuyết khoa học. Thứ ba, kết quả thực 

nghiệm BP2 đã chứng minh khả năng tác động của biện pháp trung tâm đối với việc 

nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời làm rõ cơ chế vận hành của Khung tích hợp quản 

lý HĐDH môn Vật lí. Những kết quả này cho phép luận án nhận định rằng Khung tích 

hợp và hệ thống biện pháp quản lý do luận án đề xuất có tính cấp thiết và khả thu, góp 

phần tháo gỡ các hạn chế trong quản lý HĐDH môn Vật lí và góp phần nâng cao hiệu 
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quả quản lý HĐ DH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên trong bối 

cảnh đổi mới giáo dục và thực hiện chuyển đổi số.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

1.1. Kết luận về mặt lý luận 

Luận án được triển khai từ một khoảng trống nghiên cứu: quản lý HĐDH môn 

Vật lí ở trường THPT trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số chưa được 

tiếp cận một cách hệ thống như một chỉnh thể tích hợp giữa quản lý thành tố người 

dạy, quản lý thành tố người học và quản lý môi trường dạy học. Các nghiên cứu trước 

đây đã đề cập đến đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, thí nghiệm, STEM, 

học liệu số, phát triển GV hoặc ứng dụng công nghệ trong dạy học Vật lí, ứng dụng 

AI vào dạy học nhưng chưa làm rõ đầy đủ cơ chế quản lý sự tương tác giữa người dạy, 

người học và môi trường dạy học trong hệ sinh thái số. Đây chính là khoảng trống lý 

luận mà luận án tập trung giải quyết. 

Trên cơ sở tiếp cận sư phạm tương tác, luận án xác định HĐDH môn Vật lí là 

một chỉnh thể tương tác gồm ba thành tố: người dạy, người học và môi trường dạy 

học. Với đặc thù môn Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, các tương tác sư phạm 

không chỉ diễn ra thông qua lời giảng, nhiệm vụ học tập hay kiểm tra đánh giá, mà còn 

thông qua thí nghiệm, mô phỏng, quan sát hiện tượng, đo lường, xử lí dữ liệu, học liệu 

số, nền tảng học tập trực tuyến và phản hồi trên nền tảng số. Vì vậy, quản lý HĐDH 

môn Vật lí không thể chỉ dừng ở chúc năng quản lý mà cần được tiếp cận theo chức 

năng quản trị với ba hợp phần quản lý: quản lý thành tố người dạy, quản lý thành tố 

người học và quản lý môi trường dạy học trong hệ sinh thái số. 

Đóng góp lý luận nổi bật của luận án là đề xuất Khung tích hợp quản lý HĐDH 

môn Vật lí theo tiếp cận SPTT trong hệ sinh thái số. Khung này được cấu trúc theo hai 

tầng logic liên thông: tầng chức năng quản lý và tầng chức năng quản trị. Ở tầng chức 

năng quản lý, các chức năng kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá được 

xác lập như một chu trình quản lý liên tục đối với quản lý HĐDH môn Vật lí. Ở tầng 

chức năng quản trị, luận án làm rõ vai trò của quản trị dữ liệu, minh chứng số, điều 

phối nguồn lực, hỗ trợ GV và học sinh, ra quyết định dựa trên minh chứng. Điểm mới 

của luận án không nằm ở việc bổ sung thêm các chức năng quản lý truyền thống, mà 

đặt các chức năng đó trong mối quan hệ với dữ liệu, minh chứng số và cơ chế phản 

hồi để quản lý sự tương tác dạy - học - môi trường một cách liên thông. 

Bằng cách tiếp cận này, luận án góp phần chuyển trọng tâm nghiên cứu quản lý 

HĐDH môn Vật lí từ quản lý hành chính, hồ sơ và kinh nghiệm sang quản trị HĐDH 

dựa trên dữ liệu, minh chứng số và cải tiến thường xuyên. Dữ liệu từ kiểm tra đánh 

giá, sản phẩm học tập, hoạt động thí nghiệm, mô phỏng, học liệu số, LMS/SMAS và 

các nền tảng số không chỉ là thông tin lưu trữ, mà trở thành nguồn minh chứng phục 

vụ cho CBQL trong việc quản trị dữ liệu để nhận diện vấn đề, điều phối nguồn lực, hỗ 
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trợ GV, HS và ra quyết định quản lý. Như vậy, luận án đã bổ sung một cách tiếp cận 

lý luận quản lý HĐDH môn Vật lí phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển 

đổi số, đồng thời phù hợp với đặc thù môn Vật lí. 

Ý nghĩa lý luận của luận án thể hiện ở việc làm rõ khả năng vận dụng tiếp cận 

SPTT vào quản lý HĐDH môn Vật lí trong hệ sinh thái số, qua đó mở rộng nhận thức 

về đối tượng, nội dung và phương thức quản lý HĐDH ở các môn học. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy, trong bối cảnh hiện nay, quản lý HĐDH môn Vật lí cần được hiểu là 

quản lý một hệ thống tương tác sư phạm - công nghệ - dữ liệu, trong đó môi trường 

dạy học được mở rộng từ lớp học và phòng thí nghiệm truyền thống sang môi trường 

số, thí nghiệm ảo, mô phỏng, học liệu số và dữ liệu học tập. Đây là cơ sở lý luận có 

thể tham khảo cho nghiên cứu quản lý HĐDH các môn khoa học thực nghiệm khác 

trong nhà trường phổ thông. 

1.2. Kết luận về mặt thực tiễn 

Kết quả khảo sát thực trạng HĐDH và quản lý HĐDH môn Vật lí tại các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên cho thấy đã có những chuyển biến tích cực theo yêu cầu 

đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. CBQL và GV bước đầu nhận thức được sự cần 

thiết của đổi mới dạy học, phát triển năng lực HS, ứng dụng công nghệ số, khai thác 

học liệu số và tổ chức hoạt động chuyên môn theo định hướng mới. Hoạt động dạy 

môn Vật lí của GV đã chú ý hơn đến mục tiêu, nội dung, kiểm tra đánh giá theo Chương 

trình GDPT 2018; hoạt động học môn Vật lí của HS có sự chuyển biến về mức độ 

tham gia, hứng thú và tương tác trong giờ học; môi trường dạy học truyền thống như 

thiết bị, phòng học bộ môn và một số điều kiện phục vụ thực hành đã tạo nền tảng nhất 

định cho đổi mới dạy học Vật lí. 

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy các chuyển biến HĐDH môn Vật lí chưa 

đồng bộ và chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra khi ĐMGD đang thúc đẩy bởi Chuyển đổi số, 

ứng dụng AI vào quản lý dạy và học. Hạn chế của HĐDH môn Vật lí không chỉ nằm 

ở hạ tầng, thiết bị hoặc năng lực số riêng lẻ, mà nằm ở cơ chế vận hành liên thông giữa 

ba hợp phần: hoạt động dạy, hoạt động học và môi trường dạy học. Hoạt động dạy của 

GV còn gặp khó khăn trong việc khai thác LMS/SMAS, học liệu số, mô phỏng, AI, 

dữ liệu học tập và minh chứng số để cá nhân hóa nhiệm vụ học tập, tổ chức thí nghiệm 

số và điều chỉnh dạy học. Hoạt động học của HS còn phụ thuộc nhiều vào không gian 

lớp học trực tiếp; năng lực tự học, học tập số, hợp tác, trình bày, giải quyết vấn đề và 

vận dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn chưa thật sự vững chắc. Môi trường dạy học 

số còn thiếu đồng bộ, nhất là ở các trường vùng ven, vùng xa, vùng khó khăn; việc kết 

nối thí nghiệm, học liệu, dữ liệu, hoạt động STEM và trải nghiệm thực tiễn chưa hình 

thành thành một hệ sinh thái hỗ trợ học tập bền vững.  

Từ thực trạng đó, luận án đã chỉ ra rào cản của quản lý HĐDH môn Vật lí ở khu 

vực Tây Nguyên không chỉ là thiếu điều kiện vật chất, mà là năng lực quản trị HĐDH 
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trong hệ sinh thái số còn hạn chế. Kế hoạch dạy học còn thiên về hành chính; sinh hoạt 

chuyên môn chưa dựa nhiều vào dữ liệu lớp học; kiểm tra đánh giá chưa trở thành 

nguồn dữ liệu thường xuyên cho điều chỉnh dạy học; dữ liệu từ nền tảng số, sản phẩm 

học tập, hoạt động thí nghiệm và học liệu số chưa được khai thác hiệu quả để hỗ trợ 

GV, theo dõi HS và ra quyết định quản lý. Nói cách khác, thực tiễn quản lý hiện nay 

vẫn còn khoảng cách giữa chủ trương đổi mới, chuyển đổi số với năng lực tổ chức, 

vận hành và đo lường kết quả HĐDH môn Vật lí ở cấp nhà trường. 

Trên cơ sở đối chiếu giữa khung lý luận và kết quả thực trạng, luận án đề xuất 

chín biện pháp quản lý HĐDH môn Vật lí theo ba nhóm: quản lý thành tố người dạy, 

quản lý thành tố người học và quản lý môi trường dạy học trong hệ sinh thái số. Các 

biện pháp này không được thiết kế như những giải pháp rời rạc, mà được tổ chức theo 

logic tích hợp nhằm kết nối dạy - học - môi trường bằng dữ liệu, minh chứng số và cơ 

chế phản hồi. Trong hệ thống biện pháp đó, BP2 về chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng, 

điều chỉnh kế hoạch dạy học dựa trên dữ liệu giữ vai trò trung tâm, vì tác động trực 

tiếp đến khâu kế hoạch hóa, sinh hoạt chuyên môn, giám sát, phản hồi và điều chỉnh 

HĐDH môn Vật lí. 

Kết quả khảo nghiệm cho thấy các biện pháp được đánh giá ở mức cần thiết và 

khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

Kết quả thực nghiệm BP2 cung cấp bằng chứng bước đầu cho thấy khi kế hoạch dạy 

học được chuẩn hóa, sinh hoạt chuyên môn được tổ chức theo nghiên cứu bài học, dữ 

liệu và minh chứng được sử dụng trong giám sát - phản hồi, hiệu lực quản lý có xu 

hướng cải thiện ở cả GV và CBQL. Sự cải thiện điểm đánh giá, mức độ đồng thuận 

cao hơn sau thực nghiệm và ý nghĩa thống kê của sự thay đổi cho thấy biện pháp có 

khả năng tác động đến chất lượng vận hành chu trình quản lý HĐDH môn Vật lí. Tuy 

chưa thể khẳng định như một mô hình phổ quát cho mọi bối cảnh, kết quả thực nghiệm 

cho thấy hướng tiếp cận của luận án là hợp lý, khả thi và có giá trị thực tiễn đối với 

khu vực Tây Nguyên. 

Ý nghĩa thực tiễn của luận án thể hiện ở chỗ: luận án không chỉ đề xuất tăng 

cường thiết bị, bồi dưỡng GV hay ứng dụng công nghệ một cách riêng lẻ, mà nhấn 

mạnh yêu cầu tái cấu trúc quản lý HĐDH môn Vật lí theo hướng tích hợp và dựa trên 

dữ liệu. Đối với môn Vật lí, một môn học có tính thực nghiệm cao, quản lý hiệu quả 

phải bảo đảm cho GV, HS và môi trường dạy học được kết nối thông qua thí nghiệm, 

mô phỏng, học liệu số, dữ liệu học tập, phản hồi và hoạt động trải nghiệm. Đối với khu 

vực Tây Nguyên, nơi còn có sự chênh lệch về hạ tầng, thiết bị, học liệu, năng lực số 

và điều kiện tổ chức dạy học, cách tiếp cận này có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp 

nhà trường nhận diện đúng điểm nghẽn, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có và từng 

bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dạy học dựa trên minh chứng. 

Tóm lại, luận án đã góp phần lấp khoảng trống nghiên cứu bằng cách: xây dựng 
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cơ sở lý luận về quản lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp cận SPTT trong hệ sinh thái số; 

đề xuất Khung tích hợp quản lý HĐDH môn Vật lí theo hai tầng quản lý - quản trị; 

khảo sát, nhận diện thực trạng và rào cản quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên; đề xuất và kiểm chứng bước đầu hệ thống biện pháp quản 

lý phù hợp với điều kiện thực tiễn. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng, trong bối cảnh 

đổi mới giáo dục và chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí ở các 

trường THPT khu vực Tây Nguyên không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà còn phụ 

thuộc vào năng lực quản trị, điều phối nguồn lực, hỗ trợ giáo viên và học sinh, ra quyết 

định quản lý dựa trên dữ liệu, minh chứng số. Đây là đóng góp có ý nghĩa cả về lý luận 

và thực tiễn đối với quản lý giáo dục phổ thông hiện nay. 

 2. Khuyến nghị 

 2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Từ thực tiễn các trường THPT khu vực Tây Nguyên, có thể thấy chuyển đổi số 

trong dạy học môn Vật lí không chỉ gặp khó khăn về thiết bị, đường truyền và học liệu, 

mà còn thiếu cơ chế quản lý dạy học dựa trên dữ liệu và minh chứng. Vì vậy, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo cần tiếp tục ban hành hướng dẫn cụ thể hơn về tổ chức dạy học nói 

chung và môn Vật lí nói riêng trong môi trường số, nhất là đối với các địa bàn miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện hạ tầng, đội ngũ và khả năng tiếp cận công nghệ 

của học sinh còn không đồng đều. 

Bộ cần ưu tiên xây dựng chuẩn tối thiểu về học liệu số, phần mềm mô phỏng, 

thí nghiệm ảo, thiết bị dạy học số và kho dữ liệu dùng chung cho môn Vật lí theo 

Chương trình GDPT 2018. Đồng thời, cần có chương trình bồi dưỡng chuyên sâu cho 

CBQL và GV Vật lí về quản lý HĐDH trên nền tảng số, khai thác dữ liệu học tập, tổ 

chức thí nghiệm/mô phỏng, cá nhân hóa hoạt động học và kiểm tra, đánh giá bằng 

minh chứng số. Đây là điều kiện quan trọng để các trường THPT khu vực Tây Nguyên 

hiện thực hóa chuyển đổi số, tăng cường tương tác dạy học và nâng cao chất lượng 

dạy học môn Vật lí. 

 2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về điều kiện hạ tầng, năng lực số và 

khả năng tổ chức dạy học giữa các trường THPT ở Tây Nguyên còn khá rõ. Vì vậy, 

Sở Giáo dục và Đào tạo cần đóng vai trò điều phối và hỗ trợ theo hướng phù hợp với 

điều kiện thực tế của từng địa phương, tránh triển khai đồng loạt theo cùng một mô 

hình. 

 Sở giáo dục cần ưu tiên hỗ trợ các trường về học liệu số môn Vật lí, thiết bị thí 

nghiệm dùng chung, phần mềm mô phỏng và các nền tảng quản lý học tập có khả năng 

theo dõi dữ liệu học tập của HS. Đồng thời, cần tổ chức các chuyên đề sinh hoạt chuyên 

môn Vật lí theo cụm trường về xây dựng kế hoạch dạy học môn Vật lí, nghiên cứu bài 

học, khai thác dữ liệu dạy học và tổ chức hoạt động STEM phù hợp điều kiện vùng 
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Tây Nguyên. Kết quả thử nghiệm của luận án cho thấy khi tổ chuyên môn Vật lí được 

hỗ trợ theo hướng tương tác trong hệ sinh thái số thì chu trình quản lý chuyên môn có 

xu hướng vận hành đồng bộ và hiệu quả hơn. 

 2.3. Đối với Hiệu trưởng các trường THPT 

Hiệu trưởng cần tổ chức quản lý HĐDH môn Vật lí theo hướng liên thông giữa 

chức năng quản lý và chức năng quản trị, với dữ liệu là trung tâm của quyết định quản 

lý. Trọng tâm là thúc đẩy tích hợp quản lý theo ba hợp phần: thành tố người dạy, thành 

tố người học và môi trường dạy học trong hệ sinh thái số, phù hợp với điều kiện thực 

tiễn của từng nhà trường. 

Trong bối cảnh các trường THPT khu vực Tây Nguyên còn chênh lệch về hạ 

tầng và thiết bị, hiệu trưởng cần ưu tiên khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có: tăng 

cường sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; sử dụng học liệu số, thí nghiệm 

mô phỏng phù hợp; theo dõi tiến trình học tập của HS qua LMS hoặc hồ sơ học tập số; 

và sử dụng dữ liệu để hỗ trợ GV, điều chỉnh kế hoạch dạy học. Kết quả thử nghiệm 

BP2 cho thấy việc chuẩn hóa chu trình quản lý có phản hồi và minh chứng có thể tạo 

chuyển biến tích cực ngay cả khi điều kiện công nghệ chưa đồng bộ. 

 2.4. Đối với GV môn Vật lí 

 Từ thực tiễn khảo sát và thử nghiệm, luận án cho thấy GV vật lí giữ vai trò trực 

tiếp trong việc tạo lập dữ liệu học tập và minh chứng dạy học phục vụ quản lý chuyên 

môn. Vì vậy, GV cần chủ động đổi mới tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng 

lực, tăng cường sử dụng thí nghiệm, mô phỏng, học liệu số và các nhiệm vụ học tập 

gắn với thực tiễn. 

  GV cũng cần quan tâm hơn đến việc theo dõi tiến trình học tập của HS thông 

qua sản phẩm học tập, kết quả đánh giá thường xuyên và dữ liệu từ các nền tảng số để 

kịp thời hỗ trợ học sinh và điều chỉnh hoạt động dạy học. Bên cạnh đó, việc tham gia 

sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, chia sẻ học liệu và kinh nghiệm tổ 

chức dạy học trong tổ chuyên môn vật lí là yếu tố quan trọng giúp hình thành môi 

trường chuyên môn có hỗ trợ và cải tiến liên tục. Đây cũng là một trong những nội 

dung mà kết quả thực nghiệm của luận án cho thấy có ý nghĩa tích cực đối với việc 

nâng cao hiệu lực quản lý HĐDH môn Vật lí trong bối cảnh ĐMGD và CĐS. 
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PL 1 

PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1  

ĐỒ THỊ THỐNG KÊ NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LƯỢNG CÔNG BỐ TRÊN 

TẠP CHÍ SCOPUS (PL 1.1) 

Hình 1.1. Đồ thị thống kê nghiên cứu qua các năm 

Hình 1.2. Đồ thị diễn biến số lượng công bố khoa học 

 Thông tin quan trọng về diễn biến số lượng công bố khoa học theo năm đối với 

chủ đề tác giả tra cứu (183 bài, giai đoạn 1962-2025) như sau:

 

PHỤ LỤC 2  

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG HDDH _ GV  VẬT LÍ (PL 2.1) 

Kính thưa quý Thầy/Cô, 

Chúng tôi đang thực hiện đề tài “Quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS”. Xin quý 

Thầy/Cô vui lòng cho ý kiến về các câu hỏi dưới đây.  

Chúng tôi cam kết những thông tin thu được từ quý Thầy/Cô chỉ phục vụ cho mục 

đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn quý Thầy/Cô! 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Chức vụ:  Hiệu trưởng    Phó hiệu trưởng        

Tổ trưởng chuyên môn          GV                  

Giới tính: Nam     Nữ   

Số năm làm công tác quản lý/ giảng dạy:................. 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân              Thạc sĩ  

                        Tiến sĩ                        Khác......................... 

Độ tuổi 

Số năm công tác ….(năm) 

Thâm niên giảng dạy………..(năm) 

Địa bàn: …………..Phường/ xã trung tâm/ xã vùng ven 

Tỉnh: …………………….Gia Lai, Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Lâm Đồng 

Mục đích: Thu thập dữ liệu đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp đổi mới 

quản lý HĐDH theo tiếp cận phát triển năng lực, SPTT và CĐS. 
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Thang đo (Likert 5 mức): 1=Hoàn toàn không đồng ý; 2=Không đồng ý; 

3=Phân vân/Trung lập; 4=Đồng ý; 5=Hoàn toàn đồng ý. 

Câu 1. Thầy/cô cho biết nhận thức về bối cảnh hiện nay và định hướng HĐDH 

môn Vật lí 

TT 
 

Các tiêu chí đánh giá 

Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Đổi mới dạy học Vật lí phù hợp môi trường học số và dữ 

liệu. 

     

2 Tích hợp dạy - học Vật lí trong môi trường số.      

3 Triển khai mượn/trả thiết bị dạy học môn Vật lí qua phần 

mềm theo từng nội dung bài dạy/ chuyên đề. 

     

4 Hỗ trợ để ứng dụng CĐS, AI trong dạy học Vật lí.      

Câu 2: Thầy cô đã thực hiện hoạt động dạy môn Vật lí ở các trường THPT 

khu vực Tây Nguyên như thế nào?  

TT 
 

Các tiêu chí đánh giá 

Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Thực hiện mục tiêu dạy học môn Vật lí theo năng lực gắn 

với năng lực số 

     

2 Thực hiện nội dung của bài/chủ đề Vật lí theo CTGDPT 

2018. 

     

3 Thực hiện phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Vật 

lí theo hướng ứng dụng công nghệ số (Theo dự án, STEM/ 

GQVĐ, theo tram/góc, trải nghiệm/trò chơi…có kết hợp thí 

nghiệm, mô phỏng, PBL, tranh luận...).  

     

4 Thực hiện KT - ĐG môn Vật lí theo năng lực Vật lí.      

5 GV và HS sử dụng có hiệu quả nền tảng số SMAS để cá 

nhân hoá nhiệm vụ dạy - học môn Vật lí. 

     

6 GV và HS khai thác kho học liệu số Vật lí phục vụ cho tương 

tác  dạy học trên lớp 

     

7 Thực hiện đa dạng các hình thức dạy học môn Vật lí theo 

trực tiếp - trực tuyến dựa trên dữ liệu và minh chứng số 

(thông qua phần mềm quản lý LMS, ngân hàng câu hỏi, AI, 

mô phỏng PhET, clicker...). 

     

8 Đổi mới PPDH môn Vật lí dựa vào công nghệ số được thực 

hiện thường xuyên  

     

9 Dữ liệu cá nhân trên hệ thống quản trị của Nhà trường được 

GV Vật lí khai thác phục vụ cho dạy học  

     

Câu 3: Thầy cô đã tổ chức hoạt động học môn Vật lí ở các trường THPT khu vực 

Tây Nguyên như thế nào? 
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TT 
 

Các tiêu chí đánh giá 

Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Hoạt động học môn Vật lí ở trên lớp (HS  tham gia tích 

cực vào thực nghiệm, dự án, hợp tác, giải quyết các tình 

huống thực tiễn/ BT liên môn/ BT STEM …)  

     

2 Hoạt động chuẩn bị, học môn Vật lí ở nhà được GV  hỗ 

trợ thông qua công cụ số (Cá nhân hóa nhiệm vụ học cho 

HS  trên LMS/ SMAS) 

     

3 Hoạt động tương tác, phản hồi trong tiết học Vật lí.      

4 Hoạt động tự học môn Vật lí ở nhà.      

Câu 4. Môi trường dạy học môn Vật lí ảnh hưởng đến hiệu quả HĐDH như thế 

nào? 

TT Các tiêu chí đánh giá 1 2 3 4 5 

1 Thiết bị/phòng thí nghiệm/học liệu số đáp ứng yêu cầu bài học.      

2 Hạ tầng CNTT (mạng, thiết bị, tài khoản) đủ ổn định để dạy 

học số. 

     

3 Có cơ chế chia sẻ học liệu, dữ liệu học tập trong Tổ chuyên 

môn. 

     

4 Có kết nối với cơ sở thực tiễn (doanh nghiệp/trung tâm khoa 

học) phục vụ bài học, HĐ trải nghiệm, STEM, dạy học sự án. 

     

Câu 5. Các yếu tố ảnh hưởng đến QL HĐ dạy học môn Vật lí ở các trường THPT 

Tây Nguyên? 

TT 
Các tiêu chí đánh giá ảnh hưởng đến HĐ dạy học môn 

Vật lí 

Mức độ  

1 2 3 4 5 

1 
Năng lực số cá nhân ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả dạy học 

của tôi. 
  

   

2 Thiếu hạ tầng cản trở đổi mới dạy học       

3 Sĩ số/lớp học lớn cản trở triển khai phương pháp tương tác.      

4 Nhận thức và NĂNG LỰC  của CBQL, GV  về  HĐDH và 

quản lý HĐDH trong bối cảnh hiện nay 
  

   

5 Khung thời lượng/chương trình gây áp lực khi đổi mới 

phương pháp. 
  

   

6 Sự hỗ trợ quản lý (BGH/TCM) tạo điều kiện cho dạy học kết 

nối thực tiễn và trãi nghiệm 
  

   

 Câu 6: Thầy/Cô cho biết ý kiến của mình về KQ đổi mới hoạt động dạy môn Vật 

lí ? 

TT 
Các tiêu chí đánh giá Mức độ 

1 2 3 4 5 
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1 
Chất lượng học tập Vật lí của HS  đã cải thiện sau các đổi mới 

quản lý. 

     

2 Mức độ gắn kết, hứng thú của HS  tăng lên.      

3 
 GV  chủ động đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ 

trong dạy học. 

     

Câu 7. Theo thầy/cô, để quản lý HĐ dạy học môn Vật lí ở các trường THPT khu 

vực Tây Nguyên đạt hiệu quả cao thì cần có những biện pháp nào? 

Môt là: ……………………………………………………………………………… 

Hai là:………………………………………………………………………………… 

Ba là: ………………………………………………………………………….…… 

Trân trọng cám ơn quý thầy cô đã trả lời phiếu hỏi! 

PHỤ LỤC 3  

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HĐDH _ HS (PL 2.2) 

(DÀNH CHO HS  LỚP…………………...TRƯỜNG THPT…………….) 

Các em HS thân mến! 

 Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về “Quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS”. Chúng tôi nhờ 

các em vui lòng trả lời những câu hỏi bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng (mức 

điểm từ 1 đến 5) với câu trả lời phù hợp với thực tế việc học tập của các em. Bảng hỏi 

chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học, không nhằm đánh giá cá nhân hay lớp/ 

trường. 

  Trân trọng cám ơn sự hợp tác của các em! 

  

THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Giới tính 

2. Khối lớp  

3. Địa bàn: …………………..Phường/ xã trung tâm/ xã vùng ven   

4. Tỉnh: ………………………Gia Lai, Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Đăk Nông 

  

Mục đích: Thu thập dữ liệu đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp đổi mới quản 

lý HĐDH môn Vật lí theo tiếp cận phát triển năng lực, SPTT và CĐS. Thang đo (Likert 

5 mức): 1=Hoàn toàn không đồng ý; 2=Không đồng ý; 3=Phân vân/Trung lập; 4=Đồng 

ý; 5=Hoàn toàn đồng ý. 

Câu1: Trải nghiệm học tập môn Vật lí của HS hiện nay 

Stt Các tiêu chí đánh giá 
Mức độ 

1 2 3 4 5 

1.1 
Em thấy giờ học Vật lí có nhiều hoạt động (thực nghiệm, 

thảo luận, dự án... 

     

1.2 
Em thường được sử dụng mô phỏng/thiết bị/số liệu số 

trong học Vật lí. 
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Stt Các tiêu chí đánh giá 
Mức độ 

1 2 3 4 5 

1.3 Thầy/cô phản hồi kịp thời giúp em tiến bộ.      

Câu 2: Môi trường dạy học môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên ntn? 

Stt Các tiêu chí đánh giá 
Mức độ  

1 2 3 4 5 

2.1 Phòng học, thiết bị và học liệu số hỗ trợ tốt cho học Vật lí.      

2.2 
Hạ tầng mạng/thiết bị ở trường em ổn định khi học Vật 

lí. 

     

2.3 
Có cơ hội tham gia hoạt động trải nghiệm, dự án liên 

quan đến Vật lí. 

     

Câu 3: Kết quả học môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên theo yêu 

cầu ĐMGD và CĐS. 

Stt Các tiêu chí đánh giá 
Mức độ 

1 2 3 4 5 

3.1 Hiểu sâu kiến thức và biết vận dụng vào thực tiễn.      

3.2 Hứng thú hơn với môn Vật lí so với trước.      

3.3 Tự tin hợp tác, trình bày và giải quyết vấn đề      

Câu 4: Cần cải thiện điều gì ở môi trường số để HĐDH môn Vật lí ở các 

trường THPT khu vực Tây Nguyên đạt hiệu quả hơn 

Một là: 

Hai là : 

Cảm ơn các em đã rất nhiệt tình trả lời phiếu hỏi! 

PHỤ LỤC 4 

PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG QL HĐDH _CBQL (PL 2.3) 

Kính thưa quý Thầy/Cô, 

Chúng tôi đang thực hiện đề tài “Quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS”. Xin quý 

Thầy/Cô vui lòng cho ý kiến về các câu hỏi dưới đây.  

Chúng tôi cam kết những thông tin thu được từ quý Thầy/Cô chỉ phục vụ cho mục 

đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn quý Thầy/Cô! 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Chức vụ:  Hiệu trưởng    Phó hiệu trưởng        

Tổ trưởng chuyên môn   Giáo viên 

Giới tính: Nam     Nữ                     Khác  

Số năm làm công tác quản lý/ giảng dạy:................. 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân              Thạc sĩ  

                      Tiến sĩ             Khác....................... 

Thâm niên quản lý (? Năm)……… 
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Địa bàn : …………..(Phường/ xã trung tâm/ xã vùng ven) 

Tỉnh: ………………Gia Lai/ Đăk Lăk/ Quản Ngãi/ Lâm Đồng 

Mục đích: Thu thập dữ liệu đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp đổi mới 

quản lý HĐDH theo tiếp cận phát triển năng lực, SPTT và CĐS. 

Thang đo (Likert 5 mức): 1=Hoàn toàn không đồng ý; 2=Không đồng ý; 3=Phân 

vân/Trung lập; 4=Đồng ý; 5=Hoàn toàn đồng ý. 

Câu 1. Nhận thức về bối cảnh và định hướng quản lý 

TT 
 

Các tiêu chí đánh giá 

Mức độ  

1 2 3 4 5 

1 Môi trường dạy học hiện nay thay đổi theo bối cảnh CĐS 

(số hóa, dữ liệu, CNTT) đòi hỏi đổi mới QL HĐDH môn 

Vật lí 

     

2 Quản lý HĐDH cần tích hợp ba trụ cột: hoạt động dạy, hoạt 

động học, môi trường học tập. 

     

3 CĐS là ưu tiên trong quản lý dạy học hiện nay.      

Câu 2: Thầy cô đã QL thành tố người dạy môn Vật lí ở các trường THPT khu vực 

Tây Nguyên như thế nào?  

TT 
 

Các tiêu chí đánh giá 

Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

1 Quản lý thực hiện mục tiêu dạy học môn Vật lí theo năng 

lực gắn với năng lực số,  

     

2 Quản lý nội dung của bài/chủ đề Vật lí theo CTGDPT 

2018. 

     

3 Quản lý thực hiện phương pháp dạy học tích cực trong dạy 

học Vật lí (Theo dự án, STEM/ GQVĐ, theo tram/góc, trải 

nghiệm/trò chơi…có kết hợp thí nghiệm, mô phỏng, PBL, 

tranh luận...). 

     

4 Tích hợp quản lý dạy - học - môi trường dựa trên dữ liệu 

và minh chứng trong hệ sinh thái số(LMS, phần mềm thí 

nghiệm ảo, mô phỏng PhET, clicker...). 

     

5 Quản lý dữ liệu kiểm tra, đánh giá phục vụ điều chỉnh kế 

hoạch dạy học. 

     

6 Quản lý sử dụng trí tuệ nhân tạo vào dạy học Vật lí hướng 

đến chuẩn đạo đức khoa học 

     

7 Tổ chức khai thác dữ liệu học tập phục vụ ra quyết định 

quản lý 

     

8 Tăng cường đầu tư vào hệ sinh thái số trong dạy học Vật lí      

9 Quản lý HĐDH môn Vật lí hướng đến xây dựng văn hoá 

số trong trường học. 
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Câu 3: Thầy cô đã quản lý thành tố người học môn Vật lí ở các trường THPT 

khu vực Tây Nguyên như thế nào? 

TT 
 

Các tiêu chí đánh giá 

Mức độ đồng ý 

1 2 3 4 5 

1 Quản lý hoạt động học môn Vật lí ở trên lớp       

2 Quản lý hoạt động chuẩn bị, học môn Vật lí ở nhà được GV  

hỗ trợ (Cá nhân hóa nhiệm vụ học cho HS  trên LMS/ SMAS) 

     

3 Quản lý hoạt động tương tác, phản hồi trong tiết học Vật lí       

4 Quản lý hoạt động tự học môn Vật lí ở nhà       

Câu 4. Thầy cô đã QL môi trường dạy học môn Vật lí như thế nào? 

TT Các tiêu chí đánh giá Mức độ  

1 2 3 4 5 

1 Phòng học Vật lí, thiết bị, học liệu số cho dạy học đáp ứng 

yêu cầu thực nghiệm/mô phỏng. 

     

2 Hệ thống công nghệ (LMS, ngân hàng câu hỏi, dữ liệu học 

tập) được khai thác hiệu quả. 

     

 

3 

Bảo đảm an toàn, bình đẳng tiếp cận học liệu/thiết bị giữa các 

địa bàn. 

     

4 Kết nối doanh nghiệp/đơn vị khoa học để tăng cường môi 

trường học tập Vật lí theo hướng STEM 

     

Câu 5. Các yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến QL HĐDH môn Vật lí ở các trường 

THPT Tây Nguyên? 

TT Các tiêu chí đánh giá 
Mức độ  

1 2 3 4 5 

1 
Năng lực số của GV  là yếu tố quyết định hiệu quả quản lý 

HĐDH . 
  

   

2 Cơ sở vật chất là rào cản lớn ở địa bàn vùng ven/vùng xa.      

3 Quy mô lớp học lớn ảnh hưởng đến triển khai SPTT.      

4 
Sự phối hợp TCM-Ban giám hiệu-phụ huynh/đối tác ảnh 

hưởng chất lượng HĐDH . 
  

   

  

Câu 6: Thầy/Cô cho biết ý kiến của mình về kết quả/ hiệu lực Quản lý hoạt động 

dạy học môn Vật lí ? 

TT 
Các tiêu chí đánh giá Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Kết quả học tập/đánh giá năng lực của HS  được cải thiện.      

2 HS  hứng thú, tự tin hơn với môn Vật lí.      

3 
sẵn sàng duy trì/mở rộng đổi mới dạy học môn Vật lí dựa 

trên dữ liệu minh chứng. 
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Câu 7. Theo thầy/cô, để quản lý HĐ dạy học môn Vật lí ở các trường THPT khu 

vực Tây Nguyên đạt hiệu quả cao thì cần có những biện pháp nào? 

Môt là: ……………………………………………………………………… 

Hai là:…………………………………………………………………………… 

Ba là: ………………………………………………………………………… 

Trân trọng cám ơn quý thầy cô đã trả lời phiếu hỏi! 

PHỤ LỤC 5  

PHIẾU GHI CHÉP NỘI DUNG HỒI CỨU HỒ SƠ (PL 2.4) 

(Phục vụ nghiên cứu thực trạng HĐDH và quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên) 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ HỒI CỨU 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….. 

Trường THPT: …………………………………………………………… 

Năm học: ☐ 2024-2025 ☐ 2025-2026 

Nhóm hồ sơ: ☐ Hồ sơ nhà trường ☐ Hồ sơ tổ chuyên môn Vật lí 

Loại văn bản: ☐ Kế hoạch GD nhà trường ☐ Văn bản chỉ đạo chuyên 

môn 

☐ Kế hoạch CĐS ☐ Văn bản đổi mới PPDH môn Vật lí 

☐ Văn bản triển khai dạy học STEM ☐ Kế hoạch Tổ chuyên môn Vật lí 

☐ Khác (ghi rõ): ……………………………………………………….. 

Ký hiệu - số văn bản: …………………………………………………… 

Thời điểm ban hành: ……………………………………………………. 

II. BẢNG GHI CHÉP NỘI DUNG HỒI CỨU 

ST

T 

Nội dung hồi cứu Từ/cụm từ 

chìa khóa rút 

ra từ văn bản 

Mức độ thể 

hiện trong 

văn bản 

Tần suất 

xuất hiện 

Nhận 

xét - 

minh 

chứng 

1 Mục tiêu dạy học 

môn Vật lí theo 

CTGDPT 2018 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 

  

2 Định hướng phát 

triển phẩm chất, 

năng lực HS  

trong dạy học Vật 

lí 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 

  

3 Đổi mới phương 

pháp dạy học môn 

Vật lí (tích cực 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 
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hóa hoạt động 

học, trải nghiệm, 

NCBH…) 

4 Tổ chức hoạt 

động học tập trải 

nghiệm, thực 

hành, thí nghiệm, 

mô phỏng 

 ☐ Không  

☐ Có (chung) 

☐ Có (rõ) 

  

5 Ứng dụng CNTT, 

CĐS trong dạy 

học môn Vật lí 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 

  

6 Quản lý kế hoạch 

dạy học môn Vật 

lí 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 

  

7 Chỉ đạo đổi mới 

PPDH môn Vật lí 

của CBQL 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 

  

8 Sinh hoạt chuyên 

môn, sinh hoạt 

chuyên môn theo 

hướng nghiên cứu 

bài học 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 

  

9 Bồi dưỡng chuyên 

môn, bồi dưỡng 

năng lực số cho 

GV  Vật lí 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 

  

10 Tổ chức dạy học 

STEM liên quan 

đến môn Vật lí 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 

  

11 Kiểm tra - đánh 

giá kết quả học 

tập môn Vật lí 

theo định hướng 

phát triển năng lực 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 

  

12 Khai thác cơ sở 

vật chất, TBDH, 

học liệu số phục 

vụ dạy học Vật lí 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 
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13 Phối hợp giữa nhà 

trường - tổ chuyên 

môn trong quản lý 

HĐDH môn Vật lí 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 

  

14 Theo dõi, giám 

sát, phản hồi và 

điều chỉnh HĐDH 

môn Vật lí 

 ☐ Không  

☐ Có (chung)  

☐ Có (rõ) 

  

III. TỔNG HỢP NHẬN ĐỊNH SAU HỒI CỨU 

Các nội dung được thể hiện thường xuyên trong hồ sơ: ……………… 

………………………………………………………………………………………… 

Các nội dung thể hiện còn mờ nhạt hoặc chưa xuất hiện: ………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Mức độ phù hợp giữa hồ sơ quản lý và kết quả khảo sát bằng bảng hỏi: 

☐ Phù hợp cao  

☐ Phù hợp một phần  

☐ Chưa phù hợp 

Vai trò của hồ sơ trong việc củng cố, bổ sung dữ liệu định 

lượng:…………………………. 

…………………………………………………………………………… 

 Người thực hiện hồi cứu: ……………………………………… 

 Thời gian hồi cứu: ………………………………………………. 

 

PHỤ LỤC 6  

 PHIẾU PHỎNG VẤN GV  (PL2.5) 

  

 Kính thưa quý thầy (cô)! 

 Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về “Quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS” nhằm thu thập 

thông tin chuyên sâu về thực trạng quản lý HĐDH ở các trường THPT hiện nay, kính 

mong quý thầy (cô) vui lòng trả lời chi tiết những câu hỏi trong phiếu phỏng vấn.  

 Chúng tôi cam kết thông tin thu thập được chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu 

khoa học, không nhằm đánh giá cá nhân hay đơn vị.  

THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

   Họ và tên:……………………………………… Số điện thoại:……………… 

  Chức vụ:…………………………Đơn vị:……………………………… … 

NỘI DUNG PHỎNG VẤN: 

 (1) Nhận thức của CBQL, GV  về tầm quan trọng của đổi mới HĐDH môn Vật 

lí ở các trường THPT khi môi trường dạy học đã thay đổi trong bối cảnh hiện nay? 
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………………………………………………………………………………….……….

………….……………………………………………………………………… 

  (2) Nhận thức của CBQL, GV  về tác đông của bối cảnh hiện nay (Đổi mới GD 

và thực hiện CĐS) ảnh hưởng đến HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên? ……………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  (3) Nhận thức của CBQL, GV  về Bối cảnh hiện nay (Đổi mới GD và thực hiện 

CĐS) ảnh hưởng đến QL HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên. 

……………………..………………………………………………………… 

……………..………………………………………………………………… 

 (4) Việc thực hiện nội dung HĐDH môn Vật lí theo hướng tăng cường UDCNTT 

và CĐS đã và đang triển khai đến đâu?.....................................................  

.........................................................................................………………………………. 

 (5) Việc thực hiện mục tiêu dạy học theo phát triển năng lực ở môn Vật lí triển 

khai ở mức độ nào? …………………………………………..………………..……… 

…………………………………………………………………………………… 

 (6) Việc đánh giá năng lực trong bối cảnh đổi mới GD và CĐS được triển khai 

như thế nào? ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 (7) Việc lựa chọn, sử dụng đổi mới PPDH và CĐS đã trở thành nhiệm vụ thường 

xuyên chưa? ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

 (8) Việc lựa chọn/thiết kế, sử dụng các công cụ đánh giá KQ học tập của HS được 

thực hiện trên nền tảng số nào? ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

(9) Việc sử dụng AI trong dạy học Vật lí đã và đang được GV và HS thao tác 

thường xuyên chưa? ……………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

(10) Việc khai thác học liệu số trong dạy học phát triển năng lực ở môn Vật lí 

triển khai ở mức độ nào: ……………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 (11) Dữ liệu trong kiểm tra đánh giá năng lực đã được khai thác để hỗ trợ trong 

dạy học cá nhân hoá chưa? ……………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 (12) Việc lựa chọn, sử dụng đổi mới PPDH trên nền tảng số đã trở thành nhiệm 

vụ thường xuyên chưa? ……………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

 (13) Việc lựa chọn/thiết kế, sử dụng các công cụ đánh giá KQ học tập của HS 

được thực hiện trên nền tảng số nào? ……………………………………. 

………………………………………………………………………………… 
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 (14) Yếu tố nào trong hệ sinh thái số làm hạn chế tương tác dạy học môn Vật lí 

ở các trường THPT khu vực Tây Nguyên. ……………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của quý thầy cô! 

 

PHỤ LỤC 7 

PHIẾU PHỎNG VẤN HS (PL2.6) 

 Chào các em học sinh! 

 Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về “Quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS” nhằm thu thập 

thông tin chuyên sâu về thực trạng quản lý HĐDH ở các trường THPT hiện nay, rất 

mong các em vui lòng trả lời chi tiết những câu hỏi trong phiếu phỏng vấn.   

I. Thông tin khởi đầu 

1. Em đang học lớp mấy? …….Trường?................. Có yêu thích môn Vật lí 

không?...... 

2. Em đã từng học môn Vật lí qua video, mô phỏng hay lớp học trực tuyến chưa? 

(Google Meet, Zalo OA lớp học, Classroom…)……………………………………….. 

II. Trải nghiệm học Vật lí của em  

3. Em nhận thấy học môn Vật lí bằng phần mềm, video hoặc mô phỏng dễ 

hiểu hơn không?............................. Vì sao?.................................................. 

4. Em nhận thấy làm bài tập Vật lí trên Google Forms, Quizziz, em có thấy 

tiện lợi hay làm trên giấy không không?................................em đã làm BT loại 

này mấy lần?... 

5. Trải nghiệm của em về học tập Stem có thích thú không ?.............em đi 

trải nghiệm với GV  tổ chuyên môn Vật lí ở đâu ? …….sau buổi trải nghiệm em 

đã vấn dụng kiến thức Vật lí trả lời những vấn đề thực tiến chưa 

............................................................. 

III. Trải nghiệm môi trường học Vật lí 

6. Em đã từng tham gia câu lạc bộ Vật lí, trò chơi học tập onăng lực ine hay 

dự án nhỏ về Vật lí chưa? …………………..Em thấy thế 

nào?...................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

7. Em đã từng khai thác học liệu trên Internet để làm BT Vật lí 

chưa?.................................................................................................................. 

8. Em đã sử dụng bảng tương tác thông minh trong học Vật lí 

chưa?................................................................................. GV  đã triển khai hoạt 

động STEM ở trường em như thế nào?................................................................ 

IV. Đánh giá kết quả học môn Vật lí 

9. Trong lớp học có thiết bị hỗ trợ học Vật lí như mô hình ảo, bảng tương 

tác, video, hệ thống thi trực tuyến không?........................................... 
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…………………………………………………………………………. 

10. Em có dùng điện thoại hoặc máy tính để kiểm tra  môn Vật lí không? Em 

thường tham gia kiểm tra thường xuyên qua nền tảng công nghệ  

nào?...................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

11. Em có sẵn sàng chia sẻ, trao đổi bài, hỏi thầy/cô hoặc bạn bè trong các 

diễn đàn học tập (trực tuyến)? ……………………Vì sao?............................ 

V. Đề xuất và kết luận 

12. Nếu có thể thay đổi làm cho môi trường học Vật lí hấp dẫn hơn, em mong muốn 

làm điều gì nhất .............................................................................. 

13. Em có thấy những cách học mới (qua video, mô phỏng, trò chơi, lớp ảo) giúp em 

học tốt hơn không?.......... Hãy chia sẻ thêm…………………… 

VI. Những vấn đề về CĐS 

14. Hứng thú của em trong học môn Vật lí với trợ lý ảo và các phần mềm dạy học hiện 

nay như thế nào? ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

15. Môi trường học tập môn Vật lí hiện nay đã đáp ứng nhu cầu khai thác học liệu, làm 

thí nghiệm thực hành ảo, triển khai mô phỏng STEM trong học Vật lí hay chưa? 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

16. Mức độ hài lòng của em về việc ứng dụng CĐS trong dạy học của GV Vật lí? 

………..………………………………………………………… 

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các em! 

 

PHỤ LỤC 8 

PHIẾU PHỎNG VẤN CBQL  (PL2.7) 

 Kính thưa quý thầy (cô)! 

 Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về “Quản lý HĐDH môn Vật lí ở các trường 

THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS” nhằm thu thập 

thông tin chuyên sâu về thực trạng quản lý HĐDH ở các trường THPT hiện nay, kính 

mong quý thầy (cô) vui lòng trả lời chi tiết những câu hỏi trong phiếu phỏng vấn.  

 Chúng tôi cam kết thông tin thu thập được chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu 

khoa học, không nhằm đánh giá cá nhân hay đơn vị.  

THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

   Họ và tên:……………………………………… Số điện thoại:……………… 

  Chức vụ:…………………………Đơn vị:…………………………………… 

NỘI DUNG PHỎNG VẤN: 

 (1) Việc xây dựng KH, tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT và CĐS trong quản lý 

HĐDH trường Thầy/ cô đã triển khai ở mức độ nào? (đang thúc đẩy, ưu tiên, đầu tư 
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mạnh)………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………..………………………………….. 

  (2) Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL và GV  ở mức nào ở trường 

Thầy, cô đang quản lý, lãnh đạo? (Biết, hiểu, vận dụng, vận dụng có hiệu quả) 

 …………………………………………………………..……………………………. 

…………………………………………………………..…………………… 

  (3) Việc quản lý thúc đẩy CĐS trong dạy học có góp phần hiện thực hóa mục 

tiêu dạy học theo phát triển NĂNG LỰC  không?(có chuyển biến, đạt hiệu quả, đạt hiệu 

quả cao) ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………..………………………… 

 (4) Việc quản lý thông qua bồi dưỡng NĂNG LỰC  số cho CBQL, GV  về HĐDH 

theo phát triển NĂNG LỰC  ở mức nào?(Đang bồi dưỡng, đã bồi dưỡng, GV  được bồi 

dưỡng và có NĂNG LỰC …)……………………..………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 (5) Việc quản lý ứng dụng CNTT và CĐS trong kiểm tra, đánh giá dạy học môn 

Vật lí đang triển khai như thế nào? (Chỉ đạo TTCM thực hiện, có KH cụ thể …)  

………………………………………………………..……………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 (6) Các yếu tố của môi trường làm ảnh hưởng đến QL HĐDH môn Vật lí theo 

phát triển năng lực ? ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

(7) Việc quản lý sử dụng AI trong dạy học Vật lí đã triển khai như thế nào?  

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

(8) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL và GV về việc tăng cường khai 

thác học liệu, dữ liệu học tập phục vụ cho dạy học cá nhân hoá được triển khai như thế 

nào? ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 (9) Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực số được CBQL, GV đón nhận ở mức nào? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 (10) Việc khai thác dữ liệu dạy, học, kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Vật 

lí đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên phục vụ quyết định quản lý hay chưa? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 (11) Yếu tố nào trong môi trường số làm ảnh hưởng lớn đến QL HĐDH môn Vật 

lí ? ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của quý thầy cô! 
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PHỤ LỤC 9 

PHIẾU MÃ HÓA KẾT QUẢ PHỎNG VẤN GV (PL2.5) 

Đối tượng mã hóa: Giáo viên Vật lí 

Mục đích: Mã hóa ý kiến GV về thực trạng HĐDH môn Vật lí, mức độ CĐS, khai thác dữ 

liệu, học liệu số, AI, KTĐG số và các yếu tố ảnh hưởng đến tương tác dạy - học - môi trường 

dạy học Vật lí. 

Mã 

chủ đề 

Nội dung mã 

hóa 

Chỉ báo cần khai thác từ câu trả lời Câu hỏi 

nguồn 

Cách ghi mã 

GV-

NTH 

Nhận thức về 

ĐMGD, CĐS 

và đổi mới 

HĐDH môn 

Vật lí 

GV nhận thức về yêu cầu đổi mới mục 

tiêu, nội dung, phương pháp, KTĐG; 

mức độ hiểu về CĐS trong dạy học Vật 

lí 

C1, C2, 

C3 

1 = nhận thức thấp; 

2 = nhận thức 

chung; 3 = nhận 

thức rõ; 4 = nhận 

thức rõ và biết vận 

dụng 

GV-

MT 

Thực hiện mục 

tiêu dạy học 

phát triển năng 

lực Vật lí 

Mức độ GV xác định mục tiêu năng lực 

Vật lí, năng lực số, năng lực GQVĐ, 

vận dụng thực tiễn 

C5 1 = chưa rõ; 2 = có 

thực hiện nhưng 

hình thức; 3 = thực 

hiện thường xuyên; 

4 = thực hiện có 

minh chứng 

GV-

ND 

Thực hiện nội 

dung/chủ đề 

Vật lí theo 

CTGDPT 2018 

Tổ chức bài/chủ đề; tích hợp thực 

nghiệm, STEM, GQVĐ, trải nghiệm, 

vận dụng thực tiễn 

C4, C5 Ghi biểu hiện cụ 

thể; mã mức 1-4 

theo độ thường 

xuyên và hiệu quả 

GV-PP Đổi mới PPDH 

môn Vật lí 

Sử dụng dự án, STEM, GQVĐ, thí 

nghiệm, mô phỏng, trò chơi, lớp học 

đảo ngược, hoạt động nhóm 

C7, C12 1 = ít đổi mới; 2 = 

có nhưng chưa 

thường xuyên; 3 = 

thường xuyên; 4 = 

thường xuyên và có 

dữ liệu/minh chứng 

GV-

CNS 

Ứng dụng công 

nghệ số trong 

dạy học Vật lí 

Sử dụng LMS, K12Online, Google 

Classroom, SMAS, PhET, video, bảng 

tương tác, phần mềm thí nghiệm ảo 

C4, C8, 

C12, 

C13 

Mã theo công cụ 

được nêu và mức độ 

sử dụng 

GV-AI Sử dụng AI 

trong dạy học 

Vật lí 

AI hỗ trợ soạn bài, thiết kế câu hỏi, cá 

nhân hóa nhiệm vụ, phản hồi, hướng 

dẫn HS; chuẩn đạo đức và kiểm soát 

thông tin 

C9 0 = chưa dùng; 1 = 

dùng thử; 2 = dùng 

thường xuyên; 3 = 

dùng có kiểm soát 

sư phạm 

GV-

HLS 

Khai thác học 

liệu số môn Vật 

lí 

Kho học liệu số, video, bài giảng số, 

mô phỏng, ngân hàng câu hỏi, tài 

nguyên mở; mức độ GV và HS cùng 

khai thác 

C10 1 = thiếu/ít dùng; 2 

= dùng rời rạc; 3 = 

dùng trong bài học; 

4 = dùng để tự học, 

thảo luận, đánh giá 
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GV-

KTDG 

Kiểm tra, đánh 

giá năng lực 

Vật lí trên nền 

tảng số 

Công cụ KTĐG số, dữ liệu điểm, 

rubric, nhận xét số, câu hỏi năng lực, 

đánh giá quá trình 

C6, C8, 

C11, 

C13 

Mã theo công cụ, 

tần suất, loại dữ liệu 

và cách sử dụng 

GV-

DL 

Khai thác dữ 

liệu học tập 

phục vụ cá 

nhân hóa và 

điều chỉnh dạy 

học 

GV có dùng dữ liệu từ 

LMS/SMAS/K12Online/bài kiểm 

tra/sản phẩm học tập để phân hóa, hỗ 

trợ HS, điều chỉnh bài dạy hay không 

C11 1 = chưa khai thác; 

2 = dùng để báo 

cáo; 3 = dùng để hỗ 

trợ HS; 4 = dùng để 

điều chỉnh dạy học 

và ra quyết định 

GV-

TT 

Tương tác dạy - 

học trong môi 

trường số 

Mức độ tương tác GV-HS, HS-HS, 

GV-nền tảng; thảo luận, phản hồi, hỏi 

đáp, hỗ trợ ngoài giờ 

C7, C12, 

C14 

Ghi biểu hiện tương 

tác; mã 1-4 theo 

mức độ liên tục và 

hiệu quả 

GV-

MTSo 

Hệ sinh thái số 

trong dạy học 

Vật lí 

Hạ tầng số, thiết bị, phần mềm, học 

liệu, dữ liệu, nền tảng quản lý, văn hóa 

số; yếu tố hạn chế tương tác 

C14 Mã nguyên nhân: 

HT = hạ tầng; TB = 

thiết bị; NL = năng 

lực số; HLS = học 

liệu; DL = dữ liệu; 

VH = văn hóa số 

GV-

VT 

Đặc thù vùng 

Tây Nguyên 

ảnh hưởng đến 

dạy học Vật lí 

Khó khăn về vùng sâu, vùng xa, 

Internet, thiết bị, HS dân tộc, ngôn ngữ 

học thuật, điều kiện tự học ở nhà 

Ghi từ 

các câu 

trả lời 

liên quan 

Mã mở theo minh 

chứng thực tế 

Ghi chú mã hóa: Khi mã hóa phỏng vấn GV, cần ưu tiên các phát biểu thể hiện rõ mối 

quan hệ giữa đổi mới dạy học Vật lí với công nghệ số, dữ liệu học tập, học liệu số, thí 

nghiệm/mô phỏng và tương tác học tập. Các trích dẫn tiêu biểu cần được lưu theo cấu 

trúc: mã người trả lời - trường - nội dung phát biểu - chủ đề mã hóa. 

PHỤ LỤC 10.  

PHIẾU MÃ HÓA KẾT QUẢ PHỎNG VẤN HS (PL2.6) 

Đối tượng mã hóa: Học sinh THPT 

Mục đích: Mã hóa trải nghiệm của HS về học Vật lí trong môi trường số, mức độ tương 

tác, tự học, khai thác học liệu số, thực hành/mô phỏng, KTĐG số và điều kiện học tập 

đặc thù khu vực Tây Nguyên. 

Mã 

chủ đề 

Nội dung mã 

hóa 

Chỉ báo cần khai thác từ 

câu trả lời 

Câu 

hỏi 

nguồn 

Cách ghi mã 

HS-

HHT 

Hứng thú học 

môn Vật lí 

HS yêu thích/không yêu 

thích môn Vật lí; lý do liên 

C1, C3, 

C13, 

C14 

1 = ít hứng thú; 2 = bình 

thường; 3 = hứng thú; 4 
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quan đến thí nghiệm, công 

nghệ, GV, nội dung khó/dễ 

= rất hứng thú và chủ 

động học 

HS-

KNso 

Kinh nghiệm 

học Vật lí qua 

công nghệ số 

HS đã học qua video, mô 

phỏng, lớp học trực tuyến, 

Classroom, Google Meet, 

Zalo OA, K12Online 

C2, C3 Ghi công cụ; mã tần 

suất: 0 = chưa; 1 = ít; 2 

= thỉnh thoảng; 3 = 

thường xuyên 

HS-

Hieu 

Mức độ dễ hiểu 

khi học qua 

video/mô 

phỏng 

HS có hiểu bài hơn khi quan 

sát hiện tượng, mô phỏng, 

thí nghiệm ảo; khả năng giải 

thích hiện tượng 

C3, C13 1 = không hỗ trợ; 2 = hỗ 

trợ ít; 3 = hỗ trợ rõ; 4 = 

hỗ trợ rất tốt và biết vận 

dụng 

HS-

BTso 

Làm bài 

tập/kiểm tra 

Vật lí trên nền 

tảng số 

Google Forms, Quizizz, 

K12Online, LMS, phần 

mềm thi trực tuyến; mức độ 

tiện lợi và số lần tham gia 

C4, C10 Ghi nền tảng, số lần, 

cảm nhận thuận lợi/khó 

khăn 

HS-

STEM 

Trải nghiệm 

STEM, thực 

hành, vận dụng 

Vật lí 

HS tham gia STEM, trải 

nghiệm, dự án nhỏ; khả 

năng vận dụng kiến thức 

Vật lí vào thực tiễn 

C5, C8, 

C15 

1 = chưa tham gia; 2 = 

tham gia hình thức; 3 = 

tham gia tích cực; 4 = có 

sản phẩm/vận dụng thực 

tế 

HS-

HLS 

Khai thác học 

liệu số 

HS tìm kiếm video, bài 

giảng, tài liệu, mô phỏng, 

học liệu trên Internet để học 

và làm bài tập Vật lí 

C7, 

C12, 

C15 

1 = chưa biết khai thác; 

2 = tự tìm rời rạc; 3 = có 

GV hướng dẫn; 4 = khai 

thác chủ động, có chọn 

lọc 

HS-TT Tương tác học 

tập trực tuyến 

HS hỏi GV/bạn bè qua diễn 

đàn, nhóm lớp, LMS, Zalo, 

Classroom; thảo luận, trao 

đổi, phản hồi 

C6, C11 1 = ít tương tác; 2 = chỉ 

hỏi khi cần; 3 = tương 

tác thường xuyên; 4 = 

tương tác tích cực, hợp 

tác nhóm 

HS-

MT 

Môi trường 

học Vật lí có 

hỗ trợ số 

Thiết bị lớp học, bảng tương 

tác, mô hình ảo, video, hệ 

thống thi trực tuyến, phòng 

thí nghiệm, Internet 

C8, C9, 

C15 

Mã theo điều kiện: TB = 

thiết bị; HT = hạ tầng; 

PM = phần mềm; TN = 

thí nghiệm; HLS = học 

liệu 

HS-PH Phản hồi và hỗ 

trợ học tập 

HS có nhận được phản hồi 

nhanh từ GV qua nền tảng 

số; được hỗ trợ khi chưa 

hiểu bài; được giao nhiệm 

vụ phù hợp 

C10, 

C11, 

C16 

1 = ít/không có; 2 = có 

nhưng chậm; 3 = khá 

thường xuyên; 4 = kịp 

thời và cá nhân hóa 

HS-AI Trợ lý ảo/AI và 

phần mềm hỗ 

trợ học Vật lí 

Mức độ hứng thú, sử dụng, 

lợi ích, khó khăn khi dùng 

AI hoặc phần mềm học Vật 

lí 

C14 0 = chưa biết; 1 = biết 

nhưng chưa dùng; 2 = 

dùng thử; 3 = dùng có 

hiệu quả 
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HS-HL Mức độ hài 

lòng về CĐS 

trong dạy học 

Vật lí 

HS hài lòng/không hài lòng 

về việc GV ứng dụng CĐS; 

lý do liên quan đến dễ hiểu, 

tương tác, thiết bị, học liệu 

C16 1 = không hài lòng; 2 = 

bình thường; 3 = hài 

lòng; 4 = rất hài lòng 

HS-VT Điều kiện vùng 

miền, gia đình, 

cá nhân 

Khó khăn về thiết bị cá 

nhân, Internet, khoảng cách 

địa lý, điều kiện tự học ở 

nhà, HS dân tộc, ngôn ngữ 

học thuật 

Câu trả 

lời mở 

Mã mở theo phát biểu 

thực tế 

Ghi chú mã hóa: 

Khi mã hóa phỏng vấn HS, cần chú ý các phát biểu thể hiện trải nghiệm thật của HS về 

tương tác, tự học, thực hành, mô phỏng, học liệu số và điều kiện học tập tại nhà. Các ý 

kiến của HS dân tộc thiểu số, HS ở vùng sâu, vùng xa cần được ghi chú riêng để phân 

tích đặc thù Tây Nguyên. 

PHỤ LỤC 11 

PHIẾU MÃ HÓA KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CBQL (PL2.7) 

Đối tượng mã hóa: Cán bộ quản lý trường THPT 

Mục đích: Mã hóa ý kiến CBQL về quản lý HĐDH môn Vật lí trong bối cảnh ĐMGD 

và CĐS, tập trung vào kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra/đánh giá, quản trị dữ 

liệu, phát triển hệ sinh thái số và điều kiện đặc thù khu vực Tây Nguyên. 

Mã 

chủ đề 

Nội dung mã 

hóa 

Chỉ báo cần khai thác 

từ câu trả lời 

Câu hỏi 

nguồn 

Cách ghi mã 

QL-

KH 

Kế hoạch hóa 

ứng dụng CNTT 

và CĐS trong 

quản lý HĐDH 

Có kế hoạch CĐS, kế 

hoạch chuyên môn, kế 

hoạch môn Vật lí, ưu 

tiên đầu tư, lộ trình 

triển khai 

C1 1 = chưa rõ; 2 = có kế 

hoạch chung; 3 = có kế 

hoạch cụ thể; 4 = có kế 

hoạch kèm dữ liệu/minh 

chứng 

QL-NT Tuyên truyền, 

nâng cao nhận 

thức cho CBQL 

và GV 

Mức độ biết, hiểu, vận 

dụng, vận dụng hiệu 

quả về CĐS và quản lý 

HĐDH phát triển năng 

lực 

C2, C8 1 = biết; 2 = hiểu; 3 = vận 

dụng; 4 = vận dụng hiệu 

quả 

QL-

MT 

Quản lý mục tiêu 

dạy học phát 

triển năng lực 

Vật lí 

CĐS có góp phần hiện 

thực hóa mục tiêu phát 

triển năng lực, năng lực 

số, năng lực Vật lí của 

HS hay không 

C3 1 = chưa rõ; 2 = có chuyển 

biến; 3 = đạt hiệu quả; 4 = 

hiệu quả cao 
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QL-

BD 

Bồi dưỡng năng 

lực số cho CBQL 

và GV Vật lí 

Hình thức, nội dung, 

mức độ bồi dưỡng; 

năng lực thiết kế bài 

dạy số, KTĐG số, khai 

thác dữ liệu 

C4, C9 1 = chưa bồi dưỡng; 2 = đã 

bồi dưỡng chung; 3 = bồi 

dưỡng theo nhu cầu; 4 = 

bồi dưỡng gắn thực 

hành/minh chứng 

QL-

KTDG 

Quản lý KTĐG 

môn Vật lí trên 

nền tảng số 

Chỉ đạo TTCM, GV sử 

dụng nền tảng số, ngân 

hàng câu hỏi, dữ liệu 

đánh giá năng lực, phân 

tích kết quả 

C5, C10 1 = thủ công/chưa số hóa; 

2 = số hóa một phần; 3 = 

triển khai thường xuyên; 4 

= dùng dữ liệu để điều 

chỉnh quản lý 

QL-DL Khai thác dữ liệu 

dạy học phục vụ 

quyết định quản 

lý 

Dữ liệu dạy, học, 

KTĐG, học liệu, sản 

phẩm học tập có được 

phân tích để hỗ trợ GV, 

HS và ra quyết định 

không 

C10 1 = chưa khai thác; 2 = 

dùng để báo cáo; 3 = dùng 

để chỉ đạo chuyên môn; 4 

= dùng thường xuyên để 

ra quyết định 

QL-AI Quản lý sử dụng 

AI trong dạy học 

Vật lí 

Có định hướng, quy 

định, kiểm soát đạo 

đức, hướng dẫn GV/HS 

dùng AI trong soạn bài, 

học tập, đánh giá 

C7 0 = chưa triển khai; 1 = 

khuyến khích chung; 2 = 

có hướng dẫn; 3 = có quy 

định/giám sát 

QL-

HLS 

Quản lý học liệu 

số và dữ liệu học 

tập phục vụ cá 

nhân hóa 

Có kho học liệu số, 

ngân hàng câu hỏi, bài 

giảng số; chỉ đạo khai 

thác phục vụ tự học, 

phân hóa, hỗ trợ HS 

C8, C10 1 = chưa có; 2 = có nhưng 

rời rạc; 3 = có dùng trong 

tổ chuyên môn; 4 = có quy 

trình khai thác và cập nhật 

QL-

MTSo 

Quản lý môi 

trường/hệ sinh 

thái số trong dạy 

học Vật lí 

Hạ tầng, thiết bị, LMS, 

SMAS, Internet, phòng 

thí nghiệm, mô phỏng, 

phần mềm, văn hóa số 

C6, C11 Mã theo yếu tố: HT = hạ 

tầng; TB = thiết bị; LMS 

= nền tảng; TN = thí 

nghiệm; VH = văn hóa số 

QL-TT Quản lý tương 

tác dạy - học - 

môi trường 

Cơ chế hỗ trợ GV tổ 

chức tương tác, phản 

hồi, thảo luận, STEM, 

trải nghiệm, kết nối 

thực tiễn 

C6, C11 1 = ít hỗ trợ; 2 = hỗ trợ 

hành chính; 3 = hỗ trợ 

chuyên môn; 4 = hỗ trợ 

bằng dữ liệu/minh chứng 

QL-

TCM 

Vai trò của tổ 

chuyên môn Vật 

lí 

TTCM có tham gia xây 

dựng kế hoạch, sinh 

hoạt chuyên môn, 

nghiên cứu bài học, 

khai thác dữ liệu, học 

liệu số 

C1, C5, 

C8, C10 

1 = vai trò mờ; 2 = thực 

hiện theo phân công; 3 = 

chủ động chuyên môn; 4 = 

trung tâm vận hành dữ liệu 
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QL-VT Đặc thù Tây 

Nguyên trong 

quản lý HĐDH 

môn Vật lí 

Vùng sâu, vùng xa, HS 

dân tộc, thiếu GV, thiết 

bị, Internet, điều kiện 

tự học, chênh lệch giữa 

trường 

C6, C11 Mã mở theo minh chứng; 

ghi rõ địa bàn/trường nếu 

có 

QL-

DN 

Định hướng/đề 

xuất can thiệp 

quản lý 

Đề xuất của CBQL về 

bồi dưỡng, đầu tư, học 

liệu số, dữ liệu, AI, 

KTĐG số, văn hóa số, 

phối hợp nguồn lực 

Tất cả 

câu trả 

lời mở 

Ghi theo nhóm giải pháp: 

BD, HT, HLS, DL, 

KTDG, AI, TCM, VH 

Ghi chú mã hóa: 

Khi mã hóa phỏng vấn CBQL, cần tập trung vào các biểu hiện của hai tầng chức năng trong 

khung tích hợp quản lý: tầng chức năng quản lý gồm kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, kiểm 

tra/đánh giá; tầng chức năng quản trị gồm dữ liệu, minh chứng số, phản hồi, hỗ trợ chuyên môn, 

ra quyết định và phát triển hệ sinh thái số. Các phát biểu liên quan đến điều kiện đặc thù Tây 

Nguyên cần được mã hóa riêng để phục vụ phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp. 

Hướng dẫn chung khi mã hóa dữ liệu phỏng vấn 

1. Mã người trả lời: 

GV01, GV02…; HS01, HS02…; CBQL01, CBQL02… 

2. Mã trường/địa bàn: 

Có thể mã hóa theo tỉnh hoặc khu vực: ĐL = Đắk Lắk; GL = Gia Lai; KT = 

Kon Tum; ĐN = Đắk Nông; LĐ = Lâm Đồng. Trường vùng thuận lợi ký hiệu 

T; trường vùng khó khăn ký hiệu K. 

3. Mã mức độ biểu hiện: 

0 = không xuất hiện; 1 = xuất hiện yếu; 2 = xuất hiện ở mức trung bình; 3 = 

xuất hiện rõ; 4 = xuất hiện rõ, thường xuyên và có minh chứng. 

4. Mã loại minh chứng: 

VB = văn bản/kế hoạch; DL = dữ liệu học tập; KTDG = dữ liệu kiểm tra đánh 

giá; HLS = học liệu số; LMS = nền tảng học tập; TN = thí nghiệm/thực hành; 

MP = mô phỏng; AI = trí tuệ nhân tạo; PH = phản hồi; TCM = tổ chuyên môn. 

5. Cách trích dẫn phát biểu: 

Mỗi trích dẫn cần ghi theo cấu trúc: 

Mã người trả lời - mã trường/địa bàn - chủ đề mã hóa - nội dung phát biểu tiêu 

biểu. 

Ví dụ: 

GV03-ĐL-K-GV-DL: “Dữ liệu học tập chủ yếu dùng để tổng hợp điểm, chưa dùng 

nhiều để giao nhiệm vụ cá nhân hóa cho học sinh.” 

CBQL02-GL-T-QL-KTDG: “Nhà trường đã chỉ đạo tổ Vật lí kiểm tra trên nền tảng 

số, nhưng việc phân tích dữ liệu để điều chỉnh kế hoạch dạy học chưa thường xuyên.” 

6. Nguyên tắc phân tích: 

Dữ liệu phỏng vấn cần được đối chiếu với ba hợp phần trong khung tích hợp quản lý 

HĐDH môn Vật lí: quản lý hoạt động dạy, quản lý hoạt động học và quản lý môi 
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trường dạy học. Đồng thời, cần nhận diện các hạn chế trong hệ sinh thái số, gồm năng 

lực số, hạ tầng, học liệu, dữ liệu, tương tác, văn hóa số và cơ chế quản trị dựa trên 

minh chứng. 

PHỤ LỤC 12.  

PHIẾU KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC 

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HĐDH MÔN VẬT LÍ  (PL 3.1) 

Kính thưa quý thầy (cô)! 

 Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về “Quản lý HĐDH môn Vật lí ở các 

trường THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS”, kính 

mong quý thầy (cô) vui lòng trả lời những câu hỏi bằng cách đánh dấu X vào ô tương 

ứng với câu trả lời hoặc điền thông tin phù hợp với thực tiễn công việc. Bảng hỏi chỉ sử 

dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học, không nhằm đánh giá cá nhân hay đơn vị. 

Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của quý thầy cô! 

 THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Chức vụ:  Hiệu trưởng      Phó hiệu trưởng       

Tổ trưởng chuyên môn     Giáo viên 

 Theo thầy/ cô, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học, việc thực 

hiện những hoạt động sau đây ở trường của thầy/ cô đang công tác cấp thiết ở mức nào 

trong 4 mức sau: không cấp thiết, ít cấp thiết, cấp thiết, rẩt cấp thiết ?. Việc thực hiện 

những hoạt động này có thể triển khai được ở mức nào trong 4 mức sau: Không khả 

thi, ít khả thi, khả thi, rất khả thi ? 
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Stt 

 

Nội dung khảo nghiệm 

Tính cấp thiết   Tính khả thi  

Kct Ict Ct Kct Rct  Kkt Ikt Kt Kkt Rkt 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1. Nhóm I. Nhóm biện pháp quản lý thành tố người dạy môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và thục hiện CĐS  

1.1 Biện pháp 1: Tổ chức bồi dưỡng, phát 

triển năng lực quản trị và năng lực số cho 

CBQL và GV Vật lí về CĐS và tư duy 

quản trị đổi mới trong nhà trường. 

           

1.2 Biện pháp 2: Chỉ đạo tổ chuyên môn 

Vật lí xây dựng và điều chỉnh kế hoạch 

dạy học dựa trên dữ liệu số. 

           

1.3 Biện pháp 3: Tăng cường quản lý hoạt 

động kiểm tra - đánh giá HĐDH môn 

Vật lí trên nền tảng số. 

           

2 Nhóm II. Nhóm biện pháp quản lý thành tố người học môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và thục hiện CĐS 

2.1 Biện pháp 4: Hỗ trợ triển khai hoạt động 

học tập Vật lí gắn thực tiễn, dự án, bài 

tập STEM trong hệ sinh thái số. 

           

2.2 Biện pháp 5: Xây dựng cơ chế phát huy 

vai trò của thành tố người dạy trong cá 

nhân hoá hoạt động tự học môn Vật lí 

dựa trên dữ liệu số. 

           

2.3 Biện pháp 6: Quản lí hoạt động tự học 

trước giờ học môn Vật lí trên nền tảng số 

theo mô hình lớp học đảo ngược. 

           

3. Nhóm III. Nhóm biện pháp quản lý môi trường dạy học môn Vật lí ở các trường THPT khu vực Tây 

Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và thục hiện CĐS 

3.1 Biện pháp 7: Đề xuất quy hoạch, đầu tư 

, từng bước hoàn thiện đồng bộ nền tảng 

số SMAS 4.0, K12Online, Edoc…phục 

vụ quản trị môn Vật lí. 

           

3.2 Biện pháp 8: Tổ chức khai thác và sử 

dụng hiệu quả hệ thống học liệu số phục 

vụ dạy học Vật lí. 

           

3.3 Biện pháp 9: Xây dựng môi trường và 

văn hoá dạy học số phù hợp thực tiễn 

dạy học Vật lí vùng Tây Nguyên 
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PHỤ LỤC 13                     PHIẾU PHỎNG VẤN HS (PL.3.2)
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PHIẾU PHỎNG VẤN GV  (PL 3.3)
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PHIẾU PHỎNG VẤN CBQL (PL 3.3)
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PHỤ LỤC 14  

PHIẾU KHẢO SÁT TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM (PL 3.3) 

Kính thưa quý thầy (cô)! 

 Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu về “Quản lý HĐDH môn Vật lí ở các 

trường THPT khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS”, kính 

mong quý thầy (cô) vui lòng trả lời những câu hỏi bằng cách đánh dấu X vào ô tương 

ứng với câu trả lời hoặc điền thông tin phù hợp với thực tiễn công việc.  

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Chức vụ:  Hiệu trưởng     Phó hiệu trưởng        

Tổ trưởng chuyên môn    Giáo viên 

 Theo thầy/ cô, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học, việc thực 

hiện những hoạt động sau đây ở trường của thầy/ cô đang công tác cấp thiết ở mức nào 

trong 4 mức sau: không cấp thiết, ít cấp thiết, cấp thiết, rất cấp thiết. Việc thực hiện 

những hoạt động này có thể triển khai được ở mức nào trong 4 mức sau: Không khả 

thi, ít khả thi, khả thi, rất khả thi? 
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Stt 

 

Nội dung khảo sát trước thử nghiệm/ sau thực nghiệm 

Mức đạt được  

T K Đ CĐ RY  

5 4 3 2 1  

1 (BP2) Chỉ đạo tổ chuyên môn Vật lí xây dựng và điều chỉnh KH dạy học dựa trên dữ liệu số. 

1.1 (CV1) Chỉ đạo lập kế hoạch bài dạy tăng cường ứng dụng CĐS 

- Thực hiện dạy trực tuyến, kiểm tra đánh giá trên LMS và K12 

-Sử dụng bài giảng Elearning trong dạy trực tuyến, -HS  tăng 

cường sử dụng các nền tảng Classroom, Azoto, Meet…để báo 

cáo thực hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 

      

1.2 (CV2) Chỉ đạo đổi mới PPDH theo hướng tăng cường CĐS 

- GV  nắm vững về chủ chương chỉ đạo đổi mới phương pháp 

dạy học Vật Lí 

- GV  hiểu rõ về nội dung, phương pháp dạy học tích cực 

- GV  vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào soạn bài đạt 

hiệu quả 

- GV  vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy học đạt 

hiệu quả 

      

1.3 (CV3) tăng cường QL SHCM và tối ưu hóa thiết bị dạy học 

hiện có theo hướng ứng dụng CĐS 

- Đổi mới SH tổ CM (2 tuần/lần; đội dung đổi mới, GV  nghiên 

cứu chuyên sâu về các nội dung trao đổi SHCM, HT/PHT tham 

gia dự giờ SHCM) 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sự giờ (KH dự giờ của LĐ 

công khai, chi tiết, rõ ràng; dự giờ có TTCM hoặc GV  vật lí) 

- Tổ chức các chuyên đề SHCM (KH có chuyên đề rõ ràng, nội 

dung trao đổi được phân công cụ thể, tiết dạy chuyên đề đảm 

bảo đủ các yêu cầu về chuyên môn) 

      

Trân trọng và cảm ơn quý thầy cô đã thực hiện khảo nghiệm! 

PHỤ LỤC 15 

BIỂU ĐỒ TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM_GV (PLTN_01) 

T/s Thực nghiệm BP2_ Giáo viên: “Chỉ đạo tổ chuyên môn Vật lí xây dựng và điều chỉnh kế hoạch 

dạy học dựa trên dữ liệu số.” 
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BIỂU ĐỒ TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM_CBQL (PLTN_16) 

T/s Thực nghiệm BP2_ CBQL: “Chỉ đạo tổ chuyên môn Vật lí xây dựng và điều chỉnh kế hoạch dạy học 

dựa trên dữ liệu số.” 

Trước 

TN 

 

 

Sau 

TN 
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PHỤ LỤC 16 

KẾT QUẢ THỐNG KÊ PHÂN TÍCH SPSS_ GV    

Thực trạng HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT Khu vực Tây Nguyên 

trong bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS 

Descriptive Statistics 

 GV   N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

F_NT GV    230 1.00 5.00 3.9464 .82391 

F_HDD 230 1.00 5.00 3.9772 .85446 

F_HDH 230 1.00 5.00 3.9261 .87416 

F_MT 230 1.00 5.00 3.8283 .86877 

F_YTDH 230 1.00 5.00 3.9022 .89039 

F_KQDH 230 1.00 5.00 3.9783 .84051 

Valid N (listwise) 230     

 

Descriptives                      GV         N = 230 Statistic Std. Error 

F_NT GV    Mean 3.9464 .05433 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.8393  

Upper Bound 4.0534  

5% Trimmed Mean 4.0250  

Median 4.0000  

Variance .679  

Std. Deviation .82391  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .67  

Skewness -1.552 .160 

Kurtosis 2.816 .320 

 Descriptives                      GV                          N = 230 Statistic Std. Error 

F_HDD Mean 3.9772 .05634 

Lower Bound 3.8662  
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95% Confidence Interval 

for Mean 

Upper Bound 4.0882 
 

5% Trimmed Mean 4.0640  

Median 4.0000  

Variance .730  

Std. Deviation .85446  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .75  

Skewness -1.624 .160 

Kurtosis 3.001 .320 

 Descriptives                      GV                          N = 230 Statistic Std. Error 

F_HDH Mean 3.9261 .05764 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.8125  

Upper Bound 4.0397  

5% Trimmed Mean 4.0060  

Median 4.0000  

Variance .764  

Std. Deviation .87416  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .81  

Skewness -1.390 .160 

Kurtosis 2.032 .320 

 Descriptives                      GV                          N = 230   

F_MT Mean 3.8283 .05729 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.7154  

Upper Bound 3.9411  

5% Trimmed Mean 3.8937  

Median 4.0000  

Variance .755  

Std. Deviation .86877  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.143 .160 

Kurtosis 1.213 .320 

 Descriptives                      GV                          N = 230   

F_YTDH Mean 3.9022 .05871 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.7865  

Upper Bound 4.0179  
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5% Trimmed Mean 3.9903  

Median 4.0000  

Variance .793  

Std. Deviation .89039  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.495 .160 

Kurtosis 2.456 .320 

 Descriptives                      GV                          N = 230   

F_KQDH Mean 3.9783 .05542 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.8691  

Upper Bound 4.0875  

5% Trimmed Mean 4.0668  

Median 4.0000  

Variance .706  

Std. Deviation .84051  

Minimum 1.00   

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .42  

Skewness -1.546 .160 

Kurtosis 3.189 .320 

PHỤ LỤC 17 

KẾT QUẢ THỐNG KÊ PHÂN TÍCH SPSS_HS  

Thực trạng HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT Khu vực Tây Nguyên trong 

bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS 

Descriptive Statistics 

HS  N 

Mini

mum 

Maxi

mum 

Me

an 

Std. 

Deviation 

F_TNHT 403 1.00 5.00 3.8395 1.01435 

F_MTHT 403 1.00 5.00 3.7792 1.02270 

F_KQHT 403 1.00 5.00 3.8519 1.03337 

Valid N (listwise) 403     

Descriptives 

Descriptives Statistic Std. Error 

F_TNHT Mean 3.8395 .05053 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.7402  

Upper Bound 3.9389  

5% Trimmed Mean 3.9214  

Median 4.0000  

Variance 1.029  

Std. Deviation 1.01435  
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Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.33  

Skewness -.995 .122 

Kurtosis .444 .243 

F_MTHT Mean 3.7792 .05094 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.6790  

Upper Bound 3.8793  

5% Trimmed Mean 3.8581  

Median 4.0000  

Variance 1.046  

Std. Deviation 1.02270  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.67  

Skewness -.966 .122 

Kurtosis .416 .243 

F_KQHT Mean 3.8519 .05148 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.7507  

Upper Bound 3.9531  

5% Trimmed Mean 3.9324  

Median 4.0000  

Variance 1.068  

Std. Deviation 1.03337  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 2.00  

Skewness -.816 .122 

Kurtosis .121 .243 

PHỤ LỤC 18 

KẾT QUẢ THỐNG KÊ PHÂN TÍCH SPSS_CBQL 

Thực trạng QL HĐDH môn Vật lí ở các trường THPT Khu vực Tây 

Nguyên trong bối cảnh ĐMGD và thực hiện CĐS 

Descriptive Statistics 

          CBQL N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

F_NTCB 201 1.00 5.00 3.8060 .89904 

F_QLHDD 201 1.00 5.00 3.7973 .91180 

F  QLHĐH 201 1.00 5.00 3.7488 .85847 

F_QLMT 201 1.00 5.00 3.7388 .90080 

T_YTQL 201 1.00 5.00 3.8122 .88628 
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F_KQQL 201 1.00 5.00 3.8010 .87571 

Valid N (listwise) 201     

 

Descriptives         CBQL(N=201) Statistic Std. Error 

F_NTCB Mean 3.8060 .06341 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 3.6809  

Upper Bound 3.9310  

5% Trimmed Mean 3.8787  

Median 4.0000  

Variance .808  

Std. Deviation .89904  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.185 .172 

Kurtosis 1.426 .341 

 Descriptives         CBQL(N=201) Statistic Std. Error 

F_QLHDD Mean 3.7973 .06055 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 3.8219  

Upper Bound 3.9045  

5% Trimmed Mean 3.8984  

Median 4.0000  

Variance .743  

Std. Deviation .91180  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .84  

Skewness -1.363 .162 

Kurtosis 2.001 .321 

 Descriptives         CBQL(N=201) Statistic Std. Error 

F_QLHDH Mean 3.7488 .05835 

 95% Confidence Interval for Mean;                

Lower Bound 

 

3.6779 

 

                           Upper Bound 3.9167  

 5% Trimmed Mean 3.8684  

 Median 4.0000  

 Variance .737  

 Std. Deviation .85847  

 Minimum 1.00  

 Maximum 5.00  

 Range 4.00  

 Interquartile Range .94  

 Skewness -1.367 .172 
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 Kurtosis 1.820 .341 

 Descriptives         CBQL(N=201) Statistic Std. Error 

F_QLMT Mean 3.7388 .06354 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 3.6135  

Upper Bound 3.8641  

5% Trimmed Mean 3.7999  

Median 4.0000  

Variance .811  

Std. Deviation .90080  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.059 .172 

Kurtosis .883 .341 

 Descriptives         CBQL(N=201) Statistic Std. Error 

F_YTQL Mean 3.8122 .06251 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 3.6889  

Upper Bound 3.9355  

5% Trimmed Mean 3.8814  

Median 4.0000  

Variance .785  

Std. Deviation .88628  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.204 .172 

Kurtosis 1.341 .341 

 Descriptives         CBQL(N=201) Statistic Std. Error 

F_KQQL Mean 3.8010 .06177 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 3.6792  

Upper Bound 3.9228  

5% Trimmed Mean 3.8639  

Median 4.0000  

Variance .767  

Std. Deviation .87571  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.089 .172 

Kurtosis 1.294 .341 
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PHỤ LỤC 19 

PHIẾU GHI CHÉP NỘI DUNG HỒI CỨU HỒ SƠ_GIA LAI  

(Phục vụ nghiên cứu thực trạng HĐDH và quản lý HĐDH môn Vật lí ở các 

trường THPT khu vực Tây Nguyên) 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ HỒI CỨU 

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai 

Trường THPT: THPT mẫu 1 & THPT mẫu 2 (trong tỉnh) 

Năm học: ☑ 2024-2025   ☑ 2025-2026 

Nhóm hồ sơ: ☐ Hồ sơ nhà trường   ☑ Hồ sơ tổ chuyên môn Vật lí 

Loại văn bản (06 VB): ☑ VB hướng dẫn triển khai STEM; ☑ VB chỉ đạo đổi mới 

PPDH; ☑ VB chỉ đạo chuyên môn; ☑ Kế hoạch Tổ chuyên môn Vật lí (02 năm học) 

Ký hiệu - số văn bản: Theo hồ sơ lưu trữ của nhà trường/tổ chuyên môn 

Thời điểm ban hành: Trong 02 năm học liền kề 2024-2025 và 2025-2026 

II. BẢNG GHI CHÉP NỘI DUNG HỒI CỨU 

STT Nội dung 

hồi cứu 

Từ/cụm từ chìa 

khóa rút ra từ 

văn bản 

Mức độ 

thể hiện 

Tần suất  Nhận xét - minh chứng 

1 Mục tiêu 

dạy học môn 

Vật lí theo 

CTGDPT 

2018 

“mục tiêu năng 

lực bài/chủ đề”, 

“yêu cầu cần 

đạt”, “phát triển 

năng lực”, 

“CTGDPT 2018” 

Có (rõ) 10/12 Tần suất cao → chủ 

trương/mục tiêu dạy học 

theo CTGDPT 2018 được 

thể hiện khá nhất quán; 

củng cố nhận định TC1 

mạnh. 

2 Định hướng 

phát triển 

phẩm chất, 

năng lực HS  

“phẩm chất 

chăm chỉ, trung 

thực, trách 

nhiệm”, “năng 

lực tự chủ-tự 

học”, “giải quyết 

vấn đề”, “năng 

lực số” 

Có (rõ) 10/12 Thể hiện thường xuyên → 

phù hợp yêu cầu đổi mới 

GD; tuy nhiên còn thiên về 

định hướng, ít chỉ tiêu/đầu 

việc cụ thể. 

3 Đổi mới 

PPDH môn 

Vật lí (tích 

cực hóa, trải 

nghiệm, 

NCBH…) 

“đổi mới 

PPDH”, “dạy 

học phát triển 

năng lực”, “tổ 

chức hoạt động 

học”, 

“SHCM/NCBH”, 

“dạy học dự án” 

Có (rõ) 9/12 Xuất hiện dày đặc → khẳng 

định ưu tiên đổi mới; nhưng 

cần gắn với minh chứng sản 

phẩm và kết quả đạt được. 

4 Tổ chức 

hoạt động 

trải nghiệm, 

thực hành, 

“thí nghiệm”, 

“mô phỏng”, 

“trải nghiệm”, 

Có 

(chung) 

8/12 Tần suất khá nhưng mức độ 

chủ yếu chung chung → cần 

cụ thể hóa kịch bản/thiết 
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thí nghiệm, 

mô phỏng 

“thực hành”, “thí 

nghiệm ảo” 

bị/nguồn học liệu và kế 

hoạch sử dụng. 

5 Ứng dụng 

CNTT, CĐS 

trong dạy 

học Vật lí 

“CĐS”, “ứng 

dụng CNTT”, 

“bài giảng điện 

tử”, “học liệu 

số”, “Google 

Form/Sheet”, “E-

Doc”, “sổ liên 

lạc điện tử” 

Có (rõ) 12/12 Tần suất rất cao → củng cố 

nhận định nhận thức/chỉ đạo 

về CĐS rõ; song còn thiếu 

cấu phần điều kiện thực thi 

(hạ tầng, bản quyền, phòng 

học). 

6 Quản lý kế 

hoạch dạy 

học môn Vật 

lí 

“kế hoạch 

tổ/nhóm chuyên 

môn”, “phân 

phối chương 

trình”, “kế hoạch 

kiểm tra”, “kế 

hoạch chuyên 

đề” 

Có (rõ) 11/12 Có kế hoạch tương đối đầy 

đủ; nhưng chưa thể hiện rõ 

cơ chế điều chỉnh theo dữ 

liệu trong quá trình thực 

hiện. 

7 Chỉ đạo đổi 

mới PPDH 

môn Vật lí 

của CBQL 

“chỉ đạo đổi 

mới”, “tăng 

cường ứng dụng 

CNTT”, “tổ chức 

chuyên đề”, “dự 

giờ-rút kinh 

nghiệm” 

Có 

(chung) 

8/12 Chỉ đạo có nhưng chưa đều; 

cần chuyển từ ‘khuyến 

khích’ sang ‘giao việc-sản 

phẩm-tiêu chí-thời hạn’. 

8 SHCM theo 

hướng 

nghiên cứu 

bài học 

“sinh hoạt 

chuyên môn”, 

“nghiên cứu bài 

học”, “bài học 

minh hoạ”, “rút 

kinh nghiệm” 

Có 

(chung) 

8/12 Có đề cập nhưng thiếu minh 

chứng về chu trình (lập kế 

hoạch-dạy minh hoạ-phân 

tích-điều chỉnh) → cần 

chuẩn hóa quy trình SHCM. 

9 Bồi dưỡng 

chuyên môn, 

bồi dưỡng 

năng lực số 

cho GV  Vật 

lí 

“tập huấn năng 

lực số”, “bồi 

dưỡng”, “nâng 

cao năng lực số 

GV  ”, “tự bồi 

dưỡng”, “chuẩn 

năng lực số” 

Không/Có 

(chung) 

12/12 Tần suất thấp → đúng với 

nguyện vọng GV  cần được 

hỗ trợ/tập huấn; đây là hạn 

chế khiến ‘nhận thức tốt 

nhưng hành động khó’. 

10 Tổ chức dạy 

học STEM 

liên quan 

đến môn Vật 

lí 

“STEM”, “dự án 

STEM”, “trải 

nghiệm STEM”, 

“hoạt động 

nghiên cứu khoa 

học”, “liên môn” 

Có 

(chung) 

7/12 Có hướng dẫn/triển khai 

nhưng còn thiếu điều kiện 

(phòng học STEM, thiết bị) 

và liên kết thực tiễn → cần 

cải tiến. 

11 KTĐG theo 

định hướng 

“đánh giá quá 

trình”, “rubric”, 

“hồ sơ học tập”, 

Có (rõ) 8/12 Tần suất cao → củng cố 

nhận định TC4 được thể 

hiện rõ; tuy vậy cần thống 
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phát triển 

năng lực 

“sản phẩm”, 

“đánh giá năng 

lực” 

nhất công cụ và hướng dẫn 

chấm theo rubric. 

12 Khai thác 

CSVC, 

TBDH, học 

liệu số 

“thiết bị dạy 

học”, “phòng thí 

nghiệm”, “học 

liệu số”, “phần 

mềm”, “bản 

quyền”, “hạ 

tầng” 

Có 

(chung) 

5/12 Đề cập chưa sâu; phù hợp 

phản ánh ‘thiếu đồng bộ, 

thiếu phần mềm bản quyền, 

chưa có phòng học STEM’ 

→ cần ưu tiên đầu tư. 

13 Phối hợp 

nhà trường - 

tổ chuyên 

môn trong 

quản lý 

HĐDH  

“phối hợp”, 

“phân công”, “tổ 

chức thực hiện”, 

“liên thông kế 

hoạch trường-tổ-

cá nhân” 

Có 

(chung) 

5/12 Thể hiện phân tán; liên kết 

văn bản cấp trường-tổ 

chuyên môn-kế hoạch cá 

nhân còn rời rạc → cần 

đồng bộ hóa hệ thống kế 

hoạch. 

14 Theo dõi, 

giám sát, 

phản hồi và 

điều chỉnh 

“giám sát”, 

“kiểm tra nội 

bộ”, “phản hồi”, 

“điều chỉnh kế 

hoạch”, “dữ liệu 

minh chứng”, 

“KPI” 

Không/Có 

(chung) 

1/12 Tần suất rất thấp → hạn chế 

lớn của quản lý: thiếu cơ 

chế phản hồi-điều chỉnh dựa 

trên dữ liệu, kéo theo đổi 

mới PPDH chưa hiệu quả. 

III. TỔNG HỢP NHẬN ĐỊNH SAU HỒI CỨU 

1) Ưu điểm (thể hiện thường xuyên): 

- Chủ trương đổi mới PPDH và CĐS được nêu rõ, lặp lại với tần suất cao; mục 

tiêu theo CTGDPT 2018 và định hướng KTĐG năng lực (rubric/hồ sơ học tập/sản phẩm) 

được thể hiện khá nhất quán. 

- Nội dung STEM được nhắc đến ở nhiều văn bản, cho thấy xu hướng triển khai 

và sự quan tâm của nhà trường/tổ chuyên môn. 

2) Nhược điểm (mờ nhạt/chưa xuất hiện): 

- Bồi dưỡng/tập huấn năng lực số cho GV  , lộ trình nâng cao năng lực số và tiêu 

chí đánh giá tự bồi dưỡng chưa thể hiện rõ; phù hợp với phản hồi GV  về nhu cầu hỗ trợ 

tập huấn và hạn chế hạ tầng, thiết bị. 

- Cơ chế giám sát-phản hồi-điều chỉnh dựa trên dữ liệu gần như vắng; thiếu 

KPI/sản phẩm minh chứng số, thiếu ghi nhận phản hồi GV  để điều chỉnh kế hoạch. 

- Điều kiện thực thi (hạ tầng, thiết bị đồng bộ, phần mềm bản quyền, phòng học 

STEM/không gian tương tác, phòng thí nghiệm số/ảo) đề cập ít, phân tán. 

3) Mức độ phù hợp giữa hồ sơ và kết quả bảng hỏi/phỏng vấn: 

☐ Phù hợp cao   ☑ Phù hợp một phần   ☐ Chưa phù hợp 

4) Khuyến cáo cho nhà quản lý (CBQL/TTCM): 
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- Chuẩn hóa quản lý theo chu trình: lập kế hoạch → tổ chức thực hiện → giám 

sát bằng dữ liệu → phản hồi → điều chỉnh; gắn mỗi nhiệm vụ CĐS/đổi mới PPDH với 

sản phẩm minh chứng và tiêu chí đánh giá. 

- Xây dựng lộ trình bồi dưỡng năng lực số cho GV  Vật lí (theo mức độ), yêu cầu 

tối thiểu về LMS/AI/học liệu số; đưa tiêu chí năng lực số vào đánh giá thi đua và kế 

hoạch tổ chuyên môn. 

- Ưu tiên đầu tư hạ tầng và TBDH tối thiểu (thiết bị thí nghiệm, phần mềm/mô 

phỏng có bản quyền, không gian/ phòng học STEM), đồng thời thiết lập cơ chế huy 

động nguồn lực và kết nối doanh nghiệp/đơn vị khoa học để tăng trải nghiệm thực tiễn. 

 

PHỤ LỤC 20 

PHIẾU GHI CHÉP NỘI DUNG HỒI CỨU HỒ SƠ_ĐĂK LĂK  

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ HỒI CỨU 

Tỉnh/Thành phố: Đắk Lắk 

Trường THPT: THPT mẫu 1 & THPT mẫu 2 (trong tỉnh) 

Năm học: ☑ 2024-2025   ☑ 2025-2026 

Nhóm hồ sơ: ☐ Hồ sơ nhà trường   ☑ Hồ sơ tổ chuyên môn Vật lí 

Loại văn bản (06 VB): ☑ VB hướng dẫn triển khai STEM; ☑ VB chỉ đạo đổi mới 

PPDH; ☑ VB chỉ đạo chuyên môn; ☑ Kế hoạch Tổ chuyên môn Vật lí (02 năm học) 

Ký hiệu - số văn bản: Theo hồ sơ lưu trữ của nhà trường/tổ chuyên môn 

Thời điểm ban hành: Trong 02 năm học liền kề 2024-2025 và 2025-2026 

II. BẢNG GHI CHÉP NỘI DUNG HỒI CỨU 

STT Nội dung 

hồi cứu 

Từ/cụm từ chìa khóa 

rút ra từ văn bản 

Mức độ thể 

hiện 

Tần 

suất  

Nhận xét - minh chứng 

1 Mục tiêu 

dạy học môn 

Vật lí theo 

CTGDPT 

2018 

“mục tiêu năng lực 

bài/chủ đề”, “yêu cầu 

cần đạt”, “phát triển 

năng lực”, “CTGDPT 

2018” 

Có (rõ) 10/12 Tần suất cao → chủ 

trương/mục tiêu dạy học 

theo CTGDPT 2018 

được thể hiện khá nhất 

quán; củng cố nhận định 

TC1 mạnh. 

2 Định hướng 

phát triển 

phẩm chất, 

năng lực HS  

“phẩm chất chăm chỉ, 

trung thực, trách nhiệm”, 

“năng lực tự chủ-tự 

học”, “giải quyết vấn 

đề”, “năng lực số” 

Có (rõ) 10/12 Thể hiện thường xuyên 

→ phù hợp yêu cầu đổi 

mới GD; tuy nhiên còn 

thiên về định hướng, ít 

chỉ tiêu/đầu việc cụ thể. 

3 Đổi mới 

PPDH môn 

Vật lí (tích 

cực hóa, trải 

nghiệm, 

NCBH…) 

“đổi mới PPDH”, “dạy 

học phát triển năng lực”, 

“tổ chức hoạt động học”, 

“SHCM/NCBH”, “dạy 

học dự án” 

Có (rõ) 12/12 Xuất hiện dày đặc → 

khẳng định ưu tiên đổi 

mới; nhưng cần gắn với 

minh chứng sản phẩm và 

kết quả đạt được. 
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4 Tổ chức 

hoạt động 

trải nghiệm, 

thực hành, 

thí nghiệm, 

mô phỏng 

“thí nghiệm”, “mô 

phỏng”, “trải nghiệm”, 

“thực hành”, “thí nghiệm 

ảo” 

Có (chung) 8/12 Tần suất khá nhưng mức 

độ chủ yếu chung chung 

→ cần cụ thể hóa kịch 

bản/thiết bị/nguồn học 

liệu và kế hoạch sử 

dụng. 

5 Ứng dụng 

CNTT, CĐS 

trong dạy 

học Vật lí 

“CĐS”, “ứng dụng 

CNTT”, “bài giảng điện 

tử”, “học liệu số”, 

“Google Form/Sheet”, 

“E-Doc”, “sổ liên lạc 

điện tử” 

Có (rõ) 12/12 Tần suất rất cao → củng 

cố nhận định nhận 

thức/chỉ đạo về CĐS rõ; 

song còn thiếu cấu phần 

điều kiện thực thi (hạ 

tầng, bản quyền, phòng 

học). 

6 Quản lý kế 

hoạch dạy 

học môn Vật 

lí 

“kế hoạch tổ/nhóm 

chuyên môn”, “phân 

phối chương trình”, “kế 

hoạch kiểm tra”, “kế 

hoạch chuyên đề” 

Có (rõ) 10/12 Có kế hoạch tương đối 

đầy đủ; nhưng chưa thể 

hiện rõ cơ chế điều chỉnh 

theo dữ liệu trong quá 

trình thực hiện. 

7 Chỉ đạo đổi 

mới PPDH 

môn Vật lí 

của CBQL 

“chỉ đạo đổi mới”, “tăng 

cường ứng dụng CNTT”, 

“tổ chức chuyên đề”, 

“dự giờ-rút kinh 

nghiệm” 

Có (chung) 7/12 Chỉ đạo có nhưng chưa 

đều; cần chuyển từ 

‘khuyến khích’ sang 

‘giao việc-sản phẩm-tiêu 

chí-thời hạn’. 

8 SHCM theo 

hướng 

nghiên cứu 

bài học 

“sinh hoạt chuyên môn”, 

“nghiên cứu bài học”, 

“bài học minh hoạ”, “rút 

kinh nghiệm” 

Có (chung) 7/12 Có đề cập nhưng thiếu 

minh chứng về chu trình 

(lập kế hoạch-dạy minh 

hoạ-phân tích-điều 

chỉnh) → cần chuẩn hóa 

quy trình SHCM. 

9 Bồi dưỡng 

chuyên môn, 

bồi dưỡng 

năng lực số 

cho GV  Vật 

lí 

“tập huấn năng lực số”, 

“bồi dưỡng”, “nâng cao 

năng lực số GV  ”, “tự 

bồi dưỡng”, “chuẩn năng 

lực số” 

Không/Có 

(chung) 

5/12 Tần suất thấp → đúng 

với nguyện vọng GV  

cần được hỗ trợ/tập 

huấn; đây là hạn chế 

khiến ‘nhận thức tốt 

nhưng hành động khó’. 

10 Tổ chức dạy 

học STEM 

liên quan 

đến môn Vật 

lí 

“STEM”, “dự án 

STEM”, “trải nghiệm 

STEM”, “hoạt động 

nghiên cứu khoa học”, 

“liên môn” 

Có (chung) 7/12 Có hướng dẫn/triển khai 

nhưng còn thiếu điều 

kiện (phòng học STEM, 

thiết bị) và liên kết thực 

tiễn → cần cải tiến. 

11 KTĐG theo 

định hướng 

phát triển 

năng lực 

“đánh giá quá trình”, 

“rubric”, “hồ sơ học 

tập”, “sản phẩm”, “đánh 

giá năng lực” 

Có (rõ) 11/12 Tần suất cao → củng cố 

nhận định TC4 được thể 

hiện rõ; tuy vậy cần 

thống nhất công cụ và 

hướng dẫn chấm theo 

rubric. 
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12 Khai thác 

CSVC, 

TBDH, học 

liệu số 

“thiết bị dạy học”, 

“phòng thí nghiệm”, 

“học liệu số”, “phần 

mềm”, “bản quyền”, “hạ 

tầng” 

Có (chung) 6/12 Đề cập chưa sâu; phù 

hợp phản ánh ‘thiếu 

đồng bộ, thiếu phần 

mềm bản quyền, chưa có 

phòng học STEM’ → 

cần ưu tiên đầu tư. 

13 Phối hợp 

nhà trường - 

tổ chuyên 

môn trong 

quản lý 

HĐDH  

“phối hợp”, “phân 

công”, “tổ chức thực 

hiện”, “liên thông kế 

hoạch trường-tổ-cá 

nhân” 

Có (chung) 7/12 Thể hiện phân tán; liên 

kết văn bản cấp trường-

tổ chuyên môn-kế hoạch 

cá nhân còn rời rạc → 

cần đồng bộ hóa hệ 

thống kế hoạch. 

14 Theo dõi, 

giám sát, 

phản hồi và 

điều chỉnh 

“giám sát”, “kiểm tra nội 

bộ”, “phản hồi”, “điều 

chỉnh kế hoạch”, “dữ 

liệu minh chứng”, “KPI” 

Không/Có 

(chung) 

1/12 Tần suất rất thấp → hạn 

chế lớn của quản lý: 

thiếu cơ chế phản hồi-

điều chỉnh dựa trên dữ 

liệu, kéo theo đổi mới 

PPDH chưa hiệu quả. 

III. TỔNG HỢP NHẬN ĐỊNH SAU HỒI CỨU 

1) Ưu điểm (thể hiện thường xuyên): 

- Chủ trương đổi mới PPDH và CĐS được nêu rõ, lặp lại với tần suất cao; mục 

tiêu theo CTGDPT 2018 và định hướng KTĐG năng lực (rubric/hồ sơ học tập/sản phẩm) 

được thể hiện khá nhất quán. 

- Nội dung STEM được nhắc đến ở nhiều văn bản, cho thấy xu hướng triển khai 

và sự quan tâm của nhà trường/tổ chuyên môn. 

2) Nhược điểm (mờ nhạt/chưa xuất hiện): 

- Bồi dưỡng/tập huấn năng lực số cho GV  , lộ trình nâng cao năng lực số và tiêu 

chí đánh giá tự bồi dưỡng chưa thể hiện rõ; phù hợp với phản hồi GV  về nhu cầu hỗ trợ 

tập huấn và hạn chế hạ tầng, thiết bị. 

- Cơ chế giám sát-phản hồi-điều chỉnh dựa trên dữ liệu gần như vắng; thiếu 

KPI/sản phẩm minh chứng số, thiếu ghi nhận phản hồi GV  để điều chỉnh kế hoạch. 

- Điều kiện thực thi (hạ tầng, thiết bị đồng bộ, phần mềm bản quyền, phòng học 

STEM/không gian tương tác, phòng thí nghiệm số/ảo) đề cập ít, phân tán. 

3) Mức độ phù hợp giữa hồ sơ và kết quả bảng hỏi/phỏng vấn: 

☐ Phù hợp cao   ☑ Phù hợp một phần   ☐ Chưa phù hợp 

4) Khuyến cáo cho nhà quản lý (CBQL/TTCM): 

- Chuẩn hóa quản lý theo chu trình: lập kế hoạch → tổ chức thực hiện → giám 

sát bằng dữ liệu → phản hồi → điều chỉnh; gắn mỗi nhiệm vụ CĐS/đổi mới PPDH với 

sản phẩm minh chứng và tiêu chí đánh giá. 

- Xây dựng lộ trình bồi dưỡng năng lực số cho GV  Vật lí (theo mức độ), yêu cầu 

tối thiểu về LMS/AI/học liệu số; đưa tiêu chí năng lực số vào đánh giá thi đua và kế 

hoạch tổ chuyên môn. 
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- Ưu tiên đầu tư hạ tầng và TBDH tối thiểu (thiết bị thí nghiệm, phần mềm/mô 

phỏng có bản quyền, không gian/ phòng học STEM), đồng thời thiết lập cơ chế huy 

động nguồn lực và kết nối doanh nghiệp/đơn vị khoa học để tăng trải nghiệm thực tiễn. 

PHỤ LỤC 21 

PHIẾU GHI CHÉP NỘI DUNG HỒI CỨU HỒ SƠ_LÂM ĐỒNG  

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ HỒI CỨU 

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng 

Trường THPT: THPT mẫu 1 & THPT mẫu 2 (trong tỉnh) 

Năm học: ☑ 2024-2025   ☑ 2025-2026 

Nhóm hồ sơ: ☐ Hồ sơ nhà trường   ☑ Hồ sơ tổ chuyên môn Vật lí 

Loại văn bản (06 VB): ☑ VB hướng dẫn triển khai STEM; ☑ VB chỉ đạo đổi mới 

PPDH; ☑ VB chỉ đạo chuyên môn; ☑ Kế hoạch Tổ chuyên môn Vật lí (02 năm học) 

Ký hiệu - số văn bản: Theo hồ sơ lưu trữ của nhà trường/tổ chuyên môn 

Thời điểm ban hành: Trong 02 năm học liền kề 2024-2025 và 2025-2026 

II. BẢNG GHI CHÉP NỘI DUNG HỒI CỨU 

STT Nội dung hồi 

cứu 

Từ/cụm từ chìa 

khóa rút ra từ văn 

bản 

Mức độ thể 

hiện 

Tần suất 

xuất hiện  

Nhận xét - minh 

chứng 

1 Mục tiêu dạy 

học môn Vật 

lí theo 

CTGDPT 

2018 

“mục tiêu năng lực 

bài/chủ đề”, “yêu 

cầu cần đạt”, “phát 

triển năng lực”, 

“CTGDPT 2018” 

Có (rõ) 11/12 Tần suất cao → chủ 

trương/mục tiêu dạy 

học theo CTGDPT 

2018 được thể hiện 

khá nhất quán; củng 

cố nhận định TC1 

mạnh. 

2 Định hướng 

phát triển 

phẩm chất, 

năng lực HS  

“phẩm chất chăm 

chỉ, trung thực, trách 

nhiệm”, “năng lực tự 

chủ-tự học”, “giải 

quyết vấn đề”, “năng 

lực số” 

Có (rõ) 11/12 Thể hiện thường 

xuyên → phù hợp 

yêu cầu đổi mới GD; 

tuy nhiên còn thiên 

về định hướng, ít chỉ 

tiêu/đầu việc cụ thể. 

3 Đổi mới 

PPDH môn 

Vật lí (tích 

cực hóa, trải 

nghiệm, 

NCBH…) 

“đổi mới PPDH”, 

“dạy học phát triển 

năng lực”, “tổ chức 

hoạt động học”, 

“SHCM/NCBH”, 

“dạy học dự án” 

Có (rõ) 12/12 Xuất hiện dày đặc → 

khẳng định ưu tiên 

đổi mới; nhưng cần 

gắn với minh chứng 

sản phẩm và kết quả 

đạt được. 

4 Tổ chức hoạt 

động trải 

nghiệm, thực 

hành, thí 

nghiệm, mô 

phỏng 

“thí nghiệm”, “mô 

phỏng”, “trải 

nghiệm”, “thực 

hành”, “thí nghiệm 

ảo” 

Có (chung) 9/12 Tần suất khá nhưng 

mức độ chủ yếu 

chung chung → cần 

cụ thể hóa kịch 

bản/thiết bị/nguồn 

học liệu và kế hoạch 

sử dụng. 
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5 Ứng dụng 

CNTT, CĐS 

trong dạy học 

Vật lí 

“CĐS”, “ứng dụng 

CNTT”, “bài giảng 

điện tử”, “học liệu 

số”, “Google 

Form/Sheet”, “E-

Doc”, “sổ liên lạc 

điện tử” 

Có (rõ) 12/12 Tần suất rất cao → 

củng cố nhận định 

nhận thức/chỉ đạo về 

CĐS rõ; song còn 

thiếu cấu phần điều 

kiện thực thi (hạ tầng, 

bản quyền, phòng 

học). 

6 Quản lý kế 

hoạch dạy học 

môn Vật lí 

“kế hoạch tổ/nhóm 

chuyên môn”, “phân 

phối chương trình”, 

“kế hoạch kiểm tra”, 

“kế hoạch chuyên 

đề” 

Có (rõ) 7/12 Có kế hoạch tương 

đối đầy đủ; nhưng 

chưa thể hiện rõ cơ 

chế điều chỉnh theo 

dữ liệu trong quá 

trình thực hiện. 

7 Chỉ đạo đổi 

mới PPDH 

môn Vật lí 

của CBQL 

“chỉ đạo đổi mới”, 

“tăng cường ứng 

dụng CNTT”, “tổ 

chức chuyên đề”, 

“dự giờ-rút kinh 

nghiệm” 

Có (chung) 8/12 Chỉ đạo có nhưng 

chưa đều; cần chuyển 

từ ‘khuyến khích’ 

sang ‘giao việc-sản 

phẩm-tiêu chí-thời 

hạn’. 

8 SHCM theo 

hướng nghiên 

cứu bài học 

“sinh hoạt chuyên 

môn”, “nghiên cứu 

bài học”, “bài học 

minh hoạ”, “rút kinh 

nghiệm” 

Có (chung) 8/12 Có đề cập nhưng 

thiếu minh chứng về 

chu trình (lập kế 

hoạch-dạy minh hoạ-

phân tích-điều chỉnh) 

→ cần chuẩn hóa quy 

trình SHCM. 

9 Bồi dưỡng 

chuyên môn, 

bồi dưỡng 

năng lực số 

cho GV  Vật 

lí 

“tập huấn năng lực 

số”, “bồi dưỡng”, 

“nâng cao năng lực 

số GV  ”, “tự bồi 

dưỡng”, “chuẩn năng 

lực số” 

Không/Có 

(chung) 

5/12 Tần suất thấp → 

đúng với nguyện 

vọng GV  cần được 

hỗ trợ/tập huấn; đây 

là hạn chế khiến 

‘nhận thức tốt nhưng 

hành động khó’. 

10 Tổ chức dạy 

học STEM 

liên quan đến 

môn Vật lí 

“STEM”, “dự án 

STEM”, “trải 

nghiệm STEM”, 

“hoạt động nghiên 

cứu khoa học”, “liên 

môn” 

Có (chung) 8/12 Có hướng dẫn/triển 

khai nhưng còn thiếu 

điều kiện (phòng học 

STEM, thiết bị) và 

liên kết thực tiễn → 

cần cải tiến. 

11 KTĐG theo 

định hướng 

phát triển 

năng lực 

“đánh giá quá trình”, 

“rubric”, “hồ sơ học 

tập”, “sản phẩm”, 

“đánh giá năng lực” 

Có (rõ) 11/12 Tần suất cao → củng 

cố nhận định TC4 

được thể hiện rõ; tuy 

vậy cần thống nhất 

công cụ và hướng 

dẫn chấm theo rubric. 



PL 53 

 
 

12 Khai thác 

CSVC, 

TBDH, học 

liệu số 

“thiết bị dạy học”, 

“phòng thí nghiệm”, 

“học liệu số”, “phần 

mềm”, “bản quyền”, 

“hạ tầng” 

Có (chung) 6/12 Đề cập chưa sâu; phù 

hợp phản ánh ‘thiếu 

đồng bộ, thiếu phần 

mềm bản quyền, chưa 

có phòng học STEM’ 

→ cần ưu tiên đầu tư. 

13 Phối hợp nhà 

trường - tổ 

chuyên môn 

trong quản lý 

HĐDH  

“phối hợp”, “phân 

công”, “tổ chức thực 

hiện”, “liên thông kế 

hoạch trường-tổ-cá 

nhân” 

Có (chung) 6/12 Thể hiện phân tán; 

liên kết văn bản cấp 

trường-tổ chuyên 

môn-kế hoạch cá 

nhân còn rời rạc → 

cần đồng bộ hóa hệ 

thống kế hoạch. 

14 Theo dõi, 

giám sát, phản 

hồi và điều 

chỉnh 

“giám sát”, “kiểm tra 

nội bộ”, “phản hồi”, 

“điều chỉnh kế 

hoạch”, “dữ liệu 

minh chứng”, “KPI” 

Không/Có 

(chung) 

3/12 Tần suất rất thấp → 

hạn chế lớn của quản 

lý: thiếu cơ chế phản 

hồi-điều chỉnh dựa 

trên dữ liệu, kéo theo 

đổi mới PPDH chưa 

hiệu quả. 

III. TỔNG HỢP NHẬN ĐỊNH SAU HỒI CỨU 

1) Ưu điểm (thể hiện thường xuyên): 

- Chủ trương đổi mới PPDH và CĐS được nêu rõ, lặp lại với tần suất cao; mục 

tiêu theo CTGDPT 2018 và định hướng KTĐG năng lực (rubric/hồ sơ học tập/sản phẩm) 

được thể hiện khá nhất quán. 

- Nội dung STEM được nhắc đến ở nhiều văn bản, cho thấy xu hướng triển khai 

và sự quan tâm của nhà trường/tổ chuyên môn. 

2) Nhược điểm (mờ nhạt/chưa xuất hiện): 

- Bồi dưỡng/tập huấn năng lực số cho GV  , lộ trình nâng cao năng lực số và tiêu 

chí đánh giá tự bồi dưỡng chưa thể hiện rõ; phù hợp với phản hồi GV  về nhu cầu hỗ trợ 

tập huấn và hạn chế hạ tầng, thiết bị. 

- Cơ chế giám sát-phản hồi-điều chỉnh dựa trên dữ liệu gần như vắng; thiếu 

KPI/sản phẩm minh chứng số, thiếu ghi nhận phản hồi GV  để điều chỉnh kế hoạch. 

- Điều kiện thực thi (hạ tầng, thiết bị đồng bộ, phần mềm bản quyền, phòng học 

STEM/không gian tương tác, phòng thí nghiệm số/ảo) đề cập ít, phân tán. 

3) Mức độ phù hợp giữa hồ sơ và kết quả bảng hỏi/phỏng vấn: 

☐ Phù hợp cao   ☑ Phù hợp một phần   ☐ Chưa phù hợp 

4) Khuyến cáo cho nhà quản lý (CBQL/TTCM): 

- Chuẩn hóa quản lý theo chu trình: lập kế hoạch → tổ chức thực hiện → giám 

sát bằng dữ liệu → phản hồi → điều chỉnh; gắn mỗi nhiệm vụ CĐS/đổi mới PPDH với 

sản phẩm minh chứng và tiêu chí đánh giá. 
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- Xây dựng lộ trình bồi dưỡng năng lực số cho GV  Vật lí (theo mức độ), yêu cầu 

tối thiểu về LMS/AI/học liệu số; đưa tiêu chí năng lực số vào đánh giá thi đua và kế 

hoạch tổ chuyên môn. 

- Ưu tiên đầu tư hạ tầng và TBDH tối thiểu (thiết bị thí nghiệm, phần mềm/mô 

phỏng có bản quyền, không gian/ phòng học STEM), đồng thời thiết lập cơ chế huy 

động nguồn lực và kết nối doanh nghiệp/đơn vị khoa học để tăng trải nghiệm thực tiễn. 

PHỤ LỤC 22 

PHIẾU GHI CHÉP NỘI DUNG HỒI CỨU HỒ SƠ_KON TUM  

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỒ SƠ HỒI CỨU 

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi 

Trường THPT: THPT mẫu 1 & THPT mẫu 2 (trong tỉnh) 

Năm học: ☑ 2024-2025   ☑ 2025-2026 

Nhóm hồ sơ: ☐ Hồ sơ nhà trường   ☑ Hồ sơ tổ chuyên môn Vật lí 

Loại văn bản (06 VB): ☑ VB hướng dẫn triển khai STEM; ☑ VB chỉ đạo đổi mới 

PPDH; ☑ VB chỉ đạo chuyên môn; ☑ Kế hoạch Tổ chuyên môn Vật lí (02 năm học) 

Ký hiệu - số văn bản: Theo hồ sơ lưu trữ của nhà trường/tổ chuyên môn 

Thời điểm ban hành: Trong 02 năm học liền kề 2024-2025 và 2025-2026 

II. BẢNG GHI CHÉP NỘI DUNG HỒI CỨU 

STT Nội dung 

hồi cứu 

Từ/cụm từ chìa khóa 

rút ra từ VB 

Mức độ thể 

hiện 

Tần 

suất  

Nhận xét - minh chứng 

1 Mục tiêu 

dạy học môn 

Vật lí theo 

CTGDPT 

2018 

“mục tiêu năng lực 

bài/chủ đề”, “yêu cầu 

cần đạt”, “phát triển 

năng lực”, “CTGDPT 

2018” 

Có (rõ) 11/12 Tần suất cao → chủ 

trương/mục tiêu dạy học 

theo CTGDPT 2018 được 

thể hiện khá nhất quán; 

củng cố nhận định TC1 

mạnh. 

2 Định hướng 

phát triển 

phẩm chất, 

năng lực HS  

“phẩm chất chăm chỉ, 

trung thực, trách 

nhiệm”, “năng lực tự 

chủ-tự học”, “giải quyết 

vấn đề”, “năng lực số” 

Có (rõ) 11/12 Thể hiện thường xuyên → 

phù hợp yêu cầu đổi mới 

GD; tuy nhiên còn thiên 

về định hướng, ít chỉ 

tiêu/đầu việc cụ thể. 

3 Đổi mới 

PPDH môn 

Vật lí (tích 

cực hóa, trải 

nghiệm, 

NCBH…) 

“đổi mới PPDH”, “dạy 

học phát triển năng lực”, 

“tổ chức hoạt động 

học”, “SHCM/NCBH”, 

“dạy học dự án” 

Có (rõ) 12/12 Xuất hiện dày đặc → 

khẳng định ưu tiên đổi 

mới; nhưng cần gắn với 

minh chứng sản phẩm và 

kết quả đạt được. 

4 Tổ chức 

hoạt động 

trải nghiệm, 

thực hành, 

thí nghiệm, 

mô phỏng 

“thí nghiệm”, “mô 

phỏng”, “trải nghiệm”, 

“thực hành”, “thí 

nghiệm ảo” 

Có (chung) 8/12 Tần suất khá nhưng mức 

độ chủ yếu chung chung 

→ cần cụ thể hóa kịch 

bản/thiết bị/nguồn học 

liệu và kế hoạch sử dụng. 
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5 Ứng dụng 

CNTT, CĐS 

trong dạy 

học Vật lí 

“CĐS”, “ứng dụng 

CNTT”, “bài giảng điện 

tử”, “học liệu số”, 

“Google Form/Sheet”, 

“E-Doc”, “sổ liên lạc 

điện tử” 

Có (rõ) 12/12 Tần suất rất cao → củng 

cố nhận định nhận 

thức/chỉ đạo về CĐS rõ; 

song còn thiếu cấu phần 

điều kiện thực thi (hạ 

tầng, bản quyền, phòng 

học). 

6 Quản lý kế 

hoạch dạy 

học môn Vật 

lí 

“kế hoạch tổ/nhóm 

chuyên môn”, “phân 

phối chương trình”, “kế 

hoạch kiểm tra”, “kế 

hoạch chuyên đề” 

Có (rõ) 10/12 Có kế hoạch tương đối 

đầy đủ; nhưng chưa thể 

hiện rõ cơ chế điều chỉnh 

theo dữ liệu trong quá 

trình thực hiện. 

7 Chỉ đạo đổi 

mới PPDH 

môn Vật lí 

của CBQL 

“chỉ đạo đổi mới”, “tăng 

cường ứng dụng 

CNTT”, “tổ chức 

chuyên đề”, “dự giờ-rút 

kinh nghiệm” 

Có (chung) 7/12 Chỉ đạo có nhưng chưa 

đều; cần chuyển từ 

‘khuyến khích’ sang ‘giao 

việc-sản phẩm-tiêu chí-

thời hạn’. 

8 SHCM theo 

hướng 

nghiên cứu 

bài học 

“sinh hoạt chuyên môn”, 

“nghiên cứu bài học”, 

“bài học minh hoạ”, “rút 

kinh nghiệm” 

Có (chung) 8/12 Có đề cập nhưng thiếu 

minh chứng về chu trình 

(lập kế hoạch-dạy minh 

hoạ-phân tích-điều chỉnh) 

→ cần chuẩn hóa quy 

trình SHCM. 

9 Bồi dưỡng 

chuyên môn, 

bồi dưỡng 

năng lực số 

cho GV  Vật 

lí 

“tập huấn năng lực số”, 

“bồi dưỡng”, “nâng cao 

năng lực số GV  ”, “tự 

bồi dưỡng”, “chuẩn 

năng lực số” 

Không/Có 

(chung) 

4/12 Tần suất thấp → đúng với 

nguyện vọng GV  cần 

được hỗ trợ/tập huấn; đây 

là hạn chế khiến ‘nhận 

thức tốt nhưng hành động 

khó’. 

10 Tổ chức dạy 

học STEM 

liên quan 

đến môn Vật 

lí 

“STEM”, “dự án 

STEM”, “trải nghiệm 

STEM”, “hoạt động 

nghiên cứu khoa học”, 

“liên môn” 

Có (chung) 9/12 Có hướng dẫn/triển khai 

nhưng còn thiếu điều kiện 

(phòng học STEM, thiết 

bị) và liên kết thực tiễn → 

cần cải tiến. 

11 KTĐG theo 

định hướng 

phát triển 

năng lực 

“đánh giá quá trình”, 

“rubric”, “hồ sơ học 

tập”, “sản phẩm”, “đánh 

giá năng lực” 

Có (rõ) 11/12 Tần suất cao → củng cố 

nhận định TC4 được thể 

hiện rõ; tuy vậy cần thống 

nhất công cụ và hướng 

dẫn chấm theo rubric. 

12 Khai thác 

CSVC, 

TBDH, học 

liệu số 

“thiết bị dạy học”, 

“phòng thí nghiệm”, 

“học liệu số”, “phần 

mềm”, “bản quyền”, “hạ 

tầng” 

Có (chung) 6/12 Đề cập chưa sâu; phù hợp 

phản ánh ‘thiếu đồng bộ, 

thiếu phần mềm bản 

quyền, chưa có phòng học 

STEM’ → cần ưu tiên 

đầu tư. 

13 Phối hợp 

nhà trường - 

“phối hợp”, “phân 

công”, “tổ chức thực 

Có (chung) 6/12 Thể hiện phân tán; liên 

kết văn bản cấp trường-tổ 
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tổ chuyên 

môn trong 

quản lý 

HĐDH  

hiện”, “liên thông kế 

hoạch trường-tổ-cá 

nhân” 

chuyên môn-kế hoạch cá 

nhân còn rời rạc → cần 

đồng bộ hóa hệ thống kế 

hoạch. 

14 Theo dõi, 

giám sát, 

phản hồi và 

điều chỉnh 

“giám sát”, “kiểm tra 

nội bộ”, “phản hồi”, 

“điều chỉnh kế hoạch”, 

“dữ liệu minh chứng”, 

“KPI” 

Không/Có 

(chung) 

2/12 Tần suất rất thấp → hạn 

chế lớn của quản lý: thiếu 

cơ chế phản hồi-điều 

chỉnh dựa trên dữ liệu, 

kéo theo đổi mới PPDH 

chưa hiệu quả. 

III. TỔNG HỢP NHẬN ĐỊNH SAU HỒI CỨU 

1) Ưu điểm (thể hiện thường xuyên): 

- Chủ trương đổi mới PPDH và CĐS được nêu rõ, lặp lại với tần suất cao; mục 

tiêu theo CTGDPT 2018 và định hướng KTĐG năng lực (rubric/hồ sơ học tập/sản phẩm) 

được thể hiện khá nhất quán. 

- Nội dung STEM được nhắc đến ở nhiều văn bản, cho thấy xu hướng triển khai 

và sự quan tâm của nhà trường/tổ chuyên môn. 

2) Nhược điểm (mờ nhạt/chưa xuất hiện): 

- Bồi dưỡng/tập huấn năng lực số cho GV  , lộ trình nâng cao năng lực số và tiêu 

chí đánh giá tự bồi dưỡng chưa thể hiện rõ; phù hợp với phản hồi GV  về nhu cầu hỗ trợ 

tập huấn và hạn chế hạ tầng, thiết bị. 

- Cơ chế giám sát-phản hồi-điều chỉnh dựa trên dữ liệu gần như vắng; thiếu 

KPI/sản phẩm minh chứng số, thiếu ghi nhận phản hồi GV  để điều chỉnh kế hoạch. 

- Điều kiện thực thi (hạ tầng, thiết bị đồng bộ, phần mềm bản quyền, phòng học 

STEM/không gian tương tác, phòng thí nghiệm số/ảo) đề cập ít, phân tán. 

3) Mức độ phù hợp giữa hồ sơ và kết quả bảng hỏi/phỏng vấn: 

☐ Phù hợp cao   ☑ Phù hợp một phần   ☐ Chưa phù hợp 

4) Khuyến cáo cho nhà quản lý (CBQL/TTCM): 

- Chuẩn hóa quản lý theo chu trình: lập kế hoạch → tổ chức thực hiện → giám 

sát bằng dữ liệu → phản hồi → điều chỉnh; gắn mỗi nhiệm vụ CĐS/đổi mới PPDH với 

sản phẩm minh chứng và tiêu chí đánh giá. 

- Xây dựng lộ trình bồi dưỡng năng lực số cho GV  Vật lí (theo mức độ), yêu cầu 

tối thiểu về LMS/AI/học liệu số; đưa tiêu chí năng lực số vào đánh giá thi đua và kế 

hoạch tổ chuyên môn. 

- Ưu tiên đầu tư hạ tầng và TBDH tối thiểu (thiết bị thí nghiệm, phần mềm/mô 

phỏng có bản quyền, không gian/ phòng học STEM), đồng thời thiết lập cơ chế huy 

động nguồn lực và kết nối doanh nghiệp/đơn vị khoa học để tăng trải nghiệm thực tiễn. 

PHỤ LỤC 23 

KẾT QUẢ THỐNG KÊ KHẢO NGHIỆM _ GV   

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

F_N1 215 1.00 5.00 3.6713 .65605 
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F_N2 215 1.00 5.00 3.7380 .63071 

F_N3 215 1.00 5.00 3.6853 .64824 

Valid N (listwise) 215     

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

F_N1 Mean 3.6713 .04474 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.5831  

Upper Bound 3.7595  

5% Trimmed Mean 3.6624  

Median 3.3333  

Variance .430  

Std. Deviation .65605  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .67  

Skewness .021 .166 

Kurtosis 1.838 .330 

F_N2 Mean 3.7380 .04301 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.6532  

Upper Bound 3.8228  

5% Trimmed Mean 3.7468  

Median 3.6667  

Variance .398  

Std. Deviation .63071  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .67  

Skewness -.542 .166 

Kurtosis 3.047 .330 

F_N3 Mean 3.6853 .04421 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.5981  

Upper Bound 3.7724  

5% Trimmed Mean 3.6796  

Median 3.6667  

Variance .420  

Std. Deviation .64824  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .67  

Skewness -.022 .166 

Kurtosis 2.158 .330 
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PHỤ LỤC 24 

KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ KHẢO NGHIỆM _ CBQL 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

F_N1 191 1.00 5.00 3.8935 .82488 

F_N2 191 1.00 5.00 3.8743 .77114 

F_N3 191 1.00 5.00 3.8691 .77894 

Valid N (listwise) 191     

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

F_N1 Mean 3.8935 .05969 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 3.7758  

Upper Bound 4.0113  

5% Trimmed Mean 3.9664  

Median 4.0000  

Variance .680  

Std. Deviation .82488  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.241 .176 

Kurtosis 2.182 .350 

F_N2 Mean 3.8743 .05580 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 3.7643  

Upper Bound 3.9844  

5% Trimmed Mean 3.9351  

Median 4.0000  

Variance .595  

Std. Deviation .77114  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.187 .176 

Kurtosis 2.626 .350 

F_N3 Mean 3.8691 .05636 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 3.7579  

Upper Bound 3.9803  

5% Trimmed Mean 3.9246  

Median 4.0000  

Variance .607  

Std. Deviation .77894  
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Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -1.015 .176 

Kurtosis 1.697 .350 

PHỤ LỤC 25 

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TRƯỚC THỰC NGHIỆM_CBQL 

Descriptive Statistics 

BP2, BP8 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

F_CD 48 1.00 5.00 2.3223 1.08434 

F_TC 48 1.00 5.00 2.3573 1.11611 

F_TL 48 1.00 5.00 2.2632 1.06823 

F_PC 48 1.00 5.00 2.2889 1.08793 

F_CN 48 1.00 5.00 2.2444 1.11538 

Valid N (listwise) 48     

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

F_CD Mean 2.3223 .07765 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2.1692  

Upper Bound 2.4755  

5% Trimmed Mean 2.2530  

Median 1.8571  

Variance 1.176  

Std. Deviation 1.08434  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.71  

Skewness .885 .174 

Kurtosis -.334 .346 

F_TC Mean 2.3573 .07993 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2.1996  

Upper Bound 2.5149  

5% Trimmed Mean 2.2873  

Median 2.0000  

Variance 1.246  

Std. Deviation 1.11611  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.67  

Skewness .808 .174 
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Kurtosis -.439 .346 

F_TL Mean 2.2632 .07650 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2.1124  

Upper Bound 2.4141  

5% Trimmed Mean 2.1899  

Median 2.0000  

Variance 1.141  

Std. Deviation 1.06823  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.67  

Skewness .988 .174 

Kurtosis -.021 .346 

F_PC Mean 2.2889 .07791 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2.1352  

Upper Bound 2.4425  

5% Trimmed Mean 2.2184  

Median 2.0000  

Variance 1.184  

Std. Deviation 1.08793  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.67  

Skewness .888 .174 

Kurtosis -.256 .346 

F_CN Mean 2.2444 .07987 

95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 2.0869  

Upper Bound 2.4020  

5% Trimmed Mean 2.1619  

Median 2.0000  

Variance 1.244  

Std. Deviation 1.11538  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.67  

Skewness .964 .174 

Kurtosis -.093 .346 

PHỤ LỤC 26 

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TRƯỚC THỰC NGHIỆM_ GV    

Descriptive Statistics 
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BP2,BP8  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

F_LKH 59 1.00 5.00 2.2504 1.07397 

F_PPDH 59 1.00 5.00 2.4803 1.23173 

F_TC 59 1.00 5.00 2.4090 1.18020 

F_TL 59 1.00 5.00 2.3304 1.15174 

F_PC 59 1.00 5.00 2.3930 1.17305 

F_CN 59 1.00 5.00 2.3726 1.18959 

Valid N (listwise) 59     

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

F_LKH Mean 2.2504 .07097 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 2.1105  

Upper Bound 2.3902  

5% Trimmed Mean 2.1863  

Median 2.0000  

Variance 1.153  

Std. Deviation 1.07397  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.67  

Skewness .896 .161 

Kurtosis -.311 .320 

F_PPDH Mean 2.4803 .08139 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 2.3200  

Upper Bound 2.6407  

5% Trimmed Mean 2.4226  

Median 2.0000  

Variance 1.517  

Std. Deviation 1.23173  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 2.00  

Skewness .780 .161 

Kurtosis -.762 .320 

F_TC Mean 2.4090 .07799 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 2.2554  

Upper Bound 2.5627  

5% Trimmed Mean 2.3434  

Median 2.0000  

Variance 1.393  

Std. Deviation 1.18020  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  
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Range 4.00  

Interquartile Range 1.33  

Skewness .846 .161 

Kurtosis -.596 .320 

F_TL Mean 2.3304 .07611 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 2.1805  

Upper Bound 2.4804  

5% Trimmed Mean 2.2648  

Median 2.0000  

Variance 1.327  

Std. Deviation 1.15174  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.67  

Skewness .834 .161 

Kurtosis -.621 .320 

F_PC Mean 2.3930 .07752 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 2.2403  

Upper Bound 2.5458  

5% Trimmed Mean 2.3248  

Median 2.0000  

Variance 1.376  

Std. Deviation 1.17305  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.50  

Skewness .893 .161 

Kurtosis -.492 .320 

F_CN Mean 2.3726 .07861 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 2.2177  

Upper Bound 2.5275  

5% Trimmed Mean 2.3045  

Median 2.0000  

Variance 1.415  

Std. Deviation 1.18959  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.83  

Skewness .877 .161 

Kurtosis -.617 .320 
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PHỤ LỤC 27 

KẾT QUẢ THỐNG KÊ SAU THỰC NGHIỆM_CBQL 

Descriptive Statistics 

BP2, BP8 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

F_CD 48 1.00 5.00 3.4741 .86571 

F_TC 48 1.00 5.00 3.5845 .92211 

F_TL 48 1.00 5.00 3.4718 .88383 

F_PC 48 1.00 5.00 3.5411 .87473 

F_CN 48 1.00 5.00 3.5040 .90537 

Valid N (listwise) 48     

Descriptives 

 

Statist

ic 

Std. 

Error 

F_CD Mean 3.4741 .06017 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.3555  

Upper Bound 3.5927  

5% Trimmed Mean 3.5135  

Median 3.5714  

Variance .749  

Std. Deviation .86571  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .86  

Skewness -.965 .169 

Kurtosis 1.014 .337 

F_TC Mean 3.5845 .06409 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.4582  

Upper Bound 3.7109  

5% Trimmed Mean 3.6363  

Median 3.6667  

Variance .850  

Std. Deviation .92211  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -.899 .169 

Kurtosis .783 .337 

F_TL Mean 3.4718 .06143 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.3507  

Upper Bound 3.5929  

5% Trimmed Mean 3.5093  
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Median 3.6667  

Variance .781  

Std. Deviation .88383  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -.773 .169 

Kurtosis .533 .337 

F_PC Mean 3.5411 .06080 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.4212  

Upper Bound 3.6609  

5% Trimmed Mean 3.5856  

Median 3.6667  

Variance .765  

Std. Deviation .87473  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -.955 .169 

Kurtosis .935 .337 

F_CN Mean 3.5040 .06293 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.3800  

Upper Bound 3.6281  

5% Trimmed Mean 3.5469  

Median 3.6667  

Variance .820  

Std. Deviation .90537  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 1.00  

Skewness -.802 .169 

Kurtosis .742 .337 

PHỤ LỤC 28 

KẾT QUẢ THỐNG KÊ SAU THỰC NGHIỆM_ GV    

Descriptive Statistics 

BP2, BP8 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

F_LKH 59 1.00 5.00 3.6493 .67000 

F_PPDH 59 1.00 5.00 3.8377 .64505 

F_TC 59 1.00 5.00 3.7804 .66644 
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F_TL 59 1.00 5.00 3.7125 .66229 

F_PC 59 1.00 5.00 3.7946 .67843 

F_CN 59 1.00 5.00 3.7504 .67443 

Valid N (listwise) 59     

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

F_LKH Mean 3.6493 .04612 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.5584  

Upper Bound 3.7402  

5% Trimmed Mean 3.6622  

Median 3.6667  

Variance .449  

Std. Deviation .67000  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .67  

Skewness -.617 .167 

Kurtosis 2.229 .333 

F_PPDH Mean 3.8377 .04441 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.7501  

Upper Bound 3.9252  

5% Trimmed Mean 3.8591  

Median 4.0000  

Variance .416  

Std. Deviation .64505  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .75  

Skewness -.803 .167 

Kurtosis 2.897 .333 

F_TC Mean 3.7804 .04588 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.6900  

Upper Bound 3.8709  

5% Trimmed Mean 3.7964  

Median 3.6667  

Variance .444  

Std. Deviation .66644  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .67  

Skewness -.724 .167 
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Kurtosis 2.623 .333 

F_TL Mean 3.7125 .04559 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.6226  

Upper Bound 3.8024  

5% Trimmed Mean 3.7334  

Median 3.6667  

Variance .439  

Std. Deviation .66229  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .67  

Skewness -.736 .167 

Kurtosis 2.445 .333 

F_PC Mean 3.7946 .04671 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.7026  

Upper Bound 3.8867  

5% Trimmed Mean 3.8139  

Median 3.6667  

Variance .460  

Std. Deviation .67843  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .67  

Skewness -.641 .167 

Kurtosis 2.434 .333 

F_CN Mean 3.7504 .04643 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3.6589  

Upper Bound 3.8419  

5% Trimmed Mean 3.7665  

Median 3.6667  

Variance .455  

Std. Deviation .67443  

Minimum 1.00  

Maximum 5.00  

Range 4.00  

Interquartile Range .67  

Skewness -.734 .167 

Kurtosis 2.810 .333 
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PHỤ LỤC 29 

Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến sau thực nghiệm 

Phân tích ANOVA sau thực nghiệm 

Nguồn biến thiên SS df MS F Sig. Partial Eta² 

Giữa các biến 5.284 5 1.057 2.750 0.019 0.046 

Sai số 108.372 282 0.384 
   

Tổng 113.656 287 
    

Model Summary 

R R² R² hiệu chỉnh Std. Error 

0.968 0.937 0.930 0.663 

Bảng ANOVA hồi quy 

Mô hình SS df MS F Sig. 

Regression 276.514 5 55.303 125.780 0.000 

Residual 18.469 42 0.440 
  

Total 294.983 47 
   

PHỤ LỤC 30 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH TẬP HUẤN  

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN 

       Nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Vật lí gắn với CĐS ở trường THPT khu vực 

Tây Nguyên 

I. Mục tiêu chung của tập huấn 

1. CBQL - TTCM - GV  nắm và vận hành được quy trình quản lý SHCM theo NCBH 

trong hệ sinh thái số theo chu trình C0-C6, với các cổng kiểm soát G1-G5 (đúng-đủ-thật-

điều chỉnh được-nhân rộng được). 

2. Chuẩn hóa việc lập kế hoạch dạy học Vật lí theo CTGDPT 2018 , theo yêu cầu cần 

đạt cua môn Vật lí THPT và lồng CĐS như điều kiện đảm bảo nhằm tạo ra dữ liệu, minh 

chứng, điều chỉnh thực hiện theo quy trình khép kín và liên tục. 

3. Tạo sản phẩm triển khai ngay trong thực tế: KHBH số hóa (v1→v2→v3), rubric 

NĂNG LỰC  Vật lí, bản đồ thí nghiệm thực, thí nghiệm mô phỏng, dữ liệu thí nghiệm, kế 

hoạch SHCM theo NCBH, kho minh chứng số về kế hoạch để phục vụ thử nghiệm Biện 

pháp 2. 

II. Căn cứ và dữ liệu thực tiễn để tổ chức tập huấn 

1. CTGDPT 2018 - môn Vật lí (TT 32/2018/TT-BGDĐT) và yêu cầu cần đạt của môn 

Vật lí, theo chủ đề/chương. 

2. Chuẩn năng lực số GV  /HS  (TT 02/2025/TT-BGDĐT). 

3. Dữ liệu nội bộ nhà trường: SMAS/EDoc/K12 (điểm số theo chủ đề, mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ, minh chứng tương tác, chất lượng sản phẩm số). 

4. Điều kiện thực tiễn THPT ở khu vực Tây Nguyên: thiết bị thí nghiệm thiếu, không 
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đồng bộ, sĩ số lớp đông, thời lượng tiết học hạn chế, chênh lệch năng lực HS , áp lực kiểm 

tra và thi còn dựa vào kết quả, hạ tầng mạng không ổn định, dữ liệu số chưa khai thác để 

phục vụ quản lý. 

III. CHƯƠNG TRÌNH - NỘI DUNG TẬP HUẤN 

          Quy ước: C0 đến C6 là chu trình NCBH số hóa; G1-G5 là cổng kiểm soát quản lý.  

CHUYÊN ĐỀ 1: Xây dựng kế hoạch dạy học môn Vật lí tăng cường CĐS để phát triển 

năng lực HS. (C0 → G1; và chuẩn bị cho C1) 

1) Mục tiêu tập huấn chuyên đề 

1. Giải mã yêu cầu cần đạt môn Vật lí theo chủ đề/chương để quy về đích năng lực 

(nhận thức - tìm hiểu - vận dụng). 

2. Thiết kế được chuỗi hoạt động học “đúng chất Vật lí” (thí nghiệm/mô phỏng/xử lí 

dữ liệu/đồ thị/sai số) trong điều kiện lớp học THPT. 

3. Thực hiện bước chẩn đoán (C0) dựa trên dữ liệu thật và xác định hạn chế năng lực 

để lựa chọn bài/chủ đề NCBH. 

2) Nội dung triển khai chuyên đề (bám nội dung bạn đưa) 

A. Trọng tâm chuyên môn gắn yêu cầu cần đạt 

1. Từ “truyền thụ kiến thức” sang “tổ chức hoạt động học”: thí nghiệm, mô hình hóa, 

suy luận định lượng, giải quyết vấn đề, STEM/vận dụng. 

2. Làm rõ yêu cầu cần đạt theo chủ đề/chương: kiến thức cốt lõi + kỹ năng thực 

hành/xử lí dữ liệu + thái độ khoa học + vận dụng. 

3. Chuỗi hoạt động học phát triển NĂNG LỰC  Vật lí: Khởi động (hiện tượng/dữ liệu 

thật) → Thực nghiệm/mô phỏng (tạo dữ liệu) → Giải thích/mô hình hóa (đồ thị/công 

thức/sai số) → Luyện tập - vận dụng (định tính/định lượng/STEM) → Đánh giá theo năng 

lực (rubric/minh chứng). 

B. Căn cứ & quy trình lập kế hoạch tăng cường CĐS 

1. Căn cứ: CT môn; CSVC-thiết bị; hạ tầng số; năng lực số GV  /HS ; dữ liệu 

SMAS/EDoc/K12. 

2. Quy trình 7 bước (nhấn dữ liệu & thí nghiệm Vật lí): phân tích dữ liệu → mục tiêu 

SMART → thiết kế thí nghiệm/mô phỏng/xử lí dữ liệu → học liệu/công cụ số → KTĐG 

theo NĂNG LỰC  → nguồn lực & hỗ trợ HS  → phản hồi-điều chỉnh theo minh chứng. 

C. Công cụ hỗ trợ 

1. Mẫu KHBH số hóa theo chủ đề;  

2. biểu mẫu theo dõi tiến độ/chất lượng;  
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3. kho minh chứng tổ. 

3) Cách thức thực hiện 

1. Tình huống thực tiễn bắt buộc: đưa 01 bảng điểm/ma trận lỗi sai của chính trường 

(hoặc mẫu tương đương) theo một chủ đề “hay sai”, ví dụ: đồ thị chuyển động, định luật 

bảo toàn, mạch điện… 

2.  GV  làm việc nhóm theo khối (10/11/12): (i) phân tích “hạn chế” bằng dữ liệu; (ii) 

đối chiếu yêu cầu cần đạt; (iii) đề xuất bài/chủ đề ưu tiên NCBH. 

3. CBQL hướng dẫn cách “đọc dữ liệu để ra quyết định quản lý” (không chỉ tổng kết 

điểm). 

4) Sản phẩm mong đợi sau chuyên đề 

1. SP1: Báo cáo C0 - Chẩn đoán dữ liệu (điểm theo chủ đề, lỗi sai NĂNG LỰC , log 

LMS) và danh mục hạn chế năng lực. 

2. SP2: Danh sách 1-2 bài/chủ đề ưu tiên để triển khai NCBH, nêu rõ: yêu cầu cần đạt, 

năng lực đích, lí do chọn theo dữ liệu. 

Cổng kiểm soát G1 (sau chuyên đề 1): HT/PHT phê duyệt: hạn chế đúng, dữ liệu đủ, chủ 

đề chọn đúng trọng tâm năng lực. 

CHUYÊN ĐỀ 2: Kế hoạch ứng dụng CĐS đổi mới PPDH Vật lí; quản lý SHCM theo 

NCBH; tối ưu thiết bị hiện có. (C1 → G2; chuẩn bị cho C2, gắn “bản đồ thiết bị/thí 

nghiệm” thực tiễn) 

1) Mục tiêu tập huấn chuyên đề. Sau chuyên đề, CBQL-TTCM- GV  làm được: 

1. Thiết kế được KHBH số hóa (v1) có tích hợp công nghệ số và thiết bị dạy học, phù 

hợp điều kiện trường (thiết bị thiếu, phòng TN hạn chế). 

2. Xây dựng được kế hoạch SHCM theo NCBH (lịch, phân vai, minh chứng, công cụ 

số). 

3. Rà soát và lập được phương án tối ưu thiết bị: kết hợp thiết bị thực - thiết bị số - thí 

nghiệm ảo/mô phỏng. 

2) Nội dung triển khai chuyên đề 

1. Đổi mới PPDH Vật lí trong bối cảnh CĐS. Vai trò công nghệ số trong: mô phỏng hiện 

tượng khó/nguy hiểm; thu thập, phân tích dữ liệu; tăng tương tác và cá nhân hóa. 

2. SHCM theo NCBH gắn CĐS. Quy trình: chọn bài → thiết kế KHBH tích hợp số & 

thiết bị → dạy minh họa/thu dữ liệu HS  → phân tích minh chứng số → chia sẻ/kho học 

liệu. 

3. Tối ưu hóa thiết bị dạy học hiện có. Rà soát, phân loại thiết bị: truyền thống, số, thí 

nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng; Nguyên tắc kết hợp thực và số (đảm bảo bản chất Vật lí 

và độ tin cậy dữ liệu); Lập kế hoạch sử dụng/bảo quản/chia sẻ thiết bị dựa trên nhu cầu thực 

tiễn và dữ liệu sử dụng. 
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3) Cách thức thực hiện  

1. Rà soát thiết bị dạy học môn Vật lí: tổ Vật lí lập nhanh danh mục thiết bị hiện có 

(đủ/thiếu/hỏng), thời gian thực hiện, số tiết, bài thực hiện, phòng TN, điều kiện mạng, các 

thiết bị thông minh kèm theo. 

2. Nhóm GV  chọn 01 bài ưu tiên (từ SP2) và thiết kế KHBH số hóa v1 theo cấu trúc: 

mục tiêu NĂNG LỰC  → hoạt động tạo dữ liệu (TN/mô phỏng) → công cụ số → minh 

chứng. 

3. TTCM phân vai vận hành NCBH trên hệ thống quản lý SMAS ( GV  minh họa, GV  

quan sát, người quản trị dữ liệu, thiết bị/CNTT). 

4) Sản phẩm mong đợi 

1. SP3: 01 KHBH số hóa v1 cho bài/chủ đề ưu tiên (đã chỉ rõ: thí nghiệm thật/ảo, dữ 

liệu, sản phẩm HS , LMS trước-trong-sau). 

2. SP4: 01 Kế hoạch SHCM theo NCBH cho bài/chủ đề đó (phân vai, lịch, công cụ số, 

minh chứng). 

3. SP5: Bản đồ thí nghiệm - mô phỏng - dataset theo năm học/khối (bài bắt buộc; bài 

thay thế; yêu cầu thiết bị; lịch phòng TN). 

Cổng kiểm soát G2: PHT phê duyệt KHBH v1 và kế hoạch NCB : có hoạt động tạo dữ 

liệu; có thiết bị/công cụ khả thi; có phân vai rõ ràng. 

CHUYÊN ĐỀ 3: Khai thác nguồn lực số để tăng cường giám sát, phản hồi, điều chỉnh 

dạy học Vật lí theo NĂNG LỰC  Vật lí và STEM. (C2 → G3; chuẩn hóa rubric) 

1) Mục tiêu tập huấn chuyên đề. Sau chuyên đề, CBQL-TTCM- GV  làm được: 

1. Chuẩn hóa được rubric năng lực Vật lí (tối thiểu: báo cáo TN/xử lí dữ liệu/đồ thị 

hoặc sản phẩm STEM). 

2. Thiết kế được minh chứng rubric để đo sự tiến bộ (không  chấm điểm kết quả mà ghi 

nhận quá trình hoàn thành công việc) 

3. Lập được quy trình giám sát dựa trên dữ liệu (thu thập-phân tích-điều chỉnh) và biết 

dùng dữ liệu để hướng dẫn GV  . 

2) Nội dung triển khai chuyên đề 

1. Hệ thống hóa nguồn lực số của trường: học liệu số, dữ liệu học tập, công cụ đánh 

giá số. 

2. Quy trình giám sát 3 bước: thu dữ liệu/minh chứng → phân tích theo chỉ báo 

NĂNG LỰC  Vật lí → điều chỉnh & hỗ trợ. 

3. Nguyên tắc minh bạch, khách quan, bảo mật, hỗ trợ phát triển; giám sát để cải tiến. 

3) Cách thức thực hiện (gắn thực tiễn THPT) 
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1. Thực hành xây rubric trên sản phẩm thật của HS  (báo cáo TN/đồ thị/clip thí nghiệm). 

2. Thiết kế 01 bộ rubiric ngắn gọn theo năng lực (ví dụ: trước khi học - sau khi học: đọc 

đồ thị, lập luận bằng chứng, xử lí số liệu thay đổi như thế nào, thể hiện trên Rubric). 

3. CBQL và TTCM thống nhất danh mục dữ liệu tối thiểu thu thập trên LMS (tỉ lệ hoàn 

thành nhiệm vụ, lỗi sai, chất lượng sản phẩm). 

4) Sản phẩm mong đợi 

1. SP6: Bộ rubric năng lực Vật lí và minh chứng pre/post cho bài/chủ đề NCBH. 

2. SP7: Checklist dữ liệu tối thiểu cần thu và mẫu phiếu quan sát năng lực trong tiết 

minh họa. 

 Cổng kiểm soát G3 (sau chuyên đề 3): PHT phê duyệt: rubric đo đúng năng lực; rubric đo 

được tiến bộ; dữ liệu tối thiểu đủ để điều chỉnh. 

CHUYÊN ĐỀ 4: Vận hành LMS/SMAS thường xuyên để cải tiến chất lượng dạy học 

Vật lí và hoàn tất chu trình NCBH. (C3-C6 → G4, G5; thực hành dạy minh họa - phân 

tích - điều chỉnh v2/v3 - lưu kho) 

1) Mục tiêu tập huấn chuyên đề. Sau chuyên đề, tổ Vật lí có thể: 

1. Tổ chức dạy học kết hợp trước-trong-sau bằng LMS/SMAS, tạo minh chứng học tập 

trên hệ thống quản lý SMAS. 

2. Thực hiện đủ chu trình NCBH: dạy minh họa → thu minh chứng số → phân tích → 

điều chỉnh KHBH v2/v3 → đóng gói kho bài học số hóa. 

3. Chuẩn hóa quy định vận hành tối thiểu để duy trì bền vững. 

2) Nội dung triển khai chuyên đề 

1. Vai trò LMS trong dạy học và quản lý dạy học Vật lí; giá trị đặc thù: mô phỏng, 

dataset, bài tập định lượng phân hóa, nộp báo cáo TN, phản hồi theo rubric. 

2. Thiết kế dạy học kết hợp (blended): trước lớp - trong lớp - sau lớp. 

3. Khai thác dữ liệu LMS để điều chỉnh và lưu minh chứng phục vụ SHCM theo NCBH. 

4. Quy định vận hành tối thiểu: cấu trúc học liệu, đặt tên lớp, lịch cập nhật, quy trình 

giao, nộp, phản hồi, hỗ trợ HS  thiếu thiết bị, an toàn dữ liệu. 

3) Cách thức thực hiện (gắn thực tiễn THPT ở khu vực Tây Nguyên) 

1.  GV  triển khai 01 chu trình blended cho bài NCBH: 

trước lớp (giao nhiệm vụ dự đoán hiện tượng/video) → trong lớp (TN/mô phỏng, xử lí dữ 

liệu) → sau lớp (nộp sản phẩm, phản hồi rubric). 

2. Dự giờ minh họa: GV  quan sát tập trung hoạt động HS , thu minh chứng theo SP7. 

3. Họp phân tích minh chứng theo “tam giác”: video-sản phẩm- quản lý dữ liệu → 

điều chỉnh KHBH v2/v3. 
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4. Đóng gói bài học Vật lí được số hóa đưa vào kho tổ chuyên môn Vật lí. 

5. Hướng dẫn cách khai thác kho học liệu cho nhiệm vụ dạy và học. 

4) Sản phẩm mong đợi 

1. SP8: Bộ minh chứng số “đủ chuẩn” cho bài minh họa (video/ảnh, dataset, sản phẩm 

HS , log LMS, rubric chấm). 

2. SP9: KHBH v2/v3 + biên bản điều chỉnh (điều chỉnh gì - dựa dữ liệu nào - hiệu quả 

dự kiến). 

3. SP10: “Gói bài học số hóa” (KHBH + học liệu + dataset + rubric + minh chứng + 

log phiên bản). 

Cổng kiểm soát G4 - G5 (kết thúc chuyên đề 4): (PHT): xác nhận đủ bộ minh chứng và tính 

“thật” giữa kế hoạch - thực thi - dữ liệu. (HT): phê duyệt phiên bản v3 và quyết định nhân 

rộng/đưa vào thử nghiệm Biện pháp 2. 

IV. LỊCH TRÌNH 01 TUẦN (bám 04 nội dung và G1-G5) 

1. Ngày 1: Chuyên đề 1 và hoàn tất SP1-SP2 → G1 

2. Ngày 2: Chuyên đề 2 và hoàn thành SP3-SP5 → G2 

3. Ngày 3: Chuyên đề 3 và hoàn thành SP6-SP7 → G3 

4. Ngày 4: Chuẩn bị dạy minh họa (thiết bị, học liệu, LMS, phân vai, checklist minh 

chứng) 

5. Ngày 5: Dạy minh họa + thu minh chứng → G4 

6. Ngày 6: Phân tích minh chứng, điều chỉnh v2/v3, đóng gói bài học → G5 

7. Ngày 7: Báo cáo tổng kết, chốt kế hoạch triển khai thử nghiệm Biện pháp 2 theo 

chu kỳ 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Hiệu trưởng: phê duyệt chuẩn đầu ra; chỉ đạo nguồn lực (phòng TN, thiết bị, tài 

khoản LMS/K12); ra quyết định G1, G5; ban hành quy định vận hành tối thiểu và cơ chế 

ghi nhận/khen thưởng theo sản phẩm minh chứng. 

2. PHT chuyên môn: điều hành tập huấn; kiểm soát tiến độ; thực hiện G2, G3, G4; tổ 

chức dự giờ theo năng lực; tổng hợp kho dữ liệu báo cáo HT. 

3. TTCM Vật lí: điều phối chuyên đề; chuẩn hóa mẫu KHBH số hóa; lập bản đồ thí 

nghiệm-mô phỏng; phân công GV  minh họa/quan sát/quản trị dữ liệu; quản trị kho học 

liệu/kho minh chứng. 

4.  GV  Vật lí: thiết kế KHBH theo chu trình v1→v2→v3; triển khai trên hệ thống quản 

lý LMS/SMAS để thu và nộp minh chứng; nhận phản hồi HS  theo rubric; báo cáo điều 

chỉnh dựa trên dữ liệu. 

5. Nhân viên Thiết bị và CNTT: rà soát thiết bị, lịch phòng TN; hỗ trợ mô phỏng/ghi 

hình/LMS; số hóa và chuẩn hóa dữ liệu cần quản lý và cấu trúc thư mục minh chứng sử 

dụng thiết bị của GV  và HS . 
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VI. KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ SAU TẬP HUẤN  

Đánh giá sản phẩm bắt buộc theo rubric 4 mức: SP1→SP10 (đặc biệt SP8-SP10 là điều 

kiện “qua cổng”). 

1. Đánh giá vận hành quy trình: có đi đủ C0-C6 và qua đủ G1-G5 không; minh chứng 

có truy xuất được không, chu trình còn thiếu bước nào? Năng lực của người tập huấn có 

được cải thiện không? 

2. Đánh giá tác động ban đầu: so sánh dữ liệu theo rubric (ít nhất 01 chỉ báo NĂNG 

LỰC  Vật lí: xử lí dữ liệu/đồ thị, lập luận bằng chứng, vận dụng). 

3. Kết luận quản lý: chọn 01đến 02 gói bài học số hóa đạt chuẩn để đưa vào thử nghiệm 

Biện pháp 2; lập lịch NCBH theo chu kỳ chủ đề lựa chọn của Tổ Vật lí để bồi dưỡng chuyên 

môn cho GV  môn Vật lí. 

KẾT LUẬN 

          Chương trình tập huấn được thiết kế theo hướng phát triển năng lực quản lý và năng lực 

chuyên môn của GV  môn Vật lí, gắn chặt với yêu cầu CĐS và ĐMGD phổ thông. Các nội 

dung tập huấn có mối liên hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, góp phần hình thành hệ thống biện 

pháp quản lý đồng bộ, có trọng tâm và khả thi trong thực tiễn trường THPT 

 


